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Z Ми Tong Phát giáo 


Hà 


TY LỜI NÓI ĐẦU 


át tông khởi nguyên ойо khoảng một ngàn 

năm sau khi Phật nhập diệt, là giai đoạn vān 

kỳ của Phật giáo Đại thừa, cũng có thể nói 
là thời hy suy tàn của Phật giáo Ап Độ. Sự hưng khởi 
của Mật tông thể hiện rõ rệt đặc tính dân tộc Ấn Độ. 
Phật giáo thời kỳ đầu phản đối tín ngưỡng truyền 
thống của tôn giáo Ấn Độ, luôn giữ thái độ phê phán 
và phản đối đối uới sự sừng bái da thắn của Bà-la- 
môn giáo, chân ngôn, mật ngữ uà những nghỉ lễ lôn 
giáo trong tu tưởng Phệ-đà (Veda) Nhưng sau khi 
Phật giáo Đại thừa hưng khỏi, lập trường này lung 
lay dân, bắt đầu tình hình hấp thu những chú pháp 
thë tục, dân dân Phật giáo hóa những chân ngôn, 
mật chú. Phật giáo Ân Độ hấp thu toàn bộ những 
quan niệm tôn giáo thë tục thuộc vè giải trù tai ach, 
cầu phúc và tín ngưỡng đa thần trong Bà-la-môn giáo 
truyền thống Ап Độ, đông thời kết Һор uới những 
giáo nghĩa và lý luận Phật giúo nhu Trung quán, Du- 
già, Thiền định, từ đó hình thành Mật tông. 

Nhìn từ quan diểm ха hội học tôn giáo, sự xuất 
hiện cúa Mật lông có thể nói dā biểu hiện айу đủ tín 
ngưỡng tôn giáo của dân tộc Ấn Độ. Hình thái của 
Phật giáo thời kỳ đâu, tuy lý tỉnh hóa, triết học hóa, 
luân lý hóa, biểu hiện сао độ trí tuệ trác viêt của con 
người, nhưng đến ойп kỳ vän không thoát ra khỏi 
quan niệm tin ngưỡng của dán tộc. Thậm chỉ có thể 
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nói, sự biến đổi này là tâm lý căn bản phổ biến cúa 
đại đa số người thời đó. Một pháp cúa Bà-la-môn giáo, 
dua vào lý luận của Phật giáo, đã tạo nên sự phát 
triển mới cho Phật giáo truyền thống Ấn Độ, đông thời 
thể hiện sự kết hợp hai loại tâm lý lý tính và thân bí 
của nhân loại. Bà-la-môn giáo, Ấn Độ giáo thâm nhập 
uào Phật giáo làm cho Phật giáo Ấn Độ mất đi bản lai 
điện mục, Phật giáo tự nhiên cũng dánh mất lập trường 
độc hữu. 

Mật tông tuy biến mất ő Ấn Độ, nhưng được truyền 
bá ra bên ngoài, bắt đâu từ Tây Tạng, rôi từ Trung 
Quốc truyền sưng Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, trở 
thành một tông phái tôn giáo phát triển mạnh. Đặc 
biệt là Mật giáo sau khi truyền vào Tây Tang hình 
thành độc nhất một phái Tạng Mật, biến lập chế độ 
chính giáo hợp nhất ở Tây Tạng, đây là điều chưa 
từng хау ra обі các tông phái khác cúa Phật giáo. Nghiên 
cứu vê lịch sú và tu tưởng của Mật tông là điều rất 
quan trọng, đặc biệt đối uói uiệc nghiên cứu lịch sử tôn 
giáo và xã hội học tôn giáo. Nếu không hiểu sự phát 
triển và truyền bá của Mật tông thì khó có thể hiểu 
biết thật sự sâu sắc vê Ấn Độ trong thời ky từ thế ký 7 
dën thế ký 12 sCN, vê Tây Tang, Hán địa Trung Quốc 
từ hơn một ngàn năm nay cũng như sự ảnh hưởng lớn 
mạnh của tôn giáo đến uăn hóa Nhật Bản. 

Sách giới thiệu và nghiên cứu chuyên môn vè Mật 
giáo hiện nay không nhiều, nói chung mọi người đều 
có cåm giác thần bí đối uới Mật tông. Mục đích của 
quyển sách này là giới thiệu những biến thức căn bản 
vê Một tông, vén lên bức màn thân bí của Mật tông từ 
sự khói nguyên, hình thành, phát triển, truyền bá, đến 
giáo nghĩa, nghi quỹ, tu pháp.. Hy оопа sẽ hữu ích đổi 
uới bạn đọc uà những nhà nghiên cứu tôn giáo học. 
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MẬT TÔNG 


Måt tông, hay Mật giáo (Esoteric Buddhism), còn được 
gọi lẻ Phật giáo Đải-dặc-la (Tantra), Chân ngôn thừa 
(Мапіға-уапа), Trì mình thừa (Vidya-dhara-yana), Mật 
thừa (Екоіегіс-уапа), Quả thừa (Phala-yana), Kim cương 
thừa (Уајга-уала). Mật giáo là giai đoạn hậu kỳ trong 
дий trình phát triển của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. 


M: tông tự xưng là được truyền thụ giáo chỉ bí mật 
uyên thâm của Pháp thân Phật Tì-lô-giá-na 
(Maha-vairocana, Đại Nhật Như Lai), là ngôn giáo “chân 
thực” nên gọi là Mật tông hoặc Chân ngôn tông. Theo 
truyền thuyết, Mật giáo do Đại Nhật Như Lai truyễn 
Kim cương Tát-đóa. Kim 
cương Tát-đóa trở thành 
vị Tổ thứ hai. Sau Phật 
Thích-ca nhập diệt tám 
trăm năm, сб Long Thu 
xuất thế, mở tháp sát 
Nam Thiền, được Kim 


WSs Mạn-đỏ-la hình Hòn, đời Thanh. 

б тапа Mar trong quá trinh trường. 
ky phó! triển dā sáng tgo nên: 
một loại hinh nghệ thuật Phåt 
giáo Tong truyền độc đóo. 


Бап dë dưới chân núi Thổn Sơn, Tây Tạng. Cao nguyên Thanh Tang thồn Ы 
điều kiện tự nhiên khóc nghiệt dá tạo nên đạc điểm tôn giáo độc nhất võ nhị 
cho Mật tông. 


Cương Tát-đóa truyền thụ Mật thừa, trở thành Tổ thứ ba. 
Long Thụ truyền cho đệ tử là Long Trí, trở thành Tố thứ tư. 
Sau đó vài trăm năm, Long Trí được bảy trăm tuổi, truyền 
cho Kim Cương Trí thành Tổ thứ năm. Đây là truyền thuyết 
về pháp thống của Mật tông. 

Trong lịch sử Phật giáo Ап Độ, Mật giáo là giai đoạn hậu 
kỳ trong quá trình phát triển của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. 
Mật tông là tông phái được hình thành từ sự kêt hợp giữa 
một biệt phái của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ với Bà-la-môn 
giáo từ sau thế kỷ 7 sCN, có điểm dà 
cao độ những chú thuật, nghỉ quỹ, tín ngưỡng dàn gian. Kinh 
điển nën tảng chủ yếu của Mật tông là Đại Nhat Kinh, Kim 
Cương Đỉnh Kinh, Tô-Tết-Địa Kinh. 


trưng là sự tổ chức hóa 


Phật giáo chia ra Hiển tông và Mât tông. Hiển tông là 
tất cả các kinh điển mà Phật Thích-ca Mâu-ni (ứng thân 
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Phật) thuyết giảng; Mật tông là đại pháp bí mật uyên áo 
mà Phật Đại Nhật Như Lai (pháp thân Phật) true tiếp truy 
Hiển tông chủ trương công khai truyền đạo hoằng pháp, dạy 
người tọa thiển, ngộ đạo, “tu thân gần Phát”, còn Mật tông 
chú trọng truyền thừa, chân ngôn, mật chú để “tức thân 
thành Phật”, thành Phật ngay trong đời này với thân này. 
Điển tịch của Hiển tông chủ yếu là Kinh, Luật, Luận, còn 
Mật tông thì ngoài đó ra còn có Tung, Тап, Pháp, Chú, Nghi 
quỹ, Du-già, Khế ấn v.v.. Học Hiển tông “Nếu có thể dùng 
Bát-nhā chân chính để quán chiếu, thì trong một заї-па, 
ропа niệm dêu điệt. Nếu biết tự tính, thì via ngộ là đến 
ngay Phật dia.” (Đàn Kinh). Học Mật tông thì phải được Đạo 
sư trực tiếp truyền thụ, tuân thủ nghiêm cách nghỉ quy, từ 
lúc mới thọ pháp quán đỉnh đến Kim cương thượng sư đều со 
trình tự tu tập nhất định, không thể vượt cấp tùy ý. Đây là 
những điểm khác biệt сап bản giữa Hiển tông và Mật tông. 
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Các Latma đơn: 
тау Tong. Chùa Triết Phong ló một 
Lễ (Hoàng giao), 


SU HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA MẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Phật giáo khởi nguyên ở Ấn Độ cổ đại. Phật 
giáo Ấn Độ phát triển trải qua các thời kỳ chính 
là: thời Ry Phật giáo nguyên thấy, thời kỳ Phật 
giáo bộ phải, thời kỳ Phật giáo Đại thừa ой thời 
kỳ Mật giáo. Thời kỳ Mật giáo là thời kỳ mà 
Ма? giáo chiếm địa vi thống trị hoặc chủ đạo. 


{к bộ quá trình từ khi ra đời đến khi 
4 chiếm vị trí chủ đạo của Mật giáo 
Ấn Độ có thể chia thành ba giai đoạn: 
1.Giai đoạn sơ kỳ, là thời kỳ Cổ Mật 
giáo, còn gọi là Tạp bộ Mật giáo; 2.Giai 
đoạn trung kỳ, đây là thời kỳ Thuần 
túy du-già Mật giáo, còn gọi là Chính 
thuần Mật giáo: 3.Giai đoạn văn kỳ, 
là thời kỳ Mật giáo phân hóa hình 
thành Kim cương thừa, Thời luân giáo. 


$ Tượng Phột Thich-co Móu-ni, thời kỳ vương triểu 
Сар-ао (Gupta). Pho tượng chịu ảnh hưởng сйс 
điêu khéc Hy 19р. nhưng lợi có phong cách 
riêng. thể hiện nét độc đáo của nghệ †huột Kiện- 
ба-а (Gandhara). 


Mát tông là 
một loại hình thái 
tón giáo kết hợp 
Phật giáo với Ва- 
la-môn giáo, Ап 
Độ giáo, có đặc 
trưng là chú thuật, 
nghỉ quỹ, tín 
ngưỡng thế tục 
được tổ chức hóa 
cao độ. Giai đoạn 
Cổ giáo hay 
Mật giáo tạp bộ về 
đại thể tương 
đương với thời kỳ 
Phật giáo nguyên 
thủy văn kỳ và 
Phật giáo bộ phái 
Trong giai đoạn 
này, trong Phật 
giáo đã xuất hiện 
hình thái manh 
nha của Mật tông. 
Chú thuật vốn là 
mật loại tín 
ngưỡng nguyên 
thủy cổ xưa lưu truyền phổ biến trong dán gian Ấn Độ, Phật 
Thích-ca Mâu-ni khi sáng lập Phật giáo đã có thái độ phản 
đối, bài xích đối với các loại chú thuật, mật pháp này. Từ các 
kinh điển thời kỳ đầu của Phật giáo như Kinh Trung A-hàm, 
Trường A-hàm có thể thấy Phật giáo nghiêm cẩm những 
chú ngữ thần bí và các loại mật pháp vu thuật. Nhưng về 
sau, qui mô giáo đoàn Phật giáo ngày càng lớn dàn, không ít 
tín dó Bà-la-môn giáo gia nhập Phật giáo, tạo ảnh hưởng 


š, Von Phột đồ. bích hoo ở động số 17 A-chien-đø 
thạch động (Ajanta Caves), khoảng thể kỷ 6 sCN 
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đến Phật giáo, một số chú thuật được Phật giáo sử dụng, 
chẳng hạn như “Trị độc chú” (đùng chú thuật để trị vết thương 
rắn cắn), “Trị xi thống chú” (Chú trị đau ràng) “Phòng hộ 
chú” (thiện chú bảo vệ thân thể được yên ổn), điểu này được 
phản ánh trong Kinh Tạp A-hàm của thời kỳ Phật giáo bộ 
phái. Nhưng vào thời đó, “mật pháp ác chú” gây cản trở giáo 
đồ Phật tu hành (như các mật chú “Hàng phục chư thiên”, 
“Sai khiến qui thân”, “Thư chú cừu địch”) thuộc vào phạm vi 
nghiêm cấm của Phật giáo. Nhưng cuối cùng chú thuật đã 
mở ra cánh cửa lớn cho Phật giáo. Sau đó, kinh điển Phật 
giáo hấp thu Tán ca Veda được phổ biến trong dân gian, làm 
thành “thần chú” của Phật giáo. Sau này lại mô phỏng Тап 
са để chế thành minh chú Phật giáo, soạn ra Minh Сһи 
Tạng, đây là tạng “chân ngôn mật chú” được biên soạn ngoài 
ba tạng Kinh, Luật, Luận. Кё tiếp sau Minh Chú Tang, 


Phủ điều dát vũng của Ấn Độ сё dal, тё tå quang cảnh khi Phật Thich-ca 
Móu-ni chuyển thế 
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trong Phật giáo lại xuất hiên Phòng „Нд Тала. xuất hiện 
đầu tiên trong Phật giáo phương nam Ấn Độ. Họ đã hấp thu 
quỷ thần chư thiên của tín ngưỡng dân gian, biến thành 
“thân Bảo hệ” cúa Phật giáo, dùng “Phòng hộ chú” làm mật 
pháp liên lạc với дыў thần để trừ họa сйм phúc. Phòng Hộ 
Tạng bao gòm hon 30 đoán kinh, tức “Phòng hộ chú”. Phật 
giáo thời kỳ này nhuốm đậm sắc thái mật pháp, nhưng mật. 
pháp lúc này chỉ là phương pháp hỗ trợ tu hành của một số. 
tín đổ Phật giáo, chỉ có tác dụng “bảo vệ người tu trì Phật 
giáo giải trừ vô số những chướng пап”, nó vẫn chưa hình 
thành hệ thống giáo nghĩa riêng tương đối độc lập. mà chỉ 
tổn tại một cách phụ thuộc trong Phát giáo. 

Từ sau thế kỷ 6-7 sCN, Phật giáo Dai thừa đã bắt đầu 
Mật giáo hóa, cũng có nghĩa là Mật giáo đã bước vào соп 
đường phát triển độc lập, tổn tại như một thể hệ tư tưởng 
độc lập. Đây là đo vào thời kỳ vương triểu Cấp-đa (Gupta) 
thế ký 4-5 sƠN, xuất hiện một. thể hệ triết học tôn giáo mới 
- Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo có gốc rễ từ Bà-la-môn giáo, được 
hình thành trên cơ sỡ Bà-la-mòn giáo, hấp thu thêm một số 
giáo nghĩa Phật giáo. Ấn Độ giáo có giáo nghĩa đơn giản rõ 
ràng, kết hợp với những quan niệm tôn giáo truyền thống 
nên dễ dàng được sự tiếp nhận rộng rãi của xã hội. Phật 
giáo Dai thừa thời kỳ này có giáo nghia uyên thâm phúc 
tạp, khó tiếp cận nên dàn dán bị mất sự tín ngưỡng của 
quản chúng. Tình thế này khiến cho Phật giáo Đại thừa 
phải mở rộng cánh cửa, hấp thu một số giáo nghĩa mà trước 
kia quy kết là "ngoại đạo”. Phật giáo thời kỳ đầu không có 
tổ chức chặt chẽ, tăng sĩ thường bụ tập thành đoàn đi lai 
vãng giữa thành thị và nông thôn, vừa thuyết giảng Phật 
giáo vừa khất thực để sống, mót số khác thì tu khổ hạnh, 
lánh xa thế tục. Nhưng theo sự phát triển của nén kinh tế 
phong kiến Ấn Độ, tự viện Phật giáo дар dàn kiến lập cơ sở 
kinh tế lớn mạnh, trong tình hình này, tång lớp tăng sĩ 
thượng tảng dán dán có tư tưởng ham muốn vật chất, hưởng. 
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lạc. Quan niệm Bó-tát (Bodhisattva) mà Phật giáo Đại thừa 
sáng tạo phản ánh tình hình này trên mặt giáo nghĩa. Bồ- 
tát, dịch ý là “Giác hữu tình”, “Đạo chúng sinh”, là người đã 
đạt đến Niết-bàn, nhưng không vào Niết-bàn mà vẫn ở lại 
thế gian với chúng sinh khổ nạn để giúp đỡ tất cả chúng 
sinh được giải thoát. Phật giáo Đại thừa tiến hành chỉnh 
súa giáo nghia, nhấn mạnh “tù bi chúng sinh”. Như vậy 
Phật giáo đã sáng tạo nên giáo nghĩa mới giản dị đễ hiếu 
dễ được mọi người tiếp nhận. Điều này làm cho Bồ-tát và 
con người càng tiếp cận gần gũi với nhau. Người ta có thể 


Tượng thản Siva và vợ 
Tinn lực phới (Sakta) tôn 
thở vợ của Siva, lò môt 
một phón спі ca Thóp. 
bà phái ( а) thuộc 
Ấn Đá 
hưởng rốt lớn đối với МӘ! 
giáo Ấn Độ. 


ai Мн Tông Phật giao 


nhờ vào tín ngưỡng đơn thuần, hướng đến Bễ-tát niệm kinh 
cầu phúc thì sẽ có được phúc. Tăng sĩ từ thân phận là người 
thuyết giảng giáo nghĩa phức tạp trở thành người trung gian 
kết thông giữa con người và Bồ-tát, mang tính chất của 
thuật sĩ hoše vu thần. Hơn nữa, Bồ-tát tiếp cận соп người có 
tính chất “nhiễm”. Những điều này là nhân tế quan trọng 
làm cho Phật giáo Đại thừa đi theo hướng Mật giáo hóa. Sự 
hình thành Chính thuẫn Mật giáo là tiêu chí Phật giáo Đại 
thừa đã Mật giáo hóa. Theo Mật tông, Chính thuần Mật 
giáo lấy thuyết giáo của Pháp thân Phật Đại Nhật Như Lai 
(maha-vairocana) làm trung tâm. Lúc này, chân ngôn mật 
pháp đã trở thành уби tó đặc sấc độc đáo và là “chân tủy” 
của Phật giáo Đại thừa. Đầu thế kỷ 7sCN, Måt tông đá hưng 
thịnh trong xã hội Ấn Độ, nhiều Mật điển, Mật pháp đã 
xuất hiện. 

Chính thuần Mật giáo tiếp tục phát triển rồi phân hóa 
thành Kim cương thừa và Thời luân giáo, còn gọi là Tả đạo 
Mật giáo của Mật giáo văn kỳ. Nước La-trà (Lata) ở Tây Ấn 
đương thời là khu vực phát triển trung tâm của Mật giáo. 
Yùng này là con đường giao thông thương nghiệp quan trọng 
của Ấn Độ cổ đại, có nhiều chủng tộc, dân tộc cư trú, cũng là 
nơi tấp trung nhiều loại tôn giáo, có Bái hỏa giáo, Ki-na giáo, 
Bà-lamôn giáo, Phật giáo.. Đây là những yếu tế có tác dụng 
thúc đẩy Mật tông phát triến. Đâu thế kỷ 8 sCN, Mật tông 
truyền đến các nước lấy Nam Ấn làm trung tâm, đạt đến thời 
kỳ phát triển cao độ. Thời này Mật tàng đã có toàn bộ giáo 
nghĩa Phát giáo Đại thừa, đồng thời hấp thu các đạc điểm chư 
thần tín ngưỡng dân gian, hình thành tổ chức mạn-đà-]a 
(mandala). Nủa cuối thế kỷ 8, Mật tông truyền đến Đông Ấn, 
lúc này đã phân hóa và hình thành Kim Cương thừa, có liên 
hệ mật thiết với Tính lực phái của Ân Độ giáo. Bau đó, Мау 
tông thể hệ hóa Kim Cương thừa vốn đã thế tục hóa, đại 
chúng hóa, từ đó hình thành Thời luân giáo. Đến lúc này, 
toàn bộ hình thái của Mật tông đã được hình thành. 
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TỦ ЗАСН BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


NHỮNG GIAI DOAN PHÁT TRIỂN 
CỦA MẬT TÔNG 


Sau khi hình thành, Một tông phát triển qua ba giai 
đoạn: Тар bộ Маз giáo, Chính thuận Một giáo об Tả đạo 
Mật giáo. Tả đạo Một giáo là giai đoạn phát triển sau 
cùng, tương đương véi Vó thượng du-già bộ. 


ар bộ Mật giáo còn gọi là “Sơ kỳ tạp Mât” là giai đoạn 
đầu tiên trong lịch sử phát triển của Mật tông, Chính 
thuân Mật giáo còn gọi là “Trung kỳ chính thuận Mật”, “Hữu 
đạo Mật giáo", tương đương với Hành bộ, Du-già bé trong Tứ 
bộ Mật giáo, là giai đoạn phát triển thứ hai của Mật giáo; Tả 
đạo Mật giáo là giai đoạn phát triển sau cùng của Mật tông, 
tương đương với Vô thượng du-già bộ trong Tú bộ Mật giáa. 
Tạp bộ Mật giáo tu vô tướng du-già, sắc thái Thường (chư 
hành vô thường), Ngã (chư pháp vô ngã) vẫn khong đậm nét. 
Thường tập hợp Phật, Bỏ-tát, Thân, Quỷ vào chung một đường, 
vẫn chưa có tổ chức nghiêm mật như Thai tạng giới. Tuy 
nhiên cũng lập đàn trường, chú trọng cúng đường, tụng chú, 
kết ấn khế, chú trọng ở sự tướng, nhưng chưa quán tưởng. 
Chính thuần Mật giáo lấy Đại Nhật Kinh làm kinh điển 
chính, lấy ba câu trong phẩm Trụ tâm của bộ kinh này làm 
nên tảng: “Bả-để tám vi nhân, dai bí vi căn Бап, phương 
tiện vi cứu cánh” (Bê-đễ tâm là nhân, đại bi là căn bản, 
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phương tiện là cứu cánh). Lại giảng Thập duyên sinh, có 
phần tương tự với thuyết tính Không của kinh Bát-nhã, nhưng 
trọng tâm của “Bó-dë tâm” đã mang sắc thái Thường, Ngã. 
Lấy đại bi làm căn bản, tùy со đùng phương tiện để cứu độ 
chúng sinh biểu hiện tư tưởng đặc sắc của Phật giáo Đại 
thừa. Lấy phương tiện làm cứu cánh dung nhiếp thế tục, nên 
lấy Đại Nhật Như Lai tại gia tướng (Thiên nhân tướng) làm 
trung tâm, Kim Cương Thủ làm vây cánh, còn Thích-ca Mâu- 
ni xuất gia tướng và Thanh giá Nhị 
thừa thì xếp bên ngoài, điểu này có 
thể thấy từ mạn-đà-la (mandala: Mật 
đàn, tức đạo tràng tu Mật) của Thai 
tạng giới và Kim Cương giới. Cách xếp 
đặt này, nói về mặt lý luận, là vì Đại 
Nhật Như Lai là pháp thân Phật, là 
bản tôn của Phật Thích Ca ứng thân, 
bản tôn thì phải đặt ở trung tâm. Trong 
thực tế là viên dung quán thần của 
ngoại giáo, và xem quản thần ngoại 
giáo đều là hiển hiện của phương tiện 
nhiếp hóa của bản tôn, do đó tất cả các 
vị thần ác, thần thiên của Ấn Độ đều 
được Mật giáo thu nhiếp. Tứ ý niệm 
hàng phục biến thành ý niệm sùng bái, 
У bất nguồn từ tư tưởng “Tức sự 
“Sự sự vô ngại”, do đó bản 
tôn cũng thị hiện tại gia Bô-tát tướng. 
Đây có thể nói là Mật giáo Đại thừa 
đã tạo sự chuẩn bị về mặt tâm lý để 
tả đạo hóa. 


$ Tượng Dược-xoo nữ của Ấn Độ gióo. Dược-xoa nữ 
đứng tya lan con, thân hình аду đón thể hiện mỹ cảm. 
của người Ấn Độ cổ đại đối với cuộc sống vờ cái ер 


„зг 1 


óc tảng sĩ 
hanh khốt oich 


hoa Phố! giáo 
һа! ky vương 
triều Cap-do 


Tả đạo Mật giáo là mật pháp tối cao, pháp này tu thành 
thì có thể “tức thần thành Phật”. Vì vậy, hành giả Mật tông 
xem Vô thượng du-già là mật pháp tu trì khó nhất, không có 
vài chục năm công phu khổ tu thì A-xà-lê (Kim Cương thượng 
sư) không truyền dạy. Thực sự thì Vô thượng du-già, tức Kim 
Cương thừa pháp, Tả đạo Mật giáo, là hành vi thực tế của 
đại phương tiện được thế tục hóa. 

Theo truyền thuyết, người sáng lập Kim Cương thừa là 
quốc vương Nhân-đà-la bộ-để (Tndrabhuti), còn Liên Hoa Sinh 
(Pađmasambava) đến Tây Tạng truyền bá Mật tông là con 
trai của ông. Nhân-đà-la bộ-để có viết Nhi Thập Tam Bộ 
Trình, sau được dịch sang Tạng văn, đưa vào Tạng văn Đại 
Tạng Kinh. Giáo nghĩa Kim Cương thừa chủ yếu giảng rằng: 
Người tu hành phải dựa vào năm loại trí tuệ của Ngũ Phật 
(còn gọi là Ngũ thiên định Phật, là năm vị Phật: Đại Nhật, 
A-súc, Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ, Bất Không Thành Tựu) mới 
có thể đạt đến cảnh giới giải thoát. Nếu không có trí tuệ của 
Ngũ Phát, chỉ trì tụng chân ngôn, lập mạn-đà-la thì không 


18-чы. 


thể đạt giải thoát. Nếu như eó пат loại trí tuệ này (Pháp 
giới thể tính trí, Đại viên mãn trí, Bình đắng tỉnh trí, Diệu 
quán sát trí, Thành tựu sở trí) thì dù có ăn thịt, hành sự nữ 
sắc cũng có thể đạt đến Bỏ-đẻ. Năm loại trí tuệ này phải do 
Kim cương thượng sư trực tiếp truyền thụ mới có thể có được. 
Dùng Ngũ trí để ngộ tự thân và tất cá mọi thứ khác đều là 
Không mà đạt đến cảnh giới giải thoát “tức thân thành 
Phật” là yếu chỉ của giáo nghĩa Kim cương thừa. Kim cương 
thừa hấp thu một số nghì thức và quân thần của Ấn Độ giáo, 
đẳng thời sáng tạo ra một số thần linh tương tự, uy lực của 
chú ngữ bành trướng vô hạn, yếu tố tình đục cũng đậm nét. 
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MẬT CHÚ TRONG MẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Sự sùng thượng mật chú của Một giáo Ấn Độ có lịch sử 
rất cổ xưa. Trong các kinh điển như Tú Phân Luật (quyển 
27). Thập Tung Luật (quyền 46) trong thời kỳ Phát giáo 
Bộ phái thấy có chép chuyện Phật cho phép dùng thiện 
chủ trị rån độc cắn, đau ràng, dau bụng. 


Һа Thích-ca khi còn tại thế phản đối thần bí, phú định thần 

quyền, tất cả chú ngữ thuật số đều bị bài xích. Tự chân 
Phật giáo không có chú thuật, như trong Kinh Trường A- 
hàm, quyền 14, phán Kinh Phạm Động cá đoạn: “Như các Sa- 
môn, Bà-la-môn khác tuy ап của người tín thí, nhưng hành 
pháp chướng ngại đạo, sống bằng cách tà vạy, như kêu gọi 
quỷ thân, hoặc lại đuổi ải, các thứ убт đảo, võ số phương 
đạo, làm người khiếp sợ; có thể tụ có thể tán; có thể làm cho 
khổ, có thể làm cho vui.. hoặc vì người та chú bệnh tật, hoặc 
đọc ác chú, hoặc đọc thiện chú.. hoặc chú nước lửa, hoặc chú 
quỷ thân, hoặc chú Sát-ly, hoặc tụng chú voi, hoặc chú tay 
chân, hoặc bùa chú bình an nhà cửa; hoặc giải chú lửa cháy, 
chuột gàm; hoặc đọc sách đoán việc sống chết, hoặc đọc sách. 
giải đoán mộng, hoặc đọc sách xem tướng tay, tướng mặt, 
hoặc đọc sách thiên văn, hoặc đọc sách hết thảy âm. Sa- 
môn Cù-đàm không có những việc đó.” Trong Kinh Trung A- 
hàm, quyều 47, Kinh Đa Giới cũng nói: “Hoặc có Sa-món, 
Phạm chí trì chú một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, trăm. 


20%. 


5. Ма! Tông Phái giao 


nghìn câu ‘Làm tôi thoát khô’, đó là đi tìm khổ, tập khởi sự 
khổ, dán đến sự khổ mà nói là dứt khổ, trường hợp này 
không thể có được”. 

Trong Kinh Trường A-hàm, quyền 12, Kinh Đại Hội, Phật 
vì hàng phục chư thiên nên kết một số chú. Trong Kinh Tạp 
A-hàm, quyển 5, Kinh 252 Ưu-ba-tiên-na Phật có đọc chú hộ 
thân tránh độc xà cho Xá-lợi-phất. Có thể thấy, việc sử 
dụng mật chú đã xuất hiên rất sớm trong các thánh điển 
nguyên thủy. Nhưng mật chú trong thánh điển nguyên thủy 
chủ yếu là dùng để trị bệnh. Mật chú hàng phục chư thiên, 
sai khiến quỷ thần xuất hiện khá muộn. Nếu xét theo bản ý 
của Phật, suy luận rằng mật chủ xuất hiện muộn hoặc tăng 
bổ thêm là điều cũng hợp lý. 

Trong các kinh điển Đại thừa sơ kỳ cũng chưa thấy có minh 
chú, trường hợp đoạn “Tức thuyết chú viết" trong Tám Kinh 
Bat-nha \а thêm vào sau này. Kinh Pháp Ноа vốn không có 


s, Pháp khí làm bằng xương ống chén bọc bọc. Mệt tông dùng loại pnớp khi 

ˆ- này để гап doy về lý vô †hường. Logi phép khí này không phỏi có được. 

bàng một cách tản bạo nëo dó mỏ 1а xương cúo tu si khi còn sống phát 
nguyện sau khi chết cho phép sử dụng мо mục địch iu hỗnh. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


chú, về sau tăng thêm vài phẩm sau phẩm Chúc Lụy, trong đó 
có phẩm Đà-la-ni. Nhân Vương Kinh, Lý Thú Kinh nguyên 
cũng không có chú, đến bản dịch đời Đường mới có chú. 

Mật chú trong ngoại đạo không hàm chứa triết lý, nhưng 
đến trung kỳ Mật giáo Đại thừa thì chú ngữ đã có được triết 
học quan cao thâm. Trong Đại Nhật Kinh Sé, quyển 7 có nói: 
“Tướng chân ngôn này, âm chữ đều thường trụ. Vì thường trụ 
nên không lưu chuyển, không biến dịch. Pháp nhĩ như thế, 
không phải đo tạo tác mà thành." Chân ngôn mật chú được 
xem là thực tướng của pháp nhĩ thường trụ, do vậy tiến thêm 
một bước nói tưởng chân ngôn là tướng tất cánh tịch diệt, vì 
tùy vào căn cơ của chúng sinh mà dùng văn tự thế tục để 
biểu thị. Theo cách nói của Mật tông, nếu quán tụng thuần 
thục, chứng ngộ “tức tục nhi chân” (tục mà là chân), dung 
hợp thực tướng chư pháp thì sẽ chứng quả chí cực “tức thân 
thành Phật”. 


$ Sự tích tiền kiếp củ thói tử Tót-đóo, bích họa Đôn Hoàng đời Bắc Nguy. Nội 
dung lờ thói tử Tát-dóa xổ thần cho hổ ап để cứu mẹ con hổ. 


ES Ми Tong Phat giao 


Mật chu là chân ngôn, có từ năm nguồn gốc là: lời nói của 
Như Lai, lời nói của Bằ-tát, lời nói của Nhị thừa, lời nói của 
chư thiền và lời nói của địa eu thiên (quỷ thần). Mật giáo lấy 
sự quán tụng chân ngôn làm pháp rnón chủ yếu, vì váy sùng 
thượng mật chú, xưng là Chân ngôn tòng. Nhưng việc trì chú 
có yêu cầu rất cao, “nếu chỉ tụng miệng chân ngôn mà không 
tu duy ý nghĩa trong đó thì nghĩa lợi thế gian không thể 
thành, há thành tựu được Kim Cương thể tính sao.” (Đợi 
Nhật Kinh 88, quyển 7) 

Tóm lại, mật chú có nguồn gốc từ Bà-la-môn giáo, tối sơ 
bị Phật cấm tuyệt, sau đó do ngoại đạo xuất gia theo Phật 
giáo ngày càng nhiều, Phật giáo dàn dán hấp thu mật chú. 
Trong thời kỳ Phật giáo Bộ phái, như Pháp Tạng bộ, tôn 
sừng Mục Кіёп Liên, thường nói vé chuyện quỷ thần, chú 
pháp đản dần thịnh hành. Đến Mật giáo Đại thừa, mật chú 
được triết lý hóa, hoàn thành cơ sở lý luận cao thâm, Mật 
giáo Ấn Độ sùng thượng mật chú là mòt đặc trưng lớn của 
trường phái пау. 
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SỰ QUAN HỆ GIỮA МАТ TÔNG 
VỚI DU-GIÀ 


Du-già là dịch ám từ Yoga của Phan ngữ, là danh từ diễn 
sinh từ ngữ cần “уш” có nghĩa là đột cái ách lên con ngựa 
hoặc xe. Yoga được dịch ý là “tuong ưng”. 


Më giáo còn được gọi là Du-già giáo. Từ Yoga được thấy 
sóm nhất trong Lé-câu Phê-dà (Rig-Veda, còn được địch 
nghĩa là Tán Tụng Minh Luận), sau được sú dụng đến thời 
đại Upanisad. Du-già là phương pháp dựa vào sự điều tức 
(dièu hòa hơi thở) quán lý “Phạm ngã nhất nhu” để hợp 
nhất với Phạm (Brahman). Phật giáo hấp thu phương pháp 
này, dùng Xa-ma-tha (Samatha, Chí) và Tì-bát-xá-na 
(Vipasyana, Quán) chính 1а để đạt đến trạng thái tương 
ưng hợp nhất với chính lý. Phật giáo áp dụng Du-già bất 
đầu từ Phật Thích-ca, nhưng Phật Thích-ca không xem Du- 
già là phương pháp tối cao để đạt đến giải thoát, cÂn phải 
kết hợp với Giới và Tuệ, thì Định (Chỉ Quán) mới được 
Phát khuyến khích. Phật Thích-ca đặc biệt xem trạng Bát 
chính đạo. đứng đầu và là điều kiện tiên quyết trong Bát 
chinh đạo là Chính kiến, phạm vi của Bát chính đạo là 
Tam пос Giới, Định, Tuệ. Do đó Phật Thích-ca không nhải 
là hành giả Du-già của chú nghĩa tu Định. Du-già được 
Phật giáo уап dụng nhưng Phật không xem đó là nhương 
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+ Tu đkhổ hạnh Ấn Dó giáo hành lễ trước khi ăn 


pháp triệt để. Tuy nhiên, trong Du-già pháp của Mật tông 
trung kỳ, vì ảnh hưởng của bộ Du-già Kinh của Patanjali 
(thë kỷ 5, phái Số luận) nên cho rằng Du-già có thể đạt 
thành tất са mọi mục đích thế gian và xuất thế gian, dựa 
vào nội chứng tu nghiệm thì có thể thành Phật. 


ĐẠI NHẬT NHƯ LAI - BẢN ТОМ TỐI CAO 
СОА MÂT GIÁO 


Vị bản tôn tối cao của Mật giáo có tèn Phan là Ma-ha Tì- 
lô-gid-na (Maha-uairocane) “Ma-ha” nghĩa là “dat” (lớn); 
“Tì-tô-giú-na” là biệt danh của “Nhật” (mặt trờU, nên 
được gọt là “Đại Nhật” Trong điện thờ của tự uiện Phật 
giáo thuộc Hiển tông dëu lấy Phật Thich Са làm vi Phật 
trung tâm tối cao để tôn thờ, còn trong Một giáo, ở địa vi 
này là Đại Nhật Như Lai. 


rong Đại Nhật Kinh Só có nói: “Tiếng Phan Tì-lô-giá-na là 
biệt danh của “Nhật” (mặt trời), có nghĩa là xóa trù tối 
tăm, chiếu sáng khắp nơi, Nhưng mặt trời thế gian thì có 
phân biệt phương hướng, nếu chiếu bên ngoài thì không soi 
được bên trong, sáng bên này thì chẳng đến bên kia. Lại chỉ 
chiếu sáng ban ngày mà không chiếu ban đêm. Ánh sáng 
mật trời trí tué của Như Lai thì không như vậy, mà có thể 
chiếu sơi sáng rực khấp mọi nơi, không phân biệt trong ngoài, 
ngày đêm... Màt trời thế gian không thể so sánh được, nhưng 
lấy phần nhỏ tương tự, cho nên thêm chữ Đại vào mà gọi là 
Ma-ha Tì-lô-giá-na vậy”. 
Trong Kim Cương Đỉnh Kinh Nghĩa Quyết có nói: “Phạn 
âm là Tì-lô-giá-na, dịch là “Tối cao hiển quảng nhãn tạng 
Như Lai”. “Ti” là “tối cao hiến”, Lô-giá-na là “quảng nhãn”. 


26 ч. 


Lúc đầu có dịch là 
Biến Chiếu Như Lai, 
rôi lại địch là Đại 
Nhật Như Lai. Vì dịch 
lược nên nghĩa bị 
khuyết”. 

Theo truyền thuyết 
của Mật giáo, Mật 
giáo do Đại Nhật Như 
Lai truyền Kim cuong 
Tát-đóa. Kim cương 
Tát-đóa là nội quyến 
thuộc của Đại Nhật 
Như Lai, là thượng 
thủ trong các vị Chấp 
Kim Cương, cư trú ở 
Kim cương pháp giới 
cung, được giáo sắc của 
Đại Nhật Như Lai mà 
kết tụng truyền trì 
Mật thừa, trở thành 
Tổ thứ hai truyền Mật 


$ Tugng P 


<Ë Mat Tong Phat giao, 


Ât Di-Iëc ó chùa Tró†-thập Luồn-bố 
(o-shi Lhun-po). Тау Tong, coo 26.2m, lå 
pho tương Phột bằng đồng lớn nhốt thế ciới 


pháp. Sau Phật Thích-ca nhập diệt tám trăm năm, có Long 
Thụ xuất thế, mở tháp sắt Nam Thiên, được Kim cương Tát- 
đóa truyền thụ Mật thừa, trở thành Tổ thứ ba. Long Thụ 
truyền cho đệ tử là Long Trí, trở thành Tổ thứ tư. Lại trải 
qua vài trăm năm, Long Trí được bảy trăm tuổi, truyền cho 
Kim Cương Trí thành Tổ thứ năm. Mật giáo cho rằng giáo 
pháp có từ Đại Nhật Như Lai là đệ nhất Tổ của Mật thừa, vì 
vậy tôn sùng Đại Nhật Như Lai là bản tôn tối cao. 


TÜ SÁCH BÁCH KHÓA PHẬT GIÁO. 


PHÁP THỐNG CỦA MẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Pháp thống của Mât giáo Ấn Độ thu ra là do các học giá 
Mật giáo lập ra. Long Thụ được tôn lò Tổ thứ ba сив Måt 
tông là nhân våt khác uới Long Thụ sáng lập ra Đại thừa. 


го truyền thuyết của Mật giáo, Mật giáo do Đại Nhật 
Như Lai truyền Kim cương Tát-dóa. Kim cương Tát đóa 
trở thành Tổ thứ hai. Sau Phật Thích-ca nhập diệt tám 
trăm năm, eó Long Thụ xuất thế, mở tháp sắt Nam Thiên, 
được Kim cương Tát-đóa truyền thụ Mật thừa, trở thành Tổ 
thứ ba. Long Thụ truyền cho đệ tử là Long Trí, trở thành Tổ 
thứ tư. Sau đó vài trăm пат, Long Trí được bảy trăm tuổi, 
truyễn cho Kim Cương Trí thành Tổ thứ năm. 


Long Thụ vào Long cung lấy được kinh điển cao thâm 
huyền diệu chỉ là truyên thuyết. Long cưng ở đâu? Ó Bắc Ап 
có thể bang được gọi là Long tộc. Long Thụ có được kinh Đại 
thừa ở Tuyết sơn và Long cung rôi đến Nam Ấn hoàng thông, 
дау là Mật giáo từ căn nguyên là Du-già sư ở Bắc Ấn mà 
dung hội tín ngưỡng của người Dravida (một thành phần của 
Ấn Độ giáo) ở đông nam Ấn Độ. Dạ-xoa (Yakkha) của Mật 
giáo nguyên là quản thần dân tộc của người Dravida, do tư 
thế mạnh mẽ hung ign của Dạ-xoa mà điễn hóa thành “Phẫn 
nộ tôn” của Mật giáo, và từ Đạ-xoa-ni та có Không hành 
mẫu (Phật mẫu) hoặc Minh phi của Mật giáo là một ví dụ. 
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„АЙ, маг Tông Phật giáo 


Trong quyển Ấn 
Độ Phật Giáo Sử 
của Đa-la-na-tha 
(Lama Taranatha) 
có nói rằng, tông 
46 Mật giáo đều lấy 
Long Thụ làm 
ngọn nguồn. Về 
Long Thụ, trong 
quyển Tây Tang 
Phát Học Nguyên 
Luận của Lữ Trừng 
có đoạn: “Tổng hợp 
các sự kiện để xét 
thì thấy, Long Thụ 
truyền Mật thừa, có 
sư phụ là La-hầu- 
la có lẽ xuất hiện 
sau Đề-hà, và có đệ 
tử là Long Trí, lại 
xuất hiện trước 
Thấng Thiên, 
Nguyệt Xứng, hoặc 
giữa Đề-bà, Nguyệt 
Xứng, như vậy có 
nhân vật này và là 
người khác với 
Long Thụ sáng lập 
ra Đại thừa” (Trích theo quyển Ấn Độ Phật Giáo Sử của 
pháp sư Thánh Nghiêm). 


ý: Bích học ở A-chiên-đờ †họch động (Ajanta 
Caves), Ấn Độ. khoảng thế kỷ 6, 


TÙ SÁCH BACH KHOA ЕНАТ GIÁO 


NHỮNG КІМН ĐIỀN CHỦ YẾU СОА 
MẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Kinh điển Mật giáo Ấn Độ nhiều như rừng тайт, nhung 
hiện nay chỉ còn một số it bản Phan vän được lưu truyền, 
Những kinh điển chủ yếu nhất là Dai Nhật Kinh (Dai Tì- 
lô-giá-na Thành Phật Thân Biến Gia Trì Kinh) và Kim 
Cưmg Đỉnh Kinh. 


T tưởng chính của Đại Nhật Kinh là “Tue sự nhi chân” có 
nguồn gốc từ tư tưởng “Sự sự vô ngại” của Kinh Hoa 
Nghiêm, dồng thời hấp thu tư tưởng “Phạm ngã rhất trí” 
của Ấn Độ giáo để đưa ra giáo nghĩa “Tức thân thành PhậC, 
Đại Nhật Kinh là kinh điển thiết lập lý luận Mật giáo. còn 
Кіт Cương Đỉnh Kinh la kinh điển đưa lý luận của Đại Nhật 
Kinh vào thực të đời sống. Tất eá đều là kết quả eña “Túe sự 
nhi chân”, “Sự sự vô ngại”. Những hiện tượng như dám, nộ, 
si, đều được xem là Niết-bàn đạo cứu cánh. Điều này về mặt 
lý luận Mật giáo thì hợp lý, vé Phật vị cứu cánh cũng chính 
xác. nhưng trong cảnh giới phàm nhàn hiện thực thì chưa 
hẳn thật sự là “Tức sự nhi chân”. Do vậy, đây cùng là nguyên 
nhắn của sự quá lạm của Tả đạo Kim Cương thừa bắt nguỗn 
từ Kim Cương Dinh Kinh. 

Đại Nhật Kinh (bản Hán dich của Thiện Vó Су) gồm 7 
quyển, 6 quyển đầu là Chính kinh văn, quyển 7 là phép cúng 


30. 


8. ма Tong phat giáo 


dường. Đây là bộ vương kinh của Bí mật bộ và là một bản 
kinh của Thai tạng giới Chân ngôn. Để đối lại với pháp mà 
Kim Cương Đỉnh Kinh thuyết, pháp được thuyết trong bộ 
kinh này được gọi là Thai tạng giới, còn gọi là Đại Nhật 
tông, Du-già tông. Kim Cương Đính Kinh có tên đẩy đủ là 
Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại 
Thừa Hiện Chúng Đại Giáo Vương Kinh, bộ kinh này còn 
được gọi là Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Kinh, Đại Giáo 
Vương Kinh, Кїт Cương Đỉnh Du-Già Chân Thục Đại Giáo 
Vương Kinh, gồm 3 quyển, trình bày tường tận những nghỉ 
quỹ tu hành đặc biệt của Mật giáo. 


Điệu khóc ở đền Khojurgho của Ấn Độ giớo, cơ thể phu nữ vỏ Tình dục lờ dè 
tài phổ biến nhót. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TỨ BỘ MẬT GIÁO 


“Tử bộ Mật giáo” tức Sự bộ, Hanh bộ, Du-giả bộ và Vô 
thượng du-già bộ, là bốn giai đoạn của phép tu Mật giáo, 
bốn bộ 


này cũng phản ánh bốn giai đoạn phát triển của 
Mât giáo. 


S tức Tạp mật, còn gọi là Tác mật, chủ yếu tu vô 
tướng du-già, sắc thái Thường, Ngã (chư hành vô thường, 
chư pháp võ ngā) vẫn không đậm nét. Nghỉ thức thường tập 
hợp Phật, Bồ-tát, Thần, 
Quỷ vào chung một đường, 
n chưa сб tổ chức nghiêm 
mật như Thai tạng giới. Tuy 
nhiên cũng lập đàn trường, 
chú trọng cúng dường, tụng 
chú, kết ấn khế, chú trọng 
ở sự tướng, nhưng chưa quán 
tưởng. 


Tượng Phật Thích-cø Màu 
ni trong †hối kỳ ади của 
Phột giáo. Tượng có phong 
cách tả thực, để тёп vơi 
và tay phỏi, ngồi kiết-giỏ 
dáng vẻ trang nghiễm. 


32 ss 


Hành bộ còn gọi là Tu mật, bộ này Đại Nhật Kinh 
làm kinh điển chu yến, lấy ba саи trong phẩm Trụ tâm của 
Dai Nhật Kinh “Bô-dé tầm là nhân, đại bi ià сап bản, phương 
tiện là cứu cánh” làm nên tảng. Lại giảng về Thập duyên 
sinh, tương tự như thuyết tính Không của kinh Bát-nhã, 
nhưng trong tâm của “Bồ-đẻ tâm” đã mang sắc thái Thường 
Ngā. Lấy đại bi làm căn bản, tùy cơ mà dùng phương tiện để 


g Ai-lde-lạp (Ellora Са 
kỷ 11, la kiệt 


— 33 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


cứu độ chúng sinh biểu hiện tư tưởng đặc sắc của Phật giáo 
Đại thừa, 

Du-già bộ phối hợp với “phương tiện là cứu cánh” của 
Hành bộ mà dung nhiếp thế tục, nên lấy Đại Nhật Như Lai 
tại gia tướng (Thiên nhân tướng) làm trung tâm, Kim Cương 
Thủ làm váy cánh, còn Thích-ca Máu-ni xuất gia tướng và 
Thánh giả Nhị thừa thì xếp bén ngoài, điểu này có thể thấy 
từ mạn-đà-la của Thai tạng giới và Kim Cương giới. 

Vô thượng du-già là giai đoạn tối сао еба mật pháp, pháp 
này tu thành thì có thể “tức thân thành Phật”. Do vậy 
Hoàng giáo của Tây Tạng xem Vô thượng du-già là mật 
pháp tu trì khó nhất, không có vài chục năm công phu khó tu 
thì không thể thành tựu. Đặc điểm lớn nhất của Võ thượng 
du-già bộ là phép tu nam nữ song thân “Lạc Không song 
vận”, trong khi nam nữ tương giao mà chứng ngộ tính Không. 
Đây là phép tu đùng dục chế dục, đùng nhiễm để đạt đến 
tịnh, chỉ phù hợp đối với hạng thượng căn. 


34 че. 


MINH VƯƠNG, MINH PHI CỦA MẬT TÔNG 


“Minh Vương”, “Minh Phi” là thuật ngủ Mât tông - Chư 
tôn Luân thân giáo lệnh, nhận giáo lệnh cúa đúc Đại 
Nhật Giác vuong hiện Phần nộ thân để bàng phục những 
áe ma được gọi là Minh uương, như Bất động Minh nương, 
Dai uy đức Minh vuong. Minh phi là biệt danh của Dà-la- 
ni, có đức có thể phá trừ phiền não, có Ећ năng làm tăng 
trưởng tất cå mọi công đức. 


М“ có nghĩa là sáng quang minh, tên gọi khác của trí 
tuệ, có uy đức dùng trí lực phá tan tất cả mọi chướng 
ngại, vì vậy Minh vương là tên gọi chỉ chung cho chư tôn 
Phân nộ Luân thân giáo lệnh. Nhưng thông thường, Minh 
vương là chỉ Bất động Minh vương. Chân Nguy Тор Ky, quyến 
13 có nói: “Minh có nghĩa là sáng quang minh, tượng trưng 
cho trí tuệ. Gọi là Phẫn nộ thân, chủ yếu là đo nghĩa dùng 
trí tuệ phá trừ nghiệp chướng phiển não, vì vậy gọi là Minh 
vương.” (Minh giả quang mình nghĩa, tức tượng trí tuệ. Só vi 
Phân nộ thân, dt trt tuệ thôi phú phiền пайа nghiệp chướng 
chỉ chủ, cố vân Mình nương). Du-già Học Tập Tiệp Pé, quyền 
thượng có đoạn: “Nói phẫn nà củng như nói nô bộc, trong các 
phép phân nhiễu gọi là Minh vương, tuy là nô bệc, nhưng 
phụng hành giáo sắc thì quyển uy cũng như quán vương. Cho 
nên gọi là phán nộ mà cũng có thể gọi là Minh vương.” (Kỳ 
phần nộ giả đo như nô bộc dà. Chư quy chỉ trung da xưng 
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Minh ương, tuy thị nô bộc, phụng hành giáo sắc tức do quân 
vuong. Cổ hó рлйл nộ dièc danh Minh ương). Ngoài ra, Đà- 
la-ni gọi là Minh vương, giống cái gọi là Minh phi, giống đực 
gọi là Minh vương. 

Đại Nhật Kinh Så, quyền 9 có nói: “Minh có nghĩa là ánh 
sáng của đại trí tuệ, Phi có ат Phạn là La-thệ (Rajni), tức 
là chữ Vương được phát âm theo giống cái. Cho nên người 
truyền độ dịch là Phi. Phi cá nghĩa là Tam-muội, chỉ Đại bì 
Thai tạng Tam-muội." (Minh thi đại tuệ quang mình nghĩa, 
Phi giả Phan ván La-thệ, tức thị Vương tụ tác nữ thanh hô 
chỉ. Cổ truyền độ giả nghĩa thuyết vi Phi. Phi thị Tam-muội 
nghĩa, sở vi Đại bi Thai tạng Tam-muội đã). Các bộ trong 
Mandala, nữ tôn làm bộ chủ phối ngẫu được gọi là Minh phi. 
Trong Chư Bộ Yếu Мис có nói: “Ba loại Minh phi: Phật bộ 
lấy Võ năng thắng Bồ-tát làm 
Minh phi; Liên Hoa bộ lấy 
Đa-la Bó-tát làm Minh 
phi; Kim Cương bộ lấy 
Кіт Cương tôn-na-lị 
Bỏ-tát làm Minh 
phi.” Ngoài ra, 
trong phép tu nam 
nữ song tu thuộc 
Võ thượng Du-già 
của Маё tông, 
người nữ gọi là 
Minh phi, người 
nam gọi là Minh 
vương. 


ф Tượng Liên Hoa 
Sinh và hơi Minh 
phi, đời Nguyễn 
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Ў NGHĨA СОА “KIM CUONG” 
TRONG MẬT TÔNG 


“Kim Cương” là thuật ngữ Mật giáo, được dịch у từ Phan 
ngữ là Vajra, là đá kim cương có tính chất cứng rắn và 
sốc bên nhất. Тат Tạng Pháp Số nói: “Kim cương là thứ 
cứng nhất trong kim loại, nên gọi là kim cương.” 


ây chù (chày) làm bàng kim cương được gọi là “Kim cương” 

hoặc “Kim cương chử” là một loại binh khí của Ấn Độ 
thời cố đại, về sau trở thành pháp khí спа Mật tông. Trong 
Đại Nhật Kinh, quyến 1 có câu: “Tất cả những vị tay cẩm 
Kim cương dèu đến đại hội" (Nhất thiết trì kim cương giả, 
giai tất tập hộ), “Kim cương” ở đây là giản lược của “Kim 
cương chữ" (chảy Kim Cương). Trong Đại Nhật Kinh Só có 
nói: “Tiếng Phan là Phạt-chiết-la Рала”. “Phạt-chiết-la” là 
Kim cương chú, “đà-la” nghĩa là chấp trì (cắm, nám), vì vậy 
dịch là “Chấp kim cương”. 

Kim cương còn là tên gọi giản lược của Thiên thần, Lực sĩ 
cảm chày kim cương. Hành Tông Ky có nói: “Kim cương là 
thị tòng lực sĩ, tay cảm chày kim cương, do đó gọi làm tên”. 
Kim cương biểu thị cho pháp lực vững chác không lay chuyển 
và trong Mật tông, chày kim cương còn là tượng trưng của. 
nam căn (sinh thực khí của пата giới). 
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SỰ LIÊN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG *ĐẠI LẠC” 
VÀ TÍNH LỤC PHÁI CỦA ẤN ĐỘ GIÁO 


Tu tưởng “Đại lạc” của Tả đạo Mật giáo Ấn Độ có từ Kim 
Cương Đỉnh Kinh (Kim Cương Đỉnh Nhật Thiết Như Lai 
Chân Thục Nhiếp Đại Thừa Hiện Chúng Đại Giáo Vương 
Kinh). Trong kinh này có bệ: "Lạ thay, tự tinh tịnh, tùy 
nhiễm dục tụ nhiên, її ly dục thanh tịnh, dùng nhiễm тё 
điều phục.” 


Т: tưởng Đại lạc (Mahashuka: піёт vui vô biên tột cùng) 
еб can nguyên tù Tính lục phái (Sakta), một phân chỉ của 
Thấp-bà phái (Shiva) thuộc Ân Đà giáo. Trong Thấp-bà phái, 
do sùng bái đối với uy lực của thản Thấn-bà (Shiva) nên dàn 
đến sự sùng bái sinh thực khí và nữ thân. Trong uy lực của 
Thấp-bà có lực sinh sản của nam пй, sinh sản thì do người 
vợ đảm nhận, vì vậy xuất hiện phái sùng bái vợ của Thấp- 
bà, đây là phái sùng bái tính lực sủa nữ thần. Phái sùng bái 
Thấp-bà được gọi là Hữu đạo phái, còn phái sàng bái tính 
lực của nữ thần thì được gọi là Tả đạo phái. 

Vị nữ thắn này có tính cách hai mặt thiện ác đối lập, khi 
sử đụng uy lực để tàn phá thì nữ thản này là nữ thần chết, 
gọi là Kali, có hình tượng rất đáng sợ, tóc xóa, mềm há, 
dùng xương đeo quanh cổ, cằm kiếm, giết người uống máu. 
Một tên khác của nữ thản là Durga, từ sau thời đại sử thi 
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TỦ SÁCH BÁCH КНОА PHẬT GIÁC) 


üo Ấn Độ cổ đại TUthë тоогё! 
đẹp, đường cong с0а cơ thể toát lên niễm vui tám linh 


SË, Màu Tông Phát giao 


mới trở thành vợ của Thấp-bà, có hình tượng toàn thân sắc 
vàng kim, cưỡi hổ, mười tay cẩm bình khí giết ác ma. Nữ 
thần có tính cách rất khó lường và có khoảng một nghìn tên 
khác nhau. Nói tóm lại, bất kỳ bộ phận nào của vũ trụ, dù là 
hủy hoại hay ôn hòa cũng đều là thuộc tính của nữ thần, vạn 
vật đều do tinh lực của nữ thần sinh ra, vì vậy dán đến quan 
niệm xem sự phóng dật nhục dục là sự sùng bái tột đỉnh đối 
với nữ thần. 

Phái này lấy sự phóng dật nhục đục làm phương pháp 
sùng phụng nữ thần nén khi tập hợp để hành )š thì hạ vây 
quanh một người nữ lõa thể dùng làm bản tôn sùng bái, đầu 
tiên là uống rượu (Madya), ăn cá (Matsya) rồi ăn thịt (Mamsa), 
chờ đợi tính giao (Maithuna), sau cùng nam nữ quây quản 
giao hợp (Mudra) là kết thúc. Cuộc tập hợp hành lễ này được 
gọi bí mật là Thánh luân (Gricakra). Sự giao hợp sau cùng là 
nghi thức tối bí mật, tối quan trọng và tối thần thánh. Vò 
thượng đu-già của Мас giáo hấp thu nghỉ lễ này, kết hợp với 
quan niệm “tiên di dục câu khiên, hậu lệnh nhân Phật trí" 
(trước dùng sắc dục trói buộc, sau làm che khai mở Phật trí), 
dùng Minh phi, Phật máu để tương ưng, dùng tính giao để tu 
hành. Và do kinh điển của Tính lực phái được gọi là Đát-đặc- 
la (Tantra), có số lượng xất nhiêu, là những lời đối thoai của 
Thấp-bà với vợ, được hình thành vào thế ký 7, nên điển tịch 
của Mật giáo cũng lấy Tantra làm tên gọi. Đây là sự liên hệ 
giữa tư tưởng “Đại lạc” của Mật giáo với Tính lực phái của 
Ấn Độ giáo. 
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CỔNG HIẾN СОА VƯƠNG TRIỀU BA-LA 
ĐỔI VỚI MÂT GIÁO 


Từ thừi Giới Nhật Vương (Harsha, 606~674) trở vê sau, 
Phật giáo Ấn Độ dán dán suy tàn. Nhưng do sự úng hộ 
của vuong triều Buia (Pala), Phật giáo vån tiếp tục tôn 
tại khoảng 500 năm ở đóng Ấn Độ. Trong 500 nam này, 
Mát giáo Đại thừa từ hưng thịnh chuyển sang suy yếu ой 
bị điệt vong. 


tương triều Ba-la là một tiểu bang thời cổ Ấn Độ, tuy không 

có tiếng tăm lớn trong lịch sử Ấn Độ, nhưng suốt 500 
năm trải qua 18 đời vua, vương triểu này luồn sùng tín bảo 
vệ Phật giáo. Trong đó có bảy đời vua Phật pháp tối thịnh, 
được gọi là “Ba-la thất đại”, và người có công lao lớn nhất, 
trong việc hộ trì Phật giáo là vị vua thứ tư Đạt-ma Ba-la 
(Dharmapala, Pháp Hộ), trong thời kỳ của ông vương quốc 
phát triển hưng thịnh nhất, bờ cõi từng mở rộng đến Khúc 
Nữ thành (Kanyakubja). Đầu tiên Đạt-ma Ba-la kiến lập tu 
viện Âu-đan-đa-phú-lê (Odantapuri, Phi Hành tự) д gần Na- 
lan-đà (Nalanda), ròi хау dựng tu viện Tì-cưu-la-ma-tbi-la 
(Vikramasila, Hán địch là Siêu Giới tự) ở phía bác. Tu viện 
này có 108 tiểu tự và 8 viện nghiên cứu, quy mô lớn hơn cå tù 
viện Na-lan-đà nên thay thế địa vị của tu viện Na-lan-đà, 
{тё thành hoe viện tõi cao của Phật giáo đương thời và eñng 


42 че. 


АЎ Ма đong Phút ia 


$ Vuan Lam-ti-ni, nơi Phột Thich-co ro đời 


là trung tâm Mật giáo lớn nhất. Nghĩa Tịnh đời Đường đến 
Ấn Độ lưu học vào thời vua Cù-ba-la (Gopala), theo Nghĩa 
Tịnh nói ông “từng nhiều lån nhập đàn” ở tu viện Na-lan- 
đà, có thể thấy tu viện này thời dó đã thịnh hành Mật giáo. 
Từ sau thế kỷ 8, trong tu viện Tì-cưu-la-ma-thi-la do vua Đạt- 
ma Ba-la kiến lập xuất hiên nhiều nhân vật kiệt xuất, đều 
là đại sư Mật thừa. Phật pháp mà vương triều Ba-la ủng hộ 
khởi thủy chính là Mật giáo. 


NHỮNG TU VIÊN MẬT GIÁO 
TRỨ DANH CỦA ẤN ĐỘ 


Những tu uiện Một giáo 1r danh củu Ấn Độ phát triển 
trong thời kỳ oương triều Ba-la. Ти viên Na-lan-đè nguyên 
là tu viên Hiển tông Đại itha, ué sau phát triển thành tu 
viên kiêm tu Hiển Một. 


[heo ghi chép của Nghĩa Tịnh đời Đường thì ông từng ở tu 

viện Na-lan-đà nhập đàn tu Mật nhiều lần, điều này cho 
thấy thời đó Mật giáo đã thịnh hành ở tu viện này. Tu viện 
Âu-đan-đa-phu-lâ (Udanđapura) cùng 1а tu viện Mật giáo trú 
danh. Удо đời vua Đạtma Ba-la (Dharmapala, Pháp Hộ), 
vương quốc phát triển thịnh vượng nhất, tu viện này được 
vua chủ trì xây dựng, địa điểm ở gần tu viện Na-lan-đà. Đạt- 
ma Ba-la lại cho xây dung một tu viện khác trên ngọn núi 
nhỏ ở bờ nam sông Hằng, đạt tên là Tì-cưu-la-ma-thi-la 
(Vikramasila), Hán dịch Siêu Giái tự. Di tích của tu viện này 
không còn, nhưng theo ghi chép của sử liệu Тау Tạng, quy 
mô của nó còn lớn hơn cả tu viện Na-]an-đà, trung tâm là 
Đại Bô-dê Phật điện, xung quanh có 108 tiểu tự viện, trong 
đó một nửa thuộc bó phận Nội đạo của Mật giáo (Mật giáo 
cũng chia ra tảng bậc, phân biệt nội và ngoại, bộ phận cao 
cấp thuộc trung tâm gọi là Nội đạo), còn một nửa thì thuộc 
về bộ phận Ngoại đạo Mật giáo và Hiển tông. Vì vậy có thể 
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thấy tu viện này lấy 
Mật giáo làm trung 
tâm. Нос giả ó tu 
viện thường xuyên 
có 108 vị, chấp sự có 
114 vị. Khi hoàn tất 
chương trình học, 
người có thành tích 
ưu tú được Quốc vương 
ban danh hiệu là 
Ban-trí-đạt (Pandita, 
học giả). Học giả có 
thành tựu đặc biệt 


Су АМ 
` КУ быы. ` được gọi là “Thủ môn 
sư”, đời sau gọi là 
“Lục hiển môn” (Lục 


môn chỉ bốn 
đông tây nam Бас và 
hai cửa trung ương). 
A-dục vương sau khi quy y là một їп đô Phåt Tụ viện này lấy Mật 
giáo nhiệt thành. Trong tranh là A-dục vướng š tiệc 
(Asoka) với tư thế như Phót-dà 


а 


giáo làm trung tâm 
đương nhiên càng 
thích ứng với tín ngưỡng của quân chúng. Phát dương Phật 
học theo hướng Mật giáo, đối với nhà thống trị cũng có lợi, 
do đó các đời vua của vương triều Ba-la đều ủng hộ Mật giáo, 
Mật giáo vẫn tiếp tục tôn tại đến thời kỳ vương triều Tư-na 
(Sena, bị diệt vào cuối thế kỷ 12). 


NGUYÊN NHÂN DIỆT VONG CỦA 
MẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Phật giáo dung nhập uào Ấn Độ giáo 
và sự xâm lược nhiều lần, tàn phá triệt 
để сйа quân Hồi giáo là hai nguyên 
nhân chính khiến Mât giáo Ấn Độ bị 
điệt vong. 


ể nghênh hợp với ngoại đạo Ấn Độ, Phật 

giáo đã hợp lưu với ngoại đạo, từ đó làm 
cho Phật giáo dung nhập vào Ấn Độ giáo. Vào 
thời kỳ đầu của vương triều Ba-la (Pala), quân 
Hồi giáo đã bắt đầu chiếm lĩnh lưu vực Ấn Độ 
hà. Núa cuối thế kỷ 10, quân Hôi giáo chiếm 
lĩnh Khách-bố-nhĩ (Kabul) và định đô ở đây, 
sau đó tiếp tục xâm nhập vào nội địa, tổng 
cộng đến 17 lần. Đến thế kỷ 11, thời vương 
triểu Ba-la mat kỳ và vương triều Tư-na (Sena), 
quân Hồi giáo lại tấn công sâu hơn, quét sạch 
góc Đông Ấn - vùng đất cuối cùng của Phật 
giáo. Những đại sư Mật giáo như sao tán lạc, 
đa số trốn đến Tây Tạng, một số thì chạy đến 


М Kim Cương chủ (chèy Kim Cương) bằng vàng được điều 
$- khác rất tinh xỗo, lũ một pháp khi quy саи hiếm со 
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& Sanchi stupa 
được хау 
dựng trong thờ 
кў vua A-dục 
(Asoko). là kiến 
trúc hình bán 
саш. bên trong 
có xó-l|Phột Tổ 
Hình khối hùng 
vĩ, điều khắc 
rất tỉnh хо. 


Ni-bac-nhi (Nepal). Tu viện trú danh Na-lan-đà chỉ còn lại 
khoảng hơn 70 người. Không lâu sau vương thất cũng chuyển 
sang Hài giáo, tín dó Phật giáo chưa trốn kịp đều chuyển 
sang Hỏi giáo hoặc Ấn Độ giáo. Vào cuối thế kỷ 12, Phật 
giáo đã tuyệt tích ở Ấn Độ. 


— т 


TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TÌNH HÌNH TRUYỀN ВА СОА 
MẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Mật giáo Ấn Độ sau khi hưng khói, lần lượt truyền dën 
Tây Tang, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Ө Тау 
Tụng, sự hưng thịnh của Mật tông lò đặc điểm lớn nhất 
của Phát giáo Tạng truyền. 


àt giáo Ấn Độ truyền đến Trung Quốc vào thế kỷ 8, khoảng 

giữa đời Đường đã khá thịnh hành. Маб tông ở Hán 
địa chỉ được tiếp nhận hai bộ trong bốn bộ của Mật giáo Ấn 
Độ là Sự bộ và Hành bộ, còn Du-già bộ và Vô thượng du-già 
bộ do không phù hợp với quan niệm luân lý đạo đức của xã 
hội phong kiến Hán địa nên không được chấp nhận. Từ đó vẻ 
sau, Mật tông Hán địa không được phát triển mạnh, đến 
thời Tống thì suy yếu. 

Mật tông trong đời Đường đã từ Hán địa truyền đến Nhật 
Bản do Hoằng Pháp đại sư, được gọi là Chân ngôn tông. 
Chân ngôn tông Nhật Bản cũng chỉ tiếp nhân ba bộ trong tứ 
bộ Mật giáo là Sự bộ, Hành bộ và Du-già bộ, không có Vò 
thuong du-già bộ. Mật giáo truyền đến bán đảo Triều Tiêa 
vào nửa cuôi thế kỹ 7. Vào thể kỷ 15, vương triều họ Lý của 
Triều Tiên thi hành chính sách bài Phật, ra lệnh cấm truyền 
bá Mật giáo. Hiện nay, đ Triều Tiên không còn đấu tích của 
Mật tông. 
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š, Māt giáo Ấn Độ truyền vao Тау Tạng vao thë kỷ 7 thời kÿ Tüng-tán CƯơng-bố, 
Trong cung điện Potala có rốt nhiều bích họa về vị vua Тау Tong пау. 


Nơi Mật giáo Ấn Độ truyền bá phát triển thịnh hành 
nhất chính là Тау Tạng. Tây Tạng tiếp nhận toàn bộ bốn 
bộ Mật giáo và hình thành nhiều giáo phái. Từ thế kỷ 13 về 
sau, Mật tông Tây Tạng truyền vào địa khu tộc Mông Cổ 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHÁT GIÁO 


SỰ TRUYÈN NHẬP MÂT TÔNG 
VÀO TÂY TẠNG 


Phát giáo truyền đến Тау Tạng sớm nhất vào khoảng thế 
R9 5. Vào thế kỳ 7, thời kỳ Tán phổ thứ 32 là Tùng-tán 
Cương-bố (Songtsen Gampo, tpi vi 629-650), Phật giáo truyền 
nào Tây Tang theo hai hướng từ Ấn Độ và Hán dia. 


ào khoảng thế kỷ Б có hai vị sư Ấn Độ mang theo một số 

khí vật của Mật giáo Ấn Độ đến Tây Tạng. Trong đó có 
“Bách bái sám hối kinh” là kinh điển của Mật tòng; xá-li 
bảo tháp, là một pháp khí của Mat tông, dùng để cúng đường 
Phật; “lục tự chắn ngôn”, tức “Om mai pad-me hum” (âm 
Hán Việt là Án ma-ni bát-mê hồng), là “chân hảo ngôn” của 
Mật giáo Ấn Độ; “Pháp giáo quy tác”, là một pháp tác vẻ 
thứ tự tu tập Mật tông, Lúc này Tạng tộc vẫn chưa có văn 
tự, Tạng vương lại không biết Phạn văn, đo đó gọi những 
khí vật trên là “thánh vật huyền bí” để cúng đường, do vậy 
cũng không có tác dụng gì. Thời kỳ này Tạng tộc chưa có đủ 
điểu kiện để liếp nhận Phát giáo. 

Đến thế kỷ 7, Tùng-tán Cương-bế thống nhất các bộ tộc 
cao nguyên Tây Tạng, kiến lập vương triểu Thổ Phiên với 
chế độ nô lệ và sáng lập ra văn tự. Thời kỳ này, Bôn giáo 
(Bon) - tôn giáo nguyên thủy ở Тау Tang – dá khỏng còn 
thích ứng với nhu cầu của xã hội giai cấp, hình thành dièu 
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kiện để Phật giáo truyền nhập Tây Tạng. Phật giáo được 
truyền vào Tây Tạng từ hai hướng Ấn Độ và Hán địa. Công 
chúa Xích Tôn (Bhrkuti) của Ni-bạc-nhï (Nepal) và công chúa 
Văn Thành của nhà Đường lån lượt kết hôn với Tùng-tán 
Cương-bố. Hai công chúa mang theo kinh Phật, tượng Phật 
đến Tây Tạng. Sự sùng bái thần tượng và tư tưởng thắn 
quyển chí thượng có sức hấp dẫn và ảnh hưởng rất lớn đối 
với vương thất Thổ Phiên vừa mới thành lập. Su ủng hộ 
Phật giáo của vương thất có tác dụng khá quan trọng đối với 
sự truyền bá và phát triển Phật giáo ở Thổ Phiên. Dưới sự 
ủng hộ của Tùng-tán Cương-bố, công chúa Văn Thành và 
công chúa Xích Tôn lần lượt kiến lập chùa Tiếu Chiêu 
(Ramoche) và Đại Chiêu (Jokhang) ở Lạp-tát (Lhasa). 


Phật giáo truyền nhập trong thời kỳ Tùng-tán Cương-bố 
đã xuất hiện những 
yếu tố liên quan đến 
Mật tông, sự sáng tạo 
Tạng văn có mối quan 
hệ nội tại với nhu cầu 
dịch kinh Phật. Tùng- 
tán Cương-bế thỉnh 
các luận sư từ Ấn Độ 
đến để dịch kinh điển 
hai tông Hiển Mật, 
Tham gia phiên dịch 
còn có người Hán và 
Tạng. Các Phật điển 


бф Bích họa trong chùa 

'- Đại Chiều. nội dung là 
cảnh хау dựng chùa 
Đại Chiêu. Ngôi chùa 
гёу được xóy dựng. 
trong thỡi kỳ Tủng-tồn 
Cương-bổ, 


được dịch như Bảo 
Vân Kinh, Quan 
Âm Lục Tự Minh. 
Diêm Mạn Đức 
Ca Pháp, Ma-ha 
Ca-la Pháp, Cát 
Tường Thiên Nữ 
Pháp, Tạp Bảo 
Đính Kinh, Bảo 
Nhiếp Kinh, Quan 
Âm Kinh Тис, 
Bách Bái Kinh, 
Bach Liên Hoa 
Kinh, Nguyëét 
Dang Kinh. 
Trong só duqc 
dịch có 17 kinh 
điển Mật tông. 
Các tự viện Phật 
giáo ở Lap-tát 
thời đó có tượng 


` 
\ 
\ 
КЫ 
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\ 
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Tượng Phàt Võ Lượng Thọ. Phàt A-di-dƏ là обо 
chủ сйа thế giới cực lọc Tây phương. *A-di-đỏ” 
Тһісһ-са Mâu-ni, сб nghĩa Ià Vô lượng thọ. Võ lượng quang. nën 
Di-lặc, Quan Âm Phốt A-dl-đã còn được gọi là Phột МӘ Lượng Thọ. 
Bó-tát, Độ Mẫu, 

Phật Mẫu, Quang Minh Phật Mẫu, Diệu Âm Thiên Nữ, Mã 
Đầu Kim Cương, Cam Lộ Minh Vương... trong đó có không ít 
tượng thần Mật tông. Vương thất Thổ Phiên bất đầu tiếp 
nhận Phật giáo mang sắc thái Mật tông. Đây cũng là khởi 
điểm của sự truyền nhập Mật tông vào Tây Tạng. Tuy nhiên, 
Phật giáo (bao gồm Mật tông) trong giai đoạn này chỉ tạo 
ảnh hưởng trong phạm vi vương thất, chưa truyền bá sâu 
rộng trong dân gian, và cũng chưa phát triển, đến thời kỳ 
vua Xích-tùng Đức-tán (Trisong Detsen, tại vị 755-797) mới 
được phát triển mạnh. 
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É ya Tong Phat giau 


LIÊN HOA SINH - ĐẠI SƯ ĐẦU TIÊN 
TRUYÊN ВА МАТ GIÁO Ó TÂY TANG 


Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) là đại sự Một giáo Ấn 
Độ đầu tiên sang Tây Tang truyền bá Mệt giáo, Trong 
cung điện Potala có riêng điện Liên Hoa Sinh, trong điện 
có tượng Liên Hoa Sinh vå Nam nữ song thân tu рћар. 


S khi Tùng-tán Cương-bố (Songten Gampa, tại vi 620-649) 
qua đời, hai đời Tán phố kế tiếp do lo đẹp loạn nội bộ và 
chỉnh chiến bán ngoài nên không còn đủ sức phát triển Phật 
giáo. Đến thời Xích-đức Tố tán (Tride Tsuktsen, 704-755) 
tuy có tiến hành chấn hưng Phật giáo như xây chùa, rước 
tàng, nhưng quý tộc thần quyền tín phụng Bàn giáo mượn cớ 
bệnh tật tai họa, phát động việc đuổi tăng, Mật tông càng 
không thể phát triển được. Sau khi Xích-đức Tổ-tán chết, con 
của ông là Xích-tùng Đức-tán (Trisong Detsen tại vị 755-797) 
lên ngôi khi còn nhỏ nên không nắm được đại quyển, dù bên 
cạnh có môt số đại thần tín phụng Phật giáo nhưng Bôn 
giáo vån chiếm thế mạnh. Vì vậy không lâu sau đã xây ra sự 
kiện điệt Phật đại quy mô, trong sử gọi là cuộc diệt Phật thứ 
nhất. Đến khi Xích-tùng Đức-tần trưởng thành mới cùng với 
các đại thần tín Phật lập kế hoạch loại bá những nhân vật 
chủ chốt của thế lực chống Phật, tạo điêu kiện có lợi để phục 
hưng Phật giáo. Đầu tiên Xích-tùng Bức-tán ban hành quy 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


định, tất cả thần đân 
đều phải phụng hành 
Phật giáo, và phái 
người di Ni-bạc-nhĩ 
(Nepal) nghênh rước 
đại sư Tĩnh Mệnh 
(Tịch Hộ) đến Tây 
Tạng. Tĩnh Mệnh là 
đệ tử ngũ truyền của 
nhân vật đại biểu 
của phái Tự Tục của 
Trung Quán là 
Thanh Biện luận sư, 
là chính thống của 
Hiển tông Phật giáo 

Đèn dâu bằng đồng. Phốt giáo Tạng huyền Dai thừa Ап Độ. Sau 

thưởng thốp ngọn đèn cháy liên tục không khi đến Tây Tạng và 

tát trước lượng Phát вар Xích-tùng Đức- 
tán, Tĩnh Mệnh thuyết giảng những kiến thức Phật giáo 
căn bản như Thập thiện pháp, Thập bát giới, Thập nhị 
nhân duyên.. cho Tạng vương và dân chúng. Nhưng tin tức 
lan truyền, thế lực Bôn giáo mượn cớ tai họa thiên nhiên để 
phản đối Phật giáo quyết liệt. Tĩnh Mệnh không thể chống 
trả nổi sự khiêu chiến của Bôn giáo, đành phải quay về lại 
Ni-bac-nhi, điều này cho thấy Hiển tông không thể vượt qua 
hàng phòng ngự của Bôn giáo. Tĩnh Mệnh trước khi trổ về có 
nói với Tạng vương rằng nên thỉnh mời đại sư Mật giáo Ấn 
Độ là Liên Hoa Sinh thì mới có thể “hàng phục quân ma” (ý 
nói Bôn giáo). Liên Hoa Sinh sau khi đến Tây Tạng, dùng 
Mật pháp giao đấu với vu sư Bôn giáo nhiều trận. Sau mỗi 
lần chiến thắng các vu sư Bôn giáo, Liên Hoa Sinh liên 
tuyên bố vị thần nào đó của Bôn giáo đã bị hàng phục, và 
phong vị thần đó làm thần hộ pháp của Phật giáo. Điều này 
cho thấy Mật tông đã có tác dụng quan trọng trong cuộc đấu 
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Hộp hộ һап bằng võng có 


'- khốc hình Liên Ноо Sinh 


dụng quan trọng đối với sự 


ЕЗ 


<, Ма! Топу Phat giáo 
tranh chống lại Bôn giáo, mà ở 
điểm này thì Hiển tông không 
thể làm được. Tuy nhiên, nếu 
Phật giáo chỉ dua vào Mật tông 
cũng không được, do vậy, Xích- 
tùng Đức-tán lại mời Tĩnh Mệnh 
đến Tây Tạng. Sau đó, Tạng 
vương mời Liên Hoa Sinh và 
Tĩnh Mệnh hỗ trợ để kiến lập tu 
viện Tang-da (Samye) hoàn 
thành vào năm 766. Бау là ngôi 
chùa chính quy đầu tiên được xây 
dựng ở Tây Tạng. 

Sau khi chùa Tang-da được xây 
dựng xong, có hai sự kiện có tác 
phát triển của Phật giáo ở Tây 


Tạng. Sự kiện đầu tiên là bảy người Tạng tộc xuất gia làm 
tàng. Tạng vương phái người đi Ấn Độ thỉnh mời 12 vị Ti- 


khâu của Nhất thiết hữu bộ, 
và Tĩnh Mệnh làm giảo sư 
để làm lễ xuất gia cho bảy 
người Tạng tộc, trong sử gọi 
lả “Thất giác sĩ”. Đây là 
những tăng sĩ đầu tiên của 
Tạng tộc, từ đây Tây Tạng 
bất đầu xây dựng tổ chức 
Tăng-già với Tạng tộc là chủ 
thể. Su kiện thứ hai 1а 
phiên dịch rộng rãi các điển 
tịch Hiển Mật và truyền bá 
Mật pháp. Kinh điển Mật 
giáo được dịch thời này chủ 
yếu có Kim Cương Giới Mạn- 
dà-la Đăng Mật Giáo Yếu 


¡ Tượng Liên. 
Hoa Sinh 


TÚ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Điểm của Pháp Xứng. Tạp Mât Huyễn Biển Tu Bô Bát Giáo 
Kinh Luận của Võ Cấu Hữu, Phổ Thành Vưang Kinh, Tập 
Mat Y Kinh, v.v... 

Trong thời kỳ này, phép tu Mật pháp đã bắt đầu được 
truyền bá. Liên Hoa Binh truyền bá Kim Cương Mật pháp hệ 
vua Nhân-đà-la Bậ-để (Indrabhuti) ở Tây Tạng. Mật pháp 
thời này đã bao hàm cấp bắc tối cao trong Tứ bộ Mật pháp 
là Vë thượng du-già mật. Thời đó, Liên Hoa Sinh có tất cả 
bốn “Thế gian Không hành mẫu” (Minh phi, Phật mẫu, người 
nữ làm bạn đồng tu “Lạc không song vận” trong Vô thượng 
du-già mật). Trong đó có một người là vương phi của Xích- 
tùng Đức-tán là Ý-hy Thố-kết (Yeshe Tsogyel). Điều này 
chứng tổ hình thức nam nữ song tu cúa Vô thượng du-già mát. 
đã xuất biện trong triểu đình Thổ Phiên. 
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„ы. Mai Tang Phat giao 


ĐẶC ĐIỂM CỦA TẠNG MẬT 
THỜI KỲ TIỀN TRUYỀN 


Từ thời Tùng-tán Cương-bố (Songten Gampo) trong thế ky 
7 Phật giao truyền оао Tay Tang đến thời Xich-tổ Đúc- 
tán (Khritau Detsan) trong thế ký 9 là giai đoạn được gọi 
là “Tiên truyền” thời kỳ đầu) của Phậi giáo Tang truyền, 


Т thời kỳ đâu này của Phật giáo Tạng truyén, sự phát 
triển của Mật tông có hai đặc điểm sau: Một là, Mật tông 
đã truyễn bá trong dân gian, tương truyền với hình thức sư 
để, cha con, chú cháu, do vậy đã hấp thu một số nghi thức và 
thân linh của Bôn giáo (Bon) nguyên thủy ở Tây Tạng, bắt 
đầu làm cho Mật giáo mang sắc thái địa phương Tây Tạng. 
Thứ hai là, giai cấp quan phương Thổ Phiên chỉ cho phiên 
dịch những Mật điển của Sự bệ, Hành bộ và Du-già bộ, 
không cho phép phiên địch Mật điển thuộc Vô thượng du-già 
bô. Do vậy, Võ thượng du-già mật không phát triển, giới 
Phật giáo Tây Tạng gọi Mật tông trong thời kỳ này là “Cựu 
phái Mật chú”, và gọi Mật tông cé Vô thượng du-già mật. 
trong thời kỳ sau (Hậu truyền) đã phát triển khá cao là “Tân 
phái Mật chú”. 
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ТО SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Di tịch Бап thành chúa Thóc Lõm, ngôi chüo cổ nhất а khu A Lý, Тау Tạng 
Sausu kiện die? phat của Long-dot-mo, chua Tnëc Lam từng mọt thailà trung 
tăm Phát giáo со Тау Tạng. 
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„Ж, мш Tong hạt ian 


PHÁP NẠN DIỆT PHẬT TRONG 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


Cuộc diệt Phát của Làng-dat-ma håu như đã hủy diệt 
Hiển tông, nhưng đối uới Một tông, do bí một dm truyền, 
lưu truyền trong dân gian nên không bị tiêu diệt. 


lau khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, giữa Phật giáo và 

Bôn giáo хау ra sự tranh đấu kéo dài liên tục hơn 200 
пат. Phật giáo Тау Tạng truyền bá đến thời Xích-tổ Đức- 
tán (Khritsu Detsan. tại vị 815~838) đạt đến gìaí đoạn phát 
triển cao độ. Xich-tổ Đức-tán cùng với Tùng-tán Cương-bố 
(Songten Gampo) và Xích-tùng Hứe-tán (Trisong Detsen) được 
sử sách Tạng văn xưng tụng là “Tam đại pháp vương”. Xích- 
tổ Đức-tán đặc biệt sùng tín Phật giáo, điều này dẫn đến sự 
bất mãn của nhiều đại thân quý tộc. Họ đã dùng mưu kế lưu 
dày người anh là tăng sĩ của Tán phổ ra nơi biên địa. Sau đó, 
vị tăng sĩ nám giữ đại quyền hành chính là Bối-cát-vân-đan 
(dPal gyi yon tan) và vương phi cũng bị mưu hại. Cuối cùng, 
vào nam 838 (năm Khai Thành thú 3, đời Đường Văn Tông), 
Xich-tổ Đức-tán bị bọn đại thần chống phá Phật giáo thất 
cổ giết chết. Người em là Lãng-đạt-ma (Langdarma, tại vị 
838-842) được lập lên làm Тап phổ. Trong thời gian 5 năm 
tại vị, Lãng-đạt-ma đã phát động một cuộc diệt Phật đại 
quy mô. Ông ta đình lại công việc xây dựng những ngôi chùa 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Phật đã khởi công 
trong thời kỳ Xích- 
tổ Đức-tán, và đóng 
cửa những ngôi 
chùa trứ danh như 
chùa Tang-da, Đại 
Chiều, còn chùa 
Tiểu Chiếu thì bị 
dùng làm chuông 
trầu bỏ. Tất са 
những nơi hoạt 
động Phật giáo đều 
bị cấm. Tượng Phật 
trong tự miëu bị 
đem ra đóng dinh 
rồi vứt xuống sông, 
những bích họa Bích һа Xich-tổ Đức-lớn bị giết 
trong chùa bị xóa 

rồi ve cảnh tăng sĩ uống rượu ап chơi. Ngoài ra, rất nhiều 
kinh Phật bị thiêu hủy, trong đó có ó kinh Phật được 
tăng sĩ bí mật chôn giấu trong nham "động, đây là những 
điển tịch được gọi là “phục tạng” (ter-ma) được phát hiện sau 
này. Trong pháp nạn này, tăng sĩ không thế tón tại ở Thổ 
Phiên nên phải tìm con đường khác, những người đến từ Ấn 
Độ buộc phái đào tẩu. một bộ phân tăng sĩ Thố Phiên cũng 
theo sang Ап Độ, Cuộc đàn áp quá dữ đội khiến Phật giáo 
suy giảm mạnh gần như điệt vong. Khi tình hình đã hơi yên 
бп, có một tàng sĩ là Bối-cát-da-cát (dpal gyi rdo rje, Cát 
Tường Kim Cương) đột nhập vào Lhasa, giết chết Lãng-đạt- 
ma. Cuộc điệt Phật của Lăãng-đạt-ma đánh dấu sự kết thúc 
giai đoạn tiên truyền của Phật giáo Tây Tạng. 
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ĐẶC ĐIỂM CỦA TẠNG MẬT 
THỜI KỲ HẬU TRUYỀN 


Các học giá da số lấy пат 978 là thời điểm bắt đâu thời 
kỳ hậu truyền (thời ky thú ha) của Phật giáo Тау Tang, 
tì đáy là пат Phát giáo lại từ địa khu Đa-Khang 
(Mdokhamas) truyền Lê Tây Tang. 


у kiện này trong lịch sử Phật giáo Tạng truyền gọi là “Hạ 

lộ hoàng pháp”. Một. sự khác đánh đấu bắt đầu thời 
kỳ hậu truyền là quốc vương Y-hi Ốc (Yeshe О) của vương 
triểu Cổ-cách (Guge) ở A-lý (Ali) phái người đi Ấn Độ cung 
thỉnh đại sư A-đẻ-sa (Айза) đến địa khu A-lý truyền pháp. 
Sau này, A-đề-sa chuyển đến địa khu Vệ Tạng, làm cho thế 
lực Phật giáo từ A-lý tiến vào Vệ Tạng và được phục hưng. 
Đây là sự kiện mà lịch sử Phật giáo Tạng truyền gọi “Thượng 
lộ hoàng pháp”. Phật giáo phục hưng trở lại có một đặc điểm. 
nổi bật là sự phản tán thế lực, bình thành nhiều giáo phái 
và chỉ hệ giáo phái khác nhau. Giáo phái hình thành sớm 
nhất là phái Ninh-mã (nyingmapa), về sau có thêm các phái 
như Cam-đan (kadampa), Tát-ca (sakyapa), Cát-cử (kagyupa)... 
và phái có ánh hưởng thâm viễn nhất là СасЬ-16 (gelugpa). 
Các phái này đều có sự thiên trọng giáo pháp Mật tòng 
riêng. Бас điểm thứ hai là, Мат pháp Phật giáo thời kỳ này 
đạt đến sự hưng thịnh mà thời kỳ đầu (tiên truyền) không 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


% Cung điện Lqp-giơ-lý. удо thế kỷ 9. Lãng-đg†-mo diệt Phột, một số quý tộc 
trến đến dia khu Sơn Мат, Tây Tạng, dồn дёп hình thành vuong hệ Lap -gia- 
lý vå хау dựng kiến trúc này, hiện nay đã hoang tån. 


thể nào so sánh được, đặc biệt là Vô thượng du-già mật. 
Phật giáo Tây Tạng từ hai đường “Thượng lộ” (A-lý) và “Hạ 
lộ” (Đa-Khang) truyền vê Vệ Tạng, trong đó Tân phái Mật 


chú chủ yếu được truyền đến từ “Thượng lộ 
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= Ма! Tang Phát tio 
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CÔNG HIẾN CỦA CÁC DỊCH SƯ ĐỐI VỚI 
SỰ TRUYỀN BÁ MẬT TÔNG Ở TÂY TẠNG 


ёп củu Phải giáo Tây Tang là giai đoạn 
cực thịnh trong lịch sử giao lưu Phật giáo Тапд-Ап. Theo 
sử liệu, trong thời hy này có hơn một trăm luận sư, dịch su 
từ Ân Độ dën Tây Tang hoàng pháp, và số người Tây 
Tang di Ấn Dó học giáo pháp Hiển Mật cũng trên trăm 
người. Trong số dó, người có cổng hiến lớn lrong vic 
phiền dịch truyền bá giáo pháp Mật tông là Nhân-khám 
Tung-bố, Trác-di, Khuếch КАд-Ба Lạp-tắc và Mā-nhī-ba. 


hân-khảm Tang-bố (Rinchen 

Sangpo, 958-1055), là người 
б vương quốc Cổ-cách (Guge, ở phía 
tây Tây tạng), xuất gia năm 13 
tuổi, từng ba lần đi Ап Độ lưu học, 
theo 75 đại sư Ấn Bộ học Phật 
pháp. Ông không chỉ ra sức hoằng 
dương học thuyết Bát-nhã của Hiển 
tông mà còn đặc biệt chú ý truyền 
bá Mật tông. Ông chú trọng phiên 
dịch nghỉ quỹ, tu pháp, quảng thích 
của các kinh điển Mật tông tứ bộ, 
nhất là Du-già bộ. Suốt một đời 


li Kim Cương Tót-đóa, 
tượng đời Minh 


Bich họa ở chúc Thác Lõm. Bích hoo Тау Tạng cỏ phong 
hình manh trên cơ sở hội noa truyën thống, hấp thu thêm những đặc điểm củ 
hội hoa Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. 


ông dịch tất cả 17 loại kinh, 33 loại luận, 108 loại dát- 
(mát chú), và không ít thư tịch về các lĩnh vực y học, văn 
pháp, công nghệ. Vì vậy, ông được hậu thế tón là “Lo-chan” 
(Đại dịch su). Vì Nhân-khâm Tang-bố dịch rất nhiều điển 
tịch Mật tông nên lịch sử Phật giáo Tây Tạng lấy ông làm 
ranh giới, gọi những Mật điển được dịch trước ông là “Cựu 
phái mật chú” và những Mật điển dịch sau ông là “Tân phái 
mật chú”. Nhân-khâm Tang-bố có rất nhiều môn dò, trong 
đó đệ tử thượng thủ là Lai-bối Hý-nhiêu (Thiện Tuệ), sự 
thịnh hành Mật tông thời kỳ Hậu truyền, đặc biệt là Vô 
thượng du-già bộ có liên quan rất lớn đến ông. 


Trác-di (Drogmi, 992-1074) là người truyền bá Đạo quả 
pháp của Phật giáo Ấn Độ ở Tây Tạng. Lúc trẻ ông đến Ni- 
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-Š lội Tong Phát giáo 


Ъас-пһї (Nepal) theo Tĩnh Hiển luận sư (đệ tử của Tịch 
Tĩnh) học Thanh minh, vë sau ba lån đi Ấn Độ bái các luận 
sư trứ danh làm thầy học Mật pháp, trú ở chùa Siêu Nghiêm 
tự, học Mật pháp Đạo quả. Sau khi về Tây Tạng ông dịch 
nhiều bộ Mật điển như Hý Kim Cương, Kim Cương Mạc, 
Тат Lễ Trái. Môn dò của ông rất nhiêu, trong đó trú danh 
là dịch sư Mã-nhĩ-ba (Marpa) và Khuếch Khö-ba Lạp-tắc 
(Vgos khu pa lh btsas). Côn-khước Kiệt-bố (Konchog Gyelpo, 
1034-1102) từng đến Trác-di cầu học Mật pháp Đạo quả. 
Về sau, Côn-khước Riệt-bố lập chùa Tát-ca vào năm 1073, 
sáng lập ra phái Tát-ca. Con trai của Côn-khước Kiệt-bố là 
Cống-cát Ninh-hố (Kunga Nyingpo, 1092-1158) ngoài kë 
thừa Mật pháp Đạo quả từ cha còn học 79 loại Tục bộ như 
Tập mật, Tứ diện Đại hắc thiên pháp, Hoan hỷ kim cương 
pháp, Ma-ha саа pháp, Thắng lạc pháp.. và 14 loại thậm 
thâm giáo pháp, trở thành giáo chú của tất cả Mật pháp. 
Cống-cát Ninh-bố tổng kết Đạo quả pháp từ các đại зи, 
kiến lập nên “Бао quả giáo thụ” hoàn chỉnh, trở thành 
giáo pháp chủ yếu của phái Tát-ca. Cống-cát Ninh-bố là vị 


Pháp khí của Phẹt giáo Tạng truyễn 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO. 


Tổ đứng đầu năm vị Tổ спа phái Tát-ca. Giáo pháp chính 
của phái Tát-ea bắt nguồn từ Tráe-di. 

Khuếch Khô-ba Lạp-tấc lúc đảu theo Trác-di học pháp, vẻ 
sau ba lån đi Ấn Độ, gặp gỡ nhiều luận sư trú danh, một thời 
gian dài theo Tĩnh Hiên học Tập mật của phái Long Mãnh 
và cũng từng bái A-dê-sa làm thấy. Sau khi vå Tây Tạng, 
òng địch Tháng Lạc Кіт Cương Không Hành Tục, ТЫ Tòa 
Tục, Ma-ha Ma-da Tục và Hoan Hy Kim Cương Тис. Ông chủ 
yếu hoàng truyền Tập mật của phái Long Mãnh. 

Mã-nhi-ba (Marpa, 1012-1096) lúc 15 tuổi theo Tráe-đi 
học Thanh mình, về sau ba lần di Ấn Độ, bốn lån đi Nepal, 
theo các đại luận sư Na-nhiêu-ba (Naropa), Mai-chbi-ba 
(Maitripa!, Tĩnh Hiền... học các Mật pháp như Tập mát, Thắng 
lạc, Đại thủ ấn, Hoan hy kim cương, Ma-ha ma-na, Tứ tòa.. 
Sau khi về Tây tạng bất dåu dịch kinh truyền giáo. Ông 
truyền toàn bộ Mật pháp cho Mễ-lạp Nhật-ba (Milarepa, 
1040-1123), Mã-lạp Nhật-ba truyền cho Đạt-ba Lạp-kiệt 
(Davgs-po lharje, 1079-1153), hình thành hệ Đạt.ba Cát-cử 
thuộc phái Cát-cử, Phái cát-cử do Mã-nhi-ba khai sáng được 
hình thành vào thế Ку 11, khi hình thành đã phân ra hai 
đại hệ là Đạt-ba Cát-cü (Dvags-pe bka-brgyud) và Hương-ba 
Cát-cử (Shangs-pa bka-brgyud), nhưng Mật pháp của hai hệ 
này là đồng nguyên, dèu bất nguồn từ luận sư Na-nhiêu-ba 
và dịch sư Ma-nhĩ-ba. 
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„Ж, миш Tông Phat giqo 


NHỮNG BIẾN ĐỔI LỊCH SỬ CỦA 
BÔN GIÁO TÂY TANG 


Trước khi Phát giáo truyền nhập, Bôn giáo là tôn giáo 
nguyên thủy lưu hành ở Tây Tạng. Tối sơ, Bôn gido phát 
triển ở nam bộ địa khu А-у (Ali) của Tây Tang ngày nay, 
sau đó theo hà cốc sông Nhâ-lỗ Tạng-bố (Varlung Zangbo) 
truyền bá từ tây sang đông phổ biến kháp Тау Tang. 


В" giáo tín ngưỡng vạn vật hữu linh, đối tượng mà Bón 
giáo sùng bái bao gồm nhiều sự vật tự nhiên như: thiên, 
địa, nhật, nguyệt, tỉnh tú, sấm sét, sông núi, cây сб, cầm 
thú.. Tôn giáo này được gọi là “Linh khí tát mãn giáo” 
{Animist shamanism). Su ra đài của Bồn giáo có liên hệ mật 
thiết với điều kiện địa lý hết sue đặc biệt của Tây Tạng. 
Bồn giáo chia thế giới thành ba bộ phán là Thiên, Địa 
và Địa hạ. Thần trên trời gọi là Tán (btsan), thần trên 
đất gọi là Niên (gnyan), thần đưởi đất gọi là Lỗ (klu). 
Thiên thần chiếm địa vị trọng yếu trong Bên giáo, truyền 
thuyết nói vị vua thứ nhất của vương triêu Thổ Phiên là 
Nhiếp-xích 'Tán-phế (Gnya-khri btsan-po) là con của Thiên 
thần, thea “thang trời” xuấng trấn gian. Nhiếp-xích Tán- 
phổ và sáu vị Tán-phổ kế tiếp sau khi hoàn thành sự nghiệp 
ở trần gian déu theo thang trời để quay về trời. Vị Tán-phë 
thứ tám là Chỉ-cống (Gri-gum btsan po) khi đấu võ với đại 
thân La-ngang (Lo-ngam) bị giết chết, thang trời này cũng 
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$ Bach-ba thån điện của tu vien Nặc-bố-lðm trứ danh của Bôn giáo. Do ảnh 
hưởng của Phật giáo nên tu viện này có kiểu thức không khác gi so với tu 
viên Phật giáo. 


bị đứt đoạn, từ đó về sau các Tán-phổ không thể quay vé 
trời. Chỉ-cống là vị Tán-phổ đâu tiên của vương triều Thổ 
Phiên để lại thi thể ở trần gian, kể từ đây Tán-phổ có lăng 
mộ. Theo kinh điển và truyền thuyết của Bôn giáo, tính từ 
trong ra ngoài thì Địa có 9 lớp, và Thiên cũng có 9 tầng. Về 
sau lại có thuyết nói Thiên có 13 lớp, con số 13 trong Bôn 
giáo là con số cát tường. 


Hoạt động của Bôn giáo chủ yếu tiến hành thông qua vu sư, 
pháp khí quan trọng nhất khi vu sư làm phép là trống. Phật 
giáo Tạng truyền chịu sự ảnh hưởng này, cũng xem trống là 
pháp khí trọng y Vu sư cúa Bôn giáo có địa vị và uy vong 
rất cao trong xã hội, từ việc hôn nhân, lễ tang, trồng trọt, 
chăn nuôi đến việc hội minh giao binh, an táng xây lăng cho 
Tán-phổ, lập Tán-phổ kế vị đều do vu sư quyết định. 


bành trướng thế lực của vu sư đã làm suy giảm rất lớn 
quyền lực của Tán-phổ. Vu sư đại đa số ёи do соп em quý tộc 
thế tập đảm nhiệm, và vu sư luôn ủng hộ thế lực quý tộc, đối 
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ЕЯ Mại Tang Phái giao 


$ "Khiêu thổn”, một logi hinh vũ đạo đeo т@ї ng truyền thống củc Тау Tang 


lập với vương thất Thế Phiên nên mâu thuẫn giữa vuong 
thất Thổ Phiên và Bôn giáo ngày càng quyết liệt. 

Đầu thế kỷ 7, Phật giáo truyễn vào Tây Tạng được sự ủng 
hộ rất lớn của vương triều Thổ Phiên. Năm 755, Xích-tùng 
Đức-tán (Trisong Detsen) lên ngôi, mở cuộc tranh luận giữa 
những nhân vật dai biểu của Phật giáo và Bôn giáo vé ưu 
nhược của hai tôn giáo. Sau cuộc tranh luận, ông tuyên bố. 
Phật giáo chiến thắng. Sau đó, những người tín phụng Bôn 
giáo không bị ép buộc chuyển sang Phật giáo thi cũng bi lưu 
phóng nơi biên địa. Đôn giáo từ đó bị sự khống chế rất mạnh. 


Vào thế kỷ 9, Lang-dat-ma (Langdarma) sau khi lên ngôi 
Tán-phổ phát động cuộc điệt Phật, thế lực Bôn giáo bị khống 
chế bắt đầu hưng thịnh lên. Bôn giáo thấy sự khiếm khuyết 
hệ thống lý luận của mình nên đã vay mượn, hấp thu, biến 
đổi rất nhiều từ những kinh điển, giáo nghĩa, nghi quy của 
Phật giáo. Ngoài ra, Bôn giáo còn cái biên kinh điển Phật 
giáo thành kinh điển Bôn giáo. Theo sự lớn mạnh và chiếm 
được địa vị thống trị của Phật giáo ở Tây Tạng, thế lực Bôn 
giáo cũng ngày càng suy . Hiện nay, ở Tây Tạng vẫn còn 
một bộ phận tín dó Bôn giáo. 
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CỔNG HIẾN CỦA A-ĐẺ-SA ĐỐI VỚI 
PHẬT GIÁO TANG TRUYỀN 


A-đề-sa (Айва, 9892-1054), nguyên tèn là Nguyệt Tang, xuất 
gia năm 99 tuổi, pháp danh là Nhiên Đăng Cát Tường Trí, 
từng đảm nhiệm Thủ tọa ở tu diện No-lan-da (Nalanda) và 
tu vign Sièu Giới (Vikramosila), danh оопа rất cao. Thời đó 
Phật giáo Тау Tạng đang bắt ады thời by Hậu truyền, A- 
dè-sa đến Tây Tạng hoàng pháp, tao ảnh huóng thám viên 
đối uó sự phát triển của Một tông Tây Tang. 


(Сү với sự hưng thịnh của Mật Tông Phật giáo thời kỳ 
lậu truyền, điều không thể tránh khải là tình trạng chú 
trọng Mật giáo mà xem nhẹ Hiển giáo, thứ tự tầng bậc tu 
tập Mật pháp bị hỗn loạn. Người tiến hành chỉnh đốn thứ tự 
tu tập đối với Hiến Mật của Phật giáo Tây Tạng chính là 
đại sư Ấn Pô A-đề-sa. 

A-dë-sa đến Tây Tạng theo lời cung thỉnh vào năm 1042, 
ở lại truyền giáo 17 năm, qua đời năm 73 tuổi 6 chùa Nhiếp- 
đường (Sni-than). Ngoài truyền pháp giáo hóa, A-dê-sa chủ 
yếu ra sức chỉnh đốn thứ tự tu tập Hiển Mật của Phật giáo 
Tây Tạng và mối liên hệ giữa hai tông Hiển Mật. Sau khi 
đến Tây Tạng, A-đẻ-sa viết Bó-dë Đạo Đăng Luận, đây là 
tác phẩm được soạn ra nhằm vào tình trạng tu tập Hiển 
Mật hỗn loạn của Phật giáo Tây Tạng đương thời. Tác phẩm 
này trình bày yếu chỉ спа Hiến Mật, “Tam sĩ đạo” (tức Xuất 


точ 


$. vạt Tong Phat náo 


ly tâm, Bồ-đẻ tâm, Chân không 
kiến) và “Phúc trí song tu”. 
Không phản đối Mật pháp, 
xem Vô thượng du-già mật bộ 
là cấp bậc tu hành tối cao và 
là một thành phán trọng yếu 
của "viên man tu trì”, nhưng 
A-dë-sa cực kỳ thân trọng đối 
với việc truyền thụ Mật pháp. 
Do vậy, ông chỉ truyền bí mật 
tất cả khẩu quyết của Tứ bản 
Tục cho Trong-dón-ba 
(Dromtonpa, 1004—1064) và vị 
này trở thành giáo chủ toàn 
bộ Hiển Mật. Vào năm 1056, 
Trọng-đôn-ba được nhà thống + Tanh thang-ka vë sự tich của 
trị thỉnh mời đến Nhiệtchấn ~ A930 

(Reting), kiến lap chùa Nhiệt-chấn, dán dán hình thành 
phái Cam-dan (Kadampa). Sau khi Trọng-đôn-ba qua đời, đệ 
tử phân ra truyền pháp, từ đó.hình thành ba phái hệ lớn 
thuộc phái Cam-đan là Giáo điển (trọng kinh), Giáo thụ 
(trọng Sư trưởng chỉ giáo và thực tu), Giáo giới. 

Tông chỉ của A-để-sa phản ánh tình hình Mật giáo Ấn Độ 
đương thời. Trong thời kỳ hai vương triều Ba-la (Pala) và Tu- 
na (Sena), Mật giáo phát triển thành hai hệ thống: Thứ 
nhất là hệ lấy tu viện (Na-lan-đà, Sièu Giói) làm trung tâm, 
có đặc điểm là kết hợp giáo lý Mật tông với giáo lý Hiển 
tông. Như Su Tử Hiển là luận sư thời đại Đạt-ma Ba-la 
(Dharmapala), óng đề xướng phối hợp Mật giáo với học thuyết 
Bát-nhã. Đệ tử là Giác Trí Тис cũng kết hợp Bát-nhã với 
Мах tông để giảng giải. A-đễ-sa cũng là một đại sư chủ 
trương kết hợp Hiển Mật của Ấn Độ đương thời. Hệ thứ hai 
là Mật giáo thông tục hóa, không trọng thị giáo lý mà chỉ 
chú trọng thực tu. Giáo pháp của phái Cam-đan có tác dụng 


Е лаа 
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Tượng A-đề-so, đời Minh 


nhất định đối với việc điều chỉnh mối liên hệ giữa Hiển 
Mật, dé xướng thứ tự Hiển trước Mật sau và nhấn mạnh 
“сап khí” của tu Mật. Các phái Phật giáo Tạng truyền đều 
chịu ảnh hưởng của phái Cam-đan, trong đó, phái Cách-lỗ 
(Gelugpa, Hoàng giáo) hoàn toàn được hình thành trên cơ sở 
của phái Cam-dan. Do vậy, phái Cách-lỗ còn được gọi là phái 
Tân Cam-đan. 


B. мат Tông Pat giao 


А 


CỔNG HIẾN CỦA TÔNG-KHÁCH-BA, 
ĐỔI VỚI SỰ PHÁT TRIÉN СОА MÂT ТОМО 


Tóng-khách-bq (Tsong-kha-pa, 1357-1419) là đạt зи khai 
sáng phải Cách-lỗ Phật giáo Tạng truyện (Gelugpa, Hoàng 
giáo), hoàng truyền giáo pháp kết hợp Hiển Mật tủa A- 
đâ-sa (Айза, 982-1054). Vë sau, phai Cách-lễ chiếm địa vi 
thống trị trong бп giáo và chính trị Tây Tạng. Giáo pháp 
Hiển Méi của Hoàng giáo có ảnh hưông đối vói xë hội 
Tây Tạng sâu sắc hon cúc giáo phái khác. 


T g-khách-ba lúc trẻ từng theo nhiều đại sư học sâu rộng 
kinh luận Hiển Mật, đạt trình độ rất cao. Ông xuất gia 
пат 7 tuổi, theo Đốn-châu Nhân-khàm (Don-grud rin-chen, 
1309-7) thuộc phái Cam-đan (Kadampa) học kinh 9 năm, tạo 
nền tảng Phật hoe vững chắc. Năm 16 tuổi đến Vệ Tạng hạc 
kinh, theo Tuyên-nô La-truy (Gzhon-nu bla-gros, 1349-1412) 
học giáo pháp phái Tát-ca (Sakyapa), quan điểm Phật học 
của vị đại sư này ảnh hưởng rất lớn đối với Tông-khách-ba. 
Tòng-khách-ba hoe toàn diện giáo pháp các phái thuộc hai 
tông Hiển Mật của Phật giáo Tây Tạng và tu tập một cách 
hệ thống. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động 
tôn giáo, kết giao rộng rải với nhiều đanh sĩ, biện luận 
thuyết giảng, do tri thức Phật học uyên bác, trí nhớ siêu 
phàm, khẩu tài xuất chúng nên có danh vọng rất cao. Tóng- 
khách-ba ra sức dë xướng giới luật, xem trọng thứ tự tu tập 
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Hiển Mật và tiến hành trứ thư lập thuyết, truyền bá rộng 
rãi. Ông lấy quyển Bồ-để Đạo Đăng Luận của A-đề-sa làm 
tông, soạn thành Bó-dé Рао Thứ Đệ Quảng Luận và Mật 
Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, hai tác phẩm này trình bày 
thể hệ tư tưởng Hiển Mật hoàn chỉnh của ông, là cơ sở lý 
luận của phái Cách-lỗ. Tông-khách-ba chú trọng việc chú 
thích giải thuyết các bộ Mật điển mà không chuyên tu một 
loại Mật pháp nào trong đó. Ngoài ra, ông xem trọng việc 
lấy lý luận Hiển giáo làm cơ sở kết hợp với sự thể nghiệm tu 
chứng Mật tông, điều này thể hiện tông chỉ “Hiển trước Mật 
sau” mà ông đề xướng, tức cần phải 
dựa trên nên tảng Hiển tông thâm 
hậu mới có thể tu tập Mật pháp 
một cách hệ thống. Vào thời đại 
của Tông-khách-ba, Phát giáo 
Ấn Độ đã bị diệt vong, nhưng 
từ Tông-khách-ba có thể thấy 
được sự phát triển đối với Mật 
giáo Ấn Độ của Tạng Mật. 
Ти tưởng mà Mật giáo Ấn 
Độ hậu kỳ đưa ra nhưng 
chưa kịp hệ thống hóa và 
thực hành đã được hoàn 
tất trong thời cúa Tông- 
khách-ha, đây là một 
trong những biểu hiện 
quan trọng của sự địa 
phương hóa của Mât 
giáo Tây Tạng. 


já Tượng Tóng- 
'~ kháchrbo, đời 
Thonn 


š, Quy y phối Cách-lỗ, tranh thong-ka 


PHÁI NINH - MÃ - GIÁO PHÁI LÂU ĐỜI 
NHẤT CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


Phải Ninh-mã (Nyingma-po) có lịch sử lâu đời nhất trong 
các giáo phái của Phút gido Тау Tang. Phái này tự xưng 
được truyền thừa từ thời Liên Hoa Sinh vào thế kỹ 8, sớm 
hơn cúc giúo phai khác trên 300 năm. 


ào thế kỷ 11, tăng si Tây Tạng là Sách Thích-ca Quỳnh-nãi 

(Zur sakya Jungne, 1002-1060), Sách-nhĩ-quỳnh Hỉ-nhiêu 
Trát-ba (Zurehung Sherap Trakpa, 1014-1074), Trác-phố-ba 
Thích-ca Tăng-cách (Dropukpa Sakya Senge, 1074-1143) và 
Nhung Khước-cát Tang-bố (Rongzom Chokyi Zangpo, thế kỷ 
11) tôn Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) làm Tổ sư, dya vào 
mật chú và phục tạng (ter-ma: nghĩa là báu vật, chỉ các 
thánh điển được cất giữ bí mát) mà Liên Hoa Sinh truyền 
lại ở Tây Tạng để tu tập truyền thừa, bất đầu kiến lập tự 
miếu, hoằng đương giáo pháp, dán đản hình thành mật phái 
độc lập. Nhưng lúc này vẫn chưa có tên phái, sau khi các 
giáo phái khác hình thành trong thời kỳ Hậu truyền của 
Phật giáo Tạng truyền, mới được gọi là phái Ninh-mã (nghĩa 
là “Cựu phái", Nyingma, có nghĩa là “cổ” hoặc “cuu”, Phái 
Ninh-mã có tổ chức rời гас, giáo dó phân tán nhiều nơi, nội 


ý. Liên Hoa Sinh nàng phuc óc mơ, 
bich họa à chùa Tạng do. 


U SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Doi Hắc Thiên, lượng đời Thanh 


dung giáo pháp cũng không thống nhất, nhiều dòng truyền 
thừa khác nhau. Đặc điểm của phái Ninh-maã là chú trọng 
Mật mà xem nhẹ Hiển và không có chế độ học kinh chính 
quy. Phái Ninh-mã chia Phật pháp ra chín thừa là: 1/Thanh 
уап thừa; 2.Duyên giác thừa; 3.Bồ-tát thừa; 4.Tác du-già 
thừa (Sự bộ); 5.Phương tiện du-già thừa (Hành bộ); 6.Du-già 
thừa; 7.Đại du-già thừa (Binh khởi đại du-già); 8.Tùy du-già 
thừa (Giáo a-nậu du-già); 9.Vô thượng du-già thừa (Đại viên 
mãn A-để du-già). 


„Ж. ум Tang Phu giao 


Ү NGHĨA ĐẠI VIÊN MÃN PHÁP 
CỦA PHÁI NINH-MA 


Pai uiên mãn pháp là một pháp chính và cũng là đặc hữu 
của phái Ninh-ma (Nyingmapa). 


а pháp Đại viên mãn cho răng, tâm thể của con người về 

bản chất là thuần tịnh, là “viễn ly trần sấu”, mục đích 
của tu tập là làm thế nào để nấm lấy cái tâm thể viễn ly 
trần cấu này. Nếu có thể để mặc tị nhiên, tùy ý mà trụ, 
trong “không hư minh tịnh” an tâm vào mật cảnh thì có thể 
chành Phật. 

Вас kỳ biệt phái Phật giáo Đại thừa nào cũng đều giảng 
về Cảnh, Hành và Quả. “Cảnh" là nhận thức đối với bản thể 
vạn vật vũ trụ; “Hành” là tác vi, hành động, “Quả” là kết 
quả do Hành mà еб. Đối với Cảnh, phái Ninh-mã giảng 
rằng, cái bán thể này không thể liễu giải được bằng tâm thế 
gian và cũng như tâm siêu thế gian. Bán thể này vốn là 
thanh tịnh, vĩnh hằng, không bị trần cấu nhiễm ô. Và tất cả 
các pháp đều phái sinh từ tâm thế này, không có cái tâm 
thể này thì không có thế gian vạn vật. Đã có quan niệm về 
Cánh như vậy thì phải Hành như thế nào? Phái Ninh-mã 
cho rằng, cần phải tu tập thao Đại viên mãn pháp. Theo 
phái này thì, nếu tu tập theo Đại viên màn pháp thì sẽ 
thoát khỏi những tư tưởng mê hoặc, các loại dục vọng và 
{ат cảnh cùng sẽ biến thành thanh tịnh. Như vậy thành 
tựu Đại viên mãn pháp cũng chính là “tức thân thành Phát”. 
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ТО SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO 


š: Bên trong Юе! điện của chúa Tang-da 


ĐẶC ĐIỂM MÂT PHÁP СОА 
PHÁI CAM-ĐAN 


Giáo pháp của phái Cam đơn (Kadampa) có nguôn gốc từ 
A để за (Айва, 089-1084), nhưng người sáng lập chính 
thúc của phái này là Trọng-đôn-ba (Dromdonpa, 1005-1064) 
- dè tứ của A-dê-sa. 


A ё-ѕа đến Tây Tang hoàng pháp, đáp ứng lời thỉnh câu 
ча vị vua vương triều Cách-lỗ (Guge) là Bồ-đề Quang, 
ông viết Bồ-đè Рао Đăng Luận, nèu rò giáo nghĩa Hiển Mật. 
không đối nghịch nhau và thứ tự cản phải tuân thea để tu 
hành, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho phái Cam-dan. 
Trọng-đên-ba theo A-để-sa học các loại giáo pháp Hiển Mật, 
sau khi A-để-sa qua đời vào năm 1054, nhiều môn để theo 
học Trọng-đôn-ba. Bảu năm 1056, nhận lời mời đến truyền 
pháp của nhà cầm quyển, Trọng-đôn-ba đến Nhiệt-chấn 
(Reting) kiến lập chùa Nhiệt-chấn làm đạo trường chính, về 
sau dán dân hình thành phái Cam-dan. Sau khi Trọng-đồn- 
ba qua đời, ba đại đệ tử của ông phân ra truyền pháp, từ đó 
hình thành ba phái là Giáo điển, Giáo thụ và Giáo giới. 
Giáo điển phái chú trọng học kinh điển Phật giáo, truyền 
thụ tư lưởng A-đề-sa, nói rằng tất cá kinh luận йди là phương 
ièn thành Phật, tất cả giáo điển dèu là y cứ tu hành, và lấy 
đó làm tông chỉ, chủ yếu giảng bảy bộ luận được gọi là 
“Cam-đan thất luận”: Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận, 
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TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Вб-4ё Địa, Tập Bô-tát Học Luận, Nhập Bồ-tát Hạnh Luận, 
Bản Sinh Luận, Tập Pháp Cú Kinh và Bó-dë Đạo Đăng 
Luận. Giáo thụ phái xem trọng sự chỉ giáo của sư trưởng, chú 
trọng niệm chú, cúng dường và tịnh tu, lấy kiến hành song 
vận “Tam sĩ đạo thứ đệ” trong Bô-dè Dao Đăng Luận của A- 
để-sa làm tông chỉ, lấy “Tứ đế”, “Duyên khởi”, “Nhi đế” làm 
giáo thụ, để sáng tỏ lý Vô ngã, dựa vào tất cả kinh điển Đại 
thừa, chủ yếu là Ноа Nghiêm Kinh, Bảo Luận, Tạp Нос 
Luận, Nhập Hạnh Luận. Giáo giới phái lấy giáo thụ “Hằng 
trụ ngũ niệm” làm tông chỉ, lấy “Thập luc minh điển” làm 
tâm yếu pháp môn. Tu giáo pháp này, dưới thì tự giới luật, 
trên thì tu бар đến Kim cương thừa pháp, сб thể nhất tè tu 
tập trong một tòa. Bán tôn là bốn vị Phật Thích-ca, Quan 
Âm, Lục Độ Mẫu, Bất Động Minh Vương, cùng với giáo pháp 
là Tam tạng giáo điển hợp xưng là “Cam-đan phái thất bảo” 
(bảy báu vật của phái Cam-đan). 


Phái Cam-đan có quan 
điểm dung hòa Hiển Mật, 
tuy lấy Hiển tông lảm 
chính, nhưng không bài xích 
Mật tông. Về thứ tự tu tập 
thì nhấn mạnh Hiển trước 
Mật sau, chủ trươág hai tông 
Hiển Mật không công kích 
nhau mà phải bổ sung nhau. 


về Trong thế kỷ 8, giữc Bôn giáo và 
Phật giáo diễn га một cuộc tronh 
luón lớn. уша Тау Tong Xich-tüng 
Đức-tón tuyên bố Phó gióo 
chiến thống, họ lệnh toàn аап đổi 
songfín ngưỡng Phët giác và cho 
lập "Hưng Phột chứng minh bi” 
{bia chứng minh chốn hưng Phàf 
9180) ở chùa Tang-da, 


Lãng mộ Tạng vương. 


Mật pháp ma phái Cam-đan truyền, chủ yếu là mật pháp hệ 
Chân Thực Nhiếp Kinh. Chân Thực Nhiếp Kinh thuộc bộ thứ 
ba trong bốn bộ Маё tông, tức Юи-ріа bộ, sự giải thích đối 
với bộ này уап lấy giáo nghĩa Hiển tông làm cơ sở. Trong 
thời A-để-sa, một số nội dung trong bộ thứ tư của bốn bộ Mật 
tông là Vô thượng đu-già bộ, như Thắng lạc, Đại uy đức, Mật 
tập да thịnh hành ở Аһ Độ và dán dàn truyền vào Tây 
Tạng. Vô thượng du-già bộ, ngoài sắc thái dữ ton đáng sợ ra 
còn có các nội dung như Song thân hoan hý Phật, miêu tả 
quan hệ tính giao nam nữ. Do đó, А-йё-ва để xướng tu tập 
tuân theo mật pháp Chân Thực Nhiếp Kinh của Du-già bộ. 
Điều này cho thấy sự khác nhau về mật pháp của phái Cam- 
đan với các phái Tát-ca, phái Cát-cử vốn sùng thượng mật 
pháp Vô thượng du-già, và khác biệt càng lớn so với mật 
pháp của phái Ninh-ma vốn hấp thu nhiều thành phần của 
Bôn giáo. Vì vậy, trong Phật giáo Tây Tạng, phái Cam-đan 
có thanh danh là giáo pháp Hiển Mật thuần tịnh. 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


Phái Cam-đan tuy có nhiều tu viện với qui mô khá lón 
nhưng không được sự ủng hó của chính quyển địa phương. 
Đầu thế kỷ 15, Tông-khách-ba dựa trên cơ sở phái Cam-đan 
thành lập phái Cách-lỗ (Hoàng giáo), phái này còn được gọi 
là Tân Oam-đan, những tu viên của phái Cam-đan dèu trở 
thành tu viện Cách-lễ, và phái Cam-đan cũng dàn dẫn dung 
nhập vào phái Oách-lỗ. 


84%ы. 


Ж. Ман Tong Рікі giao. 


NỘI DUNG CHÍNH СОА ВӦ-РЁ 
ĐẠO ĐĂNG LUẬN 


Bỏ-đè Đạo Đăng Luận là tác phẩm của A-dè-sa (Айза, 
982-1054), dịch ra Нап vän chỉ khoảng 2000 chữ, Тас 
phẩm này trinh bày chi tiết từng thứ bậc những gì mà 
một gido đã РАдЕ giáo cần phải thục hiện trong toàn bộ 
quá trình іи tập từ khi sơ bhải bái sự học Phật cho đến 
thành tựu Phát quà sau cùng. 


heo Вё-4ё Đạo Băng Luận, có thể chia người học Phật 
thành ba bạng sau: Mật là “Hạ sĩ”, hạng người này 
không mong cẫu giải thoát khỏi thống khổ của thế gian mà 
chỉ cầu lợi lạc trong cube đời biện tại, Phật giáo gọi hạng 
người này là “Nhân thiên thừa". Thứ hai là “Trung sĩ”, đây 
là hạng người chỉ mong câu giải thoát cá nhân khỏi luân 
hải, không nghĩ đến phổ độ chúng sinh, Phật giáo gọi là 
“Tiểu thừa”. Thứ ba là “Thượng st”, là hạng không chí câu tự 
giải thoát mà còn nguyện phế độ chúng sinh, Phật giáo gọi 
là “Đại thừa”. Do еб ba hạng người như trên nên thứ bậc tu 
hành cũng сб ba con đường: “Hạ а đạo”, “Trung sĩ đạo” và 
“Thượng sĩ ао”, được gọi là “Tam sĩ đạo”. 
Nội dung của Hạ sĩ đạo như sau: Phàm là người thì đều 
phải chết, một khi chết thì tất cá danh lợi, người thân, tài 
sản dèu không thể mang theo, ngay cả thân xác của mình 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


cũng không mang theo 
được. Do vậy, người học 
Phật phải biết quí trọng 
cuộc đời khó có được này, 
phải cố gắng tư tập Phát 
pháp để sau khi chết 
không bị đọa vào “Tam ác 
thú” (Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sinh) vô cùng khốn khổ. 
Cần phải phát nguyện tám 
quy y Tam bảo Phật, Pháp, 
Tăng, bó ác tu thiện để tích 
đức, tích phúc, tránh khỏi 
địa ngục. 


Nếu theo “Ha sĩ đạo" để 
tu tập Phật pháp, tuy đời 
Kinh Phạt ở chùa Bọch Cư ở Giang sau không bị đọa và 
палау Tana ác thú”, được sinh vào “Tam 
thiện thú” (Thiên, Nhân, 
A-tu-la), nhưng cũng không phải được vui sướng hạnh phúc 
tuyệt đối theo ý nghĩa chung cực, mà chỉ theo nghĩa đối lập 
với “Tam ác thú”. Và nếu không tu tập tốt theo “Hạ sĩ đạo” 
thì vẫn còn rơi vào “Tam ác thú”. Để giải thoát khỏi luân 
hồi cán phải tiến thêm một bước, theo sự chỉ giáo của sư 
trưởng, y chiếu theo Tam học Giới, Định, Tuệ để tu tập đạt 
đến cảnh giới Niết-bàn. Nhưng đây chi là cầu giải thoát tự 
thân, không thể xem là diệt hết khổ từ căn bản. Đây là 
“Trung sĩ đạo”, 


“Tam 


Tam học Giới, Định, Tuệ được nói trong “Trung sĩ đạo” là 
cái nhân để tất cả mọi chúng sinh hữu tình có thể đạt được 
i thoát, hay nói cách khác, giải thoát là quả của Tam học 
, Định, Tuệ, như саи “Muốn được chính quả, phải có chính 
nhán” mà Phật giáo thường nói. Giới, Định, Tuệ là một 
trình tự nhất định, Phật giáo ví dụ Giới giống như bức tường 


86 ча. 


hay tấm bình phong che chắn gió để tránh sự uy hiếp của 
những nguy hại bën ngoài. Do gió b; ngăn chặn nên không 
khí trong nhà lặng xuống, đây chính là nhờ Giới mà сб được 
Định. Chỉ trong trạng thải Định như vậy, ánh sáng trí tuệ 
của người tu tập mới cú thể sáng như проп đèn, chiếu soi 
thấu triệt, không gì chướng ngại, dây chính là Tuệ học. 

“Trung sĩ đạo” giảng giải con đường mà một người tu tập 
Phật pháp đi theo Tam học Giới, Định, Tuệ để đạt đến quả 
giải thoát, chứng đắc Niết-bàn. Nhưng, dù đạt đến thành 
tựu như vậy cũng không đủ, còn cán phải quyết tâm phổ độ 
chúng sinh. Muốn phổ độ chúng sinh thì Thiên, Nhân, A-tu- 
la trong “Tam thiện thú” và Bỏ-tát cũng không thể làm 
được, chỉ có thành Phật thì mới thực hiện toàn mãn được 
Nguyện vọng phổ độ chúng sinh, Phật giáo gọi là “phát Bò- 
đề tâm”, nhưng chỉ phát Вб-йё тат mà không со Bỏ-để hành 
thì không được, cẩn phải 
thực hành Luc độ (Luc ba- 
la-mật) bao gồm: 1.Bố thi; 
3.Tm giới; 3.Nhán nhục (ba 
điểm này gọi là Tiên tam 
độ); 4.Tinh tiến; 5.Tĩnh lự 
(Thiên định); 6.Trí tuệ (gọi 
la Hậu tam độ). Chỉ như 
vậy thì mới có thể vừa tự 
độ vừa độ người, có thể 
thành Phật, phổ độ chúng 
sinh, có thể vĩnh viễn ly 
khổ дас lạc. Đây chính là 
“Thượng sĩ đạo”. 


$ ĐoHlai Lạt-mo đãi thữ 7 Cót- 
tạng Gia-thố (Kelsang 
Gyatso. 1708-1757) 


Sau cùng Bồ-để Đạo Đăng Luận chỉ ra, địa vị của Mật. 
tông cao hơn Hiển tông và phân biệt thứ bậc, chia kinh điển 
Mật tông thành bến bộ là Sự bè, Hành bộ, Du-già bộ và Vô 
thượng du-già bộ. Quyển luận này còn lấy thứ tự tư tập của 
giáo đô Phật giáo làm cương lĩnh, sáp xếp hệ thống các nội 
dung chủ yếu dë học Phật, toàn bộ Phật thư từ thế ky 11 trở 
về trước đều được đưa vào thể hệ này. Phật giáo Tây Tạng 
đương thời đang ở trong thời kỳ phân tán và tạp loạn, do 
vậy Bó-dë Đạo Đăng Luận trở thành luận thu duy nhất thời 
đó luận thuật một cách ће thống về Phât giáo. Luận thư này 
là cd sỡ tư tưởng của phái Cam-đan (Kadampa), mặt кћае nô 
cũng xác lập tỉnh thản thực tu là chính trong giáo dà Phật 
giáo Tây Tang. 
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8. Mại Tong Phát giao 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ MẬT PHÁP 
CỦA PHÁI TÁT-CA 


Таса trong Tang ngữ là “Sakya” có nghĩa là "đất xám”, 
da trên dốc núi mà ngôi chùa chính của phái này tọa lạc 


có một khói nham thạch màu хат nên chùa được gọi là 


chùa Таса, và phái пау cũng được gọi là phới Таса. 


Các vi tăng са phái Tát-ca đội mü màu đó nên còn có 


tên là Hồng giáo 


hái Tát-ca có lịch sử lâu đời, do 

một dòng họ quý tộc lâu đời họ 
Côn (Khon) sáng lập, pháp vương 
cúa phái này là thế tập. Trong thời 
kỳ Xích-tùng Dúc-tán (Tri-song Det- 
ai vị 755-797), Cân Lỗ-ích 
'Vượng-ba (Khon Lui Wangpo, Long 
Vương Hộ) của dòng họ này là một 
trong bảy người xuất gia làm tăng 


sen, tạ 


đầu tiên của Tây Tạng. Con của 
người con thứ tư của ông là Kim 
Cương Bảo, truyền qua vài đời đến 
Thich-ca Tuệ. Thích-ca Tuệ có hai 
con trai, người con thứ là Cống- 


Мангар Kim cương, tượng 


t-ca 


dät vån 


khước Kiệt-bố (Konchog 
Gyalbo, 1034-1102). Cống 
- khước Kiệt - bố tü nhỏ 
trí lực hơn người, theo cha 
học kinh điển và giáo 
pháp phái Ninh-mã. Sau 
bái dịch sư Trác-di Thích- 
ca Ích-hi (Drogmi Shakya 
Yeshe) làm thầy, học rộng 
các kinh điển Mật giáo 
được phiên địch trong thời 
kỳ Hậu truyền của Phật 
giáo Tây Tạng, và theo 
nhiều địch sư danh tiếng 
khác học giáo pháp Hiển 
Mật, sau cùng lấy Đạo 
Сас Lot-mo chủøTaf-en đang thổi quả pháp do dịch sư Trác- 

кер đi truyền làm giáo pháp 
chính. Lúc 40 tuổi, Cống-khước Kiệt-bố kiến lập chùa Tát-ca, 
trụ {тї hoàng pháp 30 пат, vè sau dán dẫn hình thành phái 
Tát-ca. 


Thời đó, trưởng tử của Cống-khước Kiệt-bố là Cống-cát 
Ninh-bố (Kunga Nyingpo, 1092-1158) còn nhỏ nên thính dịch 
sư Ba-nhật Nhân-khám-trát (Ba-ri Rin-chen-grags) trụ trì 
chùa Та{-са và bái Nhân-khâm-trát làm thầy. Gống-cát Ninh- 
bố còn theo học giáo pháp Hiển Mật với nhiều pháp sư, địch 
sư danh tiếng đương thời và học tu pháp, mật thuyết của Đạo 


№ Chiếc bótở chüolót-co. đời 
Minh. Trên võnh có kinh chú 
chữ Tong, là vật phẩm do 
Triều đình ban tạng. 
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Ж. Mật Tong Phát giau 


quá pháp. Cống-cát Ninh-bố về sau trở thành giáo chủ, trụ 
trì chùa Tát-ca 48 năm, đệ tử rất đông. Ông сб bốn người con 
trai, người thứ tư Bạch-khâm Uy-bế (1150-1203) có trưởng tử 
là Cống-cát Kiên-tán chính là Tát-ca Ban-thiển (Sakya 
Pandita) trú danh sau này. 

Cống-eát Kiên-tán (Kunga Gyaltshan 1182-1251) từ nhỏ 
theo bá phụ là Trát-ba Kiên-tán (Drapa Gyaliahan] học pháp, 
tương truyễn 9 tuổi đã biết giảng pháp. Ông tỉnh thông 
Phan văn, 18 tuổi học Саи-ха Luận, 20 tuổi học Nhân Minh 
quận, Tông Phái Luận, và các loại giáo thụ Tịch diệt, Đại 
viên mãn, Năng đoạn.. Năm 23 tuổi học Ngũ minh (Thanh 
mình, Công xảo mình, Y phương minh, Nhân minh, Nội 
minh), trở thành đại sư tỉnh thông Ngũ minh. Cống-cát 
Kiên-tán có viết Minh Tạng Luận và Phân Biệt Tem Luật 
Nghi Luận, phá tan “tà thuyết và tà chấp” đương thời, danh 
tiếng vang đội khắp nơi, do vậy được danh hiệu là Tát Ban 
(Tát-ca Ban-thiển), được cung thỉnh sang Mông Cổ truyền 
pháp. Em của Tát Ban có bốn người con trai, trong đó trứ 
danh nhất là Bát-tư-ba (hPhags-pa, 1235-1280). 

Đến nửa đầu thế kỷ 14, nội bộ phái Tát-ca bất hòa, phân 
rẻ thành bốn Lạt-chương (tăng viện) và dán dán suy yếu. 
Sau khi bị thất thế về mặt chính trị, phái Tát-ca vẫn có ảnh 
hưởng nhất định về mặt tôn giáo. Những đại sư được triều 
Minh phong làm Đại thừa pháp vương, Tán thiện vương, Phụ 
giáo vương đều thuộc phái Tát-ca. Sự suy yếu của phái Tát-ea 
chí là về mặt chính trị 


Vë Mật giáo, phái Tát-ca có ba chi phái: Phái Nga-nhĩ 
(Ngor) do Cống-cát Tang-bố (Kunga Zangpo, 1382-1457) 
truyền, lấy chùa Nga-nhï làm trưng tâm, đây là trung tâm 
truyền bá mật pháp trọng yếu của phái Tát-ca vãn kỳ; Phái 
Cống xát (Gong dkar) do Cống-eát Nam-kiệt (Kunga Namgyal, 
1432-1469) sáng lập; Phái Sát-nhi (Tshar) do La-tắc Giáp- 
thố (Losel Gyamtsho, 1496-1566) sáng lập. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Cam-ch4u:nhl bàng mực упо được trần tổng ở chùa Tát-ca. Tạng уап Đợi 
Tạng Kinh gồm hoi phỏn là Corn-chàu-nhi và Don-cháu-nhi, Com-châu nhĩ 
tương đương với Kinh tạng, Đon-ch6u-nhï tương đương với Luận tong 


Về tư tưởng và tu pháp của phái Tát-ca, các danh sư của 
phái này có những quan điểm không thống nhất. Như Tát 
Ban, Nhung-đôn Thuyết pháp Sư tử (Rong-ston Shes-bya kun- 
rig) thì theo phái Tự tục của Trung quán; Tuyên-nô La-truy 
(Gzhon-nu blo-gros, 1349-1412) thì theo phái Ứng thành của 
Trung quán. Thích-ca Nam-kiệt lúc đầu theo quan điểm Trung 
quán, sau chuyển qua Duy thức rồi lại theo kiến giải Tha 
Không của phái Giác-nang. Ngoài ra còn có các đại sư theo 
kiến giải Đại viên шап. Kiến giải độc đáo cua phái Tát-ca 
là “Minh không vô chấp” hoặc “Sinh tử niết-bàn vô biết”, tức 
kiến giải của Đạo quả pháp. Đạo quả pháp là mật pháp 
trọng yếu nhất của phái Tát-ca. 


ĐẠI SƯ BÁT-TƯ-BA 


Bát-tu-ba (hPhags-pa, 1235-1280) sinh trong gia 
đình quý tộc phái Tút-ca, là Tổ sư đời thứ 5 са 
phái Tút-ca. Bái-tư-ba là tôn xưng của người đời, 
có nghĩa là “Thánh giá” Bát-tu-ba là vi Đế su 
đầu tiên của triều Nguyên. Сас vi hoàng đế triều 
Nguyên sùng tín Phật giáo, Đế su là chức tối сао 
thống lĩnh Phật giáo toàn quốc và sự си chính 
giáo ở địa khu Tang tộc. 


truyền thuyết nói Bát-tư-ba lúc ba tuổi đã đọc thuộc 

lòng Hdi Sinh Tu Pháp, tám tuổi có thể giảng 
Bản Sinh Luận, chín tuổi giảng Hy Kim Cương Căn 
Bản Kinh. Lúc mười tuổi, Bát-tư-ba theo người chú 
là Tát-ca Ban-thiển (Saskya panchen, 1182-1251) - 
Tổ sư thứ 4 của phái Tát-ca - đến Lương Châu, biểu 
lộ sự quy thuận Mông Cổ. Trên đường đi qua Lhasa, 
Bát-tư-ba thọ giới Sa-di ở chùa Đại Chiêu. Năm 1253, 
theo lời thỉnh mời, Bát-tư-ba đến yết kiến Hốt Tất 
Liệt và truyền thụ quán đỉnh Hoan hý kim cương, 
được sự sùng kính đặc biệt của Hốt Tất Liệt. Thời 
đó, Phật giáo và Đạo giáo đều muốn tranh thủ sự 
tín nhiệm của triều đình Mông Oó nên nhiều cuộc 


№ Kim cương chủ bồng 


= vòng, khẳm båo thạch 


bac dát 


a 


f Tượng Bói-tư-bq bång ngọc ở cung điện Potala 


tranh luận nổ ra. Năm 1258, Hốt Tất Liệt tập hợp tăng sĩ 
và đạo sĩ, tổ chức cuộc tranh luận vẻ chân ngụy của Lão Tử 
Hóa Hô Kinh. Bát-tư-ba tham gia tranh luận khiến cho bên 
đạo sĩ phải đuối lý chịu thua. Năm 1260, Hốt Tất Liệt lên 
ngôi Đại Hàn, phong Bát-tu-ba làm Quốc sư, ban cho ngọc 


х Mat Tong Phạt giao 


ấn, thống lĩnh Thích giáo trong 
thiên hạ. Năm 1264, Hốt Tất Liệt 
đời đô từ Thượng Đồ đến Đại Đô 
(nay là Bắc Kinh), lập ra Tổng chế 
viện trong triểu đình, phong cho 
Bát-tu-ba kiềm quản Tổng chế viện, 
thống lĩnh Phật giảo toàn quốc và 
sự vụ chính giáo ở địa khu Tạng 
tộc. Từ đó, toàn quyền chính giáo ở 
Tây Tạng do phái Tát-ca nắm giữ. 
Năm 1271, Hốt Tất Liệt đổi quốc 
hiệu là Bai Nguyễn, xung để, phong 
Bát-tu-ba làm Đế sư. Năm 1374, 
Bát-tư-ba quay về chùa Tát-ea, 


thống lĩnh Tây Tạng và qua đời Tưởng Sat bằng bazasi 


vào năm 1280. 


VĂN TỰ ВАТ-ТО-ВА 


Văn tự Bát-tư-ba là loại chữ mới của Mông. 
Сб do Bát-\U-ba tạo ra dựa trên co só Tang 
van, được gọi là Mông Cổ quốc tự, Mông 
Cổ tan tự, được Ht Tất Liệt ra chiếu công 
bố vào năm 1269. Sau khi triêu Nguyên bị 
diệt, văn tự Bảttu-ba cũng bị bỏ. Văn tự 
пау chủ yếu được ghép bởi các tự таш °ốt#bavenấn 
của Tạng văn, cũng сб một it t mẫu Phan văn và tự mâu tạo mới. 
Tự mẫu đa số có hinh vuông (nên còn со tên gọi là Phương hình. 
văn tự), lúc dàu chỉ có 41 tự mẫu, về sau tăng thêm, tính luôn các 
biến thể thi c6 tất cả 67 tự mẫu. Văn tự Bát-tu-ba chủ yếu được. 
dùng trong văn kiện triều đình, phiên dịch một số thư tịch, và cũng. 
từng được dùng để chuyển tải Hán уап, Tạng văn. 


мего. đời Nguyên 
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ĐẠO QUÁ PHÁP CỦA PHÁI TÁT-CA 


Trong những gido nghĩa của phái Túi-ca, đặc biệt nhất là 
Đạo quả pháp. Có nhiều cách giải thích khác nhau uê Đạo 
quả, ó đây trình bày khói lược сап cứ theo luận giải của 
phái Lang Thụ. 


Ðe quả pháp của phái Tát-ca có ba thứ bậc, nói theo Phật 
inh là: “Tôi sơ xá phi phúc, trung đoạn vu ngã chấp, 
hậu trừ nhất thiết kiến, trí thử vi trí giả.” (Đầu tiên phải bỏ 
việc phi phúc, rối đoạn trừ ngã chấp, sau cùng trừ dứt nhất 
thiết kiến, biết được vậy là bậc trí). 

“Tối sơ xả phi phúc” có nghĩa là, một người cần phải nghĩ 
ràng đời này được làm người mà không doa vào “Tam ác 
thú” địa ngục, nga quỷ, súc sinh, là nhờ đời trước tu thiện 
tích đức. Đây không phải là điều dễ dàng có được nên cẩn 
phải biết quý trọng, tránh làm điều tà ác, Phật giáo gọi là 
“phi phúc ác nghiệp”, соп người phải bỏ làm việc “phi phúc”, 
chuyên tâm hành thiện để ít nhất có thể hy vọng đời sau 
được sinh vào “Tam thiện thú” Thiên, A-tu-la, Nhân. Đây 
chính là “Tối sơ xả phí phúc”. 

Biết được đạo lý “Tối sơ xả phi phúc”, bỏ ác tu thiện thì 
đời sau có thë được sinh vào “Tam thiện thú” đương nhiên là 
việc tốt, nhưng vẫn không tránh khải КЪ não, thoát khôi 
luân hồi. Muốn hoàn toàn thoái khói khổ nãa và luân hồi 
thì phải đoạn trừ “Ngã chấp”. Vậy phái làm thế nào để đoạn 
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trừ ngã chấp? Người tu hành đầu tiên cán phải nghĩ rằng: 
Thân xác con người chỉ là do chúng duyên hợp thành, không 
phải là thực hữu, giả như không có nhân duyên kết hợp cha 
mẹ thì thân xác này cũng không tón tại, vạn vật thế gian 
cũng như vậy. Vì lẽ đó, vạn våt trong vũ trụ đều không thực 
hữu. Có thể thấu hiểu được đạo lý này, chính là từ “Vô ngã 
không tuệ" mà đoạn trừ ngã chấp. Đoạn trừ được ngã chấp 
thì phiên não thống khổ không thể sinh khởi, cũng chính là 
giải thoát khỏi sự thống khổ luân hôi. Đây là ý nghĩa của 
câu “Trung đoạn vu ngã chấp”, cũng chính là nhìn thấu triệt 
tất cả thë gian để đoạn trừ bất kỳ dục niệm nào và nhờ vào 
đoạn trừ dục niệm mà giải thoát khỏi thống khổ. 

Vậy phải hiểu câu “Hậu trừ nhất thiết kiến” như thể nào? 
Khi đã có được nhận thức “chư pháp vô ngã” (Phật giáo gọi 
là Chính kiến), nếu cho rằng “vũ trụ vạn vật đều không thực 
hữu” thì lại rơi vào sai lầm là “doan kiến”, bởi vì khi хас 
nhận câu {тёп là chân thực thì bán thần câu đó đã trở thành 
thực hữu, vậy làm sao có thế nói “vũ trụ vạn vật đều không 
thực hữu”? Сап phải hiểu rằng ý nghĩa của “đểu không thực 
hữu” là, tất cả cái “hữu” đều là do chúng đuyền hợp thành 
mà trở thành “hữu”, vì thế nên “không thực hữu”. Do vậy, 
không thể giải thích câu “vũ trụ vạn vật đều không thực 
hữu” một cách phiến diện. Cẩn phải biết rằng sự “thực hữu” 
độc lập cố nhiên là không tón tại, nhưng cái “hữu” do nhân 
duyên hợp thành vẫn tôn tại, “không thực hữu" là nói theo ý 
nghĩa chung cực, tuyệt. 
đối. Nếu như chỉ nắm 
lấy câu “їйї cả đều 
không thực hữu”. “tất 
cả đều thực уб” mà 


(` вам vuahô trị Phột рлар: 
Tủng-tán. Cương-bố 
Xich-Tung Đức-tán va 
Xích-tổ Đúc-tán. 


1 TU viện Phột giáo Tạng truyền chủ yếu dùng bích поа vỏ thang-ko để trong 
Trí, côn phù điều thi khó it Trong hinh ló phù điêu Lực sĩ vả Thiên nur ở chùa Tát- 
са, có phong cóch Ấn Độ rõ nét. 


nhận thức thế giới thì đã phạm vào “đoạn kiến” rất nguy 
hại. Một người chi cần tin có nhân quả báo ứng sinh tử luân 
hồi thì người đó vẫn có thể tránh làm việc ác dé cầu mong 
đời sau được hạnh phúc. Nhưng đối với người phạm vào “đoạn 
kiến” cho rằng "tất са đều thực vô” thì nhân quả cũng không, 
thiện ác cũng không, như vậy anh ta có thể không làm việc 
thiện, mặc sức làm ác, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? 


Đối lập với “đoạn” là “thường”. “Đoạn kiến” nguy hiểm, 
“thường kiến” cũng sai lầm. Phật giáo phản đối cả “đoạn” 
lẫn “thường”, giảng rằng “không rơi vào thường-đoạn mới là 
Trung đạo vô chấp”. Tóm lại, sau khi đoạn trừ ngã chấp vẫn 
phải tránh đoạn kiến và thường kiến, phải theo Trung đạo, 
đây là ý nghĩa của câu “Hậu trừ nhất thiết kiến, tri thử vi 
trí giả”, đạt đến “Nhất thiết tr”, cũng chính là đạt đến 
“Quả” cảnh giới Niết-bàn. 


эв me 
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GIÁO PHÁP VÀ SỰ TRUYỀN THỪA, 
CỦA PHÁI CÁT-CU 


Trong Tạng ngữ, Саси (Hba-brgvud) có nghĩa là ngôn 
truyên, do phái này đặc biệt chú trọng khẩu truyền trực 
tiếp nên có tên là phái Cát-cù. Do tăng sĩ phải này da số 
mặc y phục màu trắng nên còn gọi là Bạch giáo. 


С рһар của phái Cát-củ, về Hiển tông thì theo phái Ứng 
thành của Trung quán, nhưng Mật pháp quan trọng nhất 
là “Đại thủ ấn” thuộc giáo pháp Hiển Має. Phái Cát-cử có 
bai hệ phái là Đạt-ba Cát-cử (Dvags-pe bka-brgyud) được 
truyền từ Mã-nhĩ-ba (Mar-pa, 1012-1097) và Hương-ba Cát- 
củ (Shangs-pa hka-hrgyud) bát nguón từ Quỳnh.ba Nam-giao 
(Khyung-po rnal-byor, 1086-?). Giáo nghĩa mật pháp của hai 
hệ này đều cùng có nguồn gốc từ Ап Đệ, nhưng sau này do 
truyền bá ở địa phương khác nhau nên phân thành hai. 

Tổ sư khai sáng phái Cát-cử là Mã-nhĩ-ba, vốn tên là 
Khước-cát La-truy (Chos-kyi blo-gras), người Sơn Nam, Tây 
Tạng. Lúc 15 tuổi (1026) theo dịch sư Trác-di (Drogmi, 
992-1074) học pháp, sau khi thông dat Thanh minh học 
(ngôn ngữ học), ông từng ba lån đi Ấn Độ, bến lån ải Nepal, 
bái 108 vị đại sư như Na-nhiêu-ba (Naropa) , Mai-chi-ba 
(Majtripa), Trí Tạng (Jnanagarbha).. làm thầy, học các pháp 
Hi kim cương, Tập mật, Dai ấn, đồng thời nghiên cứu tường 
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Chủo 58-06 của phái Cớt-cử 


tận các loại giáo thụ và tác pháp, y chỉ Mai-chi-ba chứng đắc 
cảnh giới Đại thủ án. Sau khi vë Tây Tạng giáo hóa đệ tử 
rất nhiều, trú danh có Tứ đại đệ tử là Cao-đôn Khúc-có Ða- 
ku rdo-rje, 1036-1102), Thô-đôn Vượng- 
ngạch (Mtshur-stond bang-nge), Mai-đôn Thôn-ba Sách-nam 
Kiên-tán (Mes-ston tshon-po bsod-nams 
lạp Nhật-ba (Mi-la ras-pa). 


Mễ-lạp Nhật-ba (Mi-la ras-pa, 1040-1123) là một nhân 
våt trọng yếu trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Ông mất 
cha lúc còn nhỏ, gia sản bị bá phụ và bà cô chiếm doat. Khi 
lớn lên, do сат phẫn nên ông học chú thuật, giết bá phụ và 
nhiều người, về sau hối hận, đến bái Mã-nhĩ-ba làm thầy. Vị 
; lúc đầu không truyền pháp mà dùng đủ kiểu thử thách 
khốn khổ để hành hạ ông, sau mới quán đính truyền thụ 
mật pháp. Lúc 45 tuổi, ông quay vẻ quê an tầng mẹ, sau đó 
vào hang núi tĩnh tu. Đệ tử của ông rất nhiều, người nổi 
tiếng nhất là Nhiệt-khung (Ras-chung, 1083-1161) và Đạt- 


cát (Rngog-ston choi 


gyal-mtshan) và Mē- 


Đạt-ba Lạp-kiệt (Dvags-po 
lha-rje, 1079-1153) là người ở 
Đạt-ba, до tỉnh thông у đạo nên 
được gọi là Đạt-ba Lạp-kiệt 
(“Lạp-kiệt” có nghĩa là thầy 
thuốc). Ông xuất gia học Phật 
năm 26 tuổi, lúc đầu theo học 
phái Giáo thụ thuộc phái Cam- 
дап. Lúc 32 tuổi theo Mễ-lạp 
Nhật-ba học mật pháp. Năm 
1121 ông lập chùa Cương-bố ở 
Đạt Ba, thu nhận đệ tử truyền 
pháp. Đạt-ba Lạp-kiệt dung hợp 
giáo pháp của phái Cam-đan và 
mật pháp do Mễ-lạp N ba 
truyền, hình thành thé hệ riêng 
lấy “Đại ấn” làm chính, sáng 
lập ra hệ Đạt-ba Са{-сй. Đạt- 
ba Cát-cử cùng với Hương-ba 
Cát-cử là hai đại hệ của phái 
Cát-cử. Hệ Hương-ba Cát-cử với 
hai ngôi chùa Giáp tự (Jag) và 
Tang-định tự (Bsam-sdings) là 
trung tâm hình thành hai chỉ 
phái. Theo truyền thuyết, Tông- 
khách-ba và đệ tử từng theo học 


Ë, hại Tong Phát giáo 


N$ Kim cương Tót-đoó 
© tượng dòi Nguyên 


pháp các vị sư phái Hương-ba Cát-cử, nhưng sau này phái 
Hương-ba Cát-cử suy vi tàn lui, còn hệ Đạt-ba Cát-cử lại 
phân thành bốn nhánh lớn và tám nhánh nhỏ. 
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ĐẠI THỦ ẤN CỦA PHÁI CÁT-CU 


Phái Cát-cử tuy chỉ phái phức tạp nhưng giúo nghĩa căn 
bản thì đại đồng tiểu di, đều truyền thừa từ Mã-nhĩ-ba 
(Mar-pa, 1012-1097) và Мё-Іар Nhât-ba (Mi-la ras-pa, 
1040-1193), lấy Trung quản luận cúa Long Thụ làm nền 
tăng sáng lập nên giáo pháp бс đáo Đại thủ ап. 


ai thủ ấn (Mahamudra) là giáo pháp kiêm tu Hiển Mật. 

Giáo pháp này yêu cấu hành giá Định tầm, chuyên chú 
tập trung tư tưởng vào một cảnh để tư tưởng bất loạn, không 
khỏi phân biệt, cứ tu tập như vậy lâu dài, đạt đến sự Thiên 
định, rồi sau đó quán sát thâm sâu tường tận cái “tâm” của 
mình an trụ vào một cảnh là ở ngoài thân hay ở trong thân. 
Khi phát hiện ra nơi dàu cũng chẳng tìm thấy được thì hành 
giả sẽ bừng sáng ra rằng cái tâm ấy không “thực hữu” mà là 
“Không”. Như vậy có thể đạt đến cảnh giới được gọi là “Không 
trí giải thoát hợp nhất”, cũng chính là thành Phật. 

Về tu pháp, phái này đại đa số đều bát đầu từ phép tu 
“Chuyết hỏa định" (khổ tu pháp), dùng công phu khí công để 
chế ngự đói rét, chứ không phải như tô vẽ của tín đề Phật 
giáo là có thể “nuất đao khạc lửa, nhục thể bay lên, du hành 
trong hư không như đi trên đất bằng”. Loại khổ tu pháp này 
trong điểu kiện đương thời có sức hấp dần rất lớn đối với 


102 —sa— 


ж 


25. Ма Tang Pht giáo 


Tượng Hoon hí Kim cương 


tầng lớp dân lao động. Phép tu tối cao của phái Cát-eú là 
“Song thân tu pháp” của Vô thượng du-già mật, là phép tu 
thông qua hình thức nam nữ tương giao để chứng ngộ tính 
Không. 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


CỬU THỪA, ТАМ BỘ CỦA PHÁI ММН-МА 


Một đặc điểm của phái Ninh-mã là sự tương tự uới Bôn 
giáo. Hôn giáo có thuyết “Cửu thùa”, phái Ninh mā củng 
có “Cửu thừa”. Chin thừa này xuất hiện sau khi phái 
Ninh-mā hình thành giáo phái. 


hái Ninh-mä phán chia giáo pháp Hiển Mật thành Cửu 

thừa và Tam bó. Cüu thừa là: 1/Thanh văn thùa; 2.Duyên 
giác thừa (hai thừa này tương đương với Tiểu thừa); 3.Bỏ-tát. 
thừa (phái Ninh-mã gọi ba thừa đầu này là Cộng tam thừa); 
4.Tác mật; 5. Hành màt; 6.Du-già mật (Đây là ba bộ đầu của 
Tứ bộ Mật giáo). 7.Đại du-già mật; 8.Vò tỷ du-già mật; 9.Vô 
thượng đu-già mật (Ba thừa này tương đương với bộ thứ tư 
của Mật giáo là Vë thượng du-già bộ). 

“Huyễn hóa bộ” của giáo pháp phái Ninh-mâ tương đương 
với thừa thứ bảy Đại đu-già mật; “Tập bình bệ” tướng đương 
với thừa thứ tám Vô tý du-già mật; “Đại viên mãn pháp” 
tương đương với thừa thứ chín Võ thượng du-già mật. Phái 
Ninh-mã cho rằng ba thừa này là độc hữu của minh, nên gọi 
là “Nội mật tam thừa” hoặc “Vò thượng nội tam thùa”. Thừa 
thứ 4, 5, 6 các giáo phái Lạt-ma khác đều có nên gọi là 
“Ngoại mật tam thừa” hoặc “Vô thượng ngoại tam thừa”. 
Thừa thứ chín Vô thượng du-già mật lại phán thành “Tâm 
bộ”, “Tự tại bá” và “Giáo thụ bô”. Ba bệ này trong lịch sử lại 
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có sự truyền thừa riêng, nhưng về sau lại bao hàm trong Đại 
viên mãn pháp. Hệ do Nhung Khước-cát Tang-bố (Rongzom 
Chokyi Zangpo, thế kỷ 11) truyền thừa lấy Vô thượng du-già 
mật làm chủ yếu, đến thời Long-khâm Nhiên-giáng-ba 
(Longchen Rabjampa. 1308-1364) mới đặc biệt để xuất Đại 
viên mãn pháp, thực tế tương đương với Võ thượng du-già, và 
lấy Giáo thụ bộ trong đó làm chỉnh. Lý luận của Giáo thụ bộ 
và tư tưởng minh tâm kiến tính, trực nhận bản chân của 
Thiền tông rất tương đồng nhau. Do vậy chúng ta có thể 
thấy sự ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc đối với Phật 
giáo Tây Tạng. Sự ánh hưởng này có thể là do thiên sư đời 
Đường là Ma-ha-diễn-na (Mahayana, Đại Thừa hòa thượng) 
đến Tây Tạng giảng kinh, phát dương Thiên tông vào cuối 
thời Xich-tùng Đức-tán (Tri-song Det-sen, tại vị 755-797), 
hoặc do các Hán tăng sau này đến Tây Tạng truyền bá. 


Chùa Nhung-bổ của рпа! Ninh-mø, đáy lạ ngôi chúa coo nhét thë giới so với 
mực nước biển 
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GIÁO PHÁP CỦA PHÁI HI-GIẢI 


Phái Ні-дійі (Shi-byed-pa) là một giáo phái Mật tông 
tương đối nhỏ trong lịch sử Phật giáo Tạng truyền, do 
Đương ba Tang kết (Dam-pa sans-rgyas, ?- 1117) khơi sáng. 


ương-ba Tang-kết là táng sĩ Nam Ấn Độ, từng tu hành 

ở tu viện Siêu Giới (Vikramasila) ở Ấn Độ, tôn làm thây 
hơn 50 đại sư trứ danh đương thời thuộc Hiển giáo và Mật 
giáo, theo học giáo pháp Hiển Mật, từng lánh đời khổ tu, đạt 
được các loại thành tựu. Giáo pháp của ông lấy Bát-nhã làm 
chính, trong đó chủ yếu theo Hiện Quản Trang Nghiêm Luận, 
về Mật giáo thì truyền pháp môn Đại thủ ấn, nhưng không 
câu në cố định. Ông từng 5 lån đến Тау Tạng, chủ yếu hoạt 
động ở nam bộ Vệ Tạng, truyền các loại tu pháp, môn dô 
theo rất nhiễu. Nhưng do tùy theo người mà truyền dạy khác 
nhau nên nội dung giáo pháp khá phức tạp, vì vậy không 
hình thành một giáo phái thống nhất. 

Đương-ba Tang-kết chủ yếu truyền day phép tu, các môn 
đồ dèu đến những nơi hoang vu như núi hoang rừng ғат, mộ 
địa... khổ tu trường kỳ, rất ít người eó chùa miếu, tổ chức tăng 
đoàn hình thành một thể mạnh trong xã hội. Trong những 
đệ tử của ông dù có một số người thu nhận nhiều môn dò, 
truyền thừa khá dài, nhưng vẫn theo khổ tu là chính, không 
những không có mối liên hệ với tàng lớp thống trị ở trong 
nước mà cũng không nấm quyền hoặc tham du vào chính 
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quyền địa phương ở Tây 
Tạng. Мат 1097, 
Đương-ba Tang-kết 
từng lập một ngôi chùa 
ở gån Định-nhật 
(Dingri), Hậu Tạng, 
nhưng cũng không hinh 
thành trung tâm giáo 
pháp của ông. Tương 
truyền lúc vãng niên 
ông có triều bái Ngũ 
Đài sơn ở Sơn Tây. 
Giáo pháp ông truyền 
có hai phái được truyền 
Бао kim cương bỏng sốt dát vàng, một. thừa đài, tín đồ đông 
loại pháp khí của Phåt giáo Tong truyền, là phái Hi-giải và phái 


Giác-vực. 


“Hi-giải” là dịch ат của từ Tạng văn “Shi-byed”, có nghĩa 
là “năng tịch”, “tịch diệt”, “có thể chấm dứt”, nghĩa là dựa 
vào nhận thức tính Không Bát-nhã và phép tu khố hạnh có 
thể cbấm dút sinh tử lưu chuyển, diệt trừ tất cả khổ não và 
cần nguyên của chúng. Vì vậy gọi pháp món là “năng tịch”. 
Đến cuối thế kỷ 14 đầu thế ký 15, đại đa số bộ phận truyền 
thừa của phái Hi-giải đều tuyệt mạch, nhưng một số tu pháp 
được các giáo phái Lạt-ma khác hấp thu và lưu truyền, phái 
Hi-giải như một giáo phái độc lập của Phật giáo Tạng truyền 
đến thời này đã suy tàn biến mất. 


108 ч. 


GIÁO PHÁP CỦA PHÁI GIÁC-VỰC 


Phái Giác-uực (Ссоа-уш-ра) cũng được truyền từ Đương- 
ba Tung-kết (Dam-pa sans-rgyas, ?~1117) khi ông đến Tây 
Tạng lần thứ ba, truyền giáo pháp Hiển Mật của phái 
Giác-uực cho Giao Thích-ca Da-hi (Skyo Shakya Ye-shes) 
và Nha-long Mã-nhiệt Sảc-ba (Yar-Klongs rma-ra ser-po). 


T tù Giác-vực, chữ “Giác” (Gcod) có nghĩa là “đoạn trừ”, 
$ nói loại giáo pháp này (chủ yếu là Không tính kiến, Từ 
bi tâm và Bỏ-để tâm) có thể đoạn trừ khổ não của nhân sinh 
và căn nguyên của sinh tử; chữ “Vực” (yul) chỉ “cảnh”, là đối 
tượng của hoạt động tâm thức. Phái này cho rằng, tất cả 
phiền não sinh ra là do sự ngộ giải vẻ đối tượng nhận thức 
của chúng ta, từ đó sinh khởi phân biệt, yêu ghét. vì vậy 
dùng trí tuệ chân chính và tâm từ bi có thể đoạn trừ những 
phiên não đó. Giáo pháp Hiển Mật của phái này có tác dụng 
đoạn trừ mọi phiển não của con người sinh khởi do không 
nhận thức chính xác về đối tượng (tức là “cảnh”), do đó gọi 
là “Giác-vực”, 


”* Kinh Phât cổ được 
тау Tong bảo tôn 
đến hiện nay 


Môn đồ hậu bối của Mã-nhiệt Sác-ba đa số là nam nên hệ 
phái này có tên là “Phả-giác” (pho-gcod, nghĩa là Nam truyền 
Giác-vực pháp), còn hệ của Thích-ca Da-hi có đệ tử đời sau đa 
số là nữ nên có tên là “Ma-giác” (mo-geod, nghĩa là Nữ truyền 
Giác-vực pháp). Ngoài ra còn có hệ truyển thừa của Khách- 
nhiêu-ha (Kha-rag-pa, không rõ năm sinh mất). Phái Giác- 
vực đến thế ký 15 vẫn còn truyền nhân nhưng sau đó không 
còn tung tích. 


2% Mạn-đừig 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


GIÁO PHÁP CỦA PHÁI GIÁC-NANG 


Giáo pháp của phái Giác-nang (Jo-nan-pa) có nguồn 
gốc từ Vực-mạc Digiác Đa-cát (Yu-mo Mi-bskyod Вао- 
rje, dầu thë ký 12). Ông từng theo nhiều đại su học các 
mật pháp như Thời luận kim cương và Tập mật, vê sau 
sáng lập kiến giải “Tha Không", trở thành kiến giải 
độc đáo của phai này. 


D: tú truyền 5 đời của Di-giác Ða-cát là Piột-kết Tôn-truy 
(Thugs-rịe brtson-grus, 1243-1313) kiến lập chùa Giác- 
mạc-nang (Jo-mo-nan), gọi tất là chùa Giác-nang, ở đông 
bắc Lạp-tư (Lhaze), do đó phái này сб tèn là phái Giác-nang. 
Đệ tử trú danh của Đột-kết Tôn-truy là Vân-đan Gia-thế 
(Yon-tan rgya-mtsho, 1206-1327) từng theo dich sư Trác-di 
(Drogmi, 992-1074) hoe mật pháp Тһ luân Kim cuang. Vân- 
đan Gia-thô có đệ tử là Đãc-bổ-ba (Dal-bu-pa, 1290-1361). 
Đến thời của Đếc-bổ-ba thì phái Giác-nang mới hưng thịnh 
lên, до ông từng học giáo pháp của phái Tát-ca nèn có người 
xem phải Giác-nang là một nhánh rẽ ra từ phái Tát-ca vào 
đầu thế kỹ 14. 

Thời trẻ Đác-bổ-ba giảng kinh ở chùa Tát-ca, nội dung 
giáng có để сар đến Nhép Bô-dè Tác Luận của phái Cam- 
đan. Do phái Tát-ca cấm giảng sách của các giáo phái khác 
nên hành động này đã khiến ông phải rời khỏi chùa Tát-ca, 
vân du các chùa lớn ở Tiền Tạng, Hậu Tạng. Vào năm 31 
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* Bich hoo sự tích tiền kiếp của Phột Inich-co ở chùa Н9-6 тау Tong 


tuổi ông đến chùa Giác-nang, theo Ván-dan Gia-thố học các 
mật pháp như Thời luân Kim cương. Năm 35 tuổi đảm nhiệm 
tọa chủ chùa Giác-nang. Đốc-bổ-ba trú tác rất nhiễu, ngoài 
luận thuật về “Tha Không kiến” ra còn có nhiều trước tác về 
Mật tông, lịch toán. Ông có rất nhiều đệ tử, thường theo sau 
ông đã có đến hơn hai ngàn người. Phái Giác-nang trong 
thời kỳ Đốc-bổ-ba rất hưng thịnh, nhưng chỉ một thời gian 
sau ông đã suy vi, không có tăng sĩ trứ danh nào xuất hiện. 

Khoảng cuối thế kỷ 16, phái Giác-nang chuyển sang hình 
thức truyền thừa Hoạt Phật tái sinh. Từ hậu kỳ thế kỷ 16 
đến sơ kỳ thế kỷ 17, trong phái Giác-nang xuất hiện một 
nhân vật trú danh là Đa-la Na-tha (Tara natha, 1575-1634). 
Đa-la Na-tha thuở nhỏ học kinh ở chùa Giác-nang, năm 30 
tuổi thọ giới tì-kheo. Ông có viết bộ Ап Độ Phát Giáo Sử 
(hoàn thành năm 1608) có ảnh hưởng khá lớn. Nhờ sự ủng 
hộ của nhà thống trị và danh tiếng của Đa-la Na-tha nên 
phái Giáe-nang trong thời kỳ này lại phát triển khá hưng 
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thinh. Đến nửa cuối thế kỷ 17, phái Giác-nang đã không 
còn tồn tại. 

Phái Giác-nang để xướng “Tha Không kiến” là quan điểm 
khác biệt với tất cả những kiến giải của các giáo phái khác 
của Phật giáo Tây Tạng. Quan điểm này cho rằng, sự vật có 
bản tính chân thực của nó, bản thân bản tính chân thực này 
không thể nói là tính Không, mà do sự “hư vọng phân biệt” 
của con người thêm vào nên mới nói là tính Không. Sự vật 
vốn là chân thực (bản chân), tự thân không thể nói là Không. 
“Bản chân" là cái “Tự” của sự vật, “hư vọng phân biệt” thêm. 
vào sự vật là “Tha”, do đó nói “tính Không” chỉ là “Tha 
Không” mà không phải là “Tự Không”. Đây là sự kiến giải 
khác biệt với các giáo phái khác. Các giáo phái khác đều 
tuân theo Trung luận của Long Thụ, cho rằng tất cả sự vật 
không có thực thể thường tồn bất biến, bản thân chúng là 
hư vọng, do đó nói 1а tính Không. Tính Không chính là nói 


bản tính tự thể của 
sự vật là Không, 
đối với Tha Không 
nghĩa mà nói thì 
dây gọi là “Tu 
Không”. Quan điểm 
“Tha Không” nói sự 
vật có thực thể của 
nó, đặc biệt là suy 
dán đến tất са 
chúng sinh đều có 
Phật tính, Phật 
tính ở chúng sinh 
và Phật tính của 
Phật là bất nhị, 
không khác biệt. 
Quan điểm này đối 
$ Đại Нас Thiên. tượng đồng dát vàng đời Thanh lập với các giáo 


па 


„Ж va ông Phát giao 


М Hinh vẽ của Tử bộ Y kinh, ló tác phẩm kinh điển 
quon trong nhất của у học Тау Tạng. 


phải khác của Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là phái Hoàng. 
giáo (phái Cách-lỗ), nhưng lại rất tương đồng với kiến giải 
của phái Thấp-bà của Ấn Độ giáo. Do vậy, các giáo phái 
khác đều bài xích quan điểm “Tha Không” này, cho rằng 
kiến giải của phái Giác-nang không phải là Phật giáo. 
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PHÁI QUÁCH-TRÁT 


Phái Quách-trát do Quách-trút-ba Sách-nam Kiên-tán 
(1182-1261) sáng lập. Đây là một phái nhỏ trong lịch sử 
Phật giáo Tang truyền, hiện nay da không còn tôn tại. 


uách-trát-ba Sách-nam Kiên-tán sống cùng thời với Tó 
sư thứ 4 của phái Tát-ca ià Tát-ca Ban-thiển (Saskya 


panchen, 1182-1251). 
Ông từng theo Thích-ca 
Thất-lợi học giáo pháp 
Hiển Mật, ngoài ra còn 
theo học Phật pháp với 
một số nhân sĩ Phật 
giáo trú danh đương: 


thời. Vë sau ông kiến 


lập một ngôi chùa ở 
Quách-trát, Giang-tư, 
Тау Tạng, gọi là Quách- 
trát tự, Sách-nam Kiên- 
tán lå một cao tăng 
lừng danh đương thời, 


Kinh sách lỏng trữ 
tiang chùa Tang-dg, 
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Ë bái ra ma cáo 


môn dô theo học rất đông, nhưng các đệ tử không phát dương 
được học thuyết của ông. Các giáo phái khác đều hàm chứa 
một số giáo pháp của ông, nhưng không một phái nào có thể 
bao trùm được toan bộ học thuyết của ông. Do vậy có một số 
người xem phái Quách-trát là một giáo phái riêng "HIỆP nhưng 
cũng có người không xem là một giáo phái độc lập. Sau khi 
Sách-nam Kiên-tán qua đời, phái này аап dàn tuyệt mạch. 


TẠNG VĂN ĐẠI TẠNG KINH 


Phật giáo Tang truyễn lùng danh với số lượng kinh điển nhiều như 
rừng тат, nội dung phong 
phú, giáo nghĩa huyền bi 
được tập thảnh trong 
Tạng văn Đại Tạng 
Kinh. Tạng văn Đại 
Tạng Kinh аёт hai bộ 
phần là Cam-châu-nhĩ Е 
(Bkah-hgyur) và Đan-chảu. — Kmnnbd аер bàng Tang văn 
nhĩ (Bstan-hgyur). tổng công 

khoảng hơn 4570 bộ kinh luận 


Cam-châu-nhĩ bao gòm Tam Tạng Kinh, Luật, Luận và Tử Tục 
bô, đại thể chia thành 7 bó phân là Luật, Bát-nhà, Hoa nghiêm, 
Bảo tích, Kinh bó, Tục bộ, Tổng mục lục. Đan-châu-nhĩ chủ yếu 
gồm các chú só và luận của các đại su, học giả, dịch sư Ấn Đọ, 
Trung Quốc, Tây Tạng đối với Cam-châu-nhĩ, và khá nhiều điển 
tịch vẻ nhiều lĩnh vực khác như Triết học, Văn hoc, Nghệ thuật, 
Ngữ ngôn, Luận lý, Thiên văn, Lịch toán, Y dược, Công nghệ. Kiến 
trúc. Dan-chau-nhi về dại thể gòm 18 ioại là Tán tụng, Тис Độ, 
Bát-nhã, Trung quán, Kinh sở, Duy thức, Câu-xá, Luật bộ, Bản 
sinh, Thư hàn, Nhân minh, Thanh minh, Y phương minh, Công xảo 
minh, Tu thân bộ, Tạp bô, А-18-ѕа tiểu bộ tập và Tổng mục lục. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


PHÁI HA-LÓ 


Phải Hạ-lỗ (Zha-lu-pa) do đại sự trú danh của Phát giáo 
Тау Tạng là Bó-dón Nhân-Khâm Châu (Bu-ston Rin-chen 
Greh 1290-1364) sáng lập, vì vây phái này còn được gọi 
là phái Bế-đốn. 


ai sư Bấ-đốn có kiến thức Phật học quảng bác, trú tác 

nhiêu sách về Phật giáo và lịch sử. Toàn tập của òng 
gầm 26 bộ, tổng cộng hơn 200 loại sách. Ông chính là người 
biên soạn mục lục Dan-ceháu-nhi của Tạng văn Đại Tạng 
Kinh, các bán Đan-châu-nhĩ sau này về со bản đều cần cứ 
vào thứ tự do ông biên soạn. Vào năm 1322, Bố-đến viết một. 
bộ lịch sử Phật giáo là bộ Bố-đốn Phát Giáo Sử (còn được 
dịch là Thiện Thệ Phật Giáo Nguyên Гат, Phật Giáo Sử Đại 
Báo Тату Luận), Nửa đầu của bộ sách này là lịch sử truyền 
bá Phật giáo ở Ấn Độ, Nepal, nửa sau viết về tình hình phát 
triển của Phật giáo ở Tây Tạng, bộ phận sau cùng là tổng 
mục lục của Сат -сћби-пАї và Đan-châu-nhĩ. Bộ sách này là 
một, trong những tài liệu tham khảo quan trọng đối với việc 
nghiên cứu lịch sử Phát giáo Тау Tạng. 

Thời kỳ đầu, Bố-đốn hoe sâu rộng giáo pháp của các phái 
Cát-cử, Cam-đan, Tát-ca. Sau khi thành danh, được nhà thống 
trị ở Hạ-lỗ ủng hộ, cung thỉnh đến làm trụ trì chùa Hạ-lỗ, 
làm cho danh tiếng chùa Hạ-lỗ càng táng thêm. Giáo pháp 
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Ж Mật Tông Phat giáo 


đo Bố-đốn truyền được gọi là phải Hạ-lỗ. Do chùa Hạ-lỗ vốn 
có liên hệ mật thiết với phái Tát-ca nên có người xem phái 
Hạ-lỗ là một chỉ phái của phái Tát-ea. Bổ-đốn có rất nhiều 
đề tử, trong đó có 
khách-ba. 


ài người từng là thấy của đại sư Tông- 


Chùa Нд4ё nhìn tử хо. Ngôi chùa пау có phong cách kiến trúc kết hợp Нап 
Tạng. 
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TÙ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIAO 


GIÁO PHÁP HIẾN MẬT CỦA 
PHÁI CÁCH-LÔ 


Phái Cách-lỗ (Gelugpa, hoặc Dựe-lugs-pa) còn được gọi là 
phải Tân Cam-dan, phái Hoàng mẹo (mü vàng), hoặc 
Hoàng giáo. Đây là tông phái do đại su Tông-bhách-ba 
sáng lập ойо đâu thế kỷ 15 trên cơ sở giáo nghĩa của phái 
Cam-dan (Kadampa), 


hái Cách-lỗ đặc biệt nghiêm trì giới luật, học kinh phải tuân 

theo thứ tự, xem trọng khổ hạnh, cấm lấy vg. Theo quyển 
Tông Giáo Nguyên Lưu, vào thời kỳ Hậu truyền (giai đoạn 
thứ hai) của Phật giáo Tạng truyền, khi danh tăng Lô-mai 
(Klu-mes Tsul-khrims shes-rab, không rõ năm sinh mất) sắp 
di Tây Tạng phục hưng Phật giáo, Lạp khám Cống-ba Nhiễu- 
tác (Bla chen Dgong pa rab gsal) lấy chiếc mũ màu vàng 
đang đội trên đầu tặng cho ông và nói: “Ngài đội mũ này sẽ 
nhớ đến ta.” Do chuyện này, về sau các đại đức trì luật dëu 
đội mũ vàng. Vào thời Tông-khách-ba hoằng hóa, các giáo 
phái Phật giáo Тау Tạng đều trong tình trạng buông thà 
giới luật, dán dán mất lòng dan, vì vậy ông theo mật ý của 
các đại đức trì luật thời сб, dùng mũ vàng để tượng trưng cho 
sự chấn hưng giới luật, do đó phái Cách-lỗ còn được gọi là 
phái Hoàng mạo hoặc Hoàng giáo. 


120 <a 


Người sáng lập phái Cách-lỗ là Tông-khách-ba (Tsong- 
kha-pa, 1387-1419), năm ba tuổi thọ cận sự giới, tám tuổi 
thọ sa-di giới, bái vị Hoạt Phật trứ danh đương thời là Đốn- 
châu Nhân-khâm (Don-grud rin-chen, 1309~% thuĝc phái Cam- 
đan học giáo pháp Hiển Mật khoảng 9 năm. Năm 16 tuổi đi 
Тау Tạng, năm 29 tuổi thọ giới tì-kheo. Sau đó, Tông-khách- 
ba theo học nhiều danh sư, kiển thức uyên bác, đối với các bộ 
kinh diën Tính. Tướng, Hiển, Mật đều thông đạt thấu triệt. 
Ông không những tỉnh thông giáo pháp Hiến Mật và Nội 
minh, Nhân minh mà còn nghiên cứu khá sâu vë Thanh 
minh, Ү phương minh. Trong thời kỳ này, Tông-khách-ba ở 
chùa học kinh lâu nhất, người có ảnh hưởng đến ông lớn 
nhất là đại sư trú danh Tuyên-nô La-truy (Gzhon-nu blo- 
gros, 1349~1412) của phái Tát-ca (Sakyapa), người có quan 
điểm Phật hoc thuộc phái Ứng thành của Trung quán. Sau 
đó, Tông-khách-ba bắt đầu trú tác. Trên cơ sở hấp thu tinh 
thần giáo nghĩa của phái Cam-đan, cộng với những kiến giải 
độc đáo của riêng ông đối với giáo nghĩa Hiển Mật, Tông- 
khách-ba lập ra một thể hệ tư tưởng riêng, đồng thời viết 


Thẫn biến món låu của chùa Ho-ló 


Linh tháp của Bon-théën đời thử 4 ở chùa Trát-thập Luâr-bố (Ta-shi Lhun-po). 


nhiều trước tác quan trọng trình bày kiến giải của mình 
Trước tác của ông có hơn 100 loại, trong đó nổi tiếng nhất là 
Bó-dë Đạo Thứ Đệ Quảng Luận và Mật Tông Đạo Thú Đệ 
Quảng Luận, ngoài ra còn có Mật Tông Thập Tứ Сап Вап 
Giới Thich, Sự Sư Ngũ Thập Tung Thích, Trung Luận Quảng 
Thích, Biện Liễu Bất Liễu Nghĩa Luận, Ngũ Thú Đệ Minh 
Dang... 


Năm 1409 (năm Thổ Ngưu lịch Tạng), Tông-khách-ba cử 
hành Đại pháp hội với quy mô rất lớn ở chùa Đại Chiêu ở 
Lạp-tát (Lhasa), tảng si từ các nơi đến tham gia hơn một 
vạn người. Đây là Đại pháp hội của giáo đổ Phật giáo Tây 
Tạng không phán biệt giáo phái, 


ia phương, có quy тб 
thanh thế to lớn chưa từng có. Pháp hội Truyền Chiêu sau 
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Ж, ма Tong Phát sua 


này cứ hành tại Lhasa vào tháng giêng hàng năm theo 
Tang lịch là bát đầu từ thời này. Cũng trong năm đó, Tông- 
khách-ba lập chùa Cam-dan ở phía đông Lhasa, từ đó vẻ sau, 
ông và môn dó cư trú ở đây. Sự kiện Đại pháp hội và kiến 
lập chùa Cam-đan đánh dấu thời điểm xác lập địa vị thống 
trị của phái Cách-lỗ trong các giáo phái Phật giáo Tây Tạng. 
Năm 1419, Tàng-khách-ba viên tịch ó chùa Cam-đan, đệ tử 
tín đồ đưa di thể vào linh tháp cúng đường trong chùa này. 
Sau khi Tông-khách-ba qua đời, người kế tục làm pháp chủ 
chùa Cam-đan là Đạt-mã Nhán-khâm (Dar-ma rin-chen, 
1364-1432). 


Phái Cách-lỗ do Tóng-khách-ba sáng lập có thế lực ngày 
cảng lớn mạnh và mở rộng từ Tây Tạng đến Tứ Xuyên, 
Thanh Hải, Cam Túc, Mông Cổ. Là một giáo phái chính 
thống, phái Cách-lỗ phát triển mạnh cho đến ngày nay. 

Phái Cách-lỗ eó giới luật nghiêm cách, 
không cho phép tăng nhân kết hôn, vị giáo 
chủ tối cao dùng hình thức tái sinh tương 
truyền, từ đó hình thành hai hệ Phật 
sống tái sinh là Đạt-lai (Dalai) và Ban- 
thiền (Panchen). 


Giáo nghĩa của phái Cách-lỗ cho 
rằng, toàn bộ chính pháp của Phật 
Thích-ca không ngoài Giáo và 
Chứng, mà chính pháp của tất cả 
Giáo được thu nhiếp trong Tam 
tạng Kinh, Luật, Luân; tất cả 
chính pháp của Chứng được thu 
nhiếp trong Tam học Giới, 
Định, Tuệ. Do vậy phái Cách- 
lỗ chủ trương không thiên 


9 Dgt-lai Lgt-ma dòi thứ 5 
tugng dát vàng, đời Thanh. 
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trọng phần nào trong Tam tạng mà phải nghiên học tu tập 
toàn diện. Đương thời, một số giáo dó Phật giáo Tây Tạng 
không chú trọng toàn tu, thậm chí còn chế nhạo người học 
rộng là “phân biệt sư” hoặc “hy luận giả”, cho rằng chỉ cán 
học một pháp môn giản lược cũng có thể đạt đến giải thoát. 
Phái Oách-lỗ đặc biệt để cao việc nỗ lực nghiên tập toàn 
điện Kinh, Luật, Luận. 

Đối với các loại dị thuyết lưu hành trong Phật giáo Tây 
Tạng, Tông-khách-ba cũng tiến hành phê phán từng điểm 
trong các trước tác quan trọng của ông. Đối với Tứ bộ Mật 
tông (Sự bộ, Hành bộ, Du-già bộ, Vô thượng du-già bộ), Tông- 


$ Biện luân kinh ở chùa Triết Phong 
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„Ж. stat Tone nhạt giao 


khách-ba tiến hành dung hợp, cho rằng tất cá kinh luận 
Hiển Mật đều là giáo thụ tu hành chứng quả. Phái Cách-lỗ 
bao hàm các ưu điểm của các giáo phái Phật giáo Tây Tạng 
khác. đồng thời còn có đủ Ngũ minh (Thanh minh, Nhân 
minh, Y phương minh, Công xảo mình, Nội minh) và văn 
pháp, lịch toán, nghệ thuật thế gian. Nhiều giáo pháp Mật 
tông của các phái khác nhau như Tập mật, Thời luân, Thắng 
lạc, Hi kim cương, Đại luân kim cương thủ, Lạc không Đại 
thủ ấn, Na-rê lục pháp.. đều có trong phái Cách-lã. Tư tưởng 
căn bản của giáo pháp Hiến Mật của phái Cách-lỗ là “Duyên 
khởi tính Không”. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


DUYÊN KHỞI TÍNH KHÔNG 


Giáo pháp Hiển Ма! của phái Cúch-lỗ có cơ só tu tưởng là 
“Duyên khởi tính Kháng”. Tong-khách-ba nói rằng "Duyên 
khởi tính Không” là tám yếu của giáo nghĩa Phút giáo. 


lông-khách-ba từng viết một quyển sách có tựa là Duyên. 

Khởi Tán trong đó táp trung luận giải về “Duyên khởi 
tính Không”. Quyển sách này nói rằng tất cả phiên não trên 
thế gian dëu từ vô mình sinh ra, “Duyên khởi tính Không” 
chính là phương pháp đối trị lại căn nguyên của phiên não, 
tức là vô mình. Điều này có nghĩa là, chứng ngộ được lý 
“Duyên khởi tính Không” thì có thể từ “vô mính” đạt đến 
“minh” (trí tuệ). 

Duyên khởi, tức “theo duyên mà khởi”, có nghĩa là tất cả 
các pháp sinh ra đều có nguyên nhân, “nếu kbông phải từ 
đuyên mà sinh, bất kỳ sự vật nào cũng đều уб hữu”. Tính 
Không không phải hoàn toàn không có gì hết, mà có nghĩa 
là tất cá dëu không có “tự tính”, tính Không có nghĩa là “tự 
tính Không”. Nếu như có một loại pháp không từ duyên mà 
sinh, vậy thì nó có tự tính, do đó nói tất cả các pháp đều vô 
tự tính cúng chính là nói tất cả các pháp đều theo duyên mà 
sinh. Nói cách khác, với ý nghĩa tuyệt đối tối hậu, tất cà sự 
vật đều không có thực thể, không có tự tính, vì vậy là Không. 
nhưng trên ý nghĩa tương đối, tất cả sự vật lại đầu đo quan 
hệ duyên khởi mà tôn tại, đây là điều không thế phú nhận. 
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Nhưng cái “hữu” 
này không phải là 
“thực hữu”, vì tất 
cả những gì “thực 
hữu” trên thế gian 
đều chỉ duy trì chức 
năng, hình tướng 
của chúng trong 
tạm thời, và luôn 
biến động thay đổi 
trong từng thời 
khác. Do váy. 
Trung Quản Luận 
mà phái Oách-lõ 
tuân theo cho 
rằng, xét trên ý 
nghĩa chung cực và 
tuyệt đối, tất cả sự 

àt đều là Không. 
Gọi là Không, tức 
là nói tất cả sự 
vật đều cán phải 


Uy айс bó úy Kim cương, Có rät nhiều tranh 
thong-ka vẽ về chủ để này, 


đợi dày đủ các nhân duyên mới có thể xem là “hữu”, khi 
những nhân duyên này không tựu đủ hoặc đã đủ rồi nhưng 
sau đó phân tán thì sự vật cũng không còn nữa, do đó bản 
thân tất cả các sự vật không thể nói là thực hưu. Cái Hữu 
của Duyên khởi và cái Không của tính Không không những 
không mâu thuẫn nhau mà ngược lại, còn bổ sung thống 
nhất nhau. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


ĐẶC ĐIỂM CỦA TỰ VIÊN PHẬT GIÁO 
TANG TRUYỂN 


Phát giáo Tạng truyền chịu ảnh huông chính từ Phột 
giáo Ấn Độ và Phát giáo nội địa Trung Quốc, vì обу nghệ 
thuật Phật giáo Tang truyền có đặc điểm chủ yếu là dung 
hợp ba dòng nghệ thuậi Tang, Hán ой Ấn. Đặc điểm này 
được thể hiện rõ nét trong nghệ thuật kiến trúc. 


Ту viện Phật giáo Tạng truyën nói chung có quy mô to lớn, 
khí thế bùng ут, cột xà được chạm vẽ trang trí rất tỉnh 
xảo. Các công trình như cung điện Bố-đạt-lạp (Potala), ba 
ngôi đại tự ở Lhasa là Cam Đan, Triết Phong, Sắc Lạp, 
và chùa Tháp Nhi ở Thanh Hải đều là những kiệt tác tiêu 
biểu của kiến trúc cổ. Nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo 
Tạng truyền phát triển rất cao, các loại tượng tạc và đúc 
đều có tạo hình rất sinh động, tỉ lệ сап đối hài hòa, chỉ 
tiết tinh mỹ. Chùa Trát-thập Luán-bố (Tashi Lhunpo) ở 
Nhật-khách-tấc (Shigatse), Tây Tạng có tượng Phát Di- 
lặc bằng đồng dát vàng сао 26.7m, pho tượng này rất 
sống động, trang nghiêm, kỹ thuật đúc cực kỹ tỉnh ví, đạt 
giá trị nghệ thuật rất cao. 

Vẻ bố cục tống thể, tự viên Phát giáo Tạng truyền thông 
thường bao gồm các thành phần là Kinh học viên, Phật 
điện, Linh tháp điện (lưu giữ đi thể của vị Hoạt Phật), Chuyển 
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TH HỆ: 


жш 


Па Сат Bon ở Lhasa. дау 1а tu viện đề nhốt của рпі Gáchrlỗ do Tổ su 
Tông-khách-bo kiến lắp. 


kinh lang, Hoạt Phật công thự, nhà Lạt-ma và tháp Lạt- 
ma. Trong đó, Kinh học viện và Phật điện là kiến trúc chủ 
thế, đa số ở vị trí trung tâm, các kiến trúc khác vây xung 
quanh, tạo nën một tổng thể có không gian phân chia ró 
ràng. Quần thể kiến trúc tổ hợp bởi Kinh học vi 
điện và Linh tháp điện không bố trí theo bố cục đối xứng, có 
trục chính rõ ràng như tự viện nội địa Trung Quốc mà bố cục 
tự do dựa theo địa hình. Ngoài ra, tự viện Phật giáo Tang 
truyền đặc biệt chú trọng sơn vẽ các loại màu sắc thản bí, 
trong Phật điện treo cờ, trướng nhiều màu, nội thất có ánh 
sáng mỡ tối. Bên ngoài dùng màu sắc tương phản, như trên 
tường đỏ kết hợp trang trí bằng màu trắng và nâu, hoặc 
tường sơn màu trắng (thường ở Kinh đường và tháp), còn 
khung cửa sổ thì sơn màu đen, tạo hiệu quả thị giác tương 
phản mạnh. 
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<S, М đáng "Phật giao 


CUNG ĐIỆN POTALA 


Cung điện Bố-đại-lạp (Potala) trên núi Hồng San ở trung 
tâm Lhasa, Тау Tạng, tương truyền là đạo trường Bò-tát 
Quan Âm ứng hiện. Cung điện có kët cẩu dd và gỗ xây 
dựng dua theo thë núi, cao 117m, 13 tầng (thực tế bên 
trong có 9 tång), chiêu đông (áy dài 360m. Trong cung 
điện cú bích họa, tượng khúc, linh tháp, kinh bối điệp và 
rất nhiều bảo våt. Đây là kho báu nghệ thuật, một kỳ 
quan kiến trúc Phật giáo hiện còn tôn tại đến ngày пау. 


heo sử liệu ghi chép, vào thế kỷ 7, vua Thổ Phiàn là Tùng: 

tán Cương-bố (Songtsen Gampo, tại vị 629-850), kết hôn 
với công chúa Văn Thành triều Đường, ông đã xảy cung 
Potala cho công chúa. Tương truyền Tùng-tán Cương bố phái 
người đến Tích Lan (Sri Lanka) thính về tượng Thập nhất 
diện Quan Âm tat bằng gỗ Xà tâm chiên-đàn, và đến vùng 
giao giới của Ấn Độ và Nepal thỉnh tượng Quan Âm bằng gỗ 
Ha Ji chiên-đàn (tượng này hiện vẫn còn trong cung). 


Trong lịch sử Tây Tạng, vị Dat-lai đời thứ 5 là La-tang 
Gia-thố (Losang Gyatso, 1617-1682) là mệt nhân vật trọng 
yếu trong đại quyền chính giáo lãnh đạo Tây Tạng của phái 
Hoàng giáo (phái Cách-lã). Vào năm 1645, La-tang Gia thế 
hạ lệnh xây dựng mở rộng cung điện Potala để làm trung 
tâm của Hoàng giáo, trải qua 8 năm xây xong bộ phận Bạch 
Cung. Năm 1652 (Năm Thuận Trị thứ 5, đời Thanh), La-tang 
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Nơitung kinh 
trong Тат 
cung cúo 
Đal-lgl Lat- 
та trong 
cung điện 
Potala. 


Gia-thế đến Bắc Kinh bái kiến hoàng đế, năm sau được Thuận 
Trị Để phong làm thống lĩnh Phật giáo địa khu Mông Tạng, 
Sau khi về Tây Tạng, ông từ chùa Triết Phong chuyển sang 
ở cung điện Potala, bắt đầu tập trung toàn bộ nhân lực, vật 
lực хау dựng Hỏng Cung, đến năm 1693 thì hoàn tất. Cung 
ện Potala trải qua thời gian nửa thế у dựng mới có 
được quy mô như hiện nay. Từ đó, Lạt-ma các đời đều ở cung 
điện này, nắm đại quyển chính trị và tôn giáo Tây Tạng 


Bạch Cung cao 7 tàng, tường sơn màu trắng, là nơi ở của 
Đạt-lai Lạt-ma, bao gồm Tâm cung (ở tầng cao nhất, bên 
trong có Triều bái đường, phòng ngủ..), phòng tiếp khách, 
phòng ăn, phòng làm việc, kinh đường... Trong Bạch Cung có 
Đức Dương điện, trên tường bắc vẽ câu chuyện công chúa Уап 
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Thành đến Tây Tang và được đón tiếp long trọng tại Lhasa, 
tường đông vẽ Tùng-tán Cương-bố đến triểu đình nhà Đường 
cầu hôn và công chúa Văn Thành đến Tây Tạng. Bắc Phật 
điện có tọa tượng Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 5 và phòng đọc 
kinh. Đông Phật điện có tọa tượng vị Tổ sáng lập phái 
Сасһ-1ӧ là Tông-khách-ba (Tsong-kha-pa, 1357-1419). 
Hồng Cung ở vị Potala, tường 
ngoài sơn màu đỏ. Hồng Cung có kiến trúc chính là Linh 
tháp điện của Lạt-ma các đời, tổng cộng сб nám tòa (của 
năm vị Lạtma các đời thứ 5, 7, 8, 9, 13), trong đó lớn nhất 
là Linh tháp 
điện của Lạt- 
ma đời thứ 5, 
cao 14m, dùng 
hon 3000kg 
vàng và vô số 
trần châu, bảo 
thạch khẩm 
trang trí. 


trí trung tám cung d 


* Bởi v| Hoàng để 
trường sinhtrong 
cung  điến 
Potolo, phú trên. 
bồi vl а trann 
thong-ko về 
vuo Khang Hy 
khoóc óocë-so, 
tay cảm kim 
cương chú. 
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ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CỦA 
CHÙA TANG-DA 


Chùa Tang-da (Bsam-yns) ở trong trấn Tang-da, huyện 
Trdt-nanh thuộc địa khu Sơn Nam, Тду Тапа, được xây 
dung vào thời kỳ nương triều Thổ Phiên thế ký 8. Đây 
là ngôi chùa có kiến trúc kết hợp ba phong cách Tang, 
Нап, Ấn. 


Ме cuối thế kỷ 8, thời kỳ Tạng vương Xích-tùng Dúc-tán 
(Trisong Detsen, tại vị 755-797) là giai đoạn quan trọng 
của lịch sử Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo thắng thế Bôn 
giáo là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng. Xích-tùng Đức-tín 
cưng thỉnh đại sự thuộc phái Trung Quán của Hiển giáo là 
Tịch Hộ (Tĩnh Mệnh) và đại sư Mật giáo là Liên Hoa Sinh 
từ Ấn Độ đến Thổ Phiên truyền pháp. Hai đại sư sau khi đến 
Thể Phiên đã vây dựng chùa Tang-da, là ngâi chùa độ tăng 
xuất gia đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Tương 
truyển Liên Hoa Sinh chọn vị trí ngôi chùa, Tịch Hộ quy 
hoạch thiết kế mó phỏng theo chùa Âu-đan-đa-phú-lê 
(Odantapuri, Phí Hành tự) & Ấn Độ và Xích-tùng Đúc-tán 
chủ trì xây dựng. 

Chùa Tang-da có kiến trúc chính là đại điện Ô-sách ở vị 
trí trung tâm tượng trưng cho núi Tu-di, nhìn bën ngoài là 5 
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Hành long bích họa сйс chùa Tang-do 


tầng nhưng bên trong chỉ có ba tầng, tương ứng với ba phong 
cách kiến trúc Tạng (tảng trệt), Hán (tầng giữa), Ап (tång 
trên cùng), vì vậy ngôi chùa còn có tên là “Tam Dạng tự” 
(chùa ba kiểu), phán ánh sự dung hợp ba nền văn hóa cùng 
tón tại ở Thổ Phiên thời đó 


Xung quanh đại điện có bốn ngồi điện, tượng trưng cho Tứ 
đại bộ châu (Đồng Thắng thả у Ngưu hóa châu, 
Nam Thiệm bộ châu, Bắc Câu lu châu) và các tiểu điện tượng 
trưng cho Bát tiểu bộ châu và Nhật, Nguyệt. Bên ngoài có 
tường thành vây quanh tượng trưng cho Thiết Vi sơn. Bốn 
góc có bốn tháp xá-lị, ở bốn cửa có bën bia. Bố cục kiến trúc 
này (núi Tu-di ở trung tâm, mười hai châu, hai luân nhật 
nguyệt) mó phỏng cấu trúc thế giới theo quan niệm của Phật 
giáo. có một phong cách đặc biệt trong kiến trúc tự viện Tây 
Tang 


n cháu, Т 
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` Bích họa võ cảnh đại su Liên Hoa Sinh hàng phục ức ma ở chúa Tang-do, 
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BA NGÔI ĐẠI TỰ Ó LHASA 


Phái Cách-lỗ sau khi được thành lập, lần lượt xây dựng ở 
Lhasa ba ngôi chùa Cam-đan (Ganden), Triết-phong 
(Drepung) ой Sắc-lạp (Sera), Ба ngôi chùa này được gọi là 
*Lạp-tát tam đại tự" (ba đại tự д Lhasa) thể hiện rõ nét 
аде điểm của biến trúc tự uiện Phật giáo Tang truyền. 


С thế kỷ 14, Tông-khách-ba (Tsong-kha-pa, 1357 ~1419) 
sáng lập phái Cách-lỗ. Năm 1409 (năm Vĩnh Lạc thứ 7, 
đời Minh) Tông-khách-ba tổ chức đại pháp hội kỳ nguyện tại 
chùa Đại Chiêu ở Lhasa, được tôn sùng là vị lãnh đạo Phật 
giáo Tây Tạng, phái Cách-lỗ trở thành đại giáo phái đệ 
nhất ở Tây Tạng. Do tăng sĩ phái Cách-lỗ đội mũ màu vàng 
nên phái này còn được gọi là Hoàng giáo. Sau khi được thành 
lập, Hoàng giáo lần lượt xây dựng ở Lhasa ba ngôi chùa 
Cam-đan, Triết-phong và Sắc-lạp, ba ngôi chùa này được gọi 
là “Lạp-tát tam đại tự” (ba đại tự ở Lhasa). 


Chùa Сат-ап là tự viện đầu tiên của Hoàng 
giáo do Tông-khách-ba xây đựng vào năm 1409, 
trong quá khứ định ngạch tăng nhân là 3300 
người, trong chùa có linh tháp Tông-khách- 
ba và hai Kinh học viện. 


| Bát cúng dường bằng 
bạc, pháp khí của 
Phốt giáo Tong truyền. 


Mới пабі bồng döng dát vòng của chùa Đại Chiêu. Ngôi chùa пау được 
хау dựng пат 647 ở trung tõm Lhasa, có phong cách kiến trúc đời Đường, 
đồng thời һар thu những nét đạc sắc của kiến trúc Ấn Độ và Nepal. 


Chùa Triết-phong do đệ tử của Tông-khách-ba là Giáng- 
ương Khước-kiệt (Jamyang Choje) хау dựng vào năm 1416 
(năm Vĩnh Lạc thứ 14, đời Minh), định ngạch tăng nhân 
trong thời kỳ hưng thịnh nhất là 7700 người, là tự viện lớn 
nhất của Hoàng giáo. Рау cũng là ngôi chùa mẹ của các vị 
Đạt-lai Lạt-ma các đời, có địa vị rất cao trong hệ thống tự 
viện của Hoàng giáo. 


Chùa Sắc-lạp do đệ tử của Tông-khách-ba là Giáng-khảm 
Khuóc-kiët (Jamchen Сһоје) xây dựng vào năm 1418 (пат 
Vĩnh Lạc thứ 16, đời Minh), định ngạch tăng sĩ là 5500 
người. Năm 1434 (năm Tuyên Đức thứ 9, đời Minh), sau khi 
chùa được lạc thành, Giáng-khăm Khước-kiệt ứng chiếu đến 
Bắc Kinh, được triểu đình nhà Minh tiếp đãi long trong, 
phong làm Đại Tù pháp vương, ban tặng nhiều lễ vật quý 
như Kinh Đại bát-nhã chép bằng kim nê (bột vàng pha thủy 
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ngân), tượng t 


lục tôn giả tạc bằng gỗ bạch tùng hương. 
Chùa Sác-lap có địa vị rất cao trong lịch sử quan hệ Hán 
Tạng, từng kiến lập quan hệ với triêu Minh sớm nhất, truyền 
bá Hoàng giáo sớm nhất ở nội địa Trung Quốc. Trong chùa 
hiện nay còn nhiều Phật kinh, tượng khắc, bích họa, đường- 
ca (thang-ka). đa số là những văn vật trân quý. 


= ' а “ЭЗЕ: 


сар 141 


TÜ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


ĐẶC ĐIỂM СОА NHUNG TỰ VIÊN PHẬT 
GIÁO TANG TRUYÉN О CAM TÚC, 
THANH НА, NỘI MÔNG CỔ 


Trong thời kỳ Minh Thanh, nhiêu tự viên Phật giáo Tạng 
truyền xuất hiện ở những địa khu tập trung tóc người 
Tang và Mông Cố như Cam Тас, Thanh Hải, Nội Mông 
Cổ. Những tự viên này đều có chung đặc điểm biến trúc 
kiểu Táy Tạng, đông thời có những nét khác biệt do đặc 
điểm dia phương và dân tộc. 
ә 
О" Hoàng Trung, Thanh Hải có chùa Tháp МЫ (Taer) 
à ngôi chùa lớn nhất của phái Cách-lỗ ở vùng Thanh 
Hải, Cam Тис. Huyện Hoàng Trung là nơi sinh của đại sư 
khai sáng phái Cách-lỗ Tông-khách-ba (Tsong-kha-pa, 
1357-1419), vào năm 1560 (năm Gia Tĩnh thứ 49, đời Minh), 
một ngôi chùa nhỏ được xáy dựng để kỷ niệm Tông-khách- 
ba, về sau тб rộng thêm mới có được quy mô như hiện nay. 
Ngôi chùa là mật quần thể hiến trúc lớn với Bồ-để tháp điện 
là kiến trúc trung tâm, ngoài ra сб Bàó-dë tháp kỷ niệm 
Tông-khách ba, Đại Kinh đường, Di-làe Phật điện, Tiểu Chiêu 
điện, Biến Trí Văn Thù điện, Hệ Pháp thần điện.. Kiến trúc 
toàn bộ ngôi chùa dung hợp phong cách của hai дап tộc Hán 
Tạng. Trong chùa có nhiều tượng, như Đại uy đức Kim cương, 
Tháng lạc Kim cương, Tôn thắng Phật mẫu, Đại bạch tản 
cái Phật mẫu, Ngũ đại hộ pháp Minh vương. 
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Toản cảnh chũo Trál-thập Luôrrbố (Ta-sh| Lhur-po). 


Chùa Lạp Bốc Lăng (Labrang) ở huyện Hạ Hà, tỉnh Cam 
Тас được xây dựng vào năm 1709 (năm Khang Hy thứ 48, đời 
Thanh) cũng là công trình kiến trúc kết hợp hai phong cách 
Нап Tạng. Ngôi chùa có kiến trúc chính là Kinh đường, 
Phật điện, Kinh hoc viện và các kiến trúc khác như Hoạt 
Phát phủ đệ, Ấn kinh viện, Tăng xá.. được bố trí уйу quanh. 
Trong đó Văn Ти học viện là một Kinh học viện điển hình, 
bao gồm Đình viện, Tiền lang, Kinh đường, Phật điện. Sáu 
Kinh học viện trong chùa là học viện Phật giáo cao nhất ở 
khu tự trị Tạng tộc Cam Nam ở tỉnh Cam Túc. 
іёр của tộc người Mông Có càng mang nhiều đặc điểm 
trừ Kinh đường vẫn giữ khá nhiều дас điểm kiến 
trúc kiểu Tạng, các kiến trúc khác đều tương tự với kiểu Hán. 
Chùa Tịch Lực Dó Chiêu (tên chùa phiên âm Tạng ngữ, có 
nghĩa là Pháp tọa hoặc Thủ tịch. chùa còn có tên Hán là 
Diên Thọ tự) ở thành phố Hô Hòa Hạo Đặc (Hohhot), Nội 
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Mòng Cổ là ngôi chùa tiêu biểu cho loại kiến trúc này. Đại 
kinh đường là kiến trúc chính của toàn bộ ngôi chùa, có kët 
cấu kiểu Tạng, gồm ba bộ phân là Tiên Lang, Kinh đường và 
Phật điện, Ngoài Đại kinh đường ra thì tất cả đều theo kiểu 
Hán. Kiến trúc chủ yếu phỏng theo chùa Phật ở Нап địa có 
bố cục theo tuyến trục giữa, Đại kinh đường ở cuối tuyến trục 
giữa. Đại Kinh đường được xây dựng lại vào năm 1696 (пат 
Khang Hy thứ 35, đời Thanh), đặt trên đài cao, phía trước có 
Nguyệt đài, đây cũng là một đặc điểm của kiến trúc Hán 


Tượng Phối DHặc да! vắng trong dienDiHàc. chùa Lợp-bốc 


(Labrang). Tượng. 
coo hơn 7m, hơi bên có tám doi Bó-tët cao hơn 5m, 
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NGHỆ THUẬT BÍCH HỌA 
PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


Trong nên nghệ thuật Phật giáo Tang truyền có lịch sử 
lâu đời và di sản phong phú, bích hoa là loại hình nghệ 
thuật đạt được thành tựu khá сао. Hội họa Тау Tang có 
nên tảng là hội họa truyền thống của Tây Tạng, đông 
thời hấp thu thêm phòng cách hội họa của Trung Quốc, 
Ấn Độ uà Nepal. 


Qi họa Tây Tạng có ba luu phái chính tiêu biểu cho ba 

địa khu Sơn Nam, Hau Tạng và Tiền Tạng. Vë hích 
họa, ó địa khu Sơn Nam có sắc tướng phức tạp, họa pháp 
tỉnh vi, ở Hậu Tạng thì có màu sắc tươi sáng rực rỡ, nổi bật 
là màu vàng, còn ở Tiên Tạng thì có màu sắc thanh nhã cao 
quý. Ngoài ra còn có ba phong cách hội họa ngoại lai của 
Hán địa Ấn Độ và Ni-baonhi (Nepal): 1.Hán họa: tương tự 
như thể loại tranh Thanh lục sơn thủy thời Đường Tống, 
nhấn mạnh đường nét, đa số tạo hình bằng cách vẽ nét viễn 
rõ ràng, để trắng hoặc dùng kỹ thuật tô màu nhẳng; 2.Ấn Độ 
họa: tương tu như bich họa ở A-chiên-đà thạch động, Bó-tát 
có mũi cao, eo nhỏ, tư thế uyển chuyển nhẹ nhàng, màu sắc 
đâm đà, phản lớn vẽ dang công bút tỉ mi; 3.Ni-bạc-nhĩ họa: 
tư thế nhãn vật được tạo hình giàu nét vũ đạo, sử dụng màu 
sác đơn giản, chủ yếu là đen và đỏ. Bích họa Tây Tạng có bố 
cục, đường nét, màu sắc dựa trên cd sở của hội họa truyền 
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thống Tây Tạng, đồng thời hấp thu 
thêm kỳ pháp hội họa của Trung 
Quốc, Ấn Độ và Nepal, kết hợp với 
đặc điểm địa phương hình thành 
phong cách hội họa Tạng tộc có 
màu sắc rực rỡ, giàu tính trang trí, 
đạt giá trị nghệ thuật khá cao. 


Trong lịch sử phát triển của Phật 
giáo Tây Tạng, nhiều tông phái 
lần lượt được thành lập trong các 
thời kỳ khác nhau như Ninh-ma, 
Cam-đan, Tát-ca, Cát-cử và Cách- 
Гери lỗ (Hoàng giáo). Nghệ thuật bích 
xung quanhchủaTróithạp hoa của các khu vực, các tông phái 
Luôn-bế Та Lhun-po). cũng đa dang khác nhau. Chẳng 

hạn như phái Tát-ca còn được gọi 
là “Hoa giáo” vì tường của tự viện phái này thường sơn màu 
đỏ, trắng và lam, ba màu sắc này cũng trở thành đặc trưng 
của hội họa phái này. Những bích họa hiện tổn ở chùa Nam, 
chùa Hạ-lỗ của phái Tát-ca mang rõ nét phong cách nghệ 
thuật Tát-ca. Vào đời Nguyên, đại sư Bát-tư-ba — người được 
Hốt Tất Liệt phong là Đế sư - từng mời bậc thây điêu khắc 
ở nước Ni-ba-la (nay là Nepal) là A-ni-ca (Anigo, 1244-1306) 
đến Tây Tạng để xây tháp tạc tượng, những pho tượng này 
được gọi là “Phạn tượng”. Bích họa phái Tát-ca có phong 
cách Mật giáo Ап Độ hậu kỳ, điều này rất có thể liên quan 
đến А-пі-са. Bích họa ở cung điện Bố-đạt-lạp (Potala), chùa 
Trát-tháp Luán-bố (Tashi Lhunpo) ó Nhật-khách-tắc 
(Shigatse), và ba ngôi đại tự á Lhasa là Cam-đan, Triết- 
phong, Sác-lap đa số đều được vë sau khi Hoàng giáo hung 
khởi. Những bích họa này có đặc điểm nối bật là phong cách 
nghiêm cẩn, kỹ pháp chuẩn mực, chú trọng để tài truyền 
thống lịch sử và Tạng Mật. 


% Bích hoa trong chùa Trótthập Luán-b6, 
bố cục phức top. bút pháp tinh të. lã một: 
146. kiêttác của nghệ thuật bích học Tây Tạng 


LỤC TỰ CHÂN NGÔN 


“Luc tự chân ngôn” tức Quan Âm lục tự dai mình thân 
chú “От ma-ni pad-me hum” gồm sáu âm tiết tâm Hán 
Việt là Ấn mani bát-mê hông). 


$“ chữ спа Lục tự chân ngôn biểu trưng cho Ngũ bộ tám 
nghĩa, chữ Om là Phật bộ tâm, chữ ma-ni là Bảo bộ tâm, 
chữ pad-me là Liên hoa bộ tâm, chữ Лит là Kim cương bộ 


* Một người thợ thủ công Тау Tạng dang khác Lục tu chân ngôn. 
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Ë Mật Tong Phái giáo 


Lục tyci 


ngôn được khác tën đó 


tâm, hợp bốn bộ tâm thành sự nghiệp thanh tịnh bất nhiễm 
như hea sen, tức Yët-ma bộ tâm. Vì vậy nên nói chân ngôn 
này bao quát Ñ 
rằng thường ni 


ü bộ tâm nghĩa. Phả 


giáo Tạng truyền cho 
m Luc ty chân ngôn có thể chứng Во-аё tâm 
bản hữu mà ngộ thể tịnh, trừ phiên não mà tri tướng không, 
đoạn trừ tất cả cấu nhiễm, có đủ tất са công đức, lia tập dục, 
trừ пра chấp, ngộ chân như, 


sinh hoan hý, chứng tịnh quả 
Do đó, Phật giáo Tạng truyền xem đây là “Chân bảo ngôn” 
của vô thượng Tạng Mật, thường xuyên tung niệm sẽ tránh 
Ы doa địa ngục. sau khi chết sẽ được vào thế giới cực lạc. Ó 
Тау Tạng khắp nơi đều có thể thấy Lục tự chân ngôn. Chân 
ngôn này được khắc trên vách núi, trên tảng đá Ma-ni đôi 
đặt bên đường, viết trên Ma-ni kỳ, dòng chữ khắc trên Ma-ni 
luân cũng là Lục tự chân ngôn, từ những vật nhỏ như Chuyển 
kinh đông cẩm trên tay đến Chuyển kinh luãn lớn như tòa 


nhà cũng khắc Lục tự chân ngôn. Tín dó cho rằng niệm Lục 
tụ chân ngôn càng nhiều thì đời sau sẽ có kết quả càng tốt, 
vì thế ở Tây Tạng đi đâu cũng nghe thấy người ta luôn 
miệng đọc tụng Lục tự chân ngôn, 


TSHA-TSHA 


Sát-sát (Tsha-tsha) là một loại 
hinh nghệ thuật điêu khác của 
Phật giáo Tạng truyền. Về hinh 
thức сб ba loại chính là phủ điêu 
sâu, phù điêu can và tượng tròn 
duge án đúc với kích thước nhỏ. 
Dë tài và nhân vật chủ yếu là Phật 
tháp, tượng Phật, Bỏ-tát, thân hộ 
pháp, bản tôn, cao tăng và tổ sư. 
Tăng sĩ, tin đỏ Phật giáo Tang... phụ điêu Phët, đời Tống 
truyền lâm ra Tsha-tsha để tích 
lũy công đức thiện nghiệp, da số được dùng để cúng dưỡng và 
lâm thánh vật trù nạn саи phúc. 
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„Ж. thị Tang танап» 


NHỮNG KINH РІЁМ CHỦ YẾU СОА 
PHẬT GIÁO TANG TRUYỀN 


Điền tich Phát giáo Tang truyền vå cùng phong phú, được 
tận hợp vào Tang vän Đại Tạng Kinh, Trong đó những 
điển tịch thuộc Mật kinh bộ được xếp vào loại thứ 7 trong 
Cam-chàu-nhi, оі là Tục bộ, Ві таё bộ. hoặc Mật tông, 
được chia thành hai loại lớn là Cựu dịch và Tên dịch. 


oai Tân địch phân chia thành: Tác mật (như #iển Lập 

Tam-muệi-da Chú Kinhy, Tu mật (như Đại Nhật Kinh); Du- 
già mật (như Phương tiện dugià Nhiếp Chân Thực Chủ Kinh 
và Trí tuệ du-già Tối Thắng Cát Tường Đại Thùa Chứng Ngô 
Chú Kinh), Vô thuong du-già mật (như Vô nhị du-già Chân 
Ngôn Danh Kinh, Thời Luân Kinh, Trí tuệ du-già mẫu Phật 
Đẳng Hành Kinh, Hi Kim Cương Kinh, Phương tiện du-già phụ 
Ми Тар Chú Kinh). Loại Cựu dịch có các bộ như Chư Tác Vương 
Chú Kinh, Kim Cương Trang Nghiềm Vương Chủ Kinh. 

Các trước tác trong Tục bộ chủ yếu luận thuật và giải 
thích nghỉ quỹ kinh điển Mật tông (phép niệm tụng tu tập 
Mật tông), được chia thành 5 bộ phân là Mật tông tứ bộ, Tứ 
bộ thông thích, Hiển Mật cộng điển, Sơ học tạp loại và Tăng 
đính. Mỗi bộ phận đều có điển tịch vẻ nghi quy mật pháp 
tương ứng. Ngoài ra, Phật giáo Tây Tạng còn có một bộ tổng 
tập Mật pháp, tên là Đại Tha Yếu Đạo Mât Tập (được hình 
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¿ Tông kinhlõu 
của chủa 
Lap-bốc 
lõng kháng 
chỉ lỏng 0 
kinh thu та 
còn luu giữ 
hơn sáu vạn 
quyền ас! 
cóc logi сйс 
dân tộc 
Tong їй hor 
ngàn пат 
đến nay. 


thành khá muộn). Về số quyền của Måt Тар có nhiễu ý kiến 
khác nhau, nhưngvề nội dung và mục lục, có thể chia thành 
ba loại chính: 1.Các tác phẩm ngữ lục mật pháp Đạo quá của 
phái Tát-ca, gồm 7 bộ; 2.Ма& chú mạn-đà-la nghĩ quỹ và cầu 
chúc, tập hợp trong Chú Quỹ Tạp Тар; 3.Mật pháp Đại thủ 
ấn của phái Cát-cử. Bộ sách này bao quát các điểm tỉnh yếu 
của các loại mật pháp tu không. 


Cam-cháu-nhĩ, Đan-châu-nhĩ và Đại Thừa Yếu Đạo Mật 
Tập về са bản bao quát toàn bộ nội dung kinh luận Tạng 
Mật và nghi quỹ tu hành. Ngoài ra, còn có Mât Tông Dao 
Thứ Đệ Quảng Luận và Mật Tông Thập Ти Căn Bản Giới 
Thích của Tông-khách-ba (Tsong-kha-pa, 1257-1419). Đệ tử 
của ông là Khác-chủ-kiệt (Mkhas-grub-rje, 1385-1438) cũng 
có viết Mât Tông Đạo Thứ Dë Luận (nguyên tựa là Tục Bộ 
Tổng Kiến Lập Quảng Thích). 
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2 Mại Tong Phát giao 


GIÁO NGHĨA CĂN BẢN СОА MÁT TÔNG 
PHẬT GIÁO TANG TRUYEN 


Giáo nghĩa căn bản của Måt tông có thë khái quát là 
“Tam mật vi dụng”, “Tú mạn vi tướng”, “Ngũ, Phải ngũ 
tr”, “Lục dai vi thể” và “Nhân, căn, cứu cảnh” 


M: pháp của mỗi tông phái Phật giáo Tây Tạng đều có 
sự thiên trọng khác nhau. Phái Ninh-mâ lấy Đại viên 
mãn pháp làm chính; phái Cam-dan lấy Bó-dë Đạo Dang 
Luận tủa А-ёё-ѕа (Айва, 982-1054) làm tông chỉ, giảng về 
“Tam sĩ đạo”, đề xướng Hiển Mật viên dung; phái Tát-ca lấy 
Đạo quả pháp làm chính, phái Cát-cử lấy Đại thủ ấn làm 
chính; phái Cách-lỗ và phái Cara-đan có mật pháp nói chưng 
tương đồng nhau. 

Ngoài ra, người tu tập mật pháp cúa mỗi phái chọn lựa 
một bộ mật pháp, bản tôn riêng, eá rất nhiều laai khác 
nhau, nhưng và đại thể thì mật pháp của các phái đều thuộc 
phạm vi Kim cương thừa và Thời luân giáo của Mật giáo Ấn 
Độ. Kinh điển nên tảng chủ yếu của các tông phái Mật tông 
là Đại Т1-18-хё-па Thành Phật Thân Biến Gia Trì Kinh (tức 
Đại Nhật Kinh), Kim Cương Dinh Kinh và Thời Luân Kim 
Phụ Căn Bán Kinh. 

Mật tông tự xưng được truyền thụ giáo chí bí mật cúa 
Pháp thân Phật Đại Nhật Như Lai, là ngôn giáo chân thực, 
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Tượng Tủng‡án Con-bế và Van Thanh công chủa ở chúa Xương Châu, Tây 
Tạng, 


tuy nhiên sự ra đời và hình thành của giáo nghĩa Mật tông 
đều có căn nguyên lịch sử xã hội. Giáo nghĩa chủ yếu của 
Mật tông có thể khái quát thành “Tam mật уі dụng”, “Tứ 
mạn vi tướng”, “Ngũ Phát ngũ trí”, “Lục đai vi thể” và "Nhân, 
căn, cứu cánh” sẽ được trình bày trong các mục sau. 
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Ц, ма тәне Phái giao 


Y NGHĨA CỦA “TAM МАТ VI DỤNG” 
VÀ “TŪ MAN VI TƯỚNG“ 


“Tam mát vi dụng” (Tam mật là dụng) là phép tu tập hay 
thực chứng pháp của Một tông. Người tu Mặt phải у chiếu 
theo Tam mật của bản tôn, kiên trì thanh lọc “Tam nghiệp” 
hân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp) của tự thân thì có 
thể “Phật thân viên тап”, đạt đến “tức thân thành Phật. 
“Ти mạn” là bốn loại mạn-đà-la, hành giả cần phải tu 
hành обі bón loại mạn-đà-la này và niệm tụng сАбп 
ngôn, vi váy gọi là “Tứ mạn її tướng” (Dùng bốn loại 
man-dà-la làm tưởng). 


heo Mật tông, người tu hanh thông qua Tam mập (thân 
mật, khẩu mật, ý mật) tương ưng, tức tay kết ấn khế, 
miệng tụng chân ngôn bản tôn, tâm quán tướng bản tôn thì 
có thể thanh tịnh Tam nghiệp của tự thân. Đây cũng chính 
là yêu cầu người tu hành không những không làm ác nghiệp 
mà còn phải thể hiện tướng phúc đức trang nghiêm của bản 
tôn ở tự thân; không chỉ tránh những thê ngôn uë ngữ mà 
còn phải khấu tụng chân ngôn bán tôn; không chỉ không 
khói ý tưởng tà ác mà còn phải quán tưởng thệ nguyện của 
bản tồn. 
Mạn-đà-la là dịch âm từ Phan văn mandala, có nghĩa là 
“дап”, “đàn trường”, Mạn-đà-la có các nghĩa là viên luân, 
phát sinh và tụ tập. Viên luân có nghĩa là viên mãn đẩy đủ 
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?* Cứu bat nạn Quan Âm. tương đồng dát vàng. Tóm vị Quan Ат nòy lè Trừ 

7 thủy ngn Quan Thế Ат. Trù hào пап Quon Thế Âm. Trừ tượng ngn Quan Thế. 
Am, Trừ xà пап Quan Thế Âm. Trừ thú nạn Quan Thế Âm, Trừ đạo nạn Quan 
Thế Ấm, Тїї ngục nạn Quan Thế Âm, 10 oôn bão Quan Thế Ấm, 


các đức; phát sinh có nghĩa là phát sinh chư Phật; tụ tập có 
nghĩa là tụ hội thập phương tam thế chư thánh vào một nơi 
(Mật Tông Yếu Chi). Ó Ấn DƏ, mạn-đà-la tối sơ có hình 
vuông hoặc hình tròn, được đắp bằng đất, rồi đặt các chư tôn 
lên trên để cúng dường. Vë sau, trên eó sở này dàn dàn phát 
triển thành nhiều chủng loại và hình thức mạn-đà-la khác 
nhau. Có thể chia mạn-đà-la thành bến loại chính là: 1.Đại 
mạn-đả-la, còn gọi là Hội họa mạn-đà-la, là loại vẽ hình 
tượng Phật, Bỏ-tát, biểu thị ý nghĩa là đàn trường tụ hội chư 
tón, dùng 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen tượng trưng cho 
Ngũ đại (địa, thủy, hỏa, phong. không); 3.Tưm-muội man- 
dà-la, là loại chỉ vë khí trượng (như bảo châu, đao kiếm, luân. 
ха.) và khế ấn để tượng trưng cho Phật, Bồ-tát; З.РАар 
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mmạn-đà-Ïa, còn gọi 1а 
Chúng tử mạn-đà-la, 
lấy chủng tử để biểu thị 
chư tôn, dùng chữ đầu 
của tên chư tôn bằng 
Phan văn để biểu thị 
chư tôn; 4.Yếf-ma man- 
dà-la, dùng tượng điêu 
khắc để biểu thị chư tôn 
tụ hội, loại mạn-đà-la 
này có hình tượng càng 
cụ thể trực quan. Theo 
giải thích của điển tịch 
Mật tông, mạn-đà-la là 
tướng mà Đại Nhật Như 
Lai gia trì tam-muĝi 
(giáo hóa chúng sinh), 
người tu pháp trong “du- 
già (tương ưng) diệu 
hành” lễ tán mạn-đà- 
la, thì sẽ được tiếp 


"9 Tên tháng Phật màu, tượng đời Thanh 


nhận “thần lực gia trì” của Như Lai, “quét trừ phiền não tội 
chướng”. Có thể thấy, man-dà-la là đạo trường tu hành, là 
một hình thức giao tiếp trong thế giới tỉnh thần của hành 
giá Mật tông với “Thần linh”. 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


“МОО PHẬT МОО TRÍ” VÀ 
*LỤC ĐẠI VI THỂ” 


“Ngũ Phật ngủ trừ có nguồn gốc từ giáo nghĩa Kim cương 
thùa, là năm loại trí tuệ của năm vi Thiền Phật, hành 
giả Một tông muốn đạt đến cảnh giới “tức thån thành 
Phật cần phải có đủ năm loại trí tuệ này. “Luc đại vi 
thể" là quan điểm vê bản nguyên ой trụ của Mật tông. 


Ме chỉ dựa vào niệm chú, lập mạn-đà-la thì không thể 
nào đạt đến cánh giới “tức thân thành Phật”, hành giả 
Mật tông còn cần phải có đủ năm loại trí tuệ (Pháp giới thể 
tính trí, Đại viên mãn trí, Bình đẳng tính trí, Diệu quán sát 
trí, Thành tựu sở trí) của năm vị Thiên Phật (Đại Nhật, A- 
súc, Bảo Sinh, Di-đà, Bất Không Thành Tyu). Nếu như có 
được năm loại trí tuệ này thì dù an thịt, uống rượu, hành sự 
nam nữ cũng có thế đạt “Bồ-để” (Giác hoặc Trí). Nhưng, năm 
loại trí tuệ này cần phải do vị đạo su trực tiếp truyền thụ chỉ 
giáo thì mới có thể có được. Do đó Phật giáo Tây Tạng giảng 
“Tứ quy у”, ngoài quy у Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) còn 
phải quy у Lại-ma. Trong giáo nghĩa Kim cương thừa, khái 
niệm về Ngë trí này trở thành yếu tő tỉnh thần của sự 
thành Phật của hành giá Mật tông, và cho rằng có vô số tác 
dụng “linh diệu”, “thần biến”. Vì vậy, trong Vô thượng du-già 
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mật, dùng “Minh phi” để 
biểu trưng “Trí tuệ”, thực 
hiện nghỉ thức như “Mật 
quán đỉnh”, “Tuệ quán 
đỉnh”, đều là dựa vào nghĩa 
lý này mà diễn sinh ra 
“Mật quán đỉnh” và “Tuệ 
quán đỉnh” là nghi thức 
quán đỉnh cần phải có để 
thực hiện phép tu song 
thân nam nữ. 

Bất kỳ tôn giáo nào 
cũng có quan điểm về bản 
nguyên vũ trụ. Trong các 
điển tịch Tạng Mật, các 
thuyết như “Pháp giới 
duyên khởi”, “Chủng tử 
tương tục” là các thuyết 
giảng về bản thể luận “Lục 
đại vi thể” (Sáu đại là thé). 7 lướneHươngboleophópvương,ddMih 
Mật tông cho rằng, Lục đại 
(địa, thủy, hỏa, phong, không, thúc) là Pháp thân của Đại 
Nhật Như Lai, là bản thể cấu thành vạn vật vũ trụ, là căn 
nguyên và điều kiện sinh tồn của tất cả mọi hiện tượng vật 
chất. Lục đại là vạn hữu vũ trụ, do đó đều có trong tâm 
chúng sinh, mà về điểm này thì thể tính của Phật và chúng 
sinh là tương đồng. Nhưng lại cho rằng, đối với bản tính của 
vạn vật vũ trụ, thì ngoài “chư Phật, Bỏ-tát”, tất cả “phàm 
nhân” (chúng sinh) đều không thể cảm thụ và nhận thức 
được, “không dựa vào lực gia trì cảm ứng của Như Lai thì 
không thể biết được.” (Phi у Như Lai gia trì cảm ứng chỉ lực 
bất năng thức đáo). Do vậy, chúng sinh cần phải tu Tam 
mật. 
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Đại Hắc Thiên. tranh thi 


Ў, эш Tong Phát giao 


Ý NGHĨA CỦA "NHÂN, CĂN, 
CỨU CÁNH” CỦA TANG МАТ 


“Nhơn, căn, cứu cánh” có nguân gốc từ phẩm Tru tám сйс 
Đại Nhật Kinh, nguyền là ba cau “Bả-đề tám vi nhân, 
Đại bi vi căn bán, Phuong tiện vi cứu cảnh” (Bê-đề tâm Та 
nhan, Đại bi là cán bản, Phương tiên là cúu cánh). 


“ 
үзен của ba câu trên là, muốn nhập Ма! thừa, hành 
giá trước tiên phải phát “Bà-dà tâm” (tự tính thanh tịnh 
tâm). Trong Đại Nhật Kinh Só cá nói, tầm này như là chủng 
tử, là gốc của vạn đức. Là chủng tử nên cũng chính là cái 
“nhân” để “thành Phật”. Trong Mật điển giảng, nêu không có 
Вё-дё tâm thì không có tư cách tu học Mật pháp. Thứ hai, còn 
cẩn phải сб “đại từ bi tâm” nguyện cứu độ moi chúng sinh, do 
“đại từ bi tám” có thể phù trợ các loại công đức, làm cho chúng 
tăng trưởng, có quan hệ như rễ cây và cành lá hoa quả. Do vậy 
nói “đại Ы là сар bản”. Ти tưởng “Phương tiện là cứu cánh” có 
thể nói đã mở ra tất cả mọi phương tiện cho hành giả Mật 
tông. Câu này có thể lý giải là, vì để đạt đến mục đích thành 
Phật, thì làm thế nào có lợi thì cứ làm. Giết, cướp, dàm.. vốn 
là giới luật căn bản của Phật giáo Đại, Tiểu thừa, nhưng 
trong Mật tông, với “hữu dư phương tiện” (có thể hiểu là phương 
tiện “trong điều kiện đặc thù”) có thể không bị ràng buộc bởi 
những giới luật này. Bồ-tát phải trì giới không sát sinh, 
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nhưng trong tình huổng 
đặc biệt, “vì giải thoát 
quả báo ác nghiệp”, thì 
có thể giết anh ta. Giới 
luật cấm trộm cướp, 
nhưng trong tình huống 
đặc thù, do chúng 
keo kiệt tích góp tài sản, 
không chịu bố thí để tu 
phúc thì có thể trộm 
hoặc thậm chí cướp tài 
sản để “giúp” anh ta bố 
thí. Bỏ-tát phải trì giới 
bất tà dâm, nhưng vì độ 
mình, độ người, thì cũng 
có thể dùng nữ nhân làm 
đạo trường tu pháp. (Xem 
Đại Nhật Kinh, quyền 6, 
phẩm 18 Thự Phương 
Tiện Học Xứ, Đại Chinh 
Tạng, quyển 18, trang 
39). 


inh 


Tượng Su tử hổng 
chùa һар Мү 


Thép Bổ -đ, tranh fnong ko, đởi Thanh, 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO. 


LẠC KHÔNG SONG VẬN 


“Lạc không song vån” là giáo nghĩa của phép tu song 
thân, là phép tu đặc biệt trong Vô thượng du-gië mật của 
Mât tông, có căn cứ lý luận từ Đại Nhật Kinh và Kim 
Cương Định Kinh. 


Н“ tông Phật giáo vốn xem sắc dục là chướng đạo pháp 
nên giới cấm nghiêm cách, giảng về “tịnh”, bài xích 
“nhiễm”, còn Võ thượng đu-già mật tối thượng thừa của Mật 
tông thì lại xem đó là tu đạo pháp, cấp cho “nhiễm” quan 
niệm điều phục. Mật tông mói: “Lạ thay, tự tính tịnh, tùy 
nhiễm đục bự nhiên, vì ly dục thanh tịnh, dùng nhiễm mà 
điều phục” (Kim Cương Đỉnh Kinh). Những câu này trong 
Mật giáo Kim cương thừa rất quan trọng, nó mang đến cho 
sắc dục quan niệm “điều phục” có sắc thái thản bí, làm cho 
sắc dục trở thành một phương tiện để đạt đến “tu tính thanh 
tịnh”. Như khái niệm “dục саш” trong Phật giáo có nghĩa là 
Bó-tát dùng ái đục lôi као người để mà cứu độ họ. Trong 
Kinh Duy-ma có câu “Hên di đục câu khiên, hậu lệnh nhân 
Phát iri” (trước dùng sắc dục trói buộc, sau làm cha khai mở 
Phật trí). Do vậy, Mật tông Vô thượng thừa là phép їп đạo 
“dùng dục chế dục”. 

Lấy sắc đục làm phương pháp trù chướng tu đạo, thực tế 
là sự thần bí hóa “sinh hoạt của thiên nhàn ở Dục giới” 
trong tu duy của hành giả Mật tông. Đại Nhật Như Lai của 
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Mật tông thị hiện Thiên nhân tướng (Tại gia tướng), vì vậy 
chư tôn Minh vương nhận giáo lệnh của Đại Nhật Như Lai 
hiện Phần nộ thân cũng y theo lý mà hiện Tại gia tướng, 
Thiên nhân thì có Thiên hậu, Thiên nữ, nên Minh vương của 
Mật tông cũng tương ứng có Minh phi (Phật mẫu, Không 
hành mẫu). Theo Mật tông giải thích, “Minh có nghĩa là 
ánh sáng của đại trí tuệ”, “Phi có nghĩa là Tam-muội, chỉ 
Đại bi Thai tạng Tam-muội” (Đại Nhật Kinh Só, quyển 9). 
Từ đó hình thành hệ thống lý luận và phương pháp tu tập 
của Võ thượng thừa Mật tông. Mật tông nói “lấy phương tiện 
(Ві) làm cha, lấy Bát-nhã (Tuệ) làm mẹ”, và dùng hình 
tượng Minh vương, Minh phi ôm nhau tương giao để tượng 
trưng cho “Bi Trí hòa hợp”. Hành giả Mật tông dựa vào “Dục 


[Ë Tranh thong- 


kotrënchóuë 
chùa Xương 
Châu. Sơn 
Мот 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁC 


thiên ngũ dâm” để lập ra phép tu song thân. Bộ chủ của mỗi 
bộ Mật tông đều có nữ tôn được gọi là Bộ mẫu, Minh phi làm 
phối ngẫu, như “Phật bộ lấy Vô năng thắng Bồ-tát là Minh 
phi, Liên hoa bộ lấy Đa-la Bả-tát làm Minh phí, Kim cương 
bộ lấy Kim cương Tôn-na-lị Bễ-tát làm Minh phi.” (Ðà-la-ni 
Món Chư Bộ Yếu Mục). Vè sau, hành giá Mật tông lấy Kim 
cương thượng sư làm cha, người nú bạn tư của thượng sư làm 
Phật mẫu, xem “nam nữ song tu đại lạc” là phương pháp tu 
đạo để “đạt đến Tất-địa (thành tựu”. Vì vậy phép tu song 
thân này còn có tèn gọi là “Nữ đạo”. Theo sự xuất hiện của 
phép tu song thân, và do phép tu này được sư đỗ bí mật đơn 
truyền mà không công khai thuyết giảng nên hành giả Mật 
tông đã sáng tạo ra một hệ thống thuật ngữ bí mật mang 
tính tượng trưng. 

Bất kỳ hiện tượng tôn giáo nào cũng có căn nguyên tu 
tưởng và căn nguyên xã hội. Kim cương thừa Mật tông có 
nguồn gốc từ Ấn Độ, phép tu song thân và tư tưởng Đại lạc 
của nó có từ Tính lực phái của Ấn Độ giáo. Tính lực phái là 
một phân chỉ của Thấp-bà phái thuốc Ấn Độ giáo. phái này 
cho rằng phá hoại và òn hòa đều là thuộc tính của nữ thản. 
Vạn vật vũ trụ đều do tính lực của nữ thần mà sinh ra. Do 
vậy, phái này xem sự phóng đật tính dục là sự tôn sùng đổi 
với nữ thần, lấy hành vi tính đục làm một nghi thức sùng 
bái nữ thần. Loại tôn giáo này vốn bị Phật giáo quy kết là 
tà môn ngoại đạo, nhưng một vài quan niệm trên lại được 
Mật tông hậu kỳ hấp thu, đẳng thời kết hợp với giáo nghĩa 
Phật giáo, từ đó hình thành phép tu song thần “Lạc không 
song vận” của Vô thượng du-già mật, Kinh điển của Tính lye 
phái sùng bái nữ thần được gọi là Đát-đậc-la (Tantra), phái 
này cho rằng đó là những “đối thoại” của Thếp-bà (Shiva) 
với vợ (hình thành vào thế ký 7) nên kinh điển của Mật 
tông cũng được gọi là Tantra. 
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Mat Tong Phạtyiao 


HÌNH TƯỢNG THẦN PHÂN NÓ 
CỦA TẠNG MẬT 


Trong Mật tông cá các vi thân hiện tướng phẫn nộ, tướng 
mgo rất đáng sợ, hình tượng này liên quan обі “Мий Phật 
ngū tri”. 


õi vị Phật trong Ngủ Phật (лат vị Thiên Phát: Đại 

Nhật, A-súc, Bảo Sinh, Di-đà, Bất Không Thành Tựu) 
có hai loại “biến hóa than” là “Chính pháp luân thân” hiện 
“Chân thực thân" và “Giáo lệnh luân thân” hiện “Phẫn nộ 
thân”, để biểu thị ý “do khói đại bi hiện uy đũng”. Phẫn nộ 
tôn của năm vị Phật được gọi là “Bất động tón Tì-lô-xá-na 
phẫn nộ”, “Hàng tam thế tôn A-súc Phật phẫn nộ”, “Quân- 
5-11 Bảo Sinh Phật phàn nộ”, “Lục túc tôn Vô Lượng Thọ 
Phật phẫn nô”, "Kim cương dược-xoa Bất Không Thành Tyu 
Phật phàm në”. Như “Đại uy đức bố úy Kim cương” mà phái 
Cách-lỗ chủ tu chính là Vô Lượng Thọ Phật phán nộ tôn. 
Mật tông giáng tôn này là Giáo lệnh luân thân của Phật А- 
di-đà, còn Chính pháp luân thân (Tự tính luân thân) là Văn 
Thù Su Lợi Bồ-tát. Тас dụng của phán nô tôn này là hàng 
phục Diệm ma, có hình tượng vô cùng khủng hế. Theo giải 
thích của Mật tông là vì “giáo lệnh pháp giới”, “dùng trí tuệ 
lực phá phiền não nghiệp chướng”, giải thoát chúng sinh ra 
khỏi “vô minh”, đo vậy, được gọi là “Phẫn nộ Minh vương”. 


„а? 167 


“Phẫn nộ”, “bố úy” lại có 
nghĩa là hàng phục ác ma. 
Phật giáo xem các yếu tổ 
vật chất và tỉnh thần ảnh 
hưởng đến tu đạo đều là 
“та”. Trong Hiển tông 
Tiểu thừa và Đại thừa, 
phần nhiều dùng đủ các 
biện pháp để phòng ngừa, 
khống chế, hoặc dùng sức 
mạnh tự thản để khắc 
phục, nhưng trong Mật 
tông lại dùng cái gọi 1. 

“Uy dũng lực” của Th 
Phật để hàng phục. Khái 
niệm *Phẫn nộ”, “Bố úy” 
chính là khởi lên tác dụng này. Vì vậy Mật tông giải thích ý 
nghĩa của “Đại uy đức bố úy Kim cương” là “eó uy thế trừ ác 
gọi là đại uy, có công hộ thiện gọi là đại đức” (Đại Uy Đức 
Bổ Úy Kim Cương Nghi Quy). Tương ứng với quan điểm trên, 
trang Mật tông cũng xuất hiện một loạt tu pháp, nghi quỹ, 
thuật ngữ và ấn tướng mang khái niệm hàng phục như “Hàng 
phục pháp”, “Hàng phục tọa”, “Hàng phục ấn" (Thủ ấn). Khái 
niệm пау cũng là cơ sở lý luận của Song thân tu pháp. Khác 
với quan điểm của Hiển tông Đại thừa vốn cho rằng “lửa dục 
nhập vào tâm giống như quỷ”, Mật tông lại lấy “dục” làm 
phương tiện, “dùng dục để chế đục”. Đây là khái niệm dùng 
dục hành để “hàng phục” tinh dục. Khái niệm này được suy 
diễn vào trong sự tranh đấu với “ngoai đạo” (сас tông giáo 
khác) lại có y nghĩa trấn phục các giáo phái đối địch. Nếu 
suy điễn đến xã hội thế tục, đặc biệt là trong tình hình 
chính giáo hợp nhất (chế độ chính trị hợp nhất chính quyền 
và giáo quyên), khái niệm “phán nộ”, “hàng phục” tất nhiên 
lại có tác dụng xã hội bảo hộ chính-giáo, thu phục dân chúng. 


Hãng Diêm-ma, tượng đới Thanh. 
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HOAN HỈ PHẬT 


Hoan hi Phật được Một tông Phật giáo Tạng truyền thờ 
phụng, nguyên là vi thần trong truyền thuyết Ấn Độ cổ 
đại, tức Hoan Hi vuong, vè sau hình thành Hoan Hi Phật. 


Н, Hi Phật có tên Phan là Nga-la-bát-để (Gana-pati, 
địch ý là Hoan hi). Về lai lịch của Hoan Hi Phật, trong 
kinh điển cũng có ghi chép, hình thành một truyền thuyết, 
như trong Tý Bộ Tì-Na-Dạ-Ca 
Pháp có nói Quán Thế Âm Bò- 
tát thuận theo dục tâm của Tì- 
na-da-ca vương mà hóa hiện 
thành Т\-па-да-са nữ thân để 
thuyết pháp, đưa Ті-па-да-са 
vương vào thánh pháp. Hoan 
Hi Phật có hai dạng là đơn thể 
và song thể. Đại uy đức Kim 
cương mà phái Cách-lỗ (Hoàng 
giáo) Tây Tạng đặc biệt tôn 
sùng là dạng đơn thể. Thắng 
lạc Kim cương là dạng song thể, 
Mật tông gọi là Song thần 


("9 HiKim Cương, tượng đồng 
đá! vàng đổi Thanh. 
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tượng, có tư thế ôm nhau. Hai chữ “hoan hi” không phải nói 
đến sự dâm lạc của nam nữ mà là sự hoan hỉ vui vẻ từ nội 
tâm phát ra do Phật dùng đại vô úy, đại phẫn nộ, sức mạnh 
hung manh chiến thắng “ma chướng”. 


Hoan H! Phột 
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NHỮNG VỊ THẦN CHỦ YẾU 
CỦA TANG МАТ 


Tạng Mật có các vi thân chính là Đại Nhật Như Lai, Kim 
Cương Trì, Đại uy đức bố úy Kim cương, Thắng lạc Kim 
cương, Mật tập Kim cương, Thời luân Kim cương, Hoan hy 
Кїт cương, Mã đâu Kim cương, Đại hắc thiên, Kim cương 


hợi mẫu... 


1. Đại Nhật Như Lai: Là bản 
tôn tối cao của Tạng Mật, có 
tên Phan là Ma-ha Т\-10-ха- 
na (Mahavairocana). “Ma-ha” 
nghĩa là đại (to lớn), “Ti-]lô- 
xá-na” là biệt danh của nhật 
(mặt trời), nên dịch là Đại 
Nhật Như Lai. Do “Tì-lô-xá- 
na” còn có nghĩa là “quang 
minh biến chiếu” (chiếu sáng 
khắp nơi), nên còn được dịch 
là Biến Chiếu Như Lai. Tạng 
Mật xem Đại Nhật Như Lai 
là Pháp thân Phật lý trí bất 
nhị. Trong điện Mật tông, 
tượng Đại Nhật Như Lai được 
đặt ở vị trí trung tâm, hình 
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Tượng Kim cương 1ót-doo, đời Thorh. 


tượng tương tự như tọa tượng 
Phật Тһісһ-са Mâu-ni. 

2. Kim Cương Trì: Là tên 
Bỏ-tát Mật tông, tên Phan là 
Vajradhara, dịch âm là “Phạt- 
chiết-la đà-la”, trong đó “Phạt- 
chiết-la” là kim cương chú 
(chày kim cương), “đà-la” là trì, 
chấp (сат, nắm), nên dịch là 
Kim Cương Trì hoặc Chấp Kim 
Cương. Kim Cương Trì tay phải 
cầm chày kim cương, tay trái 
сат chuông kim cương (kim 
cương linh), biểu thị trí lực kiên 
nghị của Bổ-tát ở Kim cương 
bó hàng phục ác ma. Kim 
cương chú cũng tượng trưng cho 
trí tuệ bền sắc như kim cương 
của Như Lai. 

3. Đại иу đức bổ úy Kim 
cương: Là tên Bỗ-tát Mật tông 
Phật giáo Tạng truyền. Giáo 
pháp của Mật tông giảng rằng: 
“Có thế phá trừ ác nên gọi là 
Đại uy; có công bảo hộ t 
nên gọi là Đại đức”. Đại uy 
đức bổ úy Kim cương là Đại uy 
đức Minh vương trong Ngũ đại 
Minh vương hoặc Kim cương 
của Tạng Mật. Có hình tượng 
ba mặt, sáu tay, sáu chân, cưỡi 
bò trắng lớn. Tên Phan là 
Diềm-man-đức-ca (Yaman- 
taka), biệt danh là Giáng 


đời Thanh. 


? Kim Cương Thủ Bô-tát, 


Đại uy đức Kim cương. 


đời Thanh, 
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điêm-ma tôn, Lục túc tôn, Lục tí Kim cương, v.v... Theo Tạng 
Mật, đây là Phẫn nộ tôn của Vô Lượng Thọ Phát, dùng 
tướng mạo đáng sợ để giáo lệnh pháp giới, hàng phục yêu 
ma. Ủy đức bố úy Kim cương hóa thân của Bồ-tát Văn Thù có 
hình tượng chín đầu, ở giữa là đầu bò, ba mươi bốn tay, mười 
sáu chân, lõa thể, ôm Minh phi, thân màu lam hoặc vàng, 
đầu đội Vô Lương Thọ Phật, trên đầu có lửa cháy hừng hực, 
tay cầm bát ca-ba-lạp (kapala) làm bằng nắp so người đựng 
máu, là một bản tôn để tu của phái Cách-lỗ, được xem là 
thần hộ pháp của phái này. 

4. Thắng lạc Kim cương: Còn gọi là Thượng lạc Kim cương, 
là một trong những bản tôn của Tạng Mật. Hạ Mật viện 
(học viện tu tập Tạng Mật ở Lhasa) đặc biệt trọng thị phép 
tu bán tôn này, là bản tôn tu Vô thượng du mật. Thắng 
lạc Kim cương có hình 
tượng bốn mặt, mười 
hai tay, mỗi t phân 
biệt có các màu trắng, 
vàng, hồng, lam, mỗi 
mặt có ba mất, tay 
chính ôm Minh phi 
Kim cương hợi mẫu, lõa 
thể, hai chân, chân 
phải đạp lên một người 
nam nằm sấp gục đầu, 
chân trái đạp lên 
người nữ nằm ngửa 
mat. Phái Cát-cử da số 
tu bản tôn này. 


$ Tượng Độ Màu. 
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5. Một tập Kim cương: Còn gọi là Тар måt Kim cương, là 
một bản tôn của Mật tông Phật giáo Tạng truyền, eó hình 
tượng ha mặt, mỗi mặt сб ba mất, sáu tay, ôm Minh nhỉ 
cũng eó sáu tay, thân màu lam såm, ở tư thế ngôi. 

6. Thời luân Kim cương: Là một trong những bản tôn của 
Tạng Мат, là bản tón của mặt pháp Thời luân kim cương. 
Tạng Mật cho rằng, mật pháp Thời luân kim cưỡng có nguồn 
gốc từ "Hương-ba-lạp quốc” (Sambhala) ở phương bắc cổ Ấn 
Độ (được xem như thế giới cực lạc), truyễn vào Tây Tạng 
khoáng thế kỷ 12. Маі pháp Thời luân kim cương cho vằng 
tất са chúng sinh đều ở trong “mê giới” của quá khứ, hiện 
tại và tương lai, và đùng Thời luân để biểu thị “tam thời”. 
Theo mật pháp này, trên Phật Thích-ca Mâu-ni còn có Bản 
sơ Phật, là nguôn gốc сар bản của tất cá sự vật. Mật pháp 
Thời luân kim cương thông qua sự tương ưng hợp nhất Ngũ 
trí và Thiển-na để đạt đến “tức thân thành Phật”. Hình 
tương Thời luân Kim cương có nhiều dang khác nhau nhưng 
đầu là song tôn, eó dang một đầu hoạc пат đầu, hai tay 
hoặc nhiều iay, chân đạp lên người biểu thị ý hàng phục. 

7. Hoan hy Kim cương: Còn gọi là “Am huyết Kim cương” 
(Kim cương uống máu, Có hình tượng song tôn ngồi trên tòa 
sen. Minh vương сб tám mặt, mười sáu tay, tay chính ôm 
Minh phi Kim cương vô ngã Phật mẫu. Hồng đeo đầu lâu, 
tay nâng bát sọ người (kapala), trong chứa thần vật, chân 
đạn hai người nằm ngứa, hiểu thị sự uy mãnh của Minh 
vương. Minh phi có một mặt, hai tay, tay phải cầm khúc đao, 
tay trái nâng bát sọ người, сё đeo vòng chuỗi 50 đầu lâu 
tượng trưng cho 50 tự mẫu của Phan văn. 

8. Ма йи Kim cương: Còn роі là Mã đầu Minh vương, Mã 
đầu Quan Ат, Mã đầu Quan Âm tự tại, là bản tôn nơi Quan 
Âm viện trong Thai tạng giới của Tạng Mật, là một trong 
sáu vị Quan Âm, giáo chủ của đường súc sinh. Tạng Mật cho 
rằng Ма đầu Kim cương là Phẫn nộ tên của Vô Lượng Thọ 
Phật, lấy ngựa đội lên đâu biểu thị dại phán nộ và uy mãnh 
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bàng phục, như Luân vương bảo mã rong ruổi bốn phương, 
vượt qua biển sinh tü, hàng phục tất cå tà ma, nuốt hết mọi 
phiên chướng vô minh. Mã dâu Kim cương có nhiều hình 
tượng khác nhau, có đạng tám đầu hoặc sáu đầu, củng có 
dang có cánh. Phái Cách-lã (Hoàng giáo) chỉ sừng bái dang 
tám đầu và sáu đầu, còn phái Ninh-mã thì sùng bái dạng сб 
cánh. Thượng Mật viện và Hạ Mật viện của Hoàng giáo xem 
Mã đầu Kim cương là thần hệ pháp. 

9. Doi hÁc thiên: Là ví thân hộ pháp của Tạng Mật, tên 
Phan là “Ma-ha Ca-la” (Mahakala). Đại hắc thiên có hình 
tượng màu xanh, ba mặt, sáu tay, đeo vòng chuỗi làm 
bằng đầu lâu. Mật giáo cho rằng Đại hắc thiên là hóa thân 
của Dại Nhật Như Lai để hàng phục ác ma, còn Hiển giáo 
thì cho là thần thí phúc. 

10. Kim cương bợi mẫu: Là một trong những bản tôn của 
Phật giáo Tạng truyền, bèn cạnh đầu hiện ra một đầu lợn, 
thân người nữ, là Minh phi của Tháng lạc Kim cương. Tượng 
có tư thế ôm Thắng lạc Kim cương, thân màu đỏ hoặc màu 
vàng, có tám tay, các tay cầm các loại pháp khí, cũng có 
dang hai tay, tay không cảm vật gì. Рау là bản tôn chủ yếu 
để tu mật pháp phái Cát-cử. 
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TU TẬP MẬT GIÁO TÂY TẠNG 


Phát giáo Tạng truyền có rất nhiều giáo phái và chỉ hè 
khác nhau, nhưng vè phương diện tu tập МЫ tông thì đại 
động tiểu dị. Ở đáy trình bày sơ lược vÈ chế độ tu tập của 
phái Cách-lỗ. Tổ chức, chế độ оё thú bậc tu tập Một tông 
là biện pháp quan trọng nhằm dám bảo sự kết hợp Hiển 
Một. Đây cũng là sự phái triển của Tang Một đối với tổ 
chức, chế độ tu tập của Một giáo Ấn Độ 


hái Cách-lỗ đề xướng kiêm tu Hiển Mật, Hiển trước Mật 

sau. Một tăng sĩ sau khi vào tự viện, nếu muốn học hết 
toàn bộ hai tông Hiển Mật thì phải tuân theo quy định của 
tự viện, đầu tiên vào lớp du bị. Học tăng được học các kiến 
thức eg bản dưới sự hướng dàn của một vị đạo sư. Kỳ hạn học 
dự bị đài ngắn khác nhau tùy vào trình độ của học tăng, và 
trong giai đoạn này không bị đốc thúc hoặc thí khảo, còn 
thời gian học chính thức thì đo vị đạo sư để nghị. Một khi 
vào lớp học chính thức thì hạc thăng cấp. Gấp bác của lớp 
chính thức của các tự viện không giống nhau, như chùa Triết 
Phong có 15 cấp, chùa Sắc Lạp, Cam Đan có 13 cấp. Lớp cấp 
caa nhất không có niên hạn, sau đó thông qua tiến cử của 
đạo sư và tự mình xm tự viện phê chuẩn, học tăng mới có tu 
cách tham gia kỳ thi lấy học vị Cách-tây (Geshe). Theo quy 
định của tự viện, thời kỳ học chính thức là giai doan học 
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tăng tu tập Hiển tông, công khóa giai đoạn này là học năm 
bộ đại luận trứ danh là Lượng Thích Luận của Pháp Xứng, 
Hiện Quản Trang Nghiêm Luận của Di-lạc, Nhập Trung Luận 
của Nguyệt Xứng, Giới Luật Bán Luận của Công Đức Quang và 
Câu xá Luận của Thế Thân. Một học tăng học hết năm bộ 
kinh luận này phải mất Lhời gian khoảng 15-20 năm. Phương 
pháp học và thi chủ yếu là thuộc lòng và biện luận. 

Xét theo chế độ tu tập, tăng sĩ đạt học vị Geshe chứng tó 
đã hoàn thành việc học tập Hiển giáo, đầy đủ tư cách để tu 
Mat tông chuyên sâu. Lúc này có thể bước vào cơ cấu chuyên 
tu Mật tông chung của ba ngôi đại tự ở Lhasa (Сат Đan tự, 
Triết Phong tự, Sắc Lạp tự) là Thượng Mật viện và Hạ Mật 
viện. Đây là hai học viện tông ngang cấp và độc lập của 
phái Oách-lỗ. Tuy chùa Triết Phong cũng có một học viện 
Mật tông là A-ba trát-thương, cũng là một học viện chuyên 
tu Mật tông, nhưng học viện này khác biệt rất lớn với hai 


Đại kinh đường củo chùa Lạp Bốc апо ở Thonh Hỏi 
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học viện trên, tăng sĩ ở hoc viện này không сап thông hiểu 
giáo pháp Hiển tông hoặc đã trải qua quá trình tu tập Hiển 
tông. Tăng sĩ tu Mật ở Thượng và Hạ Mật viện chủ yếu là 
những người đã có học vị Geshe, đổng thời cũng сб tăng sĩ 
đến từ ngoại địa hoặc đã học qua Hiển tông ở ba ngôi đại tự 
nhưng chưa có học vị Geshe. Chế độ tu tập ở Thượng và Hạ 
Mật viên rất nghiêm cách, đặc biệt trọng thị sự khổ tu, khổ 
hạnh, mỗi ngày chi được ngủ 4 giờ, bốn lån thượng điện, 
thời gian sớm nhất bắt đầu từ 2 giờ sáng. Tu tập Mât pháp 
ở Thượng, Hạ Mật viện thuộc vào giai đoạn cao cấp, nội dung 


Man-đa-lg (Manaala) 
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tu tập là Tập mật, Thắng lạc, Đại uy đức tam kim cương và 
các tu pháp Kim cương và Hộ pháp thứ yếu khác. 

Сат-йап xích-ba là chức vụ trụ trì chùa Cam-đan, khởi 
thủy là chức vụ suốt đời nhưng vë sau đổi thành nhiệm kỳ 7 
năm. Học tăng cẩn phải trải qua quá trình tu học rất gian 
khổ từ Hiển đến Mật để thăng cấp, nhưng do hạn chế của võ 
số điều kiện nên rất khó đạt đến địa vị này. Đây là địa vị 
được tôn sùng, đãi ngộ cực cao, một khi đạt đến cũng có 
nghĩa trở thành vị Phật sống, có thể chuyển thế. 

Sự tu hành của Mật tông đặc biệt chú trọng đến nghĩ 
thức. Kinh chú, quán đỉnh, đàn trường, nghỉ quỹ rất nhiều và 
vô cùng rắc rối. Một tăng sĩ bước vào giai đoạn tu Mật, đầu 
tiên сап phái căn cứ vào mười diu kiện, tức mười loại công 
đức theo cách nói của Mật tông để chọn vị thượng sư cho 
mình (Kim cương A-xà-lê), đồng thời vị thượng sư cũng khảo 
sát xem tăng sī có “сап khi” tu Mật hay không. Sau đó, tăng 
sĩ phải được vi thượng sư tiến hành nghỉ thức quán đỉnh thì 
mới có thể bắt đầu tu tập Mật tông. Bước thứ nhất bắt đầu 
học Mật là tu pháp “Tứ gia hạnh”, hành giả Mật tông xem 
đây là tiền đạo bước vào cửa Mật, 

Bất kỳ loại nào trong “Ngũ bộ Kim 
cương đại pháp” mà hành giả Mật 
tông chọn lựa đều phải do vị 
thượng sư quán đỉnh thụ pháp 
một lần nữa. Vì loại quán đỉnh 
này thuộc vào nghỉ thức quán 
đỉnh của Song thân tu pháp 
thuộc Vô thượng du-già mật, 
nên gọi là “Quán đỉnh đại 
pháp”, gồm “Mật quấn 


[P Mat па quái thủ dũng 
Trong pháp hội Phót giáo. 
Tang truyền 


đỉnh” và “Tuệ quán 
đính". Phái Cách-lỗ 
quy định, những ai 
chưa được truyển hai 
loại quán đỉnh này thì 
tuyệt đối không thể 
thực hiện phép tu song 
thân “Lạc Không song 
vận”. 

“Ngũ bộ Kim cương 
đại pháp” thuộc Vô 
thượng du-già mật, do 
уйу tu tập bất kỳ một 
loại Kim cương bản 
tôn pháp nào đều phải 
tuân theo Mật tông 

quy định, nghiêm cách 

Linh tháp của Bat-lai Lot-mo đời thứ 10 ó HE 
йө điện: ЕН tuân theo thứ bác tu 
tập. Thứ bậc tu Võ 
thượng du-già mật, vẻ đại thể có thể chia ra hai giai đoạn là 
“Sinh khởi thứ đệ” (Utpatti krama) và “Viên mãn thứ đệ” 
(Sampanna krama). Sinh khởi là giai đoạn quán tưởng hình 
tượng bản tón, chẳng hạn như khi lấy Thời luãn Kim cương 
làm bản tôn tu Thời luân Kim cương pháp thì phải thực hiện 
nghỉ quy thí thực Sinh khởi thứ đệ trước mạn-đà-la có Thời 
luân Kim cương là bản tôn và y chiếu theo hình tượng của 
Thời luân Kim cương mà quản tưởng. Quán sát ky hình tượng 
bản tôn, làm cho mọi chi tiết tường tế của hình tượng nhập 
sâu vào tâm thức, cứ như vậy trải qua nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm, như huyễn ảnh xuất hiện trong cảnh 
mộng, hành giả Mật tông như nhìn thấy Thời luân Kim 
cương, thấy giống như người thật, và còn có thể giảng kinh 
thuyết pháp với Thời Luân Kim cương. Sau cùng, hành giả 
dùng thân, khẩu, ý của mình tu thành thản, khẩu, ý của bản 
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tôn, cũng chính là hợp nhất với bản tón. Hành giả Mật tông 
bất buộc phải trải qua giai đoạn Sinh khởi này, sau đó mới có 
thể tu giai đoạn Viên mãn, là cấp bậc sau cùng, tối cao của 
Має tông. © cấp bậc này, hành giả Mật tông thông qua phép 
tu khi công khống chế mạch túc, trong khi thực hành phép tu 
Song thân nam nữ tương giao “nhập định ngộ Không”, được 
gọi là “Lạc Không song vận”, đạt đến “Bồ-để” (Giác), cảnh 
giới này cũng chính là cảnh giới thành Phật. 
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TỦ ЗАСН ВАСН KHOA PHẬT GIÁO 


TỔ CHỨC TU TẬP CHUYÊN MÔN 
СОА PHẬT GIÁO TANG TRUYỀN 


Tự vin của các giáo phái Phật giáo Tang truyện оё дої 
thể dëu chủ trương kiêm tu Hiển Mật, ngoài học uiện 
Hiển tông còn có học viên Một tông. 


T? nhiên, nihùng học viện này đều không thể xem là tổ 
chức chuyên {и Mật tông, chỉ có Hoàng giáo (phái Cách- 
lỗ) mới có hai học viện chuyên tu Mật tông là Gyuto (rGyud- 
stod Grva-tshang) và Gyumay (rGyud-srnad Grva-tshang), còn 
được gọi là Thượng Має viện và Hạ Mật viện. 

Hạ Mật viện do đệ tứ của đại sư sáng lập Hoàng giáo 
Tông-khách-ba là Hi-nhiêu Tăng-cách (Shes-rab Seng-ge, 
1383-1445) kiến lập vào năm 1433. Hạ Mật viện tọa lạc ở 
thủ đô Lhasa, có tống diện tích 10.6 mẫu, tòa kiến trúc chính 
cao 4 tàng, được xây dựng trong thời gian hơn 70 năm. 

Thượng Mật viện đo đệ tử спа Hí-nhiêu Tăng-cách là Cống- 
cát Đốn-châu (Kunga Dondrub, Kun-dga đon-grub 1419-1487) 
kiến lập vào năm 1474. Do học viện này xây dựng ở thượng 
bộ Lhasa nên được gọi là Thượng Mật viện. Thượng và Hạ 
Ма viên là hai học viên quan trọng cùng truyền dạy, ш 
hành Mật tông phái Cách-lỗ. 
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Е А Ма! Tang Phái giao 


Mái ngồi bỗng абпо dát võng của chùa Đại Chiêu. 


Thượng và Hạ Mật viện đều lấy Mat Tông Đạo Thứ Dë 
Quảng Luân của Tông-khách-ba làm nền tầng, nội dung tu 
hành chính là Tập mật, Thắng lạc, Đại uy đức, và các mật 
pháp Kim cương và Hộ pháp thứ yếu khác, thông qua nhiều 
nghi thức tu hành như niệm tụng, cúng dường, tác pháp, hộ 
ma.. để đạt đến cảnh giới thành Phật. Tăng sĩ tu tập ở 
Thượng, Hạ Mật viện chú trọng nghiên tập “Sinh khởi thứ 
đệ” (Dtpatti krama) và “Viên mãn thứ đệ” (Sampanna krama) 
là hai cấp bậc của Уб thượng du-già mật. Tăng sĩ tu hành có 
chế độ sinh hoạt iêm cách, khắc khổ, tương tự như khổ 
hạnh tăng, người Tây Tạng gọi họ là Lạt-ma Cứ-ba, được xã 
hội trọng vọng, có danh dự rất cao. 
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Ngo trai ở chùa Sốc Lap 
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NGHI THÚC QUÁN ĐỈNH СОА TANG МАТ 


Quan dinh là một nghỉ thức tôn giáo mà tăng sī khi tu 
Mật tông cần phải tiếp nhận. Một hành giả Mật tông từ 
khi bắt đầu tu Mật đến khi tu đến Mật pháp tối сао - Vô 
thượng du-già mật, cần phải chiếu theo thứ bậc để nhiều 


lần quán đỉnh. 


чап đỉnh (có nghĩa 

là rưới nước lên 
đầu) được Mật tông 
xem là nghi thức tối 
trang nghiêm, tối thần 
thánh, người chưa được 
quán đỉnh thì không 
được phép tu tập Mật 
tông và đọc kinh điển 
Mật tổng, nếu không 
thi cháng những 
không đạt thành tựu 
mà sau khi chết còn bị 
đọa vào địa ngục. Như 
trong Mặt Tông Đạo 


hoa Hí Kim 
Cương. tượng dòng 


Thiên Phát ở chùa Trót-Ihàp Luón-bó (To-shi Lhun-po). 


Thứ Рё Quảng Luận của Tông-khách-ba có nói: “Muốn trở 
thành người tu Mật tông, cần phải được thanh tịnh quán 
đỉnh, vì quán đỉnh là căn bản của thành tựu, nếu không được 
quán đỉnh, dù có thể liêu đạt giáo nghĩa, tỉnh tiến tu tập thì 
cuổi cùng cũng không thể đạt thù thắng tất-địa (thành tựu), 
không những không đạt đại tát-dia mà dù có đạt các tiểu 
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Ж, Mặt Tóng Phát giáo 


tất-địa thì thầy trò cũng đọa vào na-lạc-ca (naraka: địa ngục).” 
(Dyc thanh vån tu dai Mat chỉ khi, yêu đắc thanh tịnh quản 
đỉnh, thị eó quán đính tức thị thành tựu căn bản, nhược vô 
quán đỉnh, túng năng liễu đạt giáo nghĩa tinh tiễn tu lập, 
chung bất năng đắc thủ thắng iät-dia, phi дап hữu bất йде 
đại tát-dịa chỉ thất, túng đắc chu tiểu tất địa sử tu dièc cáu 
doa na-lạc-ca). Đại Ấn Không Điểm, quyền hai, cũng có nói: 
“Không quán đỉnh không thành, như ép cát không аз, Nếu 
không được quán đỉnh, ngạo mạn thuyết Mật giáo, thầy trò 
dù thành tựu, chất cũng doa địa ngục.” (Vó ашап định bất 
thành, như áp sa bó du. Nhược vô quán dinh giả, mạn tâm 
thuyết Mật giáo, sự đệ túng thành tựu, tứ điệc doa địa ngục). 

Nghi thức quán đỉnh phải do Kim cương thượng su thực 
hiện, Nghi thức được сй hành trước mạn-đà-la, người nhận lễ 
quán đính trước khi hành lễ phải tấm rửa sạch sẽ, тасу 
phục trang nghiêm, vị thượng sư tay cảm một chiếc hảo hình 
đựng nước thánh rưới lên đầu người được quán đỉnh, rồi dùng 
chiếc bát làm bằng пар sọ người dựng “thanh khỏa tửu” 
(rượu làm bằng đại mạch thanh khỏa) cho người được quán 
đỉnh uống. Trong buổi lễ này, người được quán đỉnh còn phải 
tuyên thệ với vị chượng sư những cầu có nội dung như: “Thể 
tu Mật pháp, vĩnh viễn không giảng cho người ngoài, nếu 
không sẽ bị sự trừng phạt của Phật". Sau khi nghỉ thức hoàn 
thành, dưới sự chỉ đạo của thượng sư, đệ tử căn cứ vào căn 
khí của minh để chọn một vị bán tôn Mật tông, rỗi vị thượng 
sư truyền cách vẽ bản tàn và mạn-đà-la, sau đó mới bắt đầu 
ш hành. Nghi thức quán đỉnh tối cao là Mật quán dinh và 
Tuệ quán đỉnh của Vë thượng du-già mật. 
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SỰ TRUYỀN ВА TANG MÂT Ó MÔNG CỔ 
VÀ TRUNG QUỐC 


Sau khi biến mất ở Ấn Độ, toàn bộ hình thải của Một 
giáo lại được phát triểu đây đủ ở Tây Tạng, hình 
thành Тапа Mật mang đặc điểm của địa рис Тау Tạng. 
Tạng Mật thịnh hành trường kỳ ở Táy Tạng và dán 
dân truyền đến Thanh Hdi, Cam Тис, Nội Móng Cổ, 
Tủ Xuyên, Vân Мат. 


giáo) của Tạng Mật vẫn chưa truyền vào Thanh Hải. 
Nhận lời thỉnh mài của Yém-dáp Нап (Aitan Khan, 
1507-1581) - thủ lĩnh của Thổ-mặe-đạc bộ (Tumet: vàng nối 
liên từ nước Cộng hòa Nhân dân Màng Cổ đến Nội Mâng, 
Ninh Hạ, Cam Тас), vị Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 3 là Sách- 
nam Gia-thế (Sonam Gyatso, 1543-1588) đến Thanh Hải, 
thuyết giảng “Tam sinh thiện đuyền”, truyền giáo pháp Hiến 
Mật, được tộc người Mông Cổ rất sùng bái. Từ đó, hai tông 
Hiển Mật cúa Hoàng giáo bắt đâu được truyền bá ở Thanh 
Hải. Năm 1578, Sách-nam Gia-thế kiến lập một ngôi tự 
viện ở nơi sinh của Tông-khách-ba, về sau quy таб mở rộng, 
hình thành chùa Tháp Nhĩ trứ danh. Ngôi chùa này có học 
viện Hiển tông và bọc viện Mật tông, là tự viện trung tâm 
của Hoàng giáo ở Thanh Hải. 


Т niên hiệu Gia Tĩnh đời Minh, phái Cách-lỗ (Hoàng 
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Ở cạnh sông Đại Hạ, huyện Hạ Hà, tỉnh Cam Túc có một 
tự viện trứ danh của Hoàng giáo là Lạp Bố Lăng tự. Tự viện 
này được xây xong vào năm 1710 (năm Khang Hy thứ 49, 
đời Thanh). Trải qua nhiều lån mở rộng, tự viện này trở 
thành một quần thể kiến trúc lớn với nhiều điện vũ, kinh 
đường, Phật tháp và tăng xá mang nét đặc sắc của Tạng 
tộc. Trong tự viện có học viện Hiển tông và học viện Mật 
tông, là trung tâm truyển bá giáo pháp Hiển Mật Hoàng 
giáo của tỉnh Cam Túc, và cũng là một trong Lục đại tự viện 
của Hoàng giáo (Cam Đan tự, Triết 
Phong tự, Sắc Lạp tự, Trát Thập 
Luân Bế tự, Tháp Nhĩ tự) 


Mông Cổ sùng bái Hoàng giáo 
bất đầu từ thời Altan Khan 
Hoàng giáo truyền vào Mông Cổ 
là một sự kiện trọng đại trong 
đời sống của tộc người Mông 
Cổ vào đời Minh. Sau khi Sách- 
nam Gia-thố hội kiến với 
Altan Khan, chiêu khai pháp 
hội, cú hành nghỉ thức nhập 
giáo long trọng cho tín đồ, 
số lượng người Mông Cé 
xuất gia theo Hoàng 
giáo nhiều hơn ngàn 
người, chỉ riêng Thổ- 
mặc-đặc bộ đã có 108 
người xuất gia. Altan 
Khan ban tặng cho 
Sách-nam_ Gia-thố 
danh hiệu là “Đạt-lai 


Tượng PhộtDilgc của. 
Phật giác Tạng truyền. 
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їй SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Lạt-ma”. “Đạt-lai” trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là “biển 
cá”, “Lạt-ma” trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “thượng sư”, 
danh hiệu “Đạt-lai Lạt-ma” có nghĩa là “Vi thượng sư trí tuệ 
như biến cả”. Đầy là nguồn gốc của danh hiệu này. Năm 
1581, Altan Khan qua đời, 6ách-nam Gia-thế sang làm lễ 
táng, sau đó truyền bá Hoàng giáo đến các bộ Mông Cé, phát 
triển thêm nhiều tín để và tăng sĩ xuất gia. Năm 1586, tự 
viện Hoàng giáo đầu tiên được kiến lập ở Khách-nhĩ-khách 
(Khalka) là Quang Hiển tự. Từ đó về sau, giáo pháp Hiển 
Mật của Hoàng giáo nhanh chóng truyền bá rộng khắp các 
bộ khác ở Mòng Gồ. 

Tạng tộc ở tỉnh Tứ Xuyên phân bö chính ở châu tự trị 
Tạng {фе Cam Tư, châu tự trị Tạng tộc A Bá và huyện tự trị 
Tạng tộc Mộc Lý, chủ yếu tín phụng Phật giáo Tạng truyền. 
Quá trình chuyển biến sang chế độ phong kiến của xã hội 
Tạng tộc cũng là quá trình Phật giáo kết hợp với Bôn giáo 
(Bon) nguyên thủy của Tạng tộc, hình thành Phật giáo Tạng 
hệ, được sự ủng hộ của nhà thống trị phong kiến mới hưng 
khái. Vào thế kỷ 12, Phật giáo Tạng truyền bắt đảu hình 
thành các giáo phái, và từ Tây Tạng biện nay truyền vào 
địa khu Tạng tộc ở tỉnh Tứ Xuyên, Chùa Cát Đà ở huyện 
Bạch Ngọc và chùa Bát Bang ở huyện Đức Cách thuậc khu tự 
trị Tạng tộc Cam Tư phán biệt trở thành trung tâm của phái 
Ninh-mã và phái Cát-cử, và bất đầu hình thành chế độ 
chính giáo hợp nhất. Đảu thế kỷ 15, Hoàng giáo sau khi 
bình thành, từ Tây Tạng nhanh chóng ітиуёр vào khu vực 
Tạng tộc ở Tứ Xuyên. Các tu viện của сас phái Phật giáo 
Tạng truyền ở khu vực Tạng бс Tú Xuyên cũng giếng như ở 
Tây Tạng, đều chủ trương Hiển Mật kiêm tu và xem Mật 
tông là giai đoạn tu tập cao nhất. 


Tạng tộc ở tinh Vân Nam tập trung chủ yếu ở châu tự trị 
Tang lộc Địch Khánh, một số ít tản cư ở các huyện Lệ Giang, 
Cống Sơn, trong quá khứ đa số tín phụng Phật giáo Tạng 
truyền. Đồng thời với lúc Phật giáo Tây Tạng hình thành 
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giáo phải, phái Ninh-mã, Cát-eử cũng phát triển đến khu 
vực Tạng tộc ở Vân Nam. Tổ chức và chế độ hoc kinh của tự 
viện Таста ở Мап Nam vë đại thể tương đồng với tự viện ở 
Tây Tạng, cũng kiêm tu Hiển Mật, xem Mật tông là thượng 
thừa. 

Vào đời Nguyên, Mật tông Phật giáo Tạng truyền được 
truyễn vào cung đình triều Nguyên. Сб hoàng đế tiếp nhận 
lễ quán đỉnh, eve kỳ sùng bái Mật tông, đặc biệt là Nguyên 
Thuận Đế, ông thụ lễ Mật quán đỉnh và Tuệ quán đinh của 
Lat-ma Tây Tạng, thực hành phép tu nam nữ song thân của 
Уд thượng du-già mật. Nhưng trong đời Nguyên, Tạng Mật 
vẫn chưa thâm nhập vào dàn gian. Từ đời Minh Thanh vë 
sau, trong khu vực Hán tộc đã có tổ chúc, hỏi đoàn tu tập Mật 
tông, nhưng số người không nhiều, ảnh hướng không lớn. 
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NHỮNG PHONG HIỆU CHỦ YẾU CỦA 
PHẬT GIÁO TANG TRUYỀN 


Triệu đình phong kiến các đời thường phong cho сао tăng 
Phật giáo Tạng truyền những phong hiệu có uy danh cực 
cao, đây là một loại tăng chức, khỏi đầu từ đời Nguyên. 


М, 1260, Hốt Tất Liệt sau khi lên ngòi Đại Нап, phong 
cho Bát-tư-ba - Tổ sư đời thứ пат của phái Tát-ca - làm 
Quốc sử, han cho ngọc ấn, quán ly Tổng chế viện, thống lĩnh 
Thích giáo khấp thiên hạ. Năm 1270, Hất Tất Liệt lại tấn 
phong Bát-tư-ba làm Đế sư, từ đó thúc đẩy sự hình thành 
chính thức chế độ chính giáo hợp nhất ở Tây Tạng. Tù thời 
điểm này, chế độ chính giáo hợp nhất tạo ảnh hưởng lớn 
mạnh và sáu xa đối với xã hội Tạng tộc. 

Đại báo pháp sương: Đây là phong hiệu do triểu Minh 
phong cho vị Hoạt Phật phái Cát-eử. Năm 1406, vị Hoạt 
Phật đời thứ 5 hệ Cát-mã Cát-cử (Karma Kagyu) là Đức- 
ngán Hiệp-ba đến Nam Kinh theo lời cung thỉnh của triêu 
Minh, được Minh Thành Tổ tiếp đãi thịnh tình, và phong là 
“Van hạnh cụ cúc thập phương tối thắng viên giác diệu trí 
tuệ thiện phổ ứng huu quếc diễn giáo Như Lai đại bảo pháp 
vương Tây thiền thiện tự tại Phật lĩnh thiền hạ Thích giáo”, 
gọi tất là “Đai báo pháp vương”. Phong hiệu này dán dẫn 
trở thành tón hiệu riêng của vị Hoạt Phật hè Cát-mā Cát- 
cử, vẫn ебп đùng đến ngày nay. 
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Mại Tang Phát giao 


Dai tt pháp ошоп: Là phong hiệu dành cho cao tăng phái 
Cách-lỗ của triều Minh. Năm 1413, đệ tử của Tông-khách-ba 
là Thích-ca Da-hi ứng chiếu nhập kinh, được triều Minh tiếp 
đãi long trọng. Năm 1415, Thích-ca Da-hi được Minh Thành 
Tổ phong là *Diệu giác viên thông từ phổ ứng phụ quốc hiển 
giáo quán đỉnh hoàng thiện Tây thiên Phật tử đại quốc sư”. 
Năm 1429, Thích-ca Da-hi lại theo lời cung thỉnh đến kinh 
đô, lưu lại dày lập chùa hoàng pháp, Năm 1434, Thích-ca 
Da-hi được Minh Tuyên Tông phong là “Vạn hạnh diệu minh 
chán như thượng thắng thanh tịnh bát nhã hoàng chiếu phổ 
tuê phụ quốc hiển giáo chí thiện đại từ pháp vương Tây 
thiên chính giác Như Lai tự tại đại viên thông Phật”, gọi 
tắt là “Đại từ pháp vương”. 


Lẻ Һе! ở chúc Tiết Phong, Tây Tạng, 
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| Một lập Kim cương, tượng đời Minh. 


Đại thừa pháp oương: 
Là phong hiệu dành cho 
cao tăng phái Tát-ca của 
triều Minh. Năm 1413, сао 
tăng phái Tát-ca là Cống- 
cát Trát-tây đến Nam 
Kinh theo lời cung thỉnh 
của ігіёи Minh, được Minh 
Thành Tổ phong là “Vạn 
hạnh viên dung điệu pháp 
tối thắng chân như tuệ trí 
hoằng từ quảng tế hộ quốc 
diễn giáo chính giác Đại 
thừa pháp vương Tây 
thiên thượng thiện kim 
cương phổ ứng đại quang 
minh Phật lĩnh thiên hạ 
Thích giáo”, gọi tất là 
“Dai thừa pháp vương”. 


Ngoài những phong hiệu pháp vương là tăng chức cực cao, 
còn rất nhiễu tăng chức khác mà triểu Minh phong cho cao 
tăng Phật giáo Tạng truyền, như Tán thiện vương, Hộ giáo 
vương, Xiển giáo vương, Phụ giáo vương, Tây thiên Phật tử, 
Quán đỉnh quốc sư, Quán đỉnh đại quốc sư, v.v... 
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Ма Tong Phật giao 


NGUỒN GỐC CỦA DANH HIỆU 
ĐẠT-LAI LẠT-MA VÀ ВАМТНІЁМ 


Bat-lai 14-та (Dalai Lama) và Ban-thiền (Panchen) là 
danh hièu hai hệ Hoạt Phật tái sinh của phái Cách-lỗ 
(Hoàng giáo). Dot-lai Lat-ma được ghép bòi “Dat-lai” mà 
Mông Cổ ngữ có nghĩa là "biển cả" обі “Lat-ma” là Tạng 
ngữ có nghĩa là “thượng sử”. 


V° đời Minh, thế lực Mông Cổ lùi khỏi Trung Nguyên, phát 
triển về hướng tây, chiếm lĩnh một vùng rộng lớn của 
Trung Á, chính quyền Mông Cố cũng lần lượt kiến lập ở Tân 
Cương, Thanh Hải của Trung Quốc. Năm 1578 (năm Vạn 
Lịch thứ 6, đời Minh), giáo chủ phái Cáchlỗ là Sách-nam 
Gia-thế (Sonam Gyatso, 1549-1588) đi Thanh Hải, Nội Mông 
Cổ truyền pháp. Sách-nam Gia-thế là truyền nhân đời thứ tư 
của Tổ sư sáng lập phải Cách-lỗ Tông-khách-ba (Tsong-kha- 
ра, 1857-1419). Tông-khách-ba có đại đệ tử là Căn-đôn Châu 
ba (Gendun Drub, 1391-1475), là trụ trì chùa Triết Phong, 
ngôi chùa đứng đầu trong ba ngôi đại tự ở Lhasa (Triết 
Phong, Cam Đan, Sắc Lạp). Sau khi Căn-đôn Chảu ba viên 
tịch, Căn-đôn Gia-thố (Gendun Gyatso, 1475~1542) kế nhiệm. 
Theo di nguyện của Tông-khách-ba, Căn-đân Gia-thế sau khi 
viên tịch chuyến thế tái sinh, vì vậy Sách-nam Gia-thố lúc З 
tuổi được rước đến chùa Triết Phong, trở thành vị Hoạt Phật 
chuyển thế đầu tiên của phái Cách-lỗ. Phái Cách-lỗ mô phỏng 
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theo chë độ Hoạt Phật tái sinh của phái Cát-cử, bắt đầu từ 
đây lập ra hệ thống Hoạt Phật tái sinh. 


Trong thời kỳ truyền pháp ở địa khu Mông Cổ, Sách-nam 
Gia-thố hội kiến với thủ lĩnh của Thổ-mặc-đặc bộ là Altan 
Khan (1507-1581), chiêu khai pháp hội, cử hành nghi thức 
nhập giáo long trọng cho tín dó, só lượng người theo rất 
nhiều. Altan Khan ban tặng cho Sách-nam Gia-thố danh 
hiệu là “Thánh thức nhất thiết ngõa-tể-nhr-đạt-lạt Đạt-lai 
Lạt-ma”, có nghĩa là “Vị kim cương thượng sư trí đức như 
biển cả thông hiểu tất cả”, “Ngöa-tể-nhï-đạt-lạt” trong danh 
hiệu này là Tạng ngữ có nghĩa là "Chấp kim cương”, là tôn 
xưng người có thành tựu tối cao về Mật tông. Sách-nam Gia- 
thó tặng cho Altan 
Khan danh hiệu là 
“Pháp vương Phạm 
thiên”. Đây là 
nguồn gốc của danh 
hiệu Đạt-lai Lat- 
ma. Về sau, Sách- 
nam Gia-thế tự 
nhận là Dat-lai 
Lạt-ma đời thứ ba, 
lập Cản-đôn Châu- 
ba và Căn-đôn Gia- 
thế làm Đat-lai 
Гат-та đời thứ 
nhất và thứ hai. 


Bỏo tòo của Ban thiển 
ë chùa Tráf-thệp Luân- 
bổ (Ta-shi Lhun-po). 


198 ча. 


A 
„#, ma Tông Phat gio 


Năm 1652, Thuận Trị Đế đời Thanh phong cho Đạt-lai 
-ma đời thứ 5 La-tang Gia-thố (Losang Gyatso. 1617-1682) 
“Tây thiên đại thiện tự tại Phật sở lĩnh thiên hạ Thích 
giáo phổ thông ngöa-xích-lat-đá 
hiệu này bao gồm ba ngôn ngữ Нап Mông Tạng. Trong đó 
“phổ thông” eó nghĩa là “thông hiểu tất cå”, cũng như “Thánh 
thức nhất thiết” (vị Thánh biết tất са) trong phong hiệu của 
Đat-lai Lat-ma đời thứ 3. La-tang Gia-thố sau khi được sự 
ủng hộ của triều Thanh, дап dần thanh trừ thế lực thống trị 
chính quyền Тау Tạng của Mông Сб, kiến lập chính quyển 
chính giáo hợp nhất. Đến hiện nay, hệ thống Đạt-lai Lạt- 


Та 


là 


t Đạt-lai Lat-ma”, phòng 


Linh tháp cúo 
Ban-thiển ở 
chùo Trát 
thâp Luôn 
bố 


рау nú†Ñfnoloyo hùng vĩtrỏi dài ở vũng biên nam bộ соо nguyễn 
Thanh Tạng, nhưng sự giao lưu vốn hồo-‡ôn giáo Tây Tạng 
với các quốc gio, địa khu khác không vì thế mỏ bị ngôn trở. 


+ 


ma đã truyền được 14 đời, vị Đạt lai Lạt-ma thứ 14 hiện пау 
là Đan tăng Gia-thế (Tenzin Gyatso. sinh 1933). Các vị Bạt- 
lai Lạt ma đời thứ 5, 7, 8, 13 nắm quyển khá lâu, ngoài Phật 
học còn tình thông văn sử, trước tác rất nhiều, mỗi vị đều có 
toàn tập truyền thế, Vị Đạt-lai Lạ(-ma đời thứ 6 còn là một 
thì sĩ. 

Ban-thiền (Panchen) là danh hiệu có nguôn gốc từ năm 
1645. Năm này, Cố-thuý Нап (Gushri Khan) của Mông Cổ 
ban che vị trụ trì chùa Trá?-thập Luân-bế (Ta-shi Lhun-no) 
La-tang Khuc-kết (1567-1662) phong hiệu là “Ban-thiển bác- 
khấc-đa”, trong đó chữ “Ban” là gọi tắt của Phạn ngữ “Ban- 
trí-đạt" (Pandita: học giả), còn “Thiên” là Tạng ngữ có nghĩa 
là “Đại”, hợp lại có nghĩa là “Đại sư”. Năm 1713, phong hiệu 
chính thức mà hoàng đế Khang Hy đời Thanh sách phong 
Ban-thiển là “Ban-thiển ngạch-nhT-đứ-ni”, trong đó “ngạch- 
nhi-đức-ni” là Мап ngữ, có nghĩa là “trân quý”. Từ đó phong 
hiệu này trở thành danh hiệu riêng của hè thống Ban-thiển. 


202 чы 


нг Phút giao 


TÌNH HÌNH PHIÊN DỊCH ĐIỂN TỊCH MẬT BỘ 
THỜI KỲ ĐẦU Ở HÁN ĐỊA TRUNG QUỐC 


Tùy Đường là thời kỳ sáng lập Mật lông д Нап dia Trung 
Quốc, những М điển được truyền ойо Trung Quốc trước 
thời Tùy Đường da số là Тар mật, chiếm chú yếu là Tạp 
chủ, vån chưa thấy kinh điển Một giáo chính thuần có tổ 
chức. Sự truyền dịch Mới điển thời kỳ đầu có mục địch là 
trừ tà ma, định cát hung, tránh họa chiêu phúc... phân lớn 
đã bị thất tán, chỉ có một số tên kinh được ghi chép lgi. 


De giả Chi Khiêm ở Đông Ngô thời Tam Quốc có thể là 
người dịch Mật điển ra Hán ngữ sám nhất, trong số 
những Mật chủ được ông địch сб Phát Thuyết Và Lượng Món 
Vị Mát Tri Kinh. Năm 310 (năm Vĩnh Gia thứ 4 đời Hoài Đế, 
Tây Tấn), tảng sĩ Tây Vực Phật-Đỏ-Trừng (Ruddhasimha, 
232-348) đến Lạc Dương, sử chép ông “chí hoàng đương đại 
pháp, giỏi tung thần chú, có thể sai khiến диў quái, dùng 
đầu mà trộn yên chỉ bôi vào lòng bàn tay có thể thấy rõ 
chuyện ngoài nghìn đặm trong lòng bàn tay như ngay trước 
mắt.” (Cao Tăng Truyện đừi Lương, quyển 9), vì уйу rất được 
Thạch Làe, Thạch Hó nhà Hậu Triệu sùng tín, chính thức 
cho phép nhiều người Hán xuất gia làm tăng. Do ánh hưởng 
của Phật-Đồ-Trừng, pháp môn Mật chú dần dán được phổ 
biến. Thời Tây Tấn, tăng sĩ người Quy Tư là Bạch Thi-lê- 
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mật-đa-la (Srimitra, địch nghĩa là Cát Hữu) đến Đông thổ, 
dịch сае Mật điển Đà-la-ni: môn như Đại Quán Định Kinh, 
Khẩng Tước Vương Thân Chú Kinh, тай ra thời kỳ mới của 
việc địch truyền Mật điển Ấn Độ ở Trung Quốc. Thi-lâ-mật- 
đa-la cũng là người “giỏi chú thuật, biết Phạm bái (bhasa, 
hát ca tụng trong pháp hội), người đời gọi là “Cao Tòa pháp 
sư”. Thi-lê-mát-đa-la là người nước Quy Tư, vì vậy có thể 
biết vào trước sơ kỳ thế ký 4, pháp thuật bí mật của Mật 
tông đã lưu hành ở Quy Tư và truyền vào Đông thổ qua các 
tặng sĩ của nước này. Sau Thi-lê-màt-đa-la, à phương Nam, 
người trứ danh nhất trong việc dịch truyền các kinh điển 
Tạp mật là tăng sĩ Tây Vực Đàm-vô-lan (Dharmaraksa, Pháp 
Chánh), dịch các kinh như Chú Thời Khí. Ở phương Bắc thì 
eó Đàm-vô-sấm (Dharmalksema, Pháp Phong) người Trung 
Thiên Trúe là nổi tiếng nhất. Đàm-vô-sấm là người “hiểu rõ 
chú thuật”, được Tây Vực tôn là “Đại thân chú pháp sư”. Cuu- 
ma-la- thập (Kumarajiva) - người Quy Tư, một trong tứ đại 
dịch sư Trung Quốc - cũng là người “tinh thông cát hung”, 
địch các kinh như Ma-ha Bdát-nhë ba-la-mát Đại Minh Chú 
Kinh. 

Thời kỳ Nam Вас Triếu, tình hình địch truyền Mật điển 
tiếp tục phát triến, Đàm Diệu đời Bác Ngụy có dịch Đại Cát 
Nghia Chú Kinh, Táng-già-bà-la (Samghapala) đời Lương có 
dịch Khổng Tước Vương Đà-la-ní Kinh. Sau này, “Khai Hoàng 
tam đại sĩ" đời Tùy (tức Na-liên-đề-là-đa-xá, Xà-na-quật-đa 
và Đạt-ma-cấp-đa) dich khoảng 10 bộ Tạp chú, Bả-để-ưu-chỉ 
đời Đường địch kinh khoảng 10 bộ, Nghĩa Tịnh địch kinh 
khoảng 13 bộ, Huyền Trang dịch kinh khoảng 10 bộ, Thực- 
xoa-nan-đà dịch kinh 4 bó. 

Đại đa số Mật điển Hán dịch nêu trên đều thuộc loại Tạp 
mật, Tạp chú, nhưng đã có tác đụng thúc đẩy trực tiếp việc 
truyền bá Mật tông ở Trung Quốc, tạo cơ sở xã hội để sau 


ТОЎ Tưởng Bồ-tét hỗng bạc đỏ! võng được 
phát hiện ở Еа cung chùa Phép Món, 
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này Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không truyền dịch 
kinh điển Mật giáo chính thuần, sáng lập Mật tâng. Những 
người địch truyền Mật дёп thời kỳ đầu ở Trung Quốc dèu là 
tăng sĩ Тау Vực hoặc Thiền Trúc giải về chú thuật, họ hoàng 
truyền Mát điển, được sự sùng kính của nhà thống trị. Trong 
điều kiện lịch sử đương thời, điều này có ý nghĩa nhất định 
đối với sự mở rộng ảnh hưởng của Phật giáo, thúc đẩy Phật 
giáo truyền Һа sâu rộng. 


206 ча 


„Ж, эш Tóne Phá vào 


KHAI HOÀNG ТАМ ĐẠI SĨ 


Tùy Văn Đế san khi lên ngôi, hạ lạnh biến lập Dịch kinh 
quản tại chùa Đại Hung Thiện à Trường An, nơi đây trå 
thành trung lâm phiên dịch kính sách Phật giáo đời Tùy. 
Đảm nhiệm vai trà Dịch chủ ó Dịch kinh quán và phiên 
dich nhiều nhất là ba đại ви Na-liên để lê-đa xả 
(Narendrayasas), Xà na quật-đa (Jnanagupta) оё Dat-ma- 
cẩp-da (Dharma gapfa). Do cống hiến lón lao đối với sự 
nghiệp dịch kính д Trung Quốc nên được hậu thể tôn 
xưng là “Khai Hoàng tam dai sử. 


D° kinh quán do Tùy Văn Đế kiến lập quy tụ các danh 
tăng, học giá Phật giáo để phiên dịch kinh sách, và tôn 
bậc cao tăng đại đức Phật học uyên bác, danh vọng cao làm 
Dịch chủ, đảm nhiệm việc chủ trì phiên dịch. Người đảm 
nhiệm ehức Dịch chủ đầu tiên tại Dịch kinh quán là Na 
để-lê-da-xá, đến Trung Quốc vào năm 556 (nám Thiên Bảo 
thứ 7 đời Văn Tuyên Đế, Bắc Tẻ), được Cao Dương (Văn 
Tuyên Đế) rất sùng kính, trong thời Bác Të dịch 7 bộ kinh. 
Đời Tùy hưng khởi, Văn Đế phục hưng Phật giáo, vào năm 
582 (năm Khai Hoàng thứ 2), Na-liên-đề-lê-da-xá lúc này đã 
99 buổi theo lời thỉnh mời đến chùa Đại Hưng Thiện ở kinh 
đô, tổ chức địch trường, chủ trì phiên địch, sau đó chuyển qua 
chùa Quáng Tế, được phong là “Ngoại quốc tăng chủ”. Na- 
liên-đề-lê-da-xá chủ trì dich Phật kinh 8 bộ, 23 quyển, trong 
đó có kinh điển Mật bộ như Đại Vân Luân Thinh Vũ Kinh. 
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Sau khi Na-liên-đế-lê-da-xá dởi qua chùa Quảng Tế, Xà- 
na-quật-đa kế nhiệm làm Dịch chủ. Ông cũng là người Bắc 
Thiên Trúc, đến Trường An vào niền hiệu Đại Thống đời 
Tây Ngụy. Minh Đế đời Bắc Chu ra chiếu thỉnh mời, kiến lập 
chùa Tứ Thiên Vương cho ông. Sau khi xảy ra pháp nạn Võ 
Dë đời Bắc Chu diệt Phật, Xa-na-quật-đa bị bức phải di ег 
đến Đột Quyết hơn 10 năm. Sau được Tùy Văn Đế nghênh 
rước vào kinh đô, rồi trở thành Dịch chủ chùa Đại Hưng 
Thiện. Xà-na-quật-đa ở Trung Quốc nhiều năm, thông thạo 
hai ngôn ngữ Phan Hán, đọc nguyên điển Phan văn rồi 
dùng Hán ngữ tuyên giảng nghĩa kinh, phiên dịch tỉnh xác, 
không cẩn đối chứng nguyên văn. Sau khi đảm nhiệm chủ trì 
dịch kinh, ông tuyển chọn trong toàn quốc mười vị Đại đức để 
giám sát việc dịch và tăng thêm số người Hán làm trợ dịch, 
việc này đã tạo nên một cục diện mới cho Dịch kinh quán. 


Người hỗ trợ đắc 
lực cho Xà-na-quật- 
đa là hai tăng sĩ 
Đat-ma-cấp-đa 
(người Nam Thiên 
Trúc) và Ngạn 
Tông (người đất 
Bách, quận Triệu). 
Ngạn Tông là 
người có ảnh hưởng 
quan trọng đối với 
lĩnh vực phiên 
dịch kinh Phật, đa 
số những kinh dịch 
vào đời Tùy đều có 


№ Thép Hộ Quốc chùa 
Khai Nguyên ñ Tun 
Chëu, Phúc kiến, 


& Mat Tông Phi giáo 


bài Tự của ông. Theo Lich Đại Тат Bảo Ký, Xà-na-quật-đa 
chù trì địch kinh 31 bộ, 165 quyển, trong đó сб nhiều bộ Mật 
điển như В@ї Không Quyên Sách Quan Thế Âm Тат Chú 
Thập Nhị Diện Quan Thế Âm Chú Kinh, Đông Phương Tối 
Thắng Dang Vương Như Lai Kinh. 


Đat-ma-cấp-đa sau khi 
đến chùa Đại Hưng Thiện, 
hợp sức với Xà-na-quật-đa 
chủ trì dịch kinh, sau đó kế 
tục làm Dịch chủ, 
Ngạn Tông là bút 
thụ. Trong số Mật 
điển được dịch có 
Dược Su Nhu Lai 
Вап Nguyện Kinh, 
là một trong những 
y cứ chủ yếu để hậu 
thế tạo Dược Sư biến 
tướng. 


(9 TươngThchca 
мач Ni ngồi 
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VAI TRÒ CÚA “KHAI NGUYÊN ТАМ ĐẠI SĨ” 
ĐÔI VỚI SỰ THÀNH LẬP CHÍNH THỨC 
СОА МАТ TÔNG Ó HÁN ĐỊA 


Trong niên hiệu Khai Nguyên đời Đường, ba đại sự Thiện 
Võ Úy, Kim Cương Trí và Bất Không đến Trung Quốc 
truyền bá Ма! giáo chính thuần (Thuần Mât) và chính 
thúc hình thành tông phái. Ва đại su được hậu thế tôn 
xưng là “Khai Nguyên tam đại sĩ” súng lập Mật lông. 


м“ giáo Ấn Độ hình thành vào thë kỷ 7 sƠN sau khi 
truyền vào Trung Quốc, kết hợp với đặc trưng văn hóa 
bản địa, hình thành một tông phái Phật giáo Trung Quốc. 
Những điển tịch truyền vào Trung Quếc trong thời kỳ đầu đa 
số đều thuộc Tạp Mật (Tạp bộ Mật giáo), như Ра-Ја-лі Гар 
Kinh, 12 quyển do A-địa-cù-đa (Atigupta) đời Đường dịch, thuộc 
loại hội biền đà-la-ni, chản ngôn, nội dung toàn thư vë đại 
thể nói về ấn chú của chư Phật, Bỏ-tát và chư Thiên. Nhờ sự 
nỗ lực truyền bá của Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, Bất Không 
và các đệ tử, Mật tông bắt đầu hình thành tông phái độc lập 
và cực thịnh một. thời trong tình hình nhiều tông phái Phật 
giáo khác phát triển mạnh vào đời Đường. 

Với đặc trưng là chú thuật, nghi lễ và các loại thần cách 
tín ngưỡng được tó chức hóa cao độ, Mật tông chủ trương 
miệng tụng chân ngôn (Ngữ mật), tay kết ấn (Thân mật) và 
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tâm quán tưởng (Y mát), 
Tam mật tương ưng sẽ đạt 
“tức thân thành Phật”. 
Kinh điển căn bản là hai 
bộ kinh: Kim Cương Đinh 
Nhất Thiết Như Lai Chân 
Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện 
Chứng Đại Giáo Vương 
Kinh (tức Kim Cương Đỉnh 
Kinh), bó kinh này lấy Đại 
Nhật Như Lai (Phật Tì-lô- 
xá-na) làm thụ dụng thân, 
tuyên giảng thuyết “Ngũ 
Phật hiển ngũ trí”; và Đại 
Ті-15-ха-па Thành Phật 
Thân Biến Gia Trì Kinh 


(tức Đại Nhật Kinh), chủ yếu 
giảng về giáo nghĩa căn 
bản, nghi quỹ, tu pháp và 
cách thức cúng dường спа 
Mật giáo. 


P Đại su Bố† Không. tranh сйа Ly 
Chân, đời Đường, bức hoo này do 
сао tống Không Hỏi - người sáng 
lập chân ngôn tông Nhột Bổn-mơng 
về Nhột, hiện ở chùa Giáo Vương 
Hộ Quốc, Kyoto. 


Năm 716 (niên hiệu Khai Nguyên thứ 4, đời Đường), cao 
tăng Mật giáo người Trung Thiên Trúc là Thiện Vô Úy 
(637~735) mang theo kinh Phạn ngữ đến Trường An, được 
vua Huyễn Tông đặc biệt sùng kính, tôn làm Quốc sư, Giáo 
chủ. Thiện Vô Úy từng ở Trường An và Lạc Dương dịch nhiều 
bộ kinh điển Mật giáo, trong đó quan trọng nhất là bộ Đại 
Nhật Kinh được dịch ở chùa Đại Phúc Tiên ở Lạc Dương, đệ 
tử là Nhất Hạnh soạn bộ Đại Nhật Kinh Só. Thiện Vô Úy 
truyền Mật pháp chủ yếu là Thai tạng giới, lấy Đại Nhật 
Kinh làm tông kinh, đây là khởi điểm truyền thụ chính thức 
của Mật tông Trung Quốc. Đệ tử nhập thất của Thiện Vô Úy 
có Bảo Tư, Diệu Tư, đệ tử tại gia có văn sĩ trứ danh Lý Hoa 
là người soạn hành trạng và bi minh cho Thiện Vô Úy. Đệ 
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TÜ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


Giỏ доп bàng sợi bạc vỏ vòng ở Địa cung chúa Pháp Моп 


tử truyền Thai tạng phái Thiện Vô Úy có Nhất Hạnh và 
Huyền Siêu (người Tân La). 

Маш 720 (niên hiệu Khai Nguyên thứ 8, đời Đường), cao 
tăng Mật giáo người Nam Thiên Trúc là Kim Cương Trí 
(669~741) theo đường biển đến Trường An, đệ tử ông là Bất 
Không (705-774) cũng cùng năm đó di theo đường bộ đến 
Trường An. Kim Cương Trí ở Trường An lập dàn quán đỉnh, 
truyền thụ Mật pháp. Công việc dịch kinh được tổ chức ở hai 
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Re Mặt Tang Phật giáo 


nơi là Trường Ап và Lạc Dương, Mặt điển dược địch tổng 
cộng 10 bộ, 14 quyển, như Кіт Cương Định Du-già Trung 
Lược Xuất Niệm Tung Pháp. Bất Không từng vâng lệnh 
thầy đến Sư Tử quốc (Sri Lanka) học Mật pháp, mang về 
nước nhiều hó kinh Phan ngữ, sau đó ở Trường Án, Lạc Dương 
dich Mật điển tổng cộng 11 bộ, 143 quyển, trong đó có Kim 
Cương Đỉnh Kinh. Bất Không ó chùa Đại Hưng Thiện khai 
đàn quán đỉnh và từng đến Hà Тау, Ngũ Đài Sơn truyền 
pháp. Hệ Kim Cương Trí, Bất Không chủ yếu truyền Mật 
pháp Kim cương giới, lấy Kim Cương Định Kinh làm tông 
kinh. Bất Không có sáu đệ tử trứ danh là Hàm Quang, Tuệ 
Siêu, Huệ Quả, Tuệ Lãng, Nguyên Giảo, Giác Siêu, được tôn 
xưng là “Lục triết. 
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МАТ PHÁP "KIM THAI LƯỠNG GIỚI” 


“Khai Nguyên tam dại sĩ” sáng lập Một tông Trung Quốc, 
truyền hai loại Mật pháp: Måt pháp lấy Thai lạng giới 
làm chính củu Thiện Уд Úy, Nhất Hạnh, kinh điển y cứ 
là Đại Nhật Kinh; và Một pháp lấy Kim cương giới làm. 
chỉnh сда Кіт Cương Trí, Bắt Không, kinh điển y cử là 
Kim Cương Đình Kinh. 


rs giáo nghĩa của Mật tông, tất cà vũ trụ đều là biểu 
lên của Pháp chú Đại Nhật Như Lai, Kim cương giới 
biểu hiện cho Trí tuệ (Trí sai biệt) của Như Lai và Thai tạng 
giới biểu hiện cho Lý tính (Lý bình đẳng) của Như Lai. Trí 
tuệ giống như kim cương, có thë phá trừ tất cá mọi phiên 
não, có các nghĩa là trí, quả, thủy giác, tự chứng. Lý tính 
như thai nhỉ trong cơ thể người rnẹ, hạt giống hoa sen ở 
trong hoa, có các nghĩa là lý, nhân, bản giác, hóa tha. Kim 
cương giới lấy Đại Nhật Như Lai làm thụ dụng thân, сб hình 
tướng Bồ-tát, đội mũ Ngũ Phật, kết Trí quyển ấn, giảng 
thuyết Ngũ Phật hiển ngũ trí, tức Đại Nhật Như Lai ở trung 
tâm hiện thân cho Pháp giới thể tính trí, A-súe Phật ở 
phương Đông hiện thân cho Đại viên kính trí, Bảo Sinh 
Phật đ phương Nam hiện thán cho Binh đẳng tính trí, Vô 
Lượng Thọ Phật ở phương Tây hiện thân cho Diệu quán sát 
trí, Bất Không Thành Tyu ó phương Вас hiện thản cho Thành 
Sở tác trí, Trong Ngũ trí Pháp giới thế tính trí là tối trọng 
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yếu, còn bốn loại trí kia đều là biên chuyển từ thức, ở đây 
vận dụng tư tưởng “chuyển thức thành trí” của Du-già hành 
tông (Duy thức pháp tướng tông). Trong Thai tạng giới, Đại 
Nhật Như Lai có hình tướng Bỏ-tát, kết Pháp giới định ấn. 
Thai Tạng giới lấy ba đức Đại định, Đại bi, Đại trí phân 
thành ba bộ là Phật bộ (Đại Nhật Như Lai), Liên hoa bộ (А- 
di-đà Phật), Kim cương bộ (A-súc Phật). Mật pháp hai bộ 
Kim cương, Thai tạng còn được gọi là Chân ngôn lưỡng bộ 
hoặc Kim Thai lưỡng bộ. 

Kinh điển căn bản của Kim cương giới là Kim Cương Đỉnh 
Kinh, cùng với Dai Nhật Kinh và Tó-Tát-Dia Kinh hợp xưng 
là “Mật tông tam kinh”. Kim Cương Đỉnh Kinh сб hai bản là 
quảng bản (toàn bản) và lược bản, hiện nay chỉ còn bản lược. 
Han dịch có ba bản: 1.Кіт Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai 
Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Giáo Vương Kinh, 3 
quyển do Bất Không dịch, là bản thông dung; 2.Кіт Cương 
Đỉnh Du-già Trung Lược Xuất Niệm Tung Kinh, 4 quyển do 


Chùa Thonh Long ở тау An, Thiểm тау. 


Tượng Không Hỏi, vị Tổ khơi sang 
Спап ngôn lông Nhột Bå 


Nhớ tưởng niệm Không Hải ở chùa 
Tnorn Long 
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Kim Cương Trí dịch (lược 
tuyển tỉnh yếu từ toàn bản 
có 10 уап bài kệ vả 18 
hội); 3.Nhát Thiết Như 
Lai Chân Thực Nhiếp 
Nhất Thừa Hiện Chứng 
Тат-тибі Giáo Vương 
Kinh, ЗО quyển йо Thi Hộ 
đời Triệu Tống dịch. Bản 
Phạn của bộ kinh này đã 
mất, hiện còn ba bản Hán. 
dịch này. Dai Nhật Kinh 
là tên gọi tắt của Đại Tì- 
16-хй-па Thành Phát 
Thần Biến Gia Trì Rinh 
7 quyển do Thiện Vô Ú; 
dịch. Nhất Hạnh có soạn 
Đại Nhật Kinh Só gồm 20 
quyển. 


Hai giới Kim Thai được 
truyền thừa ở Trung Quốc, 
trong đó Kim cương giới 
phát triển khá thịnh. 
Thai tạng giới được Thiện 
Vô Úy truyền trực tiếp cho 
Nhất Hạnh, Nhất Hạnh 
về sau không có tái truyền 
Thiện Vô Úy có các đệ tử 
nhập thất như Tri 
Nghiêm. Nghĩa Lâm, 
Huyền Siêu. Nghĩa Lâm 
truyền Thuận Hiểu, Thuận 
Hiểu tái truyền cho tăng 
sĩ Nhật Bản là Tối Trừng, 


EA Mgt Tong Phil gia 


Tối Trừng sau khi vè nước sáng lập ra Thai Mật Nhật Bản. 
Bất Không theo Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí học mật pháp 
hai bộ Kim Thai, có rất nhiều đệ tử. Đến thời Đường mạt, 
Ngũ Đại xảy ra chiến loạn liên miên, pháp mạch Mật tông ó 
phương bắc Trung Nguyên gån như bị tuyệt, chỉ ở những 
vùng phương nam như Tứ Xuyên mới được lưu truyền tiếp tục. 
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CHÙA ĐẠI HƯNG THIỆN - TỔ ĐÌNH 
MẬT TÔNG TRUNG QUỐC 


Trong hơi bộ mệt pháp Kim cương giới và Thai tạng giới 
được truyền ở Trung Quốc, hệ Thiện Уб Úy có pháp tự 
không nhiều, còn hệ Kim Cương Trí thì có Bất Không 
truyền thừa pháp mạch. Hết Không học єй hai bộ, phút 
dưng quang đại pháp môn, cống hiën lớn đối vái sự sáng 
lập Mật tông Trung Quốc, wà оду ngôi chùa Bất Không trụ 
trì là Đại Hung Thiện tự д Trường An dược hậu thế tón 
xung là Tổ đình của Một tông, 


N= 754 (niên hiệu Thiên Báo thứ 13, đời Đường), sau 
khi truyền pháp ở Hà Tây, Bất Không đến Trường Án, 
vua Đường Huyên Tông sắc trú ở chùa Đại Hưng Thiện. Sau 
loạn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, năm 758 (năm Сап Nguyên 
thứ nhất, đời Đường Túc Tông) Bất Không tấu xin kiến lập 
Quán đính đạo trường ở trong chùa, được Тас Tông chấp 
thuận. Bất Không truyền thụ Chuyển luân vương thất bảo 
quán đỉnh cho Túc Tông, từ đó danh vọng càng vang đội. 
Năm 764 (năm Quảng Đức thứ 2, đời Đại Tông), Bất Không 
tấu thỉnh lập 49 vị Đại đức trong chùa, được vua chuẩn tấu, 
ban lệnh tuyển chọn ở Trường Ап và toàn quốc 49 vị Đại đức 
đến thường trú trong chùa, mỗi năm vào tháng giêng, tháng 
Š và tháng 9 khai đàn quán đỉnh trong chùa, giáo hóa bá 


218% 


quan văn võ và tứ chúng. Bất Không tìm kiếm nhân tài 
Phật giáo khắp nước, ở chùa Đại Hưng Thiện dịch kinh truyền 
pháp, từ đó ngôi chùa này trở thành trung tâm dịch kinh và 
truyền pháp Mật tông. 

Bất Không cùng với Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang, Nghĩa 
Tịnh được gọi là “Tứ đại dịch kinh gia". Chùa Từ Ân, Tiến 
Phúc và Đại Hưng Thiện ở Trường An là ba trung tâm dịch 
kinh lớn. Chùa Đại Hưng Thiện là Dịch trường đứng đầu vào 
đời Ngũ Đại, sơ Đường, về sau Dịch kinh quán ở chùa Từ Ân 
và chùa Tiến Phúc lần lượt hưng thịnh. Sau khi Bất Không 
đến chùa Đại Hưng Thiện dịch kinh truyền pháp, sự nghiệp 
dịch kinh ở ngôi chùa này phát triển mạnh. Phật kinh do 
Bất Không dịch tổng cộng hơn 70 bộ, trên 120 quyển, có số 
lượng nhiều nhất trong Tứ đại địch kinh gia. Bất Không chủ 
yếu dịch kinh điển Mật tông, công việc đầu tiên là tìm kiếm 
Phan giáp (Kinh giáp, kinh chữ Phan viết trên lá bối) trong 


Boi Hung bào điện của chùa Boi Hưng Thiên ở Tòy Ап. ёт 1óy 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


thiên hạ, tập hợp những bản kinh chữ Phạn do Bất Không. 
đem về từ Thiên Trúc, Sư Tử quốc (Sri Lanka) và các bản 
kinh chữ Phạn đời trước lưu lại, vận chuyển đến chùa Đại 
Hưng Thiện, sau đó tiến hành chỉnh lý, hiệu đính, rôi bắt 
đầu phiên dịch. Đợt tập trung những bản kinh Phan ngữ lần 
này là một đại sự kiện trong lịch sử địch kinh đời Đường. 


si 
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Tháp ха-{ của Huyền Trang ở tháp Doi Nhan, Тау Ап, 
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quan văn võ và tứ chúng. Bất Không tìm kiếm nhần tài 
Phật giáo khắp nước, ở chùa Đại Hưng Thiện dịch kinh truyền 
pháp, từ đó ngôi chùa này trở thành trung tâm dịch kinh và 
truyền pháp Mật tông. 

Bất Không cùng với Cưu-ma-la-thận, Huyễn Trang, Nghĩa 
Tịnh được gọi là “Tứ đại dịch kinh gia". Chùa Từ Ân, Tiến 
Phúc và Đại Hưng Thiện ở Trường An là ba trung tâm dịch 
kinh lớn. Chùa Đại Hưng Thiện là Dịch trường đứng đầu vào 
đời Ngũ Đại, sơ Đường, về sau Dịch kinh quán ở chùa Từ Ân 
và chùa Tiến Phúc lần lượt hưng thịnh. Sau khi Bất Không 
đến chùa Đại Hưng Thiện dịch kinh truyền pháp, sự nghiệp 
địch kinh ở ngôi chùa này phát triển mạnh. Phật kinh do 
Bất Không dịch tổng cộng hơn 70 bộ, trên 120 quyển, có số 
lượng nhiều nhất trong Tứ đại dịch kinh gia. Bất Không chủ 
yếu dịch kinh điển Mật tông, công việc đầu tiên là tìm kiếm 
Phan giáp (Kinh giáp, kinh chữ Phan viết trên lá bối) trong 


зо điện của chúa Đợi Hưng Thiện ở Тау An. Thiểm Тау 


„Ж. мш Tong Phát giau 


Trong các đệ tứ của Bất Không, trú danh nhất là sáu 
người Hàm Quang, Tuệ Siêu, Huệ Quả, Tuệ Lãng, Nguyên 
Giáo, Giác Siêu, được gọi là “Lục triết (sáu vị triết gia), 
nhưng chỉ có Huệ Quả (752-805) là người hoe được cå hai bộ 
Mật pháp, tức thừa pháp thống, ở chùa Thanh Long phát 
đương quang đại, làm Quốc sư ba đời vua Đại Tông, Đức 
Tông, Thuận Tông, vì vậy chùa Thanh Long của Huệ Quả trở 
thành đạc trường căn bản của Mật tông thời văn Đường. 

Huệ Quá kiến lập đạo trường quán đỉnh Tì-lô-xá-na ở 
Đồng tháp viên, chùa Thanh Long, độ nhiều tảng tục, vang 
danh khấp thiên hạ, trở thành vị A-xà-lê truyền pháp đệ 
nhất sau Bất Không, được đương thời gọi là “Mật tông đại 
sư". Huệ Quả ở chùa Thanh Long truyền pháp, đè tử khắp 
trong và ngoài nước, trong đó сб Biện Hoằng người Ha-lăng 
(nay là đáo Trão-oa thuộc quân đáo Mã Lai), Huệ Nhật người 
Tân-la (nay là đông nam bộ Triều Tiên), Không Hái người 
Nhật Bản và Duy Thượng ở Kiếm Nam, Nghĩa Viên, Nghĩa 
Minh, Nghĩa Mãn ở Hà Bắc, Trung Quốc. Trong chùa Thanh 
Long, пбі danh về trú tác có Đạo Thế viết Pháp Uyển Châu 
Tâm, Đạo Nhân viết Duy Thức 59, Pháp Hoa Kinh 89, Ngự 
Chú Kim Cương Kinh Só, khi thuyết giảng tàn só số thính 
giả đến vài ngàn người. Chùa Thanh Long có công lao rất 
lớn đối với sự truyền bá Mật tông Trung Quốc ra ngoại quốc. 
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ĐỀ TÀI VÀ NHÂN VẬT CHỦ YẾU CỦA 
TRANH TƯỢNG MẬT TÔNG 


Phật tượng Một tòng Trung Quốc được tạo theo Thai tạng 
giới và Kim cương giới. Thai tạng giới có ba bộ là Phật bộ, 
Liên hoa hộ và Kim cương bộ, còn Kim cưng giới thì có 
thâm bai bộ Bảo bộ nà Vết-ma bộ, tất có là năm bộ. 


hong Phật bộ của Thai tạng giới lấy Đại Nhật Như Lai 

làm Bộ chủ, Tứ ba-lamật Bó-tát (Kim ba-la-mật Bề-tát 
ở phương Đông; Bảo ba-la-mật Bò-tát ở phương Nam; Pháp 
ba-la-mật Bỏ-tát ở phương Tây; Nghiệp ba-la-mát Bó-tát ở 
phương Bác) là quyến thuộc (Bộ тойи). Đóng phương Kim 
cương bộ có Bộ chủ là A-súc Phật, Hộ mẫu là Tứ Bả-tát: Văn 
Thù, Phổ Hiên, Quan Âm, Địa Tạng. Nam phương Bảo bộ có 
Bộ chủ là Báo Sinh Phát, Tứ đại Bỏ-tát là Bộ máu. Tây 
phương Liên hoa bộ có Bộ chủ là A-di-đà Phật, Tứ đại Bồ-tát 
là Bộ mẫu. Bắc phương Yét-ma bộ có Bộ chú là Bất Không 
Thành Tyu Phật, Tứ đại Hả-tát là Bộ mẫu. 

Trong Mật tông, Đại Nhật Như Lai là vị Phật tối cao. 
Tượng Bồ-tát của Mật tông đa số có hình tượng nhiều mặt 
nhiều tay, tay cầm các loại pháp vật. Trong đó chủ yếu là các 
biến hóa thân của Quan Âm, như Thiên thủ thiên nhãn Đại 
bi Quan Âm, Tháp nhất diện Quan Âm, Như ý luân Quan 
Âm, Rất không quyên sách Quan Âm, Số châu thủ Quan Âm, 
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Bạch y Quan Âm, Chuẩn để Quan Âm, Tam thập tam Quan 
Âm.. Ngoài ra còn có tượng Thiên tý thiên bát Văn Thù, Địa 
tạng Bó-tát và Bát đại Bó-tát. Đặc biệt trong Mật tông có 
Minh vương, là phán nộ tướng của Phật, Bồ-tát, thường có 
điện mạo rất ай tgn, nhiều mặt nhiều tay, tay сат các loại 
pháp khí. Khổng tước Minh vương một mặt bốn tay cỡi khổng 
tước là Minh vương hiện tướng từ bi. Trong các Minh vương 
chủ yếu có Ngũ đại Minh vương, Bát đại Minh vương, Thập 
đai Minh vương.. Tượng Thiên 
vương Mật tông đa số là Tứ đại 
Thiên vương, đặc biệt thịnh 
hành ở phương Bắc là Tìi-sa- 
màn Thiên vương. Trong Mật 
tông còn có những đề tài phổ 

biến như Địa tạng và Thập 
vương, Địa tạng và Lục thú 


đế (Quỷ tử mẫu), Đại hắc 
thiên, Thập nhị viên 
giác Bồ-tát, Hoa 
nghiêm Tam thánh, 
Mạn-đà-la... 

Tranh tượng Mật 
tóng Trung Quốc 
hiện tổn, ở phương 
Bắc chủ yếu trong 
các hang động 
như Long Môn 
thạch động và 
Mạc Cao thạch 


^9 Võ Lượng Thọ 
Phát. tượng 
đời Thơnh. 
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động, ở phương 
Nam tử thời 
Thịnh Đường về 
sau phổ biến ở 
địa khu Nhị 
Xuyên (Đồng 
Xuyên уа Тау 
Xuyên). Tượng 
Mật tông thời Sơ 
Đường hiện nay 
không còn nhiều, 
như tượng Phật 
Tì-lô ở động Lưu 
Thiên của Long 
Môn thạch động, 
bích họa Thập 
nhị diện Quán 
Thế Ат trong 
động 321, 334 của 
Mạc Cao thạch 
đóng ó Đôn 
Hoàng. Từ thời 
Thịnh Đường về 
sau, tranh tượng Mật tông dán dán phong phú, đề tài chủ 
yếu là Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bỏ-tát, Thiên tý 
thiên bát Văn Thù Bỏ-tát, Bất không quyên sách Quán Thế 
Âm Bô-tát, Như ý luân Quán Thế Ат Bồ-tát và Dược Sư 
kinh biến, Địa Tạng với Thập vương. 


591 thứ З Såách-nar 
thố (Sonam Gyatso, 1543-1588), đời Minh 


Về Mạn-đà-la, hiện nay còn bức họa “Kim giới đại man- 
đà-la" đời Đường do cao tăng Không Hải mang về Nhật Bản, 
bích họa Mạn-đà-la ở chùa Tát-ca Tây Tạng (đời Nguyên), 
Mạn-đà-la chùa Bạch Cư (đời Minh) và bích họa Mạn-đà-la ở 
Mạc Cao thạch động, v.v 
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MẠN-ĐỒ-LA 


Man-dó-la (hoặc Man-dà-la) là dịch ám từ Phan ngữ 
Mandala, có nghĩa là luân viên cụ túc, tu tập, đèn 
thành, tượng trưng cho cảnh giới Phát đại triệt đại 
ngộ, là đàn trường tụ họp chư tôn Phi, Bó tát để cúng 
đường khi tu tập, 


ạn-đà-la có nguồn gốc từ Mật tông Phật giáo Ấn Độ. 
Mật tông Ấn Độ thời cổ khi tu tập Mật pháp, vì để 
ngăn (hận “ma chúng” xâm nhập nên dựng đàn đắp bằng 
đất rỗi đặt tượng chư tôn lên đó mà cúng tế. Vë hình thức, 
Mạn-đà-la có dạng lập thể, đạng phẳng chạm nổi hoặc chỉ 
là một bức họa. Thai tạng giới Mạn-đà-la dựa theo Đại Nhật 
Kinh và Kim cương giới Mạn-đà-la dya theo Kim Cương Đính 
Kinh được gọi là “Phố món Мал-йа-1а”, còn loại Mạn-đà-la 
dùng một vị bản tôn nhất định như Dược Зи, Quan Âm làm 
trung tâm thì gọi là “Biệt tên Mạn-đà-la” (Nhất môn Man- 
dà-la). Man-đà-la dùng kinh điển hoặc ngôn chú (chủng tử) 
gọi là “Kinh pháp Mạn-đà-la”, như Pháp hoa Mạn-đà-la, 
Nhân sương Мапа Ла, Chúng tử Mạn-đà-la. Ngoài ra còn 
có loại dùng khí trượng, đao kiếm, ấn thủ để tượng trưng cho 
chư tôn, đây là loại “Tam-muội-đa Mạn-đà-]a”. 
Mạn-đà-la xưa nhất hiện {бп là bức hoạ “Thai tạng giới 
đại Mạn-đà-la” và “Kim cương giới đại Mạn-đà-la” do сао 
tang Nhật Bản là Không Hải (Hoằng pháp Đại sư), người 
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sáng lập Chân ngôn tông, thỉnh tại Trường Ап vào niên 
hiệu Trinh Nguyên (785-805). Thai tạng giới Mạn-đà-la 14у 
phía trên làm phương Đông, ở giữa là Trung đài bát diệp 
viện, Đại Nhật Như Lai ở đây, xung quanh là tứ Phật, tứ Bô- 
tát. Chu vi Trung đài viện là bën tầng ngoại viện bao gồm: 
Biến tri viện, Liên Hoa bộ viện (Quan Âm viện), Kim Cương 
Thủ viện (Tát-đóa viện), Tri Minh viện (Ngũ đại Minh vương). 
Thích-ca viện, Địa Tạng viện (Địa Tạng Bô-tát), Hư Không 
Tạng viện (Hư Không Tạng Bỏ-táU›, Trừ Cái Chướng viện 
(Trừ Cái Chương Bồ-tát), Văn Thù viện (Văn Thù Bó-tát), 
Tô-tất-địa viện và Ngoại Kim Cương viện, tổng số 19 viện, 
cũng có loại vẽ 13 viện. Trong đó, Thích-ca, Văn Thù, Hư 
Không Tạng viện tương đương với Phật bộ; Quan Âm, Địa 
Tạng viện tương đương với Liên Ноа bộ: Kim Cương Thu, Trừ 
Cái Chướng viện tương đương với Kim Cương bộ. 


Kim cương giới Mạn-đà-la còn được gọi là Cửu hội Man- 
đà-la, trong 9 hội có 7 hội у cứ theo phẩm Kim cương giới và 
2 hội y cứ theo phẩm Giáng tam thế của Kim Cương Đỉnh 
Kinh. Cửu hội Mạn-đà- 
la lấy phía trên làm 
phương Tây, ở giữa là 
Thành thần hội làm 
trung tâm, hai chiểu 
ngang đọc chia làm ba 
phần, tổng cộng là 9 
hội: 1.Thành thân hội 
(Chư tôn đại Mạn-đà- 
la), sắp xếp паш viên 
luân thành chữ thập, 
tương đương với Ngũ 
Phật, ở trung ương là 
Đại Nhật Như Lai, 
xung quanh là Tứ Ba- 


Mọn-đö+g bồng đồng khổm bỏo thọch la-mát Bồ-tát, bốn 
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зе у 
XU ди Tong Phyt siao 


Мап-аб-а bằng đồng dát vàng 


phương mỗi phương có một nguyệt luân, bên trong có một vị 
Phật nên được gọi là “tứ phương tứ Phật”, mỗi vị Phật có Tứ 
thân cận Bồ-tát (bốn vị Bó-tát tùy tòng) nên tổng cộng có 
16 Bồ-tát. Ngoài ra còn có Bát cúng dường Bỏ-tát (bốn Bô- 
tát nội cúng và bốn Bồ-tát ngoại cúng), Tứ nhiếp Bó-tát, chư 
Hộ pháp thiên và thiên Phật; 3.Tam-muội-da hội (pháp vật, 
thủ ấn); 3.Yết-ma hội (chân ngôn chữ Phan); 4.Cúng dường 
hội; B.Tứ ấn hội; 6.Nhất ẩn hội (Đại Nhật Như Lai); 7.Lý 
thú hội (Kim Cương Tát-đóa), 8.Giáng tam thế hội (Giáng 
tam thế Minh vương); 9.Giáng tam thế tam-muội-da hội. 
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NGÜ PHƯƠNG PHẬT 


Trong Kim Cương giới Мап-да-Іо, Ngũ phương Phật lè 
пат vi Phật: Đạt Nhật Như Lai, A-súc Phật, Bảo Sinh 
Phật, A-di-đù Phật và Bất Không Thành Tuu. 


àt pháp Kim cương giới giảng “Ngũ Phật chuyển trí, 

tức Pháp giới thể tính trí (lý trí cụ túc, giác đạo viên 
mãn, đạt đến Phật ngã nhất tri của Đại Nhật Như Lai, Đại 
viên kính trí (giác ngộ bản tính của con người, tức có đủ Bò- 
đề tâm) của A-súc Phật ở phương Đông, Bình đẳng tính trí 
(tu hành Bà-dá tâm) của Báo Sinh Phật ở phương Nam, Diệu 
quán sát. trí (giác ngộ tự thân và Phật dung thông võ ngại)! 
của A-di-đà Phật ở phương Tây, Thành sở tác trí (chứng đắc 
Kim cương thân) của Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc 
Trong Ngũ trí, tối trọng yếu là Pháp giới thế tính trí, bốn trí 
Ма đều là до chuyến từ thức mà có được. 

Kim Cương giới Mạn-đà-Ìa phân ra năm hộ là Phật bà, 
Kim cương bộ, Bảo bà, Liên hoa bộ và Yết-ma bộ, mỗi bệ lấy 
Đại Nhật Như Lai (trung tâm), Ả-súc Phật (phương Đông), 
Bảo Sinh Phật (phương Nam), A-di-đà Phật (phương Tây) và 
Bất Không Thành Tựu (phương Bác) làm Bộ chủ, gọi là Ngü 
phương Phật hoặc Ngũ Phật. Trong Ngũ Phật, Đại Nhật 
Như Lai là tối cao. Đại Nhật Như Lai có bốn vị Ba-la-mật 
Bả-tát thân cận 1а Kim Ba-la-mật Bề-tát (phương Đông), 
Bào Ba-lamật Bô-tát (phương Nam), Pháp Ba-la-mật Bồ-tát 
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(phương Tây), Nghiệp Ba-la-mật 
Bồổ-tát (phương Bắc). Bốn vị 
Phát còn lại do Tứ Ba-la- 
mát Вб-{а& này 
sinh ra, bốn 
vị Phật mỗi 
vị là Bộ chủ 
một phương, 
Tứ Bồ-tát 
được gọi là Bộ 
mẫu. 


Có Ngũ phương Phật 
nên có Ngũ Phật quan 
(mũ Ngũ Phật). Trong 
Mật tông, tượng của Đại 
Nhật Như Lai, Kim 
Cương Tát-đóa (Phổ 
Hiển Bồ-tát), Hư 
Không Tạng Bồ-tát 
đều đội Ngũ Phật 
quan, giữa mū có 
Ngũ hóa Phát để 
biểu thị Ngü trí Tam 


* van Thủ Bỏ-†ót, tượng đồng ад! Inonh 
đức. 
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BÁT ĐẠI MINH VƯƠNG 


Chữ “minh” trong Minh vuong có nghĩa là trí tuệ quang 
mình phá trừ ngu ám, tức chỉ chân ngòn dà-la-ni (ti 
giống đực gọi là Minh sương, từ giống cái gọi là Minh 
phú. Minh vuong có hai ý nghĩa, một là chỉ vua chân ngôn 
dà-la-ni, hoi là chỉ chứ tón Luân thân giáo lệnh hiện 
Phân nộ tướng, còn gọi là Phẫn nộ tón, Ủy nộ vuong. 


D: só Minh vương đều hiện Phản nộ tướng 4 dán đạo 
chúng sinh khó giáo hóa, hàng phục ác ma, chỉ eó một. 
số ít (như Khổng tước Minh vương) hiện Từ bi tướng. Trong 
các Minh vương chủ yếu có Ngũ đại Minh vương, Bát đại 
Minh vương, Thập đại Minh vương. 

Ngủ đại Minh vương là năm vị Minh vương là Luân thân 
giáo lệnh mà Ngũ Phật (năm vị Phật: Đại Phật Như Lai, À- 
súc Phật, Bảo Sinh Phật, A-di-đà Phát, Bất Không Thành 
Тиш hóa hiện ra phán nộ tướng: Bất động Minh vương, Giáng 
tam thế Minh vương, Quân-đỏ-H Minh vuong, Lục túc Mình 
vương, Tịnh thân Minh vương, Minh vương trong tượng thờ 
Mật tông đời Đường chủ yếu là tám ví Luân thân giáo lệnh 
do tám đại Bó-tát hóa thành, gọi là Bát đại Minh vương. 
Trong Dai Diệu Kim Cương Đại Сат Lộ Quán-Na-Li-Diém- 
Мап Xi Thịnh Phật Đình Kiah do Đạt ma Thê-na đời Đường 
địch có nói về Bát đại Minh vương là: Giáng tam thế Minh 
vương, tay phải cảm Ngũ cổ kim cương chủ; Lục túc Minh 
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vương, tay cảm kiếm 
sắc; Đại tiếu Minh 
vương, miệng cười 
lớn; Đại luán Minh 
vương, tay phải cầm 
Bát bức kim cương 
luán; tay trái cẩm 
Độc toàn kim cương 
chú; Mã đầu Minh 
vương; Vô năng tháng 
Minh vương; Bất 
động Minh vương; Bộ 
trịch Minh vương 
Trong động thứ 6 của 
Kiếm Xuyên thạch 
động ở tỉnh Vân Nam 
có lượng tám vị Minh 
vương có tên hoàn 
toàn tương đồng với 
Bát đại Minh vương 


Tượng Đại phản nộ Minh vương, một trong 
Thộp đại Minh vương trong động số 21 ở Đại 
Phát Loan, núi Bảo Đỉnh, huyện Đại Túc 
ап phố Trùng Khánh. 


nêu trên. Tượng Thập đại Minh vương hiện tón ở Trung Quốc 
chỉ có duy nhất ở Đại Phật Loan, Phật Đỉnh sơn, tỉnh Tứ 
Xuyên. Ө đây, phía dưới “Thập luyện đồ” có tac tượng mười 
đại Minh vương, với nhiều hình dang như hai mặt sáu tay, 
ba mặt bốn tay, ba mặt sáu tay, đều là Phẫn nộ tướng, đây 
là tượng cúa Đại tiếu Minh vương, Bát động Minh vương, Đại 
luân Minh vương, Vô năng thắng Minh vương.. Thập đại 
Minh vương này là hóa thân của Phật Thích-ca, Phật Tì-lô- 


xá-na và tám đại Bồ-tát. 
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ВАТ ĐẠI BỒ ТАТ 


Tám vi Đại Bô-tát là Quán Thế Ат Bồ-tát, Di-lae Bó-tát, 
Hư Không Tạng Bô-tát, Phó Hiên Bô-tát, Kim Cương Thủ 
Bô-tái, Văn Thủ Bô-tát, Địa Tạng Bó-1át và Trừ Cái Chướng 
Bô-tát, đều là Chính pháp luân thân biện hình Bô-tát. 


heo Kim Cương Đỉnh Du-già Kinh, Phật và Bê-tát y vào 

hai loại luân thân là Chính pháp luân Шап và Giáo 
lệnh luân thân mà hóa hiện khác nhau, phân biệt thể hiện 
Chân thực thân và Phẫn nộ thân. Theo Bát Dai Mạn-đà-la 
Kinh do Bất Không đùi Đường dịch, Đại Thừa Bát Đợi Mạn- 
dà-la Kinh do Pháp Thiên đời Tống dịch thì tám đại Bỏ-tát 
là; 1Quán Thế Âm Bỏ-tát (tay trái cầm hoa sen, tay phải 
kết ấn Thí vô úy, giữa mũ có Á-di-đà hóa Phật); 2.Di-lặc Bô- 
tất (tay trái cầm bình, tay phải kết ấn Thí vô uy, giữa mũ có 
bảo tháp); 3.Ни Không Tạng Bồ-tát (tay trái cảm bảo châu, 
tay phá; kết ấn Thí vô úy); 4Phổ Hiền Bô-tát (tay phải cầm 
kiếm, tay trái kết ấn Thí vô úy, đầu đội Ngũ Phật quan), 
5.Kim Cương Thủ Bô-tát (tay phải cảm Kim cương chú); 6.Văn 
Thù Bỏ-tát (tay trái cảm hoa sen), 7.Địa Tang Bồ-tát (tay 
trái cảm bát); 8.Trù Cái Chướng Bằ-tát (tay trái cảm tràng, 
tay phải kết ấn Thí vô úy), tám vị đều là Chính pháp luân 
thân hiện hình Bồ-tát. Từ tám đại Bỏ-tát này, chuyển hóa 
thành tám đại Minh vương là Giáo lệnh luân thân hiện 
Phản nộ tướng: Ма đầu Minh vương, Đại luân Minh vương, 
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> Đại thế chi Bồ-tó† ở điện уап Thú, chùa тар Nhĩ 


Đại tiếu Minh vương, Bộ trịch Minh vương, Giáng tam thế 
Minh vương, Lục túc Minh vương, Võ năng thắng Minh vương 
và Bất động Minh vương. 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


BA MƯƠI BA VỊ QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT 


Trong phẩm Phổ món của Kinh Pháp Hoa có nói Quán 
Thế Âm Bô-tát có ba mươi ba loại biển hóa thân, bao gồm 
từ thân Phật, Bích-chỉ Phật, Thanh oan, Tứ chúng... đến 
Thiên Long bát bộ Hộ pháp. Tương ứng tới điều này có 
thuyết ba mươi ba vi Quán Thế Ат Bò-tát. 


а mươi ba vị Quán Thế Âm là: 1.Bất không . quyên sách 

Quán Thế Аш; 2.Bất không câu Quán Thế Ат; 3.Da-du- 
dà-la Quán Thế Âm; 4.Phán nộ сан Quán Thế Âm; 5.A-lỗ- 
lgi-ca Quán Thế Âm; 6.Như ý luân Quán Thế Âm; 7.Viên 
mãn ý nguyện Quán Thế Âm; 8.Đại tùy cẩu Quán Thế Âm; 
9.Lợi lạc Kim cương Quán Thế Âm; 10.Diệt ác thú Quán Thế 
Ато; 11.Nhất kế La-sát Quán Thế Åm; 12.Đa-la nữ Quán 
Thế Âm; 13.Liên hoa phát sinh Quán Thế Âm; 14.Phi điệp y 
Quán Thế Âm; 15.Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm; 
16.Thập nhất diện Quán Thế Âm; 17.Đại cát tường minh 
Quán Thế Âm, 18.Thủy cát tường Quán Thế Âm; 19.Раї cát 
tường biến Quán Thế Âm, 20.Đai thế chí Quán Thế Âm; 
21.Đại minh bạch thân Quán Thế Âm; 22.T\-câu tri Quán 
Thế Âm; 23.Đại cát đại minh Quán Thế Âm: 24.Phong tài 
Quán Thế Ám: 25.Ма đâu Quán Thế Âm; 26.Bạch thân Quán 
Thế Âm; 27.Bạch xứ tôn Quán Thế Âm; thêm Lục đại Quán 
Thế Âm nữa là 33 vị. 
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-Š ма Tong Phát giáo 


Ba mươi ba vị Quán Thế Âm Bỏ- 
tát trên đa số là dë tài trong tranh 
tượng Mật tông. Ngoài ra còn có 
thuyết Tam thập tam Quán Thế 
Âm Bồ-tát do Trung Quốc sáng 
tạo ra, được các họa gia vẽ theo 
những truyền thuyết trong dân 
gian, như Dương liễu Quan 
Âm, Thủy nguyệt Quan Âm, 
Bảo tướng Quan Âm, Du 
hí Quan Âm, Ngư lam 
Quan Âm, Mã lang phụ 
Quan Âm, 841 thủy Quan 
Âm. Về Ма lang phu 
Quan Ám, có truy 

thuyết như sau: Quan Âm 

Bồ-tát hóa thành người 
con gái rất đẹp, ai cũng 
muốn lấy làm vợ, nhưng 
nàng ra điều kiện chỉ lấy 
ai giỏi tụng kinh, cuối 
cùng chỉ có người con trai 
nhà họ Mã tụng xong. Sau 
đó hai người thành hôn, 
lúc khách chưa về hết thì 
cô gái đã chết, thân thể 
rữa nát, người đời gọi là 
Mã lang phụ. Đây là 
truyền thuyết có mục đích 
khuyên người đời bước vào. 
cửa Phật. 


ên 


Tượng Quan Ат тиб! một 
mặt, sáu tay, đời Đường. 
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TÙ SÁCH ЗАСН KHOA PHẬT GIÁO 


THIÊN THỦ THIÊN NHĂN QUÁN 
THẾ ÂM BỒ-TÁT 


Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bô-tát là một trong 
những đề tài chủ yếu của tranh tượng Mật tông. Theo 
kinh điển Mật tông, Thiên thú thiên nhân Quản Thế Âm 
Bổ tát là hình tượng đặc biệt mà Phật hóa hiện khi hàng 
phục úc та. Nghìn mát nghìn tay biểu hiện ý nghĩa cứu 
độ tất cå chúng sinh, quảng đại viên тёп vô ngợi. 


H" tượng Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bà-tát 
có hai đạng là Thiên thủ thiên nhãn và Tứ thập thú 
nhãn. Trong các thạch động Mạc Cao, Long Mòn, Tứ Xuyên, 
tượng từ thời Thịnh Đường đến Ngũ Đại, Lưỡng Tống да số 
đều là dang Thiên thủ thiên nhãn, còn tượng ở động số 9 núi 
Bác Sơn, huyện Đại Túc, thành phấ Trùng Khánh là dang 
Tứ thập thủ nhân. Các ngôi chùa trú danh ở Trưng Quốc, như 
Long Hưng tự (đời Tống, ở Chính Định, Hà Bắc), Độc Lạc bự 
(đời Liêu, ở Kế huyện, Thiên Tân), Sùng Thiện tự (đời Minh, 
ở Thái Nguyên, Sơn Tây), Phổ Ninh tự (đời Thanh, ở Thừa 
Đức) dèu có tượng Thiên thủ thiên nhân Quán Thế Âm Bò- 
tát là tượng chính để cúng đường. 


аф Thiên thù Quan Ат 
' ở chùa Đại Chiêu. 
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Bắt đầu từ đời Đường, 
trong dân gian có truyền 
thuyết Thiên thủ thiên 
nhãn Quán Thế Âm Bô- 
tát là Diệu Thiện công 
chúa, con của Diệu Trang 
vương. Hiện nay ở huyện 
Bao Phong, tỉnh Hà 
Nam có bia “Hương Sơn 
Đại Bi Bó-tát truyện” 
vào năm 1100 (nám 
Nguyên Phù thứ 3, đời 
Tống) do Tưởng Chỉ Kỳ 
soạn văn, thư pháp gia 
trứ danh Thái Kinh viết 
chữ. Văn Ьа này thuật 
về quá trình tu hành 
chứng quả của Đại bi 

š Tượng mien thù Cuan Ат củo chua Quan Am Bồ-tất và có 

Phổ Ninh ó Thüo ức, Hà Bác nói nguyên bản văn bia 
đo luật su Đạo Tuyên ở 
núi Chung Nam, đời Đường truyền lại, vị trụ trì chùa Hương 
Sơn ở Nhữ Châu là thiển sư Hoài Trú đưa cho Tưởng Chi Kỳ. 
Đây là một văn vật quý giá, có giá trị lớn trong việc nghiên 
cứu lịch sử Phật giáo và thư pháp. Truyền thuyết này được 
lưu truyền khá rộng, trong chùa Thiện Hóa ở Đại Đồng, Sơn 
Tây, mặt sau bức Lường hình quạt của điện Tam Thánh có 
vẽ hình Đại bi Quan Âm Bồ-tát (nay vẽ hình Vi-đà), ở thêm 
sau điện có treo tấm biển cũng thuật lại “Hương Sơn Đại Ві 
Bồ-tát truyện”. Điều này cho thấy, trong quá trình lưu truyền 
ở Trung Quốc, vị Bồ-tát Thiên thủ thiên nhãn pháp lực vô 
biên đã thay đổi từ hình tượng cho đến thân thế, trở nên 
đậm sắc thái Trung Quốc, mục đích là để người Trung Quốc 
dë dàng tiếp nhận và lưu truyền rộng rãi hơn. 
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ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT VÀ THẬP ĐIỆN 
DIÊM VƯƠNG 


Theo Phát kinh, trong khoảng thời gian từ khi Phát Thich- 
са nhập Niết-bàn đến khi Phật lương lai Di-läc hạ thë, có 
Địa Талд Bô-tát phút đại thệ nguyện cứu tất са chúng 
sinh. Địa Tang Bả-tát cá thế giúp chúng sinh trong luc 
đạo luân hôi kháng bị doa vào ác thú, chúng sinh bị dọa 
địa ngục cũng được thoát khổ nan, 


hai Tùy Đường, Tam Giai giáo (do thiên ви Tín Hành 

sáng lập) lấy Địa Tạng Bẻ-tát làm chủ tón, có hình 
tượng đa số là Bả-tát ở thế ngồi. Sau khi Mật tông hưng 
khởi, trong Thai tạng giới Man-dà-la có Địa Tạng viện, những 
dë tài liên quan đến Địa Tạng cũng trở nën phổ biến. Lúc 
này Địa Tạng Bồ-tát có hình tượng Sa-môn, tay phải cảm 
tích trượng, tay trái cẩm bảo châu та-пі. Có khi ở hai bên 
Địa Tạng Bỏ-tát hình Sa-môa cảm tích truong có một vị ti- 
khâu và một vị trưởng giả. Đây là đo tương truyền vào đời 
Đường, ở nước Tân-la (nay là Đông nam bộ Triểu Tiên) có 
một vị vương tử xuất gia, tên là Kim Địa Tạng, sau đó đến 
Gửu Hoa sơn ở An Huy, Trung Quốc, được Mẫn trưởng giả 
(Мат Công) cúng trai. Con trai của Mẫn Công theo Kim Địa 
Tạng xuất gia, pháp danh là Đạo Minh. Người đời sau xem 
Кіт Địa Tạng là hóa thân của Địa Tạng Bỏ-tát, Mån Công 
và Đạo Minh là hiếp thị đứng hầu hai bên Địa Tạng Bằ-tát, 
và Cửu Hoa sơn trở thành nơi ứng hóa của Địa Tang Bằ-tát. 
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Diêm vương tức Diêm-la vương (Diêm ma vương), là vua 
địa ngục. Theo Phật Thuyết Dự Tu Thập Vương Sinh Thất 
Kinh (Thập Vương Kinh), địa ngục có “Thập vương” là: 
Tần Quảng vương, Sơ Giang vương, Tống Đế vương, Ngũ 
Quan vương, Diêm-la đại vương, Biến Thành vương, Tần 
Sơn vương, Bình Đảng vương, Đô Thị vương, Ngủ Đạo 
Chuyển Luân vương. 

Tranh tượng Địa Tạng Bồ-tát vào thời sơ Đường đã thấy 
xuất hiện ở Long Môn thạch động. Từ thời thịnh Đường về 
sau càng nhiều, như ở Mae Cao thạch động, Tứ Xuyên thạch 
động đều có tượng Địa Tạng Bồ-tát. Lúc này, Địa Tạng Bô- 
tát, Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Bò-tát được đặt chung 
một khám thờ. Thời văn Đường, bích họa và tượng Địa Tạng 
Bỏ-tát và Thập vương xuất hiện ở Мас Cao thạch động và 
Tư Trung thạch động. Từ thời Ngũ Đại về sau, Địa Tạng Bồ- 
tát thường xuất hiện cùng với Thập vương, lục đạo luân hồi 


Chue Kỹ Viên ở Cửu Hoa Sơn. 
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se 
3 5 
А Mat Tang Phát gian 


hoặc địa ngục. 
Điều này nói lên 
rằng, người 
đương thời cúng 
dường Địa Tạng 
Bồö-tát, chủ yếu 
là vì ngài có thể 
giải thoát chúng 
sinh thoát khỏi 
địa ngục. Do vậy, 
ở An Nhạc thạch 
động ở Tứ Xuyên, 
Đại Túc thạch 
đồng ở Trùng 
Khánh.. vào đời 
Tống déu có 
tranh tượng Địa 
Tạng Bồ-tát với 
Thập vương và 
Địa Tạng Bó-tát 
với Lục thú luân 
hồi. Tổ hợp hoàn 
chỉnh nhất và dë 
tài này là bức 
phù điêu ở Đại 
Phật Loan, Bảo 


У Tống Đế vương trong Địa Tạng Thập Vuong đỏ 
Đỉnh sơn, huyện tranh đời Nam Tống. 


Đại Túc, thành 


phố Trùng Khánh. Phần trên là Địa Tạng Bỗ-tát, hai bên 
mỗi bên có Ngũ vương, phần dưới là cảnh Thập lục địa ngục. 
Đây là một bức phù điêu khổng 10, đường nét chạm khắc 
tỉnh xảo, là kiệt tác điêu khắc đời Nam Tống. 
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TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


THẬP NHỊ VIÊN GIÁC BỒ-TÁT 


Trong Đại Phương Quảng Viên Giác Tu-da-la Liều Nghĩa 
Kinh (Viên Giác Kinh) do Phật-đà Đa-la đời Đường dịch có 
thuật mười hai vi Bô-tát lần lượt thỉnh giáo Phật оё pháp 
môn tu hành Đại thừa viën giác thanh tịnh cảnh giới, thì 
Phật trả lời Bó-tát Văn Thù rằng: "Đức Võ thượng pháp 
ương có Đại Dà-la-ni pháp môn, gọi là Viên giác.” Mười 
hai vi Bó-tát này được gọi là "Thập nhị Viên giác Bô-tát”. 


һар nhị Viên giác Bồ-tát là các vị sau: Văn Thù Sư Lợi 
Bằ-tát, Phổ Hiển Bồ-tát, Phổ Nhãn Bồ-tát, Kim Cương 
Tạng Bả-tát, Di-lặc Bỗ-tát, Thanh Tinh Tuệ Bỏ-tát, Uy Đức 


3 Mái Tng Phát giải 


Tự Tại Bỏ-tát, Biện Âm Bồ-tát, Tịnh Chư Nghiệp Chướng 
Bồ-tát, Phổ Giác Bằ-tát, Viên Giác Bồ-tát và Phổ Thiện 
Thủ Bồ-tát. Viên Giác Kinh được các tông phái Đại thừa rất 
trọng thị, nhưng kinh này lại có nói tu hành Viên giác cẩn 
đến pháp môn Đại Đà-la-ni. Trong quyển 1 của Viên Giác 
Kinh Tu Chứng Nghĩa của Khuê Phong Tông Mật (780-841) - 
vị Tế thứ 5 của Hoa nghiêm tông, có nói đạo trường Viên 
giác cần phải lấy Phật Tì-lô-xá-na là chủ tôn, lập ra Bồ-tát 
Văn Thù, Phổ Hiển, Đông phương Dược Sư Lưu Ly Quang 
Phật và Tây phương A-di-đà Phật. Do vậy, Thập nhị Viên 
giác Bó-tát với Phật Tì-lô-xá-pa là chủ tôn trở thành một 
trong những để tài của tranh tượng Mật tông. 

Từ thời Ngũ Đại về sau, các thạch động ở các vùng như Tứ 
Xuyên đều lập tượng Thập nhị Viên giác Bổ-tát. Trong động 
Viên giác ở An Nhạc, Tứ Xuyên eó nhóm tượng tac năm 1044 
(năm Khánh Lịch thứ 4, Bắc Tống), ở tường chính là tượng 
Tam tôn, tường bên có mười hai pho tượng, hiện nay tượng 
không còn nhưng ngoài động vẫn còn chữ khắc tiêu để nên 


Động Мег Giác ở Đợi Túc, Động này sâu 12m. trên đỉnh có cử só trời уйа 
để chiếu sóng уйа tóng thêm không khí thân bí 


Tượng Tịnh nghiệp: 
động Viên Giác số 29 ở Đợi Phật Loon, 


huyện Đại Túc 
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chướng Bổ-tá† trong 


rùng Khánh, đời Nam Tống, 


biết được đây là tượng 
Phát Tì-lô-xá-na và 
“Thập nhị Viên giác Bô- 
tát Ở Đại Phật Loan, 
núi Bảo Đỉnh, huyện 
Đại Túc có động Viên 
Giác lập vào đời Nam 
Tống, ở tường chính là 
tượng ba vị Phật, giữa 
là Phật Tì-lô-xá-na, 
hai bên là Phật Dược 
Sư (tay cầm bát thuốc) 
và Phật A-di-đà, ở hai 
tường bên là tượng 
Thập nhị Viên giác Bồ- 
tát. Trong động số 180, 
núi Bắc Sơn, huyện Đại 
Тас cũng có tượng Phát 
Tì-lô-xá-na đầu đội mũ 
Ngũ Phật và Thập nhị 
Viên giác Bồ-tát 


“ẤN Sor Tone Pha ráo 


ĐÀ-LA-NI KINH TRĂNG VÀ KINH BIẾN 


“Kinh trùng" là trụ dd hình da giác có khắc kinh vän, còn 
goi là “Thạch tròng”, xuất hiện vào thời sơ Đường, thịnh 
hành thời Đường Tổng, sau dó suy dân. “Trùng” nguyên 
là một logi cờ phướn bàng lụa treo trên trụ спо phía trước 
chư Phậi. “Kinh biến" là cách gọi tắt của “Phút kinh biển 
tướng”, là tranh оё (đa số là bích họa, cũng có dang phù 
điêu, tượng) оё sự tích Phật giáo hoặc nột dung kinh 
Phát. Dë tài đa số liên quan véi tư tưởng Phát giáo đang 
lutu truyền đương thời. 


heo Phật Đình Tén Thống Đà-la-ni Kinh, trên Tràng сб 

chép kinh Phật, bóng nó chiếu lên người có thể miễn trừ 
được tất cả і cấu. Tín đề Phật giáo đa số dựng Kinh tràng 
để lập công đức. Từ thời sơ Đường bắt đầu dùng đá chạm 
khắc mô phỏng Trăng bằng lụa, Kinh tràng tiêu biểu xưa 
nhất hiện tón là Kinh tràng Phật Đính Tôn Tháng Đà-la-ni 
Kinh ở huyện Phú Bình, Thiểm Тау lập vào năm 689 (năm: 
Vĩnh Xương thứ nhất đời Đường). Kinh tràng thông thường 
gồm ba bộ phận là tòa (để), thân và đính. Phản thân da số 
là hình trụ bát giác, trên khắc kinh Phât hoặc ¿ượng Phật, 
Kinh Phật đa số là Phát Đính Tôn Thắng Đà-la-ni Kinh, cá 
biệt có Tâm Kinh hoặc Lang Nghiêm Kinh, cũng có một số ít 
Kinh tràng Đạo giáo khắc Đạo Đức Kinh. Kinh tràng chạm 
khắc tỉnh mỹ và được bảo tên hoàn chỉnh nhất là Kinh 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


tràng ở huyện Bắc Triệu, Hà Bắc dựng vào năm 1038 (năm 
Bảo Nguyên thú nhất, Bắc Tống). Kinh tràng này cao 15m, 
để cham ba {апр Tu-di tòa (đài có hình dáng núi Tu-di), trên 
tòa có lực sĩ và kĩ nhạc, phần thân có ba đoạn, đoạn trên 
cùng chạm khác Bát giác thành và sự tích Phật giáo Xuất du 
tứ môn. Đây là một tác phẩm điển hình của Kinh tràng 
Trong các thạch động đời Ngũ Đại, Lưỡng Tống ở Tứ 
Xuyên, Kinh tràng Đà-la-ni đa số được bố trí chung với các 
loại tượng Phật, Bỏ-tát khác, như trong hang động 281 ở Bắc 
Sơn, huyện Đại Túc có Kinh tràng đặt chung một khám với 
tượng Duge Sư Lưu Ly Quang Phật, Bát đại Bỏ-tát, Thập nhị 
Thần vương bộ chúng, A-di-đà Phật, Tam thế Phát. Kinh 
tràng này có dang hình trụ bát giác, đỉnh chạm bát giác 


Vũ ggo då, bich hoo ở Đôn Hoöng, 


246 че. 


Kinh biến Quán Vô Lượng 


Phát Kinh, quản thể tượng cao 8. 1m. ай! 20m. 
у ở Trung Quốc 


quy mô lớn nhốt về đề tài 
đình, dưới thêm mỗi mặt có một tòa Phật, phản thân khắc 
Phật Đỉnh Tôn Tháng Đà-la-ni Kinh. Tạo hình tỉnh xảo, kết 
hợp chung với nhiều loại tượng Маё tông chung một khám là 
đặc trưng của Kinh tràng thời kỳ này. 


Kinh biến Mật tông hiện nay không còn nhiều, chủ yếu có 
“Mật nghiêm kinh biến” và “Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà-]a-ni 
Kinh biến” trong thời ky từ văn Đường đến Ngũ Đại ở Mạc 
Cao thạch động. Đại Tha Mật Nghiêm Kinh có hai bản dịch 
là bản sơ dịch của Địa-bà-ha-la (Divakara, dịch ý là Nhật 
Chiếu) thời Võ Chu (Võ Tác Thiên) và bản trùng dịch của 
Bất Không thời thịnh Đường. Kinh này nói Phật ở Mật 
Nghiêm thế giới giảng vé vấn đẻ pháp tính cho hai vị thượng 
thủ Bồ-tát Như Thực Kiến và Rim Cương Tạng. Trong các 
động 55, 61, 85, 150 ở Mạc Cao thạch động có vẽ Mật Nghiêm 
kinh biến, trường cảnh chinh là Phật thuyết pháp ở Mật 
Nghiêm đạo trường. 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Sau loạn An Lộc Sơn, Sú Tư Minh, đại sư Bat Không ở 
chùa Đại Hưng Thiện ở Trường An dịch lại hai bộ Dai Thừa 
Mật Nghiêm Kinh và Nhân Vương Hộ Quốc Kinh. Vua Đại 
Tông để tự và ban lệnh cho hai chùa Tư Thánh và Tây 
Minh, mỗi chùa thỉnh 100 pháp sư giảng tụng hai bộ kinh. 
mới này. Bất Không ra ngoại quốc truyền pháp thường tụng 
kinh Mật Nghiêm. Nhân Vương và Đà-la-ni để trừ họa câu 
phúc cho quốc gia. Nhân Vương Hộ Quốc Kinh cồn được vẽ 
thành Nhân vương Мап-ба-Ја. Có thể thấy Маі tông rất 
trong thị ba bô kinh này, ngoài nhu cầu tồn giáo còn là ý 
nguyện của nhà thống trị, điều này eó nguyên nhân chính trị 
quan trọng. 
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DƯỢC SƯ KINH BIẾN 


Trong Kinh Dược Sự Như Lai Bán Nguyện Công Đức có 
nói, ó thế giới Tịnh lưu ly phương Đông, có vi Phật tên là 
Dược Su Lưu Ly Quang Nhu Lai khi còn tu Bó-tát dao có 
phút “Thập nhị dai nguyện" - mười hai lời thê nguyên cứu 
độ tất cú chúng sinh tránh khôi “Cửu hoạnh tử" - chín 
loạt chết bất đắc kỳ tủ. Do оду, trong Mật lòng có rất 
nhiều tranh tượng Dược Sư. 


rong Mạc Cao thạch động đời Tùy có bích họa Dược Sư 

tam tôn, ở giữa là Phật Dược Sư, hai vị Bó-tát hai bên 
là Dược Vương, Dược Thượng hoac Nhật Quang Bồ-tát và 
Nguyệt Quang Bằ-tát. Trong bích họa đời Đường đã xuất 
hiện Dược Sư kinh hiến dang giần đơn: Phật Dược Sư cảm 
bát ở giữa, trong quyến thuộc có Thập nhị Thần tướng là 
mười hai vị Thần tướng của Phật Dược Su, ứng với Thập nhị 
đại nguyện, bảo vệ cho người tu hành theo bản nguyện của 
Phật Dược Sư. Điêu khác trong động 279, 281 ở núi Bắc Sơn, 
huyện Đại Тис đời Ngũ Đại cũng thuộc vào loại này, Phật 
Dược Sư ngôi ở giữa, đệ tử hai bên tả hữu сат tích trượng và 
túi thuốc, Nhật Quang Bả-tát, Nguyệt Quang Bå-tát và tám 
đại Bô-lát đứng hàu bên cạnh, dưới tòa Phật chạm mười hai 
vị Thần tướng. Mười bai vị Thần tướng này là: 1.Cung-ti-la, 
3.Phạt-chiết-la, 3.Mè-xí-la, 4.An-để-la, 5.Át-nễ-la, 6.8an-để 
la, 7.Nhân-đà-la, 8.Ba-di-la, 9.Ma-hổ-la, 10.Chán-đạt-la, 
11.Chiên-đỗ-la, 12 Ti-yét-la. 
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Dược Sư kinh biến dạng phức tạp bắt đầu xuất hiện ở bích 
họa trong Mạc Cao thạch động từ thời thịnh Đường, ở hai 
bên Dược Sư kinh biến vẽ Cửu hoạnh tử và Thập nhị đại 
nguyện. Từ thời đại Thổ Phiên trở đi, trong Mạc Cao thạch 
động còn vẽ riêng Cửu hoạnh tử và Thập nhị đại nguyện 
trên tường hoặc bình phong trong khám thờ. Trong động số 
96 ớ Thiên Phật, huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên có {ас tám 
đại Bô-tát hai bên Phật Dược Su, mặt tường hai bên là Cửu 
hoạnh tử và Thập nhị đại nguyện, đưới khám có Thập nhị 
thần tướng. Đây là tác phẩm điêu khắc Dược Sư kinh biến 
dạng phức tạp hiếm thấy hiện còn ở Trung Quốc. 


Cửu hoạnh tử thấy 
chép trong Cửu Ноапћ 
Kinh, là chín cái chết 
bất đắc kỳ tử: Chết do 
bệnh không có thuốc, 
bị phép vua tru điệt, bị 
quý quái đoạt tỉnh khí 
mà chết, bị chết cháy, 
bị chết đuối, bị ác thú 
ăn thịt, ngã trên vách 
núi xuống, bị trúng độc, 
bị đói khát mà chết. 
Thập nhị đại nguyện. 
của Phật Dược Sư là: 
1.Nguyện thân ta và 
người khác có hào 
quang rực rỡ; 2.NÑguyện 
có uy đức vời vợi để 
khai mở sáng suốt cho. 
chúng sinh; 3.Nguyện 
cho chúng sinh được 


1" Phát Dược 5и, lượng đồng dát vàng. "Р" Я 
đời Thanh, đẩy đủ như lòng mong 


250 е. 


A Mat Tong_Phài gún 


muốn không bị thiếu thốn; 4.Nguyện cho tất cả chúng sinh 
an lập vững vàng tụ Đại thừa; 5.Nguyện cho mọi chúng sinh 
tu hành Phạm hạnh thanh tịnh, giữ đây đủ “Tam tụ giới"; 
6.Nguyện cho chúng sinh chưa đủ cán thì được đẩy đủ; 
7.Nguyện giải trừ mọi bệnh tật cho chúng sinh; 8.Nguyện 
được chuyển nữ thành nam; 9.Nguyện cho chúng sinh thoát 
khỏi trói buộc của Thiên ma, ngoại đạo; 10.Nguyện cho chúng 
sinh giải thoát các tai nạn bất thường, ác vương giặc cướp 
hiếp đáp; 11.Nguyện cho chúng sinh đói khát được no đủ; 
12.Nguyện cho chúng sinh nghèo khốn không quản áo mặc 
đều có được quản áo cực kỳ tốt đẹp. 


TÚ SÁCH BACH KHOA РНАТ GIÁO. 


KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG 


Khủng tước Minh vuong là vi Minh vuong hiện tướng từ bí, 
eó một mặt bốn tay, cười chim Khổng tước, là Đẳng lưu 
thân (môt trong bến loại thân mà Một giáo lặp ra) của 
Phật Tì-lô-vá-ng. 


rong Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Trường 
Nghi Quy do Bất Không đời Đường dịch có mô tả hình 
dạng của Khổng tước Minh vương như sau: “Trên Mạn-đà-la 
của Thai tạng giới vẽ PhậL mẫu Đại khổng tước Minh vương 
Bồ-tát, đầu hướng phương Đông, mặc áo lụa trắng, đầu đeo 
anh lạc (trang sức làm bằng ngọc châu), tai đeo nhĩ đang 
(vòng ngọc chàu), cánh tay đeo vòng xuyến, dày vẻ trang 
nghiêm, Cưỡi chim Khổng tước sắc kim, ngôi kiết-già trên tòa 
sen trắng hoặc tòa sen xanh, tướng mạo từ bi, có bón tay”. 
Bắt đầu từ đời Tếng, ở các hang động như Tứ Xuyên thạch 
động đã tạo ra hình tượng Khổng tước Minh vương theo dang 
trên. Trong động số 155 ở núi Вас боп, huyện Đại Тас lập 
vào năm 1126 (năm Tỉnh Khang thứ nhất, Bác Tống) có 
tượng Khổng tước Minh vương đầu đội mũ hoa, ngực đeo anh 
lạc, có bốn tay, ngồi trên tòa sen dài trên lưng chim Rhổng 
tước. Tượng Khổng tước Minh vương trong động số 8 ớ núi 
Thạch Môn, huyện Đại Túc cùng là tác phẩm điều khắc đời 
Tống. Trong động Khổng tước Minh vương ở Đại Phật loan, 
Bảo Đỉnh sơn, huyện Đại Túc cũng có pho tượng chính là 
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Khổng tước Minh 
vương với các 
tượng khác như 
Thiên vương, 
Dạ-xoa, A-tu-la, 
trên tường bên 
cố chạm khấc 
câu chuyện một 
tì-kheo tên là 
Sa-để lúc đốn củi 
bị đại hắc xà từ 
hốc сау mục 
phóng ra cấn, 
độc khí lan khắp 
người, ngã xuống 
đất hôn mê. A- 
nan trông thấy 
báo cho Phật, 
Phật truyền cho 
Đại khống tước 
Minh vương chú, 
A-nan dùng chú 
ейи được Sa-để. 


Chuyện này Tượng Khổng tước Minh vương, đời Bắc Tổng 
thấy trong Phát 

Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh do Nghĩa Tịnh 
dich, vì váy có thể biết đây là Khổng tước Minh Vương Kinh 
kinh biến. 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


TƯỢNG “MÂT LÝ NGÕA BA” 
VÀ ĐẠI HẮC THIÊN 


Tượng Mật Lý Ngõa Ва д hang động Phi Lai Phong, 
Hàng Châu mang đậm nét Phát giáo Tạng truyên, được 
lập để bày 18 sự sùng kính đối vói phải Tál-ca và đại sự 
Bát-tu-ba. 


rong hang động Phi Lai Phong ở Hàng Châu có một khám 

tượng thờ, ở giữa là pho tượng một người ngôi ба thể, 
bụng phệ, chân phải gập cao, tay phái duễi ra, phía trước 
tượng có một bát đựng tro hóa táng, phía trước có hai 
người củng dưỡng. Theo dòng chữ đề biết được đây là tượng 
Mật Lý Ngõa Ba, tạc vào đời Nguyên, người phát tâm tài 
trợ để dựng tượng là Tăng Lục ở Bình Giang Lộ (nay là 
Tá Châu). 

Vào đời Nguyên, phải Tát-ca của Phật giáo Tạng truyền 
hưng thịnh, vị Tổ thứ năm của phái này là Bát-tư-ba (Hphags- 
ра, 1235-1280) được Nguyên Thế Tổ Ht Tất Liệt sùng kính 
đặc biệt, phong làm Đế sư, thống lĩnh Thích giáo trong thiên 
hạ. Từ đó về sau, Mật giáo Tát-ca thịnh hành khấp nước. 
Việc tạo lập tượng trang hang động Phi Lai Phong đo Dương 
Liễn Chân Ca, người dám nhận chức Tổng thống Thích giáo 


254 ч 


Giang Nam đời Nguyèn để xướng, hình tượng các Tổ sư Bí 
mật bộ của Phật giáo Tạng truyển đa số еб dạng lõa thể, tư 
thế ngồi, đứng tự do, vì vậy Mật Lý Ngõa Ba rất có thể là vị 
thượng sư của phái Tát-ea. 

Trong chùa Bảo Thành ở bë đông Tây Hò, Hàng Cháu có 
một pho tượng đời Nguyên khá đặc biệt, đầu đội mũ, râu 
xoăn, bụng phình, ngồi dang chân, đeo đầu lâu khắp người. 
Hai bên là tượng Bả-tát Văn Thù cưỡi sư tử và Bê-tát Phẩ 
Hiên cưỡi voi. Dòng chữ để có nói đây là tượng Ma-ha Ca-la 
và người phát tám dựng tượng mong cầu nhà cửa quang 
hiển, phúe lộc tăng cao, luôn luôn cát tường như ý. Ma-ha 
Ga-la (Mahakala) là Đại Ніс Thiên, vị thân Hó pháp Mật 
tông. Theo Nam Hỏi Ký Quy Nội Pháp Truyện của Nghĩa 
Tịnh đời Đường và Đại Hắc Thiên Thần Pháp của Thân 
hải thì Đại Hắc Thiên là thần Hộ pháp bảo hộ Tam bảo, 
quản ъё ẩm thực, thị hiện tướng phán nộ, mặt đen, dòng 
đầu lâu làm chuỗi đeo, có một mặt tám tay hoặc ba mặt sáu 
tay. Đại Hắc Thiên còn có thể ban phát giàu sang, tước lộc 
cho người thể gian. 


Trong các tượng Đại Hắc Thiền hiện tón б Trung Quốc, 
người ta còn phát hiện ba pho tượng trong đỉnh tháp Thiên 
Tâm của chùa Біте Thánh ở Đại Lý, Vân Nam. Trên dinh 
của cây Kim cương chử ở trong tháp cũng có trang trí tượng 
Đại Hác Thiên. Tượng có tướng phẫn nộ, ba mặt sáu tay, đeo 
chuỗi dáu lâu, vai, tay có гап quấn. Tháp Thiên Tám хау 
dung vào thời văn Đường. thời này ở nước Nam Chiếu thịnh 
hành phái A-tra-lực (A-xà-lê) của Mật giáo, Đại Hắc Thiên 
là vi Hộ pháp được nơi này sùng tín. Những văn vật Phật 
giáo thế kỷ 11-12 này rất có giá trị trong việc nghiên cứu 
lịch sử Phật giáo Nam Chiếu. 
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спа Ma-li-chi (Marici 


„Ж, маа Tong Ра giao 


ТЇ-ЅА-МӦМ THIÊN VƯƠNG 


Tì-sq-môn thiên nương nguyên là thiên thôn hộ quốc của 
nước Vu Điền, vè sau được truyền bá rộng rõi ó Trung 
Quốc, được thờ phụng là vi thân hộ quốc, hộ dán. 


hát giáo chia thế giới luân hồi sinh tử thành ba thế gi 

là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, trong đó có nhiều сбі 
trời, và trong mỗi cõi trời có một Thiên vương. Tượng Thiên 
vương Phật giáo chủ yếu là chư Thiên của Dục giới (như T 
thiên ương, Đao-lj thiên, Dạ-ma thiên) và giới (như Đại 
Phạm thiên, Đại tự tại thiën). Thiên thân là thân hộ pháp 
của Phát, tượng trong các thạch động đa số là Tứ thiên 
vương. Tứ thiên vương ở bốn đầu của núi Tu-di, là bốn vị: 
Đồng phương Trì quốc thiên vuong, Nam phương Tùng trưởng 
thiên nương, Тау phương Quảng muc thiên vuong, Bae phương 
Da овп thiên vuong. Tứ thiên vương vừa là thần hộ pháp của 
Phật vừa biểu thị phương vị bốn phương, mỗi Thiên vương 
bảo hà thiên hạ một phương. 


Bác phường Đa vän thiên 0ương còn gọi là Tì-sa-môn thiên 
cương, nguyên là thiên thần hệ quốc cúa nước Vu Điển 
(Ñustana), nay là Hòa Điền (Khotan) ở Tân Cương. Vua Vụ 
Điển tự xưng là hậu đại của Tì-sa-môn thiên vương. Sau khí 
được truyền vào Trung Nguyên, tượng Tì-sa-môn thiên vương 
xuất hiện ngày càng nhiều. Vị thiên vương này thịnh hành 
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TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


ở Trung Quốc là do sự 
truyền bá của đại sư 
Bất Không vào niên 
hiệu Thiên Bảo đời 
Đường Huyền Tông. 
Trang Вас Phương Tì- 
sa-môn Thiên Vương 
Tùy Hộ Pháp Nghỉ 
e. onoo Quy do Bát Khóng 
dịch có nói vị Thiên 
vương này có chức 


^eeeooeøooøs “ngày đếm bảo hộ 
Р ốc đại thần 

Жад сач Р Quốc vương, да r 
1-1 1.4 -F-E và bá quan”. Cuối 


quyển kinh có đoạn ký 
sự: Năm Thiên Bảo 
thứ nhất, các nước Đại 
Thạch, Khang Cư vây 
thành An Tây (ó Tân 
Cương), thành Án Tây 
đáng biểu xin viện 
binh. Nhưng do đường xa nên binh khó đến kịp, vua Huyền 
Tông thỉnh Bất Khỏng làm phép kêu gọi thản binh спа Tì- 
sa-môn thiên vương đến ứng viện đánh lui quân địch. 


° Hình vë trong Tứ bô Y điển 


Những sự tích và cách về Tì-sa-môn thiên vương, tối sơ cá 
thể được truyền nhập từ An Tây. Trong các bích họa ở thạch 
động Bá Tư Khắc Lý Khắc ở Tân Cương và thạch động Mạc 
Cao ở Đôn Hoàng có nhiều tranh vẽ Tì-sa-môn thiên vương 
mang giáp trụ, tay náng tháp, chân đạp Dạ-xoa, tranh đều 
ve dạng độc lập để cúng dường. Tín ngưỡng Tì-sa-môn thiên 
vương từ đó được truyền bá rộng rãi, được thờ phụng là vị 
thần hộ quốc, hộ quân. 


ЙОК. ы: 


Ti-sa-mén Thiên vương trong thọch động ở huyện Đại Тис. 
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TÜ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


TRANH ТОСМО МАТ TÔNG 
THỜI SƠ ĐƯỜNG 


Tranh tượng Mật tông thời sơ Đường ở Trung Quốc hiện 
nay không còn nhiều. Động Lưu Thiền ở Long Môn thạch 
động, tỉnh Hà Nam được biến lập bào nám 692 (пат 
Thiên Thụ thú 3) có tượng Đại Nhật Nhu Lai ngôi kiết- 
già trên tòa sơn, đâu đội mũ báu, để trần vai phối, đeo 
vòng ở сб và xuyến trên cánh tay. Đây là tượng Đại Nhật 
Như Lai xita nhất Trung Quốc. 


Ме đại sư dịch kinh đời Tùy và sơ Đường như Xà-na 
uật-đa, Hả-đã Lưu-chí, Nghĩa Tịnh, Huyền Trang.. đều 
từng dịch nhiều bộ Mật điển. Xà-na Quật-đa địch Đáng Phương 
Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh: Bò-đề Luu-chí địch 
Thiên Thủ Thiên Nhân Quản Thể Âm Bằ-át Ми Вйча-пї 
Thán Kinh: Nghĩa Tịnh dịch Trang Nghiêm Vương Dà-la-ni 
Chú Kinh; Huyền Trang địch mười bộ Mật điển, như Tháp 
Nhất Diện Quản Thể Âm Thần Chủ Kinh, Bát Không Quyên 
Sách Thân Chủ Kiah, Dược Su Luu Ly Quang Như Lai Bên, 
Nguyện Công Đức Kinh. Trong thời sơ Đường, tuy Mật tông 
chưa chính thức hình (hành ở Trung Quốc, nhưng những bộ 
kinh được địch này cũng đã có tác dụng thúc đẩy sự truyền 


260 че. 


ж 
- Ма Tong Phái giao 


bá bước đầu. Tranh 
tượng Mật tông bắt 
đầu xuất hiện vào 
thời sơ Đường cũng 
liên quan đến tình 
hình dịch kinh này. 

Đề tài bích hoa 
Mật tông thời sơ 
Đường trong Mạc Cao. 
thạch động ở Đôn 
Hoàng chủ yếu là 
Thập nhất diện Quán 
Thế Âm Bỏ-tát (é 
động 321 và 334). 
Thập nhất diện Quán 
Thế Ẩm Bô-tát là 
một trong sáu vị Quan 
Âm, đầu có mười một 
mặt, trừ mặt chính là 
Như Lai tướng, trong 
mười mặt còn lại có 
ba mặt phía trước là 
Tịch tĩnh tướng, ba 
mặt bên trái là Xuất 
nha tướng, ba mặt 
bên phải là Uy nộ 
tướng, mặt phía sau 
là Tiếu nộ tướng. Mười mặt này biểu thị Thập địa tu hành. 
Về số tay thì có hai tay hoặc bốn tay. Thờ phụng Thập nhất 
diện Quán Thế Âm sẽ được trừ bệnh, diệt tội, vì vậy ở các 
nơi như Mạc Cao thạch động có tranh vị Bồ-tát này. 


Hu không tạng Bồ-lớ†, tượng đời Đường, 
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Ж. М Тоны Phát giao. 


TRANH ТОСМО МАТ ТОМО 
Ở ĐÔN HOÀNG 


Mạc Cao thạch động ó Đôn Hoàng từ thời sơ Đường đã có 
tượng Thập nhất diện Quán Thế Âm Bà-tát. Từ khi Mật 
tông được thành lập trong niên hiệu Khai Nguyên đời 
Đường, tranh tượng Mật tông cũng ngày càng phong phú, 


Б Hoàng là thành trấn trọng yếu trên соп đường to lụa 
thời cổ, do kiểm soát hai quan ải Dương quan và Ngọc 
Môn quan, phía tây thông đến Thông Linh, phía đông tiếp 
giáp Tẩu Lang nên {тб thành thông đạo quan trọng giữa 
Trung Nguyén và Тау Vực. Tang sĩ ngoại quốc từ Tây Vực 
vào nội địa Trung Quốc thì Đôn Hoàng là nơi tất yếu phải di 
qua. Vì vậy từ năm 366 (năm Kiến Nguyên thứ 2, Tiên Tần), 
đã có hang đậng tường thờ được kiến lập а đây. 

Theo sử liệu ghi chép, trước loạn An Lộc Sơn, Sú Tư Minh, 
đại зи Bất Không theo tấu thỉnh của Tiết độ sứ Hà Tây là Ca 
Thu Hàn, dàn đệ tử đến Võ Uy, lập đàn trường truyền Ngũ bộ 
quán đỉnh Kim cương giới đại mạn-đà-la pháp, độ người råt 
nhiều, Trong Mạc Cao thạch động từ thời thịnh Đường về sau 
xuất hiện rất nhiều bích họa Mật tông. rất có thể do ảnh 
hưởng của sự kiện Bất Không đến Hà Tây truyền pháp. Pè tài 
bích họa từ đời Đường đến đời Tống hiện tôn ở đây chủ yếu là 
Thiên thú thiên nhãn Quán Thế Âm Bä-tát (động 79, 113, 
148), Bất không quyên sách Quán Thế Âm Bỏ-tát (động 148), 
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Như ý luân Quán Thế Âm Bỏ-tát (động 148), Đông phương 
Dược Sư kinh biến (động 148, 220), Địa Tạng và Thập vương 
(động 375, 379, 456), Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni kinh biến 
(động 55, 454), Mật nghiêm kinh biến (động 61, 85, 55, 150) 
và nhiều bích họa Tì-sa-môn Thiên vương. 


Năm 1159 (năm Thiệu Hưng thứ 29, Tống Cao Tông), 
hoàng đế Tây Hạ đời thứ năm Lý Nhân Quý sai sứ đi Tây 
Tạng nghênh thỉnh Đô-tùng Khám-ba (Dusum Khyenpa, 


? Thạch dong tràng, đời Đường 


264 ч 


1110-1193) - Tổ sư khai 
sáng phái Cát-mã Cát-cử 
(Karma Kagyu, chỉ phái của 
phái Cát-cử), Đó-tùng 
Khâm-ba cử đại đệ tử đi 
theo sứ giả, mang kinh, 
tượng đến Tây Hạ, được tôn 
làm Thượng sư, từ đó Mật 
giáo dân dán thịnh hành 
ở Hà Tây. Do vậy, trong 
thời kỳ Tây Hạ thống trị 
Qua Châu (nay là An Tây, 
tinh Cam Тис), Sa Châu 
(nay là Đôn Hoàng, tỉnh 
Саш Túc), trong Mạc Cao 
thạch động (ở Đôn Hoàng) 
уа Du Lâm thạch động (ở 
An Tây) đều có tranh tượng 
Mật tông. Trong Du Lâm 
thạch động có Thiên thủ 
thiên nhãn Quán Thế Âm 
Bồ-tát, Văn Thù Bồ-tát, 
Man-đà-la Đến đời 
Nguyên, nhiều hang động 
Mật tông liên tục được lập 
ở Mạc Cao, như động số 3, 


$. Mat Tong Phật pio 


Vän Thủ Bỏ-†ó† cười su tử. bich hoo ở động só 25 của Du Lâm thach động, 


10, 465. Động 465 được gọi là chùa Bí Mật. Bích họa trong 
động số 10 thuộc họa phái Kim cương thừa Mật tông thời kỳ 
đầu có các dë tài như Mạn-đà-la, Phật, Bỏ-tát, sự tích Phật 
giáo.. Trong Mae Cao thach động có bich họa khá cổ xưa được 
bảo tổn hoàn chỉnh là những tác phẩm tiêu biểu cho nghệ 
thuật Phật giáo của phái Tát-ca đời Nguyên ở Trung Quốc. 
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TÜ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


NGHỆ THUẬT THẠCH QUẬT (ĐỘNG ĐÁ) 
Ở TỨ XUYÊN 


Phương bắc Trung Quốc do ảnh hưởng của hai đợt pháp 
nạn diệt Phát сйа Võ Đế đời Đường, Thế Tóng đời Hậu 
Chu và loạn An Sử nên tự vign bị phá hảy, tin dó Phật 
giáo phải lánh nạn vè phương nam, Phật giáo phương bắc 
từ đó không phát triển, nghệ thuật thạch động cũng suy 
tàn. Nghệ thuật thạch dộng Phật gido di chuyển trọng 
tâm vè phương nam, tiêu biếu là Tứ Xuyên. 


rong thời kỳ này, phương nam, đặc biệt là Tây Thye và 

Nam Đường, do xã hội tương đối ổn định, kinh tế phần 
vinh nên đã mang lại sự thịnh vượng cho Kim Lãng và 
Thành Đô, Đường Huyền Tông và Đường Hi Tông hai lần 
vào Tứ Xuyên, mang theo nhiều kinh sách tượng Phật, văn 
nhân họa sĩ và Phật giáo dë, tạo nên sức sống mới cho địa 
khu Lưỡng Xuyên vốn đã có truyền thống điều khác khá 
phát triển. Từ đời Tống vé sau, tình hình kinh iế xã hội 
phương nam phát triển vượt phương bắc. Nghệ thuật hội 
họa và điêu khắc ở những vùng như Tứ Xuyên vào đời Ngũ 
Đại và Lưỡng Tống dat đến giai đoan phát triển mới. Trong. 
ba khu thạch động lớn Xuyên Bắc, Xuyên Trung và Xuyên 
Nam có Phát khám rất nhiều, dứng hàng đầu trong các 
thạch động thời Ngũ Đại, Lưỡng Tống về số lượng cũng như 
trình độ nghệ thuật. Nghệ thuật thạch động Tú Xuyên có 
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Đại Túc thach khóc ở Bẻo Đỉnh sơn de Tiiệu Tri Phụng chủ trì xây dựng, thỡi 
glan kéo dài 70 пат, Ià mó! со tưởng Một lông có qui më rất lớn 


đặc điểm chính là có nhiều tranh tượng Mật tông, nhiều 
tượng Đại Phật, nhiều tượng Đạo giáo và Tam giáo, và сб 
sự quy hoạch tổng thể. 


"Thời kỳ nghệ thuật thạch động Tứ Xuyên phát triển thịnh 
nhất là уап Đường, Ngũ Đại và Lưỡng Tống. Trong giai 
đoạn thạch động phương bắc suy yếu thì thạch động Tứ Xuyên 
hưng thịnh ở phương nam với để tài nội dung phong phú, 
hình thức nghệ thuật dân tộc thành thục, đặc điểm thế tục 
rõ nét, đậm sắc thái địa phương. 

Từ thời văn Đường, Mật tông truyền bá mạnh vào Tứ 
Xuyên, kích thích những hoạt động tôn giáo như tạc tượng, 
khắc kinh. Đồng thời, Thủy lục pháp hội và Thủy lục hội họa 
hưng khởi từ Tứ Xuyên cũng bao hàm nhiều để tài уё Mật 
tông. Đặc điểm xã hội và bối cảnh lich sử đặc định cúa Tứ 
Xuyên từ thời văn Đường về sau đã tạo điều kiện để nghệ 
thuật Mật tông đạt đến sự phát triển cao trào 
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Vë thời gian Mật tông truyền nhập vào Tứ Xuyên, đến 
hiện nay vẫn không сб nhiều tư liệu. Chúng ta biết rằng, 
trong hai bộ mật pháp Thai tạng và Kim cương, Kim cương 
giới được truyền thừa khá thịnh. Kim Cương Trí truyền Bất 
Không, môn đồ Bất Không có sáu người іти danh được gọi là 
Lục triết, trong số đó Huệ Quả (752—805) tục thừa pháp mạch, 
quang hiển tông môn. Mật tông hưng khởi và lưu truyền đầu 
tiên ở hai kinh Lạc Dương và Trường An, sau đó truyền bá 
phương tây đến Hà Tây Tẩu Lang, về phương bắc đến Thái 
Nguyên, Ngũ Đài. Trong số những đệ tử của Huệ Quả có 
Kiếm Nam Duy Thượng (hoặc chép là Thành Đô Duy Thượng). 
Duy Thượng không thì 
không rõ, nhưng vùng Tây Xuyên Thành Đô từng có người 
đến kinh sư học Mật pháp. Trong mộ đời Đường ở Thành Đô 
khai quật được có kinh Dà-la-ni bằng chữ Phan chứng tỏ Mật 
tông đã lưu truyền ở đây 


u khi học thành có quay về quê ha 


Tương Phó! Thịch-co võ đệ tù ở 


ại Тас thạch khóc 
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Ф, эш Tong Phat man 


Tượng Quan Ат ở nủi Diệu Cao. huyện Bợi Tủc 


Thời Đường mạt Ngũ Đại, trong khi Mật tông ở phương bắc 
gần như tuyệt mạch thì ở Tây Xuyên lại xuất hiện một vị đại 
sư truyền bá Mật tông là Liễu Bản Tôn (855~942) chủ yếu 
hành hóa ở vùng Tây Xuyên. Đến đời Nam Tống, ở Đại Túc, 
Tứ Xuyên lại xuất hiện đại sư Triệu Trí Phụng (1159-1249). 
Triệu Trí Phụng tục thừa pháp mạch Liễu Bản Tôn, khai 
đại đạo trường Kim cương bộ Mật tông ở núi Bảo Đỉnh, huyện 
Đại Тас. Từ thời Đường mạt đến Nam Tống, từ Tây Xuyên 
đến Xuyên Trung, trong khoảng thời gian gần 400 năm, Mật 
tông luôn hưng thịnh ở Tứ Xuyên. Có thể thấy rõ điều này từ 
rất nhiều thạch động mà dè tài chính là Mật tông. Sự truyền 
bá cúa Mật tông ở Tứ Xuyên từ văn Đường về sau (chủ yếu là 
Kim cương bộ) đã đạt đến quy mô khá lớn. 


Từ Quảng Nguyên thạch động và Ba Trung thạch dòng ở 
Xuyên Bắc có thể thấy điêu khắc Mật tông đã lån lượt xuất 
hiện từ thời thịnh Đường. Hai thạch động này nằm trên hai 
con đường quan trọng nối liền Quan Trung ở phương bắc với 
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Tứ Xuyên là Kim Ngưu đạo và Mễ Thương đạo. Các bản kinh 
khắc trong Xuyên Trung thạch động, và са thợ điêu khắc 
cũng đến từ phương bắc. Về dë tài và kỹ pháp, Tứ Xuyên 
thạch động có nhiều điểm tương đồng với Mạc Cao thạch 
động ở Đôn Hoàng và giữa bai thạch động này có không ít 
điểm ánh hưởng lẫn nhau. Thể hệ Mật tông trong Tứ Xuyên 
thạch động chủ yếu tiếp nhận từ phương bắc, đặc biệt là Tây 
Kinh (Trường An) và Đông Kinh (Lạc Dương). 


Kinh biển Phụ Mẫu Án Trong Kinh ở Đại Тас. 


270 че, 


Кл Vật Tông, Phái giao 


LIÊU BẢN TÔN VÀ TRIÊU TRÍ PHỤNG 


Từ thời ván Đường оё sau, có hai nhân vật đặc biệt quan 
trọng trong lich sử truyền bá Mật tông ó Tứ Xuyên, đó là 
Liễu Bản Tôn và Triệu Trí Phụng. Trong thời đại của hai 
đại зи này, thạch động Một lông phát triển rốt mạnh ở 
Tủ Xuyên, hình thành đợt cao trào trong lịch sử nghệ 
thuật thạch động Trung Quốc. 


iu Bản Tôn (855-942), người Gia Châu, là cự sĩ, Ó Đại Phật 

Loan, núi Báo Đỉnh, huyện Đại Túc еб tượng đề là “Đường 
Du-già Bộ Chủ Tổng Trì Vương” và “Lục Đại Tổ Sư Truyền 
Mật” đều là chỉ Liễu Bản Tôn. Về sự tích truyền giáo của 
Tiêu Bản Tôn, ngoài bia khác và sử liệu còn еб ở thạch khấc 
“Thập luyện dô” ở Đại Túc và An Nhạc, đây là sử liệu quý 
giá của lịch sử Mật tông Tứ Xuyên. Qua đó có thể biết giáo 
pháp của Liễu Bản Tên chú yến 1а tụng kinh niệm chủ, tự 
tàn hình hài. Liễu Bán Tôn truyền giáo ở vùng Thành Đô, 
Di Màu, được sự ủng hộ của Thục chủ Vương Kiến và quam lại 
dia phương, người tù bën phương kéo đến học pháp rất đông, 
sau khi qua đời được gọi là Bán Tôn. 

Sau khi Liễu Bản Tôn qua đời, các môn dá tục thừa pháp 
thống nhưng không có người nào có cống hiến lớn. Cho đến 
khi Triệu Trí Phụng (1159-1249) xuất thế, chấn hưng môn 
phong, Kim cương bộ Mật tông lại được đại hưng thịnh. Triệu 
“Trí Phụng là người huyện Đại Тас, lúc 16 tuổi đến Thục đã, ở 
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viên Thánh Thọ 
Bản Tôn tại Di 
Mâu, Hán Châu 
(nay là Tân Đô) 
học Mật pháp của 
Liểu phái ba 
năm, trở thành 
A-xa-lê truyền 
pháp trú danh, 
được gọi là Triệu 
Bản Tôn. Triệu 
Trí Phụng sáng 
lập đạo trường 
thạch động đại 
qui mô ở núi Bảo 
Đỉnh, chấn hưng 
Mật tông. Sinh ra 
trong đời Tống, 
thời đại mà 
Thiên tông và Lý 
hoc đếu thịnh 
nhưng Triệu Trí 
Phụng đã mạnh 
dạn cải cách cựu 


Tượng Liễu bổn гоп 


quy của Du-già giáo, xây dựng Bảo Binh sơn trở thành trung 
tâm Mật giáo thời Nam Tống. Ở vùng này có lưu truyền câu 
“Trên có Nga Mi, dưới có Bảo Đỉnh”. Triệu Trí Phụng chủ trì 
xây dựng Đại Phật Loan ở núi Bảo Đỉnh, “phàm những gì 
Phật điển chép thì không gì không có", để tài chủ yếu là 
Mật tông, nhưng cũng có phù điêu “Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh 
kinh biến” nói về hiếu dưỡng, để tài về Tịnh độ có “Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh kinh biến, về “hiển tông có tranh khác 
“Dương Thứ Công chứng đạo Mục ngưu tụng”, v.v. 
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Liễu Bản Топ Һапһ hóa đạo trường 


Từ sự phong phú của tượng khắc trong Tứ Xuyên thạch 
động và qui mô to lớn của đạo trường Đại Túc, An Nhạc, 
chúng ta có thể thấy sự hưng thịnh của Mật tông Tứ Xuyên 
không thể tách rời với sự nỗ lực hoằng dương giáo nghĩa, 
phát triển tông phái của hai đại sư Liễu Bản Tôn và Triệu 
Trí Phụng. 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHAT GIÁO. 


А 


THACH KHÁC МАТ TÔNG © ĐẠI TÚC 


Thạch khắc Mật tông ở múi Báo Đình, huyện Đại Тас là 
một duo trường Mật lông có qui mô rốt lón. Những tác 
phẩm ở dây có giá trị tạo hình гй cao đông thời biểu đạt 
chuẩn xác, đây đủ nội dụng sự tích và triết lý tôn giáo. 


Më tông thịnh hành ở nội địa Trung Quếc vào thế ký 8, 
phổ biến ở lưu vực Hoàng Hà. Đến đầu thế kỷ 9 thì suy 
tàn dán, nhưng từ thế ký 9 đến thế ky 13, Mật tông а Tứ 
Xuyên không những không bị suy yếu mà còn phát triển 
hưng thịnh. Cuối thế kỷ 9, Liễu Bản Tôn ở Tây bộ Tứ Xuyên 
tự khai sáng Mật tông, có hiệu là “Đường Du-già Bà Chủ 
Tổng Trì Vương”, tu КЪ hạnh hoằng duong đại pháp. Trong 
khoảng thời gian từ giữa thế kỷ 12 đến giữa thế ký 13, cao 
tăng Triệu Trí Phụng kế tục giáo pháp Liễu Bản Tôn, truyền 
pháp ё Đại Túc, khai sáng thạch động qui mô rất lớn ở núi 
Bảo Đỉnh — hình thành một đạo trường Mật tông hoàn chỉnh 
và đạc sắc, từ đó thúc đẩy lịch sử Mật tông ở nội địa Trung 
Quốc tiếp tục kéo đài khoảng 400 năm, 

Nghệ thuật thạch động Phật giáo được truyền vào Trung 
Quốc từ Ấn Đệ trong thë ky 3, sau đó ở phương bắc Trung 
Quốc đã có hai đợt xây dựng thạch động lớn vào thế kỷ 5 và 
thế ký 7 (thời kỳ từ Nguy Tấn đến thịnh Đường), điển hình 
là Văn Cương thạch động ở Bai Bóng, Søn Tây và Long Môn 
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thạch động ớ Lạc Dương, Hà Nam. Đến giữa thế kỷ 8 sau 
loạn An Lộc Son, Sử Tư Minh thì tình hình xây dựng thạch 
động suy yếu. Chỉ có thạch khắc ở Đại Túc thuộc thượng du 
Trường Giang một lån nữa lại hình thành một đợt phát 
triển cao trong lịch sử nghệ thuật thạch động Trung Quốc. 
Từ đó về sau, nghệ thuật thạch động Trung Quốc bị đình trệ, 
ở các vùng khác không thấy xuất hiện những thạch động 
lớn, thạch khắc Đại Túc trở thành một cột mốc lớn sau cùng. 
của lịch sử nghệ thuật thạch động Trung Quốc. 

Thạch khắc Đại Túc ở núi Bảo Đỉnh, cùng với chùa Thánh 
Thọ, Tiểu Phật Loan, tháp Xá Lợi ở vùng phụ cận hình 
thành một đạo trường Mật tông đại qui mô. Thạch khắc Đại 
Túc do Triệu Trí Phụng chủ trì xây dựng, thời gian kéo dài 
70 năm, khởi công vào năm 1179 (năm Thuần Hy thứ 6, 
Nam Tống), hoàn tất vào năm 1249 (năm Thuần Huu thứ 9, 


Quan Am biến lưỡng đỗ ở Đại Túc 


æ 275 


Ў Tượng Viên gióc Bỏ-†ót, de 


chuối ngọc trước ngực 


Nam Tống). Quần thể tượng Đại Phật Loan, núi Bảo Đỉnh, ở 
trên vách núi sơn cốc dài khoảng hơn 500m, cao khoảng 
15m, được quy hoạch bố cục thống nhất, thiết kế kỹ càng. 
Tuy thời gian xây dựng kéo đài 70 năm, nội dung dè tài đa 
dạng phong phú nhưng toàn bộ là một chỉnh thể hài hòa. 
Trong đó, trứ đanh có tượng Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế 
Âm Bồ-tát, hiệu số 8; động Khổng Tước Minh Vương, hiệu số 
13; động Tì-lô đạo trường, hiệu số 14; Phụ Mẫu Ân Trọng 
Kinh biến tướng được tạc trên vách đá, hiệu số 15; động Viên 
Giác hiệu số 29; Mục ngưu đồ chạm trên vách đá, hiệu số 30. 
Phật kinh biến tướng được chạm khắc kết hợp hình ảnh và 
lời văn phong phú, bố cục nghiêm cẩn, thể hiện hệ thống 
ch hoàn chỉnh. 


giáo nghĩa một с 
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Ж, vai Tong Phen eian 


NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC Ở PHI LAI PHONG 
VÀ CƯ DUNG QUAN ĐỜI NGUYÊN 


Được kết hợp bởi Måi giáo Ấn Độ và Bôn giáo- tôn giáo 
nguyên thúy ó bán địa Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng 
hung khối vào đời Dường, sau đã lan truyền rộng ra ngoài, 
hành thành hệ thống Phật giáo Талы truyền bao quát các 
địa khu như Thanh Hải, Tú Xuyên, Nội Mông Cá. Đi sản 
của nghệ thuật Tang Mật thời kỳ đầu không còn nhiều, 
hiện nay chủ yếu chí còn lại những túc phẩm từ đời 
Nguyên vè sau. 


âu đời Nguyên, Nguyên Thế Tá Hốt Tất Liệt vì muốn 

më ràng thế lực chính trị nên lợi dụng phái Tát-ea là 
một giáo phái lớn của Phật giáo Tạng truyền được thành lập 
vào thế ky 11, lấy Phật giáo Tạng truyền làm quốc giáo, 
phong đại sư Bát-tư-ba của phái Таі-са làm Đế sư. Phái Tát- 
ca và tranh tượng thuộc phái này được truyền bá thịnh hành 
ở nội địa. Nguyên Thế Tổ lại cho mời bậc thầy điêu khắc ở 
nước Ni-ba-la (nay là Nepal) là А-пі-са (Anigo, 1244-1306) 
đến Đại Đô (nay là Bác Kinh), phong làm “Nhân tượng Tổng 
quản” (nhân tượng: thợ thủ công), “phàm tượng trong chùa 
quán ở lưỡng Kinh (Đại Бо và Thượng Đô) da số dèu do ông 
làm та”. Tượng khắc Phật giáo Tạng truyền hưng khởi ở Tây 
Tạng, sau đó lưu hành ở nội địa Trung Quốc đầu tiên ở Đại 
Đô và Thượng Đô, rôi không lâu sau phổ biến thịnh hành 
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khấp Đông thổ. Tượng khắc Tạng Mật đời Nguyên hiện tồn 
ở Trung Quốc, ngoài ở Tây Tạng và Mạc Cao thạch động, trứ 
danh nhất còn có ở Phi Lai Phong và Cư Dung Quan. 

Cư Dung Quan là quan ải phòng ngự phía tây bắc của Đại 
Đô đời Nguyên. Để cầu cho quốc gia thái bình, năm 1345 
(năm Chí Chính thứ 5, đời Nguyên), Vân đài được xây dựng 
trong Cư Dung Quan, йау là công trình kiến trúc thức Lat- 
ma hiện không còn nhiều ở phương Bắc. Trên Vân đài có lâu 
các bảo tháp nhưng đã bị hủy, hiện chỉ còn phần đế. Уап đài 
được chạm trổ tinh mỹ са trong ngoài, có Tứ đại thiên vương, 
Tôn thắng Phật đỉnh Mạn-đà-la, Thập phương Phật, Thiên 
Phật, chim Ca-lâu-la (Garuda, Kim sí điểu).. Ngoài ra còn có 
bia khác “Đà-la-ni kinh chú” với sáu loại văn tự Phan, 
Tạng, Bát-tư-ba, Duy-ngö-nhi, Hán và Tây Hạ. Бау là kiệt 
tác điều khắc đời Nguyên rất hiếm có. 

Hàng Châu là cố đã của Nam Tống. Đầu đời Nguyên, 
Dương Liền Chân Ca được Nguyên Thế Tổ phong làm tổng 
thống Thích giáo Giang Nam. Để làm đẹp lòng triều Nguyên, 
ông cho xây dựng quần thể tượng khác ở Phi Lai Phong với 
dụng ý chính trị là khống chế, hàng phục phong thủy cố đô 
Nam Tống. Hiện nay ở Phi Lai Phong còn 67 khám, 116 pho 
tượng theo kiểu Hán, Tạng. trong đó tượng Tạng Mật đa số 
được {ас vào đâu đời Nguyên. Đề tài chủ yếu là tượng Phật, 
Bổ-tát, Phật mẫu 
và Hộ pháp. Vẻ 
tượng Phát, có 
Ngũ bộ Phật chủ, 
như Phát Ti-lô- 


DP Một vị Thiên vương 
trong Tử đợi Thiên 
Vương ở Cư Dung 
Quan 


278 xa 


Tượng Phót Dilác ở Phi Lai Phong 


xá-na, Phật Bảo Sinh, Phật Vô Lượng Thọ, Phật Thích-ca, 
Thăng Sơ Phật (Đại Trì Kim Cương); tượng Bồ-tát, Phật 
mẫu, Hộ pháp có Kim Cương Tát-đóa (Phổ Hiển Bồ-tát), 
Văn Thù Su Lợi, Sư Hống Quan Ат, Đa-la Bổ-tát; có Đại 
Bạch Tản Cái, Tôn Thăng Phật mẫu, Vũ Bảo Phật mẫu, Đại 
Hoàng Tài Bảo Hộ pháp... Phi Lai Phong là nơi tập trung 
nhiều nhất tượng khắc của phái Tát-ca ở nội địa Trung Quốc 
còn tổn tại đến hiện nay. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA РНАТ GIÁO 


CỔNG HIẾN СОА HUỆ QUÀ TRONG 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Hug Quả (752-805) là đại su quản thông hai bộ mát pháp 
Kim cương và Thai tạng, đưa ra tu tưảng “Kim Thai bất 
nhị, trở thành pháp tụ kiệt xuất trong những đệ từ của 
Bất Không. 


чё Quả lúc 9 tuổi từng theo học đệ tử của Bất Không là 

Đàm Trinh ở chùa Thanh Long, sau cắt tóc xuất gia ở 
chùa này và thọ giới ở chùa Từ Ân. Năm 766 (Năm Đại Lịch 
thứ nhất, đời Đường) Huệ Quả theo Bất Không học hai hộ 
đại pháp và được ngôi vị Truyền pháp A-xà-lê, sau lại theo 
đệ tử của Thiện Vô Úy là Huyễn Siêu học mật pháp Thai 
tạng giới. Do vậy, sau Bất Không, chỉ có Huệ Quả là người 
quán thông hai bệ mật pháp. Trong đời vua Đường Đại Tông, 
Huệ Quả lập đạo trường quán đỉnh Tì-lô-xá-na ở chùa Thanh 
Long và được phong làm Hộ pháp tăng của Nội đạo trường 
(đạo trường trong cung). Huệ Quả cũng được vua Đức Tông và 
Thuận Tông đặc biệt trọng đãi, nên hậu thế tôn xưng là 
“Tam triều Quốc sư”. 

Sau khi Bất Không qua đời, Huệ Quả là A-xà-lê truyền 
pháp đệ nhất, tại Đông tháp viện, chùa Thanh Long quảng 
độ tăng tục, lừng danh trong và ngoài nước. Đệ tử của Huệ 
Quả không chỉ có các cao tăng Trung Quốc mà còn có nhiều 
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tảng sĩ ngoại 
quốc. Trong lịch 
sử giao lưu Phật 
giáo giữa Trung 
Quốc với ngoại 
quốc, chùa Thanh 
Long chiếm một 
địa vị trọng yếu. 

Tăng sĩ ngoại 
quốc theo Huệ Quả. 
học pháp có Biện 
Hoằng người Ha- 
lăng (nay là đáo 
Trao-oa thuộc 
quần đảo Mã Lai), 
Huệ Nhật và Ngộ 
Chân người Тап- 
la (nay là đông 
nam bó Triều 
Tiên), Không Hải 
người Nhật Bản. Quang cảnh trong chùa Thanh Long 


Khóng Hải sau 
khi vé nước hoàng pháp trở thành vị Tố khai sáng Đông 
Mật của Nhật Bản 

Pháp tự của Huệ Quả ở Trung Quốc сб Duy Thượng, Nghĩa 
Minh, Nghĩa Tháo, Huệ Ứng, Huệ Tắc. Trong đó nhánh Nghĩa 
Tháo truyền thừa khá thịnh, kéo dài khá láu. Nghĩa Tháo 
truyền Pháp Toàn, Nghĩa Chân, Đại Ngộ, Hải Vân. Pháp 
Toàn truyền Trí Mãn, Văn Ý và các tăng sĩ người Nhật như 
Tông Duệ, Viên Tải, Viên Trân, Viên Nhân. Huệ Quả không 
chỉ là nhân vật có công lao lớn nhất trong việc truyền bá 
Mật tông sau Không Hải mà thông qua ông, Mật tông được 
truyền sang Nhật Вап, lập nên Chân ngôn tông, pháp hệ 
còn truyền đến ngày nay 
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Bia kỷ niệm dol su Không Hỏi, пачёї khai sang Chân ngôn tông Nhật Bản 


THAI MẬT VÀ ĐÔNG MẬT CỦA NHẬT BẢN 


Vào nam 804 (năm Trinh Nguyên thứ 20, đời Đường), hai 
tăng sĩ Nhật Bản là Tối Trùng và Không Hải đến Trung 
Quốc cầu pháp. Sau khi vè nước, Tốt Trừng ở núi Ti Риё 
sáng lập Thiên Thai tông Nhật Bản, trỏ thành người 
khai sáng Thai Một. Không На ó núi Cao Ра thành lập 
Chân Ngôn tông Nhật Bản. Để phần biệt uói Thai Màt do 
Tối Trừng sáng láp, Mât tông do Không Hải sáng lập 
được gọi là Đông Một. 


lối Trừng (767-622), người ở Cận Giang, Nhật Bản, xuất 

gia năm 16 tuổi, sau thọ giới cụ túc ở chùa Đông Đại. 
Tối Trừng văn yêu thích rừng núi, nhưng tự viện đương thời 
đa số ở khu thành thị пао nhiệt nên ông kiến lập tự viện ở 
núi Ti Duệ nơi quê nhà. Tối Trừng ở nơi núi rừng hoang sơ 
nghiên cứu kinh điển Thiên Thai tông do các tăng sĩ triều 
Đường mang sang Nhật Bản. Sau khi đến Trung Quốc, Tối 
Trừng đến núi Thiên Thai học pháp. lần lượt theo các đại sư 
như Đạo Thúy, Hành Mãn, Du Nhiên, Thuận Hiểu, học giáo 
nghĩa Thiên Thai tång, Thiển tông, MAL tông. Và Mật tông 
thì Tõi Trừng theo học Thuận Hiểu á chùa Long Hưng. Vào 
mùa thu năm thứ hai, Tối Trừng quay về nước, mang theo 
nhiều kinh sách tượng Phật, sau đó lấy chùa ở núi Tí Duệ 
làm bẩn tự, sáng lập Thiên Thai tông Nhật Bản. Sau khi 
qua đời, Tối Trừng được phong hiệu là Hoằng Giáo đại эч. 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Tăng sĩ Nhật Bản 
Viên Nhân (Từ 
Giác đại sư) và 
Viên Trân lần lượt 
đến Trung Quốc cầu 
pháp vào năm 838 
(năm Khai Thành 
thứ 3, đời Đường) 
và năm 853 (пат 
Đại Trung thứ 7), 
hai người theo 
Nghĩa Chân, Pháp 
Hội ở chùa Thanh 
Long học Mật 
pháp, sau khi về 
nước truyền bá Mật 
tông. Do công lao 
sáng lập Thiền 
Thai tông Nhật 
Bản nên Tối Trừng 
cùng với Viên 
ä Tháp chùa Thanh Thủy ở Kyoto, Nhót бп, xây Nhân và Viên 

dyng удо сиб! thë kỷ в. Chùa Thanh Thủy do 

để tử của đại su Huyễn Trang là Từ Ấn kiến lộp. 


Trần được gọi là 
“Thai Mật tam lưu”. 


Không Hải (774-835), người Tán Kỳ (nay là huyện Hương 
Xuyên), Nhật Вап, đến Trung Quốc học pháp пат 31 tuổi. 
Sau khi vế nước được Thiên Hoàng cấp cho chùa Đông tự 
(Giáo Vương Hộ Quốc tự), đây là đạo trường trung tâm của 
Chân Ngôn tông, vì vậy còn có tên là Đông Mật. 
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ш đồng Phái giáo 


CỔNG HIẾN CỦA KHÔNG HÀI TRONG 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 


Khóng Hải (774-638) xuất thán trong gia đình quý lộc, từ 
nhỏ đã nghiên cứu Nho học, bác thông kinh sử, đặc biệt 
là Phật thu, vê sau thọ giới cụ túc ó chùa Đông Đại ó Nai 
Lương, pháp danh là Không Hải. Ông từng oiết Тат 
Giáo Chỉ Quy luận vè Tam giáo Phội, Khổng, Lão. Do đạc 
Đại Nhật Kinh thấy nhiêu điềm nghỉ hoặc khó hiểu nền 
đến Trung Quốc cầu phap. 


ông Hải đến Trường An vào пат 804. Trong thời gian 

ở Trường An, Không Hải ái thính vấn nhiều vị Đại đức, 
sau cùng theo học Huệ Quả ở chùa Thanh Long, bai người 
đàm đạo råt khế hợp. Huệ Quả tự thân truyền lễ quán đỉnh, 
và truyền thụ toàn bó hai bộ đại pháp cùng với chư tón du- 
già cho Không Hải, ban cho Mật hiệu là “Biến Chiếu Kim 
Cương”. Huệ Quả còn đưa cho Không Нај mười bức Mạn-đà-la. 
Thai tạng giới và Kim cương giới để mang về Nhật Bản, 
mong rằng “sớm vẻ quê hương, phụng trì quốc gia, truyền bá 
khắp thiên hạ”. Không Hải ra sức nghiên cứu Phật học, và 
học thêm Phạn ngữ, thi vân, thư pháp, thu tập nhiều thư 
tịch cổ kìm về các lĩnh vực như văn hoc, thiên văn, у học, 
công nghệ, mỹ thuật. Không Hải không chỉ là một tăng sĩ 
nhiệt thành câu pháp mà còn là một sứ giá văn hóa đầy 
trọng trách. Trong khoảng thời gian chỉ hơn một năm ở 
Trung Quốc, Không Hải đã có được mối quan hệ thân thiết 
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với nhiều người Trung Quốc trong cá hai giới tăng và tục, 
Năm 806 (nám Nguyên Hòa thứ nhất), sau khí tống táng 
Huệ Quả, Không Hải lên thuyên quay vë Nhật Bàn. 

Kinh luận Phật giáo mà Không Hải mang về Nhật Bản 
tổng cộng 216 bộ, 461 quyển, trong đó có 124 bệ, 240 quyển 
kinh được Bất Không địch mới. Ngoài ra còn có Chân Ngôn 
Тап bản Phan văn, mạn-đà-la Thai tạng giới và Kim cương 
giới, tranh tượng Tổ sư, đạo cụ Chán ngôn và pháp khí phó 
chúc do Huệ Quả truyền (như Tháp xá-lj). Những văn vật 
trân quý này của Trung Quốc, hiện nay đa số được bảo tón ở 
Nhật Вап, đây là những văn vật quan trọng trong việt nghiên 
cứu lịch sú văn hóa Trung Nhật. 

Sau khi về nước, được Ta Nga Thiên Hoàng cho phép, 
Không Hải đến chùa Cao Hùng ở Kinh Đô lập đàn thọ pháp, 
hoàng truyền Mật tông, danh tiếng vang đội. Sau đó cùng 
với đệ tử kiến lập chùa Kim Cương Phong ở núi Cao Dã. 
Thiên Hoàng lại hạ chiếu ban cho Không Hải chùa Đông tự 
làm đạo trường trung tâm của Chân Ngôn tâng và ban hiệu 
cho chùa này là “Giáo Vương Hộ Quốc tự”. Năm 835 (năm 
Đại Hòa thứ 9, đời Đường), Không Hải qua đời ở chùa Kim 
Cương Phong, được ban tên thụy là Hoằng Pháp đại sư, 

Không Hải trước tác rất nhiều, chủ yếu có Tức Tám Thành 
Phát Nghĩa, Tang Một Báo Thược, Thập Trụ Тат Luận. 
Trong đó Tháp Trụ Тат ибп là lý luận phán giáo của 
Chân ngôn tông, xác lập địa vị Chán ngôn tông như một 
tâng phái, cùng với Thiên Thai tông do Tối Trừng sáng lập 
được gọi là “Bình Ап nhị tông” (hai tông thời Bình An). 
Không Hải còn là thư pháp gia lừng danh, chân tích vẫn còn 
được bảo tàn đến ngày nay, Không Hải có rất nhiều đệ tử, 
tr danh có Thập đại đệ tử là Chân Tế, Chân Nhà, Thực 
Tuệ, Đạo Hùng, Viên Minh, Chân Như, Cáo Lân, Thái Phạm, 
Trí Tuyển, Trung Diên. Тї đó pháp mạch Mật tông Nhật 
Bán phát triển hưng thịnh đến ngày nay. 
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„5, Ма Tong Phát giao 


VĂN VẬT MẬT TÔNG Ở CHÙA PHÁP MÔN 


Chùa Pháp Môn ở huyện Phù Phong, tỉnh Thiëm Тау, 
thời cổ có tên là A Dục Vương tu. Trong chùa có "Hộ quốc 
chân thân bảo tháp” chúa xá-H (chỉ cốU của Phát Thich- 
ca. Trong dài Đường, bắt đầu từ đời оиа Đường Thái 
Tông, cứ mài 30 năm thì mờ tháp một lần, tổng cộng có 
bảy đời hoàng để cúng dường хач} Phát. 


hùa Pháp Môn là đạo trường quan trọng của hoàng thất 

để tiến hành các Phật sự và cúng đường cầu nguyện, là 

noi bảy đời hoàng dé cúng đường xá-lị Phật, cầu nguyện quốc 
gia hưng thinh, nên vừa là ngôi chùa của hoàng cung đồng 
thời cũng eó vai trò của một ngôi Quốc tự. Toàn bộ ngôi chùa 
cá 24 viện, gồm đủ các tông môn, là nơi hội tụ đủ сас tông 
phái Phật giáo ở Trường An đời Đường. Điều này mang lại 
дас điểm điển hình đặc biệt cho Phật giáo chùa Pháp Môn. 
Mùa xuân nám 1987, Địa cung báo tháp của chùa Pháp 
Môn được chính thức khai quật. Đợt khai quật này phát hiện 
nhiễu văn vật vô cùng quý báu, trong đó có hơn 100 món kim 
ngân các loại, hơn 400 món lưu ly, trản châu, bảo thạch, 
ngọc khí, gốm sứ.. Ngoài ra còn có vật phẩm tơ lụa và các tư 
liệu văn tự như bia ký, chạm khắc nói về lịch sử chùa Pháp 
Môn, tổ chức cụ thể việc cúng dường xá-lj Phát. Рау là đợt 
phát hiện văn vật đời Đường với chủng loại nhiễu nhất và 
đẳng cấp cao nhất, là sự kiện mang tính lịch sử, đóng góp 


rất lớn vào v 


nghiên ейи văn hóa, chính trị, kinh tế đời 
Đường, trong đó bao gồm các lĩnh vực như tôn giáo, mỹ 
thuật, công nghệ 

Văn vật tôn giáo được phát hiện гаі đa dạng phong phú, 
trong đó có bốn xá-li Phật (một đốt xương ngón tay và ba 
“ánh cốt”), các loại pháp у (Кіт lan са-ѕа: cà-sa dệt sợi 
vàng), pháp khi (kim quan ngân quách, bảo hàm, tích 
trượng, bôn tám Phát, lu huong...) và nhiều pho tượng bằng 
vàng, bạc như tượng Bó-tát Quan Ẩm sáu tay, Tứ thiên 
vương, tương Phủng chân thân Bồ-tát bằng bạc dat vàng 
trên tòa sen сб khắc tám đại Minh vương. Đặc biệt сб một 
сау tích trượng bằng bạc mạ vàng dài 1.96m, đầu trượng 
có song luân vuông góc nhau tạo thành bốn nhánh, mỗi 
nhánh đeo ba vòng nhỏ, tất cả mười hai vòng, trên thân 
trượng có khắc mười hai vị Duyên giác tăng. Nhiều khí vật 
tìm thấy được chạm khắc các loại hoa văn trang trí hinh 
hoa sen, Ca-lăng-tần-già (tên một loài chim) và Ngũ toàn 
chú (Kim cương chú). 


Năm 873 (năm Hàm Thông thứ 14, đời Đường Ý Tông) là 
năm tổ chức lần thứ bảy và cũng là lån cuối cùng cúng 
dường chỉ cốt xá-lị Phật. Những vật phẩm cúng dường ở Địa 
cung có lẽ thuộc vào khoảng thời gian này, Chiếm đa số 


trong dó là các khí vật cung 
đình thời văn Đường, đây cũng 
là những văn vật quan trọng 
để nghiên cứu tình hình Mật 
tông thời văn Đường. 

Tuy chùa Pháp Môn không 
phải là chùa Mật tông, nhưng 
nhiều tượng khắc, vật phẩm 
có hoa văn trang sức thuộc về 
Mật tông, trong đó nhiều món 
là dó chuyên dụng trong cung, 
điều này chứng tỏ mức độ phổ 
biến của Mật tông thời đó 
pa- Thớp) bằng Trong các văn vật được phát 
hùc Pháp Mön hiện có các vật phẩm cúng 


Phủ ‹ 
đỗng ở 


dường của vị cao tàng trụ trì 
chùa Đại Hưng Thiện là Trí Tuệ Luân (Biến Giác đại sư), 
như kim hàm, ngán hàm, bát, lu huong.. Đặc biệt là hộp 
bằng bạc đựng ảnh cốt Phật chỉ xá-li, phía trên hộp có khắc 
dòng chữ “Thượng Đó Đại Hưng Thiện tự truyền tối thượng 
thừa Tổ Phật đại giáo quán đỉnh A-xà-lê Tam tạng Trí Tuệ 


Ў Hộp ха- ở Địa cung chủa Pháp Môn 
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TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT САС 


Luân kính tạo ngân hàm. Hàm Thông thập nhị niên (năm 
871)". Trí Тоё Luân trụ trì chùa Đại Hưng Thiện trong thời 
văn Đường, từng kết giao, thư từ thân thiết với những cao 
tăng Nhật Bán đến Trung Quốc cấu học rồi vë nước hoàng 
pháp như Viên Trân (Thai Mật đại sư). Ngoài ra, trên Linh 
trướng bằng bạch ngọc trong trung thất của Địa cung có 
chạm khắc hơn mười vị cao tăng kèm theo pháp hiệu, nhu 
Tinh Nghiêm, Të Phúc. Thường Tĩnh, Đạo Chân, Huyền Cơ, 
Truyền Tu. Những tư liệu này có lẽ là một trong những tin 
tức sau cùng của Mật tông ở địa khu phương bắc Trung Quốc 
sau khi đã truyền sang Nhật Bàn. 
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UNG HÒA CUNG 


Ung Hòa cung là tự viên {гй danh của Phật giáo Tạng 
truyền ở Bắc Kinh. Dược xây dựng uào năm 1694 (niền hiệu 
Khang Hy thứ 33, đời Thanh), Ung Hòa cung nguyên là 
phú đệ của Thanh Thế Tổ Dán Thận trước khi lên ngôi 


ат 1725 (niên hiệu Ung Chính thứ 3, đời Thanh), phủ 
đệ này được mệnh danh là Ung Hòa cung. Niên hiệu 


Chinh điện của Ung Hòa Cung 
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Ủng Chính thứ 13, 
Linh cửu tháp cửa 
Thanh Thế Tổ được đặt 
ở đây, sau đó ảnh 
tượng của бпр được đặt 
thờ ở Vĩnh Нии điện 
(sau đổi tên thành 
Thần Ngự điện) của 
Ung Hòa cung. Ung 
Hòa cung dàn dán trở 
thành ảnh đường cúng 
đường tổ tiên triều đình 
nhà Thanh, tuy nhiên 
đại bộ phận đ 
nơi để các nhà sư tụ 

kinh. Ủng Hòa cung 
gồm các kiến trúc chủ 
yếu là ba tỏa Bài 
phường, Thiên Vương 
điện, Chính điện (Ung 
Hòa cung), Vĩnh Hựu 
điện, Pháp Luân điện, 
Vạn Phúc các (Уап 
Phật lâu). Ngoài ra còn 
có Đông Phối điện, Tây 
Phối điện, Tứ Học điện 
(Giang Kinh điện, Mật 
Tông điện, 56 Học 
điện, Dược Sư điện). 


Toàn bộ các công 
trình kiến trúc có bố 
cục hoàn chỉnh, nguy 
nga tráng lệ, mang nét 
đặc sắc của các dân tộc 
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Tượng Đợi Phột ở Ung Hòa Cung, 


EN Mật Tong Phat máu. 


Hán, Män, Mông, Tang. Trong các điện có nhiêu tượng Phật 
điêu khác tính mỹ, sinh động. Đặc biệt có Ngũ bách La-hán 
được làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, nhôm... đặt trên ngọn. 
núi làm bằng gỗ tứ chiên, được gọi là “Ngũ bách La-hán 
sơn”, núi сао gần 5m, dài 3.5m, dày 0.3m, tượng La-hán tuy 
khá nhỏ nhưng điêu khắc rất tỉnh xảo. Ngũ bách La-hán зоп 
cùng với Phật khám làm bằng gỗ kim ty nam mộc và tượng 
Phật Di-lặc cao 18m tac bằng gỗ chiên đàn, là ba kiệt tác 
được xưng tụng là “Tam tuyệt” của Ung Hòa cung. Ngoài ra 
còn có pho tượng Tổ sư khai sáng phái Cách-lỗ là Tông- 
khách-ba được đúc bằng đồng cũng là tinh phẩm điêu khác 
rất trân quý. Sau Thiên Vương điện có tấm bia ngự chế “Lat- 
ma thuyết” của hoàng đế Сап Long. Bài vàn bia trình bày 
và khảo chứng nguồn gốc cúa từ “Lạt-ma” và nguồn gốc của 
Phật giáo Tạng truyền, Đây là một vân vật quan trọng để 
nghiên cứu Phật giáo Tạng truyền đời Thanh, 


`... 


TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


NGOẠI BÁT MIẾU CỦA PHẬT GIÁO 
TANG TRUYỀN ĐỜI THANH 


Triệu đình nhà Thanh từ năm 1713 (năm Khang Hy thứ 52) 
đến năm 1780 (ham Сап Long thứ 45) xây dựng 11 ngôi tự 
miếu Phật giáo Tang truyền ó Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Hiện 
nay còn 8 ngôi là Phó Nhân tự, Phố Ninh tự, Phổ Ниш tự, 
An Viễn miếu, Phổ Lạc tự, Phố Đà Tóng Thừa пиги, Thù 
Tượng tự và Ти Di Phúc Thọ miču. Do д Bác Kinh tà ngoài 
“Trường Thành nền được gọi là “Ngoại bát miču”. 


m ngôi tự miču này rất hùng vĩ tráng lệ, dung hợp thành 

công đặc điểm kiến trúc của ba дап tộc Hán, Tạng, Móng 

vào một tổng thể, sáng tạo nên những tỉnh phẩm kiến trúc, 
điêu khắc và bích họa. 

Phổ Ninh tự mô phỏng đặc điểm chùa Tang-da (Bsam-yas) 
của Tây Tạng, trú danh với mạn-đà-la. Trong Đại Thừa các 
của Phê Ninh tự có pho tượng Quan Âm Bỏ-tát nghìn mắt 
nghìn tay cao hơn 22m, có thể nói là đệ nhất ở Trung Quốc. 

Phổ Đà Tông Thừa miếu có quy mô lớn nhất, diện tích 
xây dựng 220.000m?, mô phỏng theo kiến trúc của cung điện 
Bó-dat-lap (Potala) ở Lhasa, Tây Tạng, Phó Đà Tông Thừa 
miêu là дийп thể gồm hơn 60 kiến trúc lớn nhỏ như điện, 
các, lâu, đình, tháp, dài.. trong đó kiến trúc chủ thể là Đại 
Hồng đài. Quản thể kiến trúc được хау đựng theo thế núi, 
đan cài nhấp nhô, có phong cach dua trên cơ sở kiến trúc tự 
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„Ж. tật Tong: Phật gia 


|Y u DỊ Phúc Thọ miču ở Thùa Đức. 


viện của Tây Tạng, kết hợp thèm một số đặc điểm kiến trúc 
của Нап tộc. 

Tu Di Phúc Thọ miếu được xây dựng để đón tiếp vị Ban-thiên 
đời thứ 6 đến kinh đô triều kiến chúc thọ vua Càn Long 70 tuổi. 
Công trình này mó phỏng theo kiến trúc chùa Trát-thập Luân- 
bố (Tashi Lhunpo) ở Nhật-khách-tắc (Shigatse), Tây Tạng. 

Phổ Lạc tự có kiến trúc chính là Húc Quang các có hai mái 
tròn chóng lên nhau, tương tự điện Kỳ Niên của Thiên Đàn ở 
Bắc Kinh, đứng trên đài cao hai tầng, xung quanh có tám 
tiểu tháp lưu ly. Toàn bộ ngôi chùa là sự kết hợp kiểu thức 
kiến trúc Hán và Tạng. 

Kiến trúc viên lâm xung quanh các tự viện chủ yếu lợi 
dụng thế núi tự nhiên, có tạo tác điểm xuyết thêm để làm 
nổi bật chủ thể kiến trúc, tăng thêm nét sinh động cho vẻ 
hùng vĩ trang nghiêm. Ngoại bát miếu vừa là đạo trường tôn 
giáo vừa là trung tâm hoat động chính trị, các vị hoàng dë 
nhà Thanh như Khang Hy, Càn Long, Gia Khánh thường 
tiếp đãi vương công quý tộc và cao tăng Tây Tạng, Thanh 
Hải, Mông Cổ ở đây. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


ĐIÊU KHẮC MẬT TÔNG Ở 
KIẾM NAM THẠCH ĐỘNG 


Kiểm Xuyên thạch động ở khu tự trị Bạch tộc, Đại Lý, 
Vân Nam, hiện nay còn 16 hang động được xảy dụng 
trong thời kỳ Nam Chiếu, Đại Lý, tương đương обі thời kỳ 
từ вап Đường đến lưỡng Tổng. Đây là thạch động ở khu 
оше dân tộc thiếu số mà chú yếu là người Bạch tộc. 


V. sự truyền nhập Phật giáo vào nước Nam Chiếu có hai 
thuyết khác nhau: Một là, vào niên hiệu Khai Nguyên 
đời Đường, vị tướng Nam Chiếu là Trương Kiến Thành nhập 
triểu, vua Đường Huyền Tông ban cho tượng Phật, đây là 
thuyết truyền nhập từ Trung Nguyên. Hai là do cao tăng Ấn 
Độ Tán-đà-quật-đa (Candragupta) đến Kiếm Xuyên truyền 
pháp trong thời kỳ Nam Chiếu, đây là thuyết truyền nhập từ 
Tây Vực. Nhưng điều eó thể khẳng định là, thời đó lưu hành 
A-tra-lực (A-xà-lẽ) giáo, sự sùng bái Quan Âm Bồ-tát rất 
thịnh hành. Trong 16 hang động ở Kiếm Xuyên, có 13 hang 
động lập tượng Mật tông là chính. Trong đó, về tượng Phật 
có Phật Tì-lô-vá-na, Phật Đa Bảo, Phật Dilặc và “Hoa 
Nghiêm tam thánh” (Phật Tì-lô-xá-na với hai vị Bỏ-tát Уап 
Thù và Phổ Hiền); tượng Bó-tát có Địa Tạng Bồ-tát, Cam Lộ 
Quan Âm, Hóa Hiện Quan åm. Ngoài га còn có Lượng Tứ 
thiên vương, đặc biệt là Tì-sa-môn Thiên vương, bát đại 
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Minh vương hộ 
pháp và Đại hắc 
thiên, Những pho 
tượng này phản 
ánh đặc điểm của 
Mật tông lưu hành 
trong thời Nam 
Chiếu, Đại Lý. 
Kiếm Nam 
thạch động được 
tạo dựng từ thời 
văn Đường đến 
lưỡng Tống, đây 
cũng là thời kỳ 
hưng thịnh của Tứ 
Xuyên thạch động. 
Để tài và đặc 
điểm tạo hình của 
điêu khắc ở Kiểm 
Xuyên thạch động 
có nhiều nét tương 
đồng với Tứ Xuyên 
thạch động. Mà 
Tứ Xuyên thạch $ Điêu khốc ở Kiếm Xuyên thạch đồng. 
động chịu ảnh 
hưởng Mật tông ở hai kinh đời Đường khá nhiều, đây là một 
điểm quan trọng để từ đó nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc 
Mật tông ở Vân Nam. 
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NHAM HỌA MẬT TÔNG Ở LƯƠNG SƠN 


Trong huyện Chiêu Giác thuộc khu tự trị Di tộc ở Lương 
Sơn, tỉnh Ти Xuyên có di tích tranh khác lõm tren 16 khối 
đá không 18, được gọi nham họa “Bảe-thập-ngồa-hắc” (dịch 
ат Di ngũ, có nghĩa là Xà môn nham). 


goài một số ít nham họa nguyên thủy, đại đa số là nham 

họa vẻ Phật giáo, trong đó có nhiều dè tài Mật tông. 
Nội dung chủ yếu của nham họa là Phật Thích-ca, Quan Âm 
Đồ-tát, Thiên vương, Minh vương... Có khá nhiều dạng Quan 
Âm Bằ-tát, như Quan Âm hai tay, cẩm tịnh bình và Quan 
Âm ba mặt mười hai tay. Tứ thiên vương hiện tưởng phẩn 
nộ, Minh vương có nhiều dạng như ba mặt sáu tay, mặt giữa 
hiện tướng phán nộ, tay cảm các loại pháp khí như luân, 
sách (sợi thùng), đao, kiếm, chân đạp Dạ-xoa, hoặc си: thủy 
nguu. Ngoài ra còn có các loại thú như tê giác, kỳ làn, linh 
quy, Voi, ngựa, trâu, chỉm ưng... Đáng chú ý là bức nham họa 
mô tả một nhóm sáu người cưỡi ngựa xuất. hành, có người đội 
mũ cao, có người dáu chít khan, trước ngựa có chó phóng 
nhanh, trên trời có rồng bay. Nhân vật đội mũ cao có phục 
sức tương tự với Nam Chiếu Đại Lý quốc vương trong Trương 
Thắng Ôn Họa Quyển và Kiếm Xuyên thạch động, tay сат 
roi man tiên (loại roi đánh ngựa, súc vật của dân tộc thiểu аб 
vùng Tây Nam), có 12 là vương giả của vùng này. Còn có một 
nam nhân, tóc хоап, mặc trường bào, tay trái cấm quạt, sau 


290 ча 


Z ма Tông Phát giao 


% Nham họa ở Lương Sơn. 


lưng có mũ, trượng và bình, đây là *Bút ma” - vu sư của Vụ 
giáo nguyên thủy của tộc người Di ở đây. 

Nham họa Mật tông ở Lương боп có nhiều điểm tương 
đồng với Kiếm Nam thạch động, đó là sự thịnh hành sùng 
bái Quan Âm, có nhiều Thiên vương và Minh vương. Hình 
tượng vương giả trong nham họa cũng giống với hình tượng 
Nam Chiếu vương ở Kiếm Nam thạch động. Nham họa được 
tạo ra vào thời kỳ Đường Tống, tức từ Nam Chiếu văn kỳ 
đến thời kỳ Đại Lý. Lương боп trong lịch sử từng thuộc về 
nước Nam Chiếu. Người cai trị Lương Son đầu tiên là con của 
Nam Chiếu Phong Hựu vương là Thế Long, xưng là Cảnh 
Trang vương, do vậy, nhân vật trong nham họa rất có thể là 
Cảnh Trang vương. 
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TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO. 


THỦY LỤC HỌA VÀ MẬT TÔNG 


Thủy lục pháp hội, gọi đây đủ là “Pháp giới thánh phàm 
thủy lục phổ độ đại trai tháng hột, còn được gọi tắt là 
“Thúy lục trai” hoặc “Thúy lục đạo trường”. Đây là pháp 
hội cüng dường trai thực các loài Hữu tình д đưới nước và 
trên cạn. Khi cử hành pháp hội, tranh treo ở điện dường 
hoặc bích họa, tượng khắc ở trong chùa, thạch động, được 
gọt là “Thủy lục học”. 


Һау lục pháp hội là một loại pháp sự rất long trọng trong 

pháp sự kinh зат của Phàt giáo Trung Quốc. Pháp sự 
này được kết hợp phát triển từ Lực Đạo Tù Sám (tức sách 
Lương Hoàng Sám) của Tương Võ Đế với “Minh đạo vô-gìà 
đại trai” của Mật tông đời Đường. Dương Ngạc tiếp nhận 
nghỉ quỹ Mật tông, lấy “Minh đạo và-già đại trai” kết hợp 
với Lục Đạo Từ Sám, soạn thành bộ Thúy Lục Nghi, 3 quyền. 
Cách gọi “Thủy lục” có nguốn gốc từ sách TAÍ Thực Chính 
Danh của Tuân Thức (964-1032) đời Tống, lấy từ ý nghĩa 
“Chư tiền tìm thức ăn ở đòng nước chảy, quỷ kiếm thức ăn ở 
nơi đất sạch.” (Chư tiên trí thực vu lưu thủy, quy trí thực vu 
tịnh dia). 

Đàn trường Thủy lục pháp hội chia ra nội đàn và nguại 
dàn, trong đó nội đàn là chính. Nội đàn treo tranh Phật Tì- 
lê-xá-na, Phật Thích-ca, Phật A-đi-đà. Ngoại đàn có sáu đàn 
trường: Đại đàn, chuyền lễ bái Luong Hoàng Sám; Chu kinh 


300 ч. 


Ў ми Tông Pha cán 


đàn, tụng các loại kinh; 
Pháp hoa dàn. tụng 
Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh; Tỉnh độ đàn, 
chuyên niệm danh hiệu 
Phát A-di-dà; Hoa 
nghiêm đàn, tinh duyët 
Đại Phương Quảng 
Phát Hoa Nghiêm 
Kinh; Du-già đàn, còn 
gọi là Thí thực đàn, để 
ban đêm thí thực cho 
Diệm khẩu (còn gọi là 
Diện nhiên, tên một 
loài quỷ đói). Thủy lục 
họa được phán ra 
Thượng đường và Hạ 
đường. Thượng đường 
gồm Phát, Bồ-tát, 
Duyền giác, Tổ sư, 
Minh vương, Hộ pháp 
ác tiên nhân cổ Ấn 
Độ. Hạ đường gồm Lục 
đạo: Thiên, Nhân, A-tu- 
la, Nga quy, Địa ngục, 
Súc sinh, ngoài ra còn Ў Thủy lục hoo ở huyện Huu Ngọc. Sơn Тау, 
có chư thần núi non 

sông biển, nho sĩ thần tiên, thành hoàng thổ địa, chư thần 
thiện ác. Thủy lục đạo trường và Thủy lục họa thể hiện sự 
kết hợp Tam giáo Nho, Đạo, Phật, trong đó có nhiều yếu tố 
thuộc Mật tông như Phật Tì-lô-xá-na, Minh vương, Lục đạo 
luân hồi. Di tích Thuy lục hiện tón ở Trung Quốc, bao gồm 
Thủy lục họa trong chùa Phật, thạch động, đa số đều có liên 
quan đến Mật tông. 


Và c 
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TU SÁCH BÁCH KHOA PHAT GIAO 


PHÁP KHÍ CỦA PHẬT GIÁO TẠNG TRUYỀN 


Pháp môn, pháp khí của Phật giáo Tạng truyền rät đa 
dang, phong phú, nhưng vè đại thể có thể phân ra bón loại 
pháp môn là Tức tai, Tăng ích, Hoài ái (Kính ái), Tru me 
(Hang phục, Điều phuc) và sáu loại pháp khi là Lë kinh, 
Xung tán, Cung dường, Trì nghiệm, Hộ thân, Khuyến đạo. 


die theo từng pháp món, pháp khí được sử dung cũng khác 
nhau. Khi sứ dụng pháp khí, Tức diệt pháp đa số dùng 
màu trắng, như loại pháp khí làm bằng bạc; Tăng ích pháp 
dùng màu vàng, như loại làm bằng vàng; Kính ái pháp dùng 
màu đỏ, như loại làm bàng đông, Hàng phục pháp đùng màu 
đen, như loại làm bằng sắt. Pháp khí của Phật giáo Tạng 
truyền đa số có hình thức mô phỏng theo Ấn Độ, hoặc có 
phần cải biến, đưới đây là một số loại chủ yếu: 

1. Cà-sa: Thông thường có màu đỏ tim, cà-sa của vị Hoạt. 
Phật có thể dùng màu vàng sáng. Khi mặc thì choàng quanh 
người, dé lộ vai phải. 

2. Hạng châu: Là chuỗi đeo, còn gọi là Quải châu. Có rất 
nhiều loại làm bằng các chất liệu như hạt Ъё-аё, kìm cương, 
thủy tình, pha 16, trân châu, sen hồ, hổ phách, mã não, 
nhân đầu cốt, khi hành lễ thì đeo ở cổ. 

3. Cáp-đạt: Là túi làm bằng lụa mỏng, có nhiều màu như 
trắng, dó, vàng, lam, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Người 
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› М! Tông Phậi gian 


Тау Tạng hiến 
tặng Сар-йаё dé 
biểu thị sự tôn 
kính, chọn kich cỡ 
đài ngắn và màu 
sắc tùy theo thân 
phần địa vị của 
tôn giả mà định. 

4. Cổ: Là cái 
trống, có các loại 
như trống lớn, 
trồng mang trên 
lưng, trống làm 
bằng đồng, loại дас 
biệt nhất là loại 
“Cò lâu сё” là trống 
сат tay làm bằng 
xương зо người và 
da khỉ, có cán nhỏ 
và даі lụa. 


$ Chuyển kinh luãn bàng bạc. 


5. Bach hái loa: Còn gọi là “Diệu âm cát tường”, là một 
loại nhạc khí đùng để thổi trong pháp hội. Theo kinh Phật 
nói, khi Phật Thích-ea Mâu-ni thuyết pháp. âm thanh vang 
xa khắp bốn phương như tiếng thổi vỏ ốc vang đội khắp đại 
hải, vì уау dùng để tượng trưng cho pháp âm 


6, Cốt địch: Là ống thổi dài khoảng 30cm, làm bằng xương 
ống chãn, có một phản được bọc bạc hoặc đồng. Thổi lên có 
âm thanh chối tai. 

7. Tràng: Còn gọi là Thắng tôn tràng, biểu trưng cho 
thoát phiển não, đạt đến giác ngộ. Phật giáo Tạng truyền 
cho rằng Tràng tượng trưng cho giới, định, tuệ, giải thoát, 
đại bi, duyên khởi và thoát ly thiên kiến. Mười một loại 
phiên não chỉ сб Thắng tôn tràng mới có thể hàng phục. 
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TU SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIAO 


к», 


` Phật châu xuyến 18 паї bằng vàng. 


8. Bach tản cái: Là cái 
lọng trắng. Thời сб Ấn 
Độ, lọng biểu trưng cho 
hoàng thất và quý tộc, là 
khí cụ nghỉ trượng dùng 
khi quý tộc xuất hành, về 
sau được Phật giáo sử 
dụng, tượng trưng cho sự 
ngăn сап ma chướng, thủ 
hộ Phật pháp. 

9. Kim cương chứ: Là 
cây сһау kim cương, 
nguyên là một loại binh 
khí thời сб đại Ấn Độ, về 
sau được Mật giáo dùng 
làm pháp khí. Mật giáo 
dùng chày kim cương biểu 
trưng cho tri tuệ тап chắc, 
sắc bén cắt đứt phiền não, 
hàng phục ác ma, đo đó 
tượng trưng cho Phật trí, 
tính Không, Chân như, 
Trí tuệ. Chày kim cương. 


có nhiều loại khác nhau, như loại một nhánh (độc cổ), ba 
nhánh (tam cổ), năm nhánh (ngũ cổ), chín nhánh (cửu cổ), 
thấy nhiêu nhất là loại năm nhánh. 


10. Kim cương linh: Là chuông kim cương, một loại pháp 
khí được dùng khi tu pháp. Khi dùng đồng thời với Kim cương 
chú thì mang hàm nghĩa âm dương, Kim cương chù tượng 
trưng cho dương tính, Kim cương linh tượng trưng cho âm 
tính, có ý nghĩa ám dương hòa hợp. 


11. Kim cương quyết: Nguyên là một loại binh khí, về sau 
được Mật giáo dùng làm pháp khí, làm bằng các chất liệu 
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Ма! Tông Phải giao 


như đồng, bạc, gỗ, ngà voi. Các loại Kim cương quyết nói 
chung giống nhau, chỉ khác chút ít, đều có dang như đoản 
kiếm сб mũi hình tam giác bén nhọn, còn phán cán cẩm thì 
trang trí khác nhau tùy vào mục đích sử dụng, như đầu Phật 
hoặc tượng Bỏ-tát, đầu đội mũ Ngũ cách lâu, phía trên lại có 
đầu ngựa. Pháp khí này có ý nghĩa phẫn nộ, hàng phục, còn 
được gọi là “Tứ phương quyết” hoặc “Tứ quyết”, khi tu pháp 
dựng đứng ở bốn góc của đàn trường, ý nghĩa là làm cho 
phạm vi dàn trường kiên có như kim cương, các loại ma 
chướng không thể làm nguy hại. 


Ì'# Mũ phép ат bằng 
bọc dát vòng уб 
sanhô, bảo thạch, 
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№. Müt Tong Р giáo. 


MỤC LỤC 
_ 
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